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LỠI GIỚI THIỆU. 


Thủực hiện một số diểu của l.uất tiiáo dục, Bộ Giáo dục & Đảo tạo và 
Hộ Y tế dã ban hành chương trình khung dao sao Cứ nhân Rỹ thuật v học 
Bó Y tế tô chúc biên soạn tài hiệu dạy ~ học các môn học huyền môn, 
+ơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dụng bộ 
tủ liệu dạ — học chuẩn về chuyên mỏn đế đàm thảo chất lượng do tia 
lục w tế 
Sách “Giải phẩu nghân” được biên soan dựa trên chương trình gio. 
đục dại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trên cơ sở chương trình khung dã 
được phố duyệt, Sách được biên soạn vơi phương châm: kiến thức cú bản, 
hệ thông: nôi dụng chính xác, khoa học. cáp nhật các tiên bọ khon học, kỳ 
thuật hiện đạt và thục tiễn Việt Nam. 

Nách "Giai phiẩt người” đã được biến xoan bởi các nhà giáo giáu kinh. 
nghiệm và tâm huyết của hộ môn Giải phẩu, Đại học Y Hạt Nội và Đại học 
Ký thuật Ý tê Hải Dương Sách “Giới giểu ag444” đà được hồi đồng 
chuyển mión tham định sách và tâi hiệu dat — học chuyền ngành Củ nhân 
Kỷ thuật w học của Bộ Y tế thẩm định vào nam 2008. Bộ Ý tế ban hành là 
tàu liệu day~ học đạt chuẩn chuyên môn cua ngành y tẺ trong giai đoạn. 
hiện này. Trong quả trinh sử đụng sách phải dược chính ly. bố sung và 
cập nhật 

Đồ Y tế xin chân thành cắm dn các Nha giáo. các chuyền gìủ của Đai 
học Y Hà Nội và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã danh nhiều tông sức 
hoàn thành cuốn sách. Cảm ơn: G5, TS, Nguyễn Hữu Chỉnh, TS. Đỗ Đình 
Xuân đã đọc và phản biện cho cuốn sách sờm hoàn thành kịp thời phục vụ. 
cho công tác đão tạo nhân lực ngành ý tế 

Vi là lần đấu xuất bắn, chúng tôi mong nhân được ÿ kiến đông góp 
của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được, 
hoàn thiện bơn 


'VỤ KHOA HỌC VÀ ĐẢO TẠO BỘ Y TẾ. 


`, „th uẤmku4a ; 


LỠI NÓI ĐẦU 


“Trong những năm gắn đầy, việc đào tao các nhãn siên kỹ thuật y tế ở 
trình độ cử nhân đà có bước phát triển nhanh chóng với sự ra đời của các 
khoa đão tao loại hình cần bộ này ö các Trường Đại bọc Ÿ và cá một trưởng 
chuyên đao tao eứ nhân kỳ thuật ý tế: Trương Đại học Kỷ thuật Ý tế Hải 
Dương. Sự phát triển diễn ra nhanh đến nội các sách giáo khoa và tải liệu 
dạy học chưa được bin soạn kịp thi để phục vụ riêng cho sinh viên 


Để đắp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác đào tạo và theo yêu cầu 
cũn Vụ Khoa học và Đào tạo, chúng tôi đã tích cực biên soart cuốn sách nây. 
dành giếng cho sanh viên cử nhân kỳ thuật v tế. Cuốn sách được biên soạn 
dựa trên chướng trình khung (35 tiết mà Bộ Y tế ban hành và chương 
trình chỉ tiết đã được thực hiện trong vài năm qua ở Trưởng Đại học Kỳ 
thuật Y tế Hải Dương và Trường Đại học Y Hã Nội. Nội dung và hình thức 
củn tuổn sách được biên soạn dựa trên các yêu cầu cua Hội đồng Thẩm. 
định Sách giáo khoa và Tải liệu day học - Bộ Ÿ tế 


Mục tiêu của cuốn sách lã cùng cấp những kiến thức giải phẫu cơ bản. 
nhiất cổ liên quan đến việc hành nghế trong tương lai của các loại hình cứ 
nhân kỹ thuật ý tế khác nhau và lâm tiến táng cho việc học tập các môn 
học khắc có liên quan. 


'Về bổ cục, cuốn sách bao gốm 12 chương, mỗi chương viết về giấi 
phẫu của một hệ cơ quan. Các phần của mốt chương bao gồm mục tiều học. 
tập, nội dung và câu hỏi tự lượng giá. Dung lượng mỗi chương tỷ lệ thuận 
vái số tiết học dành cho chương đó. Khi tiến hành giảng day, mỗi chương: 
sẽ được linh hoạt chịa thành các bài giảng có thời gian tiết (tuỷ theo đổi 
tượng) Hiện nay. nhiều loại hình cử nhãn kỹ thuật v tế khác nhau, như 
Cự nhân Kỹ thuật gầy mẽ hồi sức, Cử nhân Kỹ thuật phục bổi chức năng, 
Cử nhân Kỹ thuật chẩn đoân hinh ảnh. Cổ nhân Kỹ thuật nha khoa. Cử 
nhắn xét nghiệm....vv. đang được đào tạo đồng thời. Việc soạn tài liễu giải 
phẫu riêng cho mỗi loại hình đào tạo nói trên chưa thê thực hiện được và 
như vậy cuốn sách này trước mắt được xem như cuốn sách chung cho các 
đối tượng đào tạo này. Tuy nhiên, để có thể phục vụ ngay cho cãc đổi tượng 
đão tao chính, những chương cỏ liên quan đến những đổi tượng này được 
chủ ÿ biên soạn chí tiết hơn (chẳng han như các hệ xương-khởp-c0 được 
soạn ở mức cõ thể phục vụ cho đào tạo kỹ thuật viên phục hồi chức nâng, 
đường hồ hấp trên được soạn kỹ hơn nhằm phục vụ cho kỹ thuật viên gảy. 
mẽ.). Nội dung cuổn sách có thể hơi sâu với một số đổi tượng (như cho Cư 
nhân xét nghiệm với thời gian học 30 tiết) nhưng nói chung, với mỗi hệ 
thống, là cõ thể đáp ứng được cho đối tượng có mức yêu cầu cao nhất. 


Về hội dung. sách được biên soạn theo lối giải phẫu hệ thủng với 
những thuật ngữ giải phẫu quốc tẽ được dịch ra tiếng Việt Những th 
ngũ giii phẫu chính dược ghi chủ bang tiếng Ảnh để tiện cho việc đọc Lái 
liệu giải phẫu tiếng Anh cua sinh giên. Sách được mình hoạ hàng nhiều: 
"hình về, nhất la các hình có tỉnh hệ thống 

Vi phải soan tât hiệu phục vụ cho loại hình đào tạo tương đổi mi Hên 
mặc dù đã hết sức cố gắng. uốn sách khô trành khỏi những sai sát hoặc 
những điểm chưa phú hợp, Các tác giải cuốn sách mong nhân đước cặc 3 
kiến đóng göp của Hội đồng Thẩm định vã bạn đọc 
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Chương 1 
NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC, TẾ BÀO VÀ MÔ 


TỚI THIỆU CHUNG. 


Giải phẩu người (human anatemy) là mồn học nghiên cứu cấu trúc cơ thể 
người. Tùy thuộc vào phương tiện quan sát, giát phẫu hợc được chìa thành hai 
phần môn: giải gấu đại thể (gross anatomy hay macroscopic anatomy) nghiên, 
cửu ác cấu trúc có thể quan sát bằng mát thưởng và giải phẩu øí thể 
(tmiroseopie anatomy hay histelogy) nghiên cứu các cấu trúc nhỏ chỉ cô thế 
nhìn thấy qua kính hiến ví Các mức cấu trúc nhỏ hơn nữa của cơ thể là đối 
tượng nghiên cứu của các món học khác (thuộc sinh học phản tử) 


Lịch sức Việc nghiên cứu giải phẫu học được bất đầu tứ thời Ai Cập cổ dại. 
Về sau (ở giữa thể kí thứ tư trước công nguyên). Hyppocrates, *Người Cha của Y 
học", đã dạy giải phẫu ở Hy Lạp. Ông đã viết một số sách giải phẫu và ở một 
trong những cuốn sách đô ông cho rằng "Khoa học ÿ học bắt dấu bằng việc 
nghiên cửu cấu tạo cơ thể con người" Aristotle, một nhà y học nổi tiếng khác 
của Hy Lạp (884-832 trước công nguyễn), là người sảng lập của môn giải phẩu 
học so sanh. Ông cũng có nhiều đồng gỏp mới, đặc biệt về giải phẩu phút triển 
hay phối (hai học Người ta cho rằng ông là người đầu tiến sử dụng từ 
*“anatome", một từ Hy Lạp có nghĩa là "ch›a tách ra" hay "phẫu tích". Tứ "phẩu 
ích -diasoetlon" bật nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là "cắt tõi thành từng mảnh” 
'Tữ này lúc đầu đồng nghĩa vôi từ giải pÄẩu (anatomy) nhưng ngày nay nỗ là từ 
được dùng để chỉ một kĩ thuật để bộc lộ và quan sát các cầu trủc có thể nhìn. 
thấy được (giải phẫu đại thổ). trong khi đó từ giải phẩm chỉ một chuyên ngành 
hay lĩnh vực nghiên cửu khoa học mà những kĩ thuật được sử dụng để nghiên 
cứu bao gồm không chỉ phẫu tích mà cả những kĩ thuật khác, chẳng hạn như kĩ 
thuật chụp X - quang. 

Các phương tin và phương thức mỗ tả giải phẫu. Ngoài phẫu tích, ta còn 
cỏ thể quan sắt được các cấu trúc của cơ thể (nhất là hệ xương - khớp, các 
khoang cơ thể và các cơ quan khác) trên phim chụp tia X. Cách nghiên cứu các 
cẩu trúc cơ thể dựa trên kĩ thuật chụp tỉa X được gọi là giải phẫu X - quang 
(zadiologieal anatomy). Giải phẫu X - quang là một phần quan trọng của giải 
phẫu đại thể và là cơ sở giải phẫu của chuyên ngành X - quang. Chỉ khi nào. 
hiểu được sự bình thưởng của các cấu trúc trên phim chụp X - quang ta mới có. 
thể nhận ra được các biến đổi của chúng trên phim chụp đối tượng mắc bệnh 
hoặc bị chấn thương. Ngày nay, đã có thêm nhiều kĩ thuật làm hiện rõ hình ảnh 
của các cấu trúc cơ thể (được gọi chưng là chẩn đoàn hình ảnh) như kĩ thuật 
chụp cất lớp vi tính (CT scaner), siêu âm, chụp cộng hướng từ hạt nhân (MRI).... 


Truy thơo mục đích nghiên cứu, có nhiều cách mổ tá mai phẫu khúc nhau 
là cách tiếp cận chính trong nghiền cửu giã phẫu là giải phúu hệ thông £i 
phẫu vùng và giải phẫu bế mật. Giới phẩu hệ thống (systemmic anatomy) là cách 
mô tả mộ ổ đỗ cấu trủe của từng hệ cơ quan (thực hiện một hay một số chức 
aìng nào độ củi cơ thế) được trình bây riêng biết Giải phẫu hẻ thống thích hợp. 
vúi mục dịch giũp ngươi học hiểu được chức nanự của tững hệ có quan, Các hệ có 
quản của cơ thể la: hệ da. hệ xương. hệ khỏp. hế cơ, hệ thân kinh. hệ tuân hoãn. 
hệ tiêu hoá, hệ hồ hấp, hệ tiết niệu. hệ sinh đục và hệ nồi tiết Các giác quán TÀ. 
một phần của hệ thân kinh, 


Giải phu uúng (regional anatomy) hay giải phẩu định khu (topographieal 
anatomy) là nghiên cửu và mổ tả giái phẫu của tất cả cắc cẩu trúc thuộc các hệ 
ở quan khắc nhau trong một vùng, đậc biệt là những liên quan của chúng với 
nhau. Riến thức giải phẫu định khu rất cẫn đối với những thầy thuốc lãm sàng. 
bảng ngày phải thực hành khám và can thiệp trên bệnh nhân. Cơ thể đước chia 
thành những vũng lồn sau đây: ngực. bụng. đấy châu và châu hồng, chỉ dưới, 
chỉ trên, lưng, đấu và cố. Mỗi vùng này lại được chia thành những vùng 
nhỏ hơn 


Giải phẩu bể mật (surfaee anatomy) lã mã tả hình dâng bể mật cơ thể 
người, đặc biệt là những liên quan của bế mật cơ thể với những cấu trúc ở sâu 
hơn như các xương và các cơ. Mục đích chính của giải phẫu bể mật là giúp người 
học hình đung ra những cấu trúc nâm dưới da. Ví dụ, ở những người bị vết 
thương do dao đầm, thầy thuốc phải hình dung ra những cấu trúc bên dười vết 
thương cỏ thể bị tổn thương. Nôi chung. thấy thuốc phải có kiến thức giải phẫu. 
bể mật khi khám cơ thể bệnh nhân. 


Giải phẩu phát triển (developmental anatomy) là nghiên cứu và mô tả sự 
tàng trưởng vá phát triển cơ thể. Sự tăng trưởng và phát triển diễn ra qua suốt 
đời người, nhưng quả trình phát triển thể hiện rõ nét nhất ở giai đoạn trước khi 
sinh, đặc biệt là ở thời kỉ phôi (4 tất 8 tuần). Tốc độ tâng trưởng và phát triển. 
châm lại sau khi sinh, nhưng vẫn có aự cốt hoa tích cực và những thay đổi quan 
kg khác trạng thầi thủ ấu và siêu thiếu (chẳng bạn như ý phật triển của 
râng Và nào), 


Mô tả giải phẫu đơn thuần là một công việc nhàm chán nếu kháng liên hệ 
kiến thức giải phẫu với kiến thức của những môn học khác có liên quan. Những 
tiếp cận khác trong mô tả giải phẫu hiện nay là giải phẫu lâm sàng và giải 
phẫu chức năng. Giải phẫu lâm sàng (clinical anatomy) nhấn tnạnh đến sự ứng 
dụng thực tế của các kiến thức giải phẫu đổi với việc giải quyết các vấn để lâm. 
sùng, và, ngược lại, sự áp dụng của các quan sắt lâm 


lám sảng chủ ÿ lựa chọn những chỉ tiết tạo nên nền tẳng giải phẫu cần thiết cho 
nhà lâm sảng. Giải phẫu chức năng (funetional anatomy) là sự kết hợp giữa mô. 
tả cẩu trúc Với mô tả chức nâng. 
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Vị trí của môn giải phẩu học trong y học Trong ÿ học, giải phẫu học 
đồng; vat trò của một môn học cơ sử. K§ển thức giải phẫu học người là kiến thức 
nến tin, giúp tí hiểu được hoạt động của cơ thể người (sinh li học). Fernel nói 
răng "Giải phẫu học cần cho sinh lí bọc giống như môn địa lí cắn cho môn lịch 
phẫu học cũng là nến tăng kiến thúc cân bản của tất cả các chuyền 
ngành lâm sáng. Chỉ khi hiểu rõ vị trí, hinh thế, kích thước. cẩu tạo và liên 
quan của mỗi cơ quan/bộ phân của eø thể thấy thuốc mới cỏ thể khẩm và phảt 
hiên được tình trạng bệnh li của chúng cũng như mới cô thế điểu trị/can thiệp. 
(chẳng hạn như phẩu thuật) một cách đng đẳn_ Một bác sĩ lâm sảng khám 
chữa bệnh. nhất là phẫu thuật viên, mã không nấm vững giải phẫu thì chẳng, 
khác nào một người vượt biển lạ mã không có hai đổ 


3. CÁC MỨC TỔ CHỨC CƠ THỂ 
'Toàn bộ cơ thể sống được xây dựng nên ở 6 mức cấu trúc: 


(ñ Mức hoá học. Ở mức hoá học, ắc nguyễn tử là những đơn vị vật chất nhỏ. 
nhất; một số nguyên tử hợp nên phấn tử. Nếu phân tách tổi mức nhỏ nhất, 
cơ thể người do những phân tử và nguyễn tử tạo nôn. 


(3) Mức tế bảo. Các phân tử kết hợp lại với nhau để tạo nên để Bảo, đơn vị cấu 
trúc và chức nàng eơ bản nhất của cơ thể sống và là đơn vị sống nhỏ nhất 
trong cơ thể người 

(8) Mức mö. Các mồ là mức tiếp theo của sự tổ chức cấu trúc. Các mô là những 
nhồm tổ bào và các chất bao quanh chúng m cùng nhau thực hiện một chúc 
nâng nào đó. Có bốn loại mô cơ bản trong cơ thể người: thượng mỏ, mô liên 
kết, mô củ và Imỗ thần kinh. 


(4) Mức cơ quan. Khi những loại mô khác nhau kết hợp vỏi nhau, chủng tạo 
nên mức tổ chức tiếp theo gọi là cơ quan. Các cơ quan là những cấu trúc mà: 
được tạo nên tử hai hay nhiều loại mô. Chủng có những ehùc nâng cụ thể và 
thường nhìn được bằng mắt. Các vĩ du về cơ quan là dạ dày, tìm, gan, phổi 
và não. 

(6) Mức hệ thống. Mức tiếp theo của sự tổ chức cấu trúc trong có thể lã mức hệ 
thống. Một hệ thống bao gồm các cơ quan có một chức nâng chung. Ví dụ, hệ. 
tiêu h gốm miệng, các tuyến nước bọt, hầu, thực quản, dạ dảy, ruột 
non, ruột giã, gan, túi mật và tuy. Đôi khi, một ed quan tham gia vào hơn. 
một hệ thống. Chẳng hạn như tuy là một phẩn của hệ tiêu hoá nhưng cũng 
là một cơ quan của hệ nội tiết. 


3. THUẬT NGỮ GIẢI PHẨU. 


Thuật ngữ giải phẫu (anatemical terma) là công cụ để mõ tả giải phẫu. Để 
tránh hiểu lầm trong mô tả giải phẫu cần phải dùng thuật ngữ đúng dựa trên 
một tư thế giải phẫu và các mặt phẳng giải phẫu chuẩn. 


"1 


“Thuật ngữ giai phẫu hao gồm ít nhất 4500 tử Số từ vựng giải phẩu tảo, 
nôn phân lớn số tư vựng ý học, vì thể có thể nói răng thuật ngữ giát phẩu là nền 
tảng của thuật ngữ v học. Mỗi chỉ tiết guải phẫu có một tên gại nêng Mỗi đanh 
từ mai phẫu phải phải đâm bảo yêu cầu mô tả được dùng nhất chị tiết giải phẫu 


mù nó đại điện. Thuật ngữ gnải phẫu quốt tế có nguồn gốc từ tiếng Latln, tiếng 
À ng Hy Lụp nhưng đếu được thế hiện bằng kị t lạm tiếng 
I-adun. Trên con dường tiến tối một bản danh pháp giải phẩu quốc tế hợp lí nhất 


và để bổ sung thêm tên gọi của những chỉ tiết mỏi được phát hiền, dã có nhiểu 
thế hệ danh pháp giải phẫu Latin khác nhau được lập ra qua các kì hột nghị 
giải phẫu quốc tế. Bản danh pháp mới nhất là Thưát ngữ Giải phẩu Quốc tế TẢ 
(International Anatorieal Terminology - Terminologia Ảnatomiea) được #fiệp 
tải Cúc Nhà Giải phẩu Quốc tế (International Federation of Anatomists) chấp 
thuận năm 1998 Tập bài giảng này sử dung các danh từ dịch từ. bản TA. Hiện 
này, các danh từ giải phẫu mang tên người phát hiện (gọi là các eponyms) đã 
hoàn toàn đước thay thế 


CÁC TƯ THỂ VÃ CÁC MẬT PHẲNG CƠ THỂ 


4.1, Các tự thế 

“Trong mỏ tả vị trí và chiếu hưởng của bất kì vùng hay phần nào của cơ thể, 
cắn giá dịnh rằng eo thể đang ö một tư thể gọi là ư thế giải phẩu (anatomical 
posinon). Ở tư thế giải phẫu, đối tượng đứng thăng với mặt và mắt hướng về 
phía trước, băn chân tiếp xúc đấy đủ vòi sàn nhà và hưởng ra trước, hai tay đế 
thông ở hai bên với gan tay hướng ra trước, Ngoài tư thế đừng thẳng, cơ thể côn 
có thể ở tư thế năm: nẩm ngửa nếu mãt hưởng lên trên, nấm sấp nếu mật 
hưởng xuống dưới 


-4.#. Các mật phẳng và các mật cất (H.1.1) 

Vị trí các phẩn của ed thể được so sánh với các mật phẳng giải phẫu 
sau đầy: 

- Mất phẳng đứng dọc (sagittal plane), gốm mặt phẳng đưng dọc giữa 
(raidsngittal plane) đi qua đường giữa của cơ thể, chia cơ thể thành hai phần 
bằng nhau, và các mặt phẳng đứng đọc cạnh giữa (parasagiual planes) chia cơ 
thể thành hai phần không bằng nhau: 

- Một mặt phẳng đừng ngang (frontal or coronal plane), còn được gọi là 
mật phẳng trân hoặc vành, chia cơ thể thành các phần trước và sau; 

- Một mặt phẳng ngang (horisontal plane), hoặc mặt phẳng. trục (axial 
plane), chia cơ thể thành các phần trên và dười; 

~ Một mặt phẳng chếch. itcos ;bð) Sls0ssð (Bế sà li MÃ mặt phẳng 
nằm ngang boậc các mật phẳng thẳng đứng một góc < 90%. 


Hình 1.1. Các mật phẳng giải phẫu. 


Cáe mật phẳng nằm ngang, đứng ngang và đứng dọc vuông góc với nhau, 


Khi nghiên cứu một vùng cơ thể hoặc một eơ quan nào đó, ta thưởng phải 
sử dụng các mất cất (seetions) hay thiết đồ qua các vùng hoặc c0 quan này và ta 
cắn phải biết mật eắt được nghiên cứu nằm ö mật phẳng nào 


Bảng 11. Các tứ chỉ chiếu hường và vi bí 
Từ chỉ hưởng. Định nghĩa Ị Vidụ 


Trên (superlor] 90.585 96009 |7A599:0°/89/8f4 S8 


phấn cao hơn của một cấu lrùe ` 09) 
nào đó. | 


Dưới (nledor)_ Ì Ö xa đấu hơn hoặc là phần thấp | Dạ dây ở dưi gan 
| hơn của một cấu rùe nào đó 
| 
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Khhuiit sử ferratial 

Máng 0votehiil eaival) dư 

"“ÔÔÔÔÔÔỞÔÔÔÐÔÐÔ 
n 


ng 
sees), lớt thanh của khoang 


'Não võ hộp số 


Phối vã khoang ngực 


Cơ hoành. 


'Các lang tiêu hoa 
Vê khoang bụng - chậu hông, 


Hình 1.2. Các khoang của cơ thế 
hoang ngực uà khoang bụng-chậu hông 
hoang ngực và khoang bụng - chậu hông là hai khoang lên của cơ thể. 


Chúng được ngân cách nhau bằng cơ hoành. Những cơ quan chứa trong hai 
hoang nây được gọi là các tạng (viscera) 


Khoang ngực (thoracic cavity) được vây quanh bởi các xướng sưởn. xương 
úc, đoạn ngực của cột sống và nhiều cơ trên thành ngục, Khoang ngực bao gồm 
trung thất ở giữa và các ổ mảng phổi ở hai bên. Các ổ màng phổi bao quanh. 
phổi. Trung thất bao gốm ổ ngoại tâm mạc (chửa tìm) và các tạng ngực côn lại 
(trữ phổi), Các thành phần của trung thất là: tìm. thực quản, khí quản, tuyển 
ức và nhiều mạch mầu vã mạch bạch huyết. 


Khoang bung-chậu hông (abdominopelvie cavity) gốm khoang bụng và 
khoang châu hông nhưng hai khoang này không cỏ thành ngân cách mà thông. 
nhau. Khoang chậu hông được giới hạn ở sau bởi xương cùng và xương cụt, ở 
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trước và hai bên bỏi xương châu, ở đười bồi các cơ của sản chậu hông v4 0 trên, 
liên tiểu với khoang bụng. Khoan châu hỏng chứa đoạn dưới của siêu quán, 
bùng quang, trực trang và các cú quan sinh dục trong. Khoang bung được gi! 
han ñ trấn bồi có hoành, ở sau bởi cột sống thất lung vã các cú tao tiên thanh 


bụng sau, ở trước bởi các eú tạo nên thành bụng trước và ở mỗi Ìu 
Xưa, sưữn dưc xí thành bụng. Khoang bụng chưa dạ dây, Jach. gan. 
tuy, túi mật, ruật non. hấu hết ruột giả, phần trên niệu quan. thận. tuyển 
thượng thận. nhiều mạch mâu, mạch bạch huyết. bạch bạch huyết và 
thần kinh. 


bơi các 


5,18, Thành ngực. 


Ngực gắm thành ngực và khoang ngực chứa các tang ngực. Bài này trình. 
bây giải phẫu bế mật củn thành ngực và cẩu tạo của thành ngực 


Giải phẩu bể mật 


Để có thế kham ngực bảng cách nhìn, sỡ, gõ và nghe, thầy thuốc phai bị 
được giải phẫu bình thường của ngục, biết được vị trí bình thượng của tìm và 
cñc phối trong mốt liên quan vải các mốc bể mặt có thế nhìn hoặc sở được trên 
tắc mật trước và sau của thành ngực. 

Các mốc bề mặt trên mật trước thành ngực 

~ Khuyll tĩnh mạch cảnh: nằm ở bã trên của cân ức, giữa đầu trong của các 
xương đòn, ngang mức bở đưới của thần đốt sống ngực thứ hai. 

(đúc tức: gốc giữa thân và cân ức, ngang mức với nơi sụn sườn thứ hai 
khỏp với bử bên xương ứe, đối diện đĩa gian đốt sống giữa các đốt sống ngực thử 
tư vã thứ nâm. 

Khỏp mũi Riếm-ủc: khòp giữa mỏm mũi kiểm xương ức với thân xương 
tức, ngang mức với thân đốt sõng ngực thứ chín.. 

- Góc dười sưin: nằm ö đấu dưới xương ức, giữa các chỗ bảm của các sụn 
sườn thứ bẩy vào xương ức. 

- Bữ sườn: là giỗi hạn dưới của ngưe và do sụn của các xương sườn từ thử 
bảy đến thử mười cũng với đầu của các sun sườn XI và XII tạo nên; phần thấp: 
nhất cũa bồ sườn do xương sườn thứ mười tạo nên và nằm ở ngang mức đốt sống 
thất lựng thứ ba. 

+ Cc xưưng sư: trừ xướng sườn thử nhất nằm sau xương đõn không thể 
sở được, mật bên của các xương sướn côn lại đều có thể sở được bằng ngôn. tây và 
muốn xác định một xương sườn nào đỏ thì trước tiên ta luôn phải xác định 
xương sưỡn thử hai tại gốc ức. 

- Mim 0ú: ð nam thường nằm ở khoang gian sườn thứ tư, cách đường giữa. 
khoäng 9 em; vị trí núm vú của nữ không hàng định. 

+ __- Vị trí móm fim đập; thường thấy ở khoang gian sườn thử nám bên trấi, 
đường giữa khoảng 9 cm; dễ sở thấy hơn khi bệnh nhẫn ngồi nghiêng 
Km ốc. 
lập ˆ 


Củác nếp suảch: nếp nách trước do bà dười cơ ngực lên tạo niên: nếp nách 
xa lo gần của có lưng rộng tạo nên 
Cúc miốc bể mặt trên mật sau thành ngực 

XMôm gai của các đổi sống ngực: nằm trên đường giữa sau. Đật ngôn tay 
trỏ Vào máật sau dưỡng giữa cố và vuốt xuống đưới, mỏm gai đầu tiên sở thấy 
duc lã của đốt sống cổ thứ báy, dưới nữa là mỏm gai của các đốt sống ngục 
Mom gai của các đốt sống cổ I-XI được dãy chẳng gáy che phủ. Lưu ÿ rằng, dính 
một đốt sống ngực nâm ngay sau thần của đốt sống kế tiếp 


bên dưới 

- Äỡng uai: góc trên nằm ngang mức móm gai của đốt sống ngực thử hái; 
guˆ uai nằm dưới da và rễ của nô ö ngang mức với mỏm gai của đốt sống ngực 
thứ ba; góc dưới nàm ngàng mức với mồm gai của đốt sống ngực thứ bảy 
Các đường định hướng 

'Đướng giữa tức: nằm trên đường giữa xương ức 
+ Đừng giữa đòn: dưỡng từ điểm giữa xương đòn chạy thắng đứng 
Xuống đười 
ĐiđÌmg nách truc từ nếp nắch trước chạy thẳng đứng xuống dưới. 
Đường nách sau: từ nếp nàch sau chạy thẳng đứng xuống dưới, 
__ + Đường nách giữa: từ một điểm nằm giữa các nếp nách trước và sau chạy 
thẳng đứng xuống dưới 

- Đường uai: dường thẳng đứng trên thành ngực sau, đi qua góe dưới của 
xtng Vai 
Những mốc trên bể mật của các eơ quan trong khoang ngực. 

ii quản. Khí quản đi từ bở đưới sụn nhẫn, ngang mức đốt sống cố thứ 
tối ngang mức góc ức. Có thể sở thấy khí quản ở đường giữa nền cổ, tại 
khuyết trên ức 

Phấi. Đỉnh phổi nhô vào nến cổ, vẽ nên một đường cong lối lên trên đi tử. 
khép ức-đòn tối một điểm ở khoảng 3,5 em trên chỗ tiếp nổi các đoạn phần ba 
giữa và trong của xương đôn. 

Bữ trudc của phổi bắt đầu ở sau khốp ứe đòn và đi xuống dưới và vào trong 
tối sát gắn đường giữa ở sau góc ức. Từ đây nó lại đi xuống dưới và ra ngoài cho. 
tới tận bở ngoài khớp mỏm mũi kiếm-ức thì liên tiếp với bờ dưới. Bờ trước của. 
phổi trái có đường đi giống như bến phải cho tái ngang mức sụn sườn thứ tư. Từ 
đây, nó di lệch sang bên, cách xa bờ bên xương ức một khoảng cách thay đổi để 
tạo nên kñuyðf tím rồi đột ngột chạy xuống để liên tiếp với bờ dưỡi ở. mỨC, 
nhưng ở bên ngoài, khớp mũi kiếm-ức. 

Bờ dưỡi của phổi khi hít vào vừa phải đi theo một đường 
xương sườn thứ sáu trên đường giữa đòn, xương sườn thứ tám trên 
giữa và xương sướn thứ mười ở cạnh cột sống. 


Hừ sua của phối chủy dọc móm gai của các đốt sống từ cổ VII tôi de: XỈ 
nhưng cách đương giữa khoang 4 em. 

Khê chếch của phối chiểu lên bể mật bằng một đường tử rễ của gai vài dị 
chếch xuống duát. sang bên và ra trước. theo đường d của xưởng sươn thứ ti tối 
chỗ tiếp nốt giữa sụn và xương sưỡn XI 

Âie ngang của phối phải được đại diễn bằng một đường vạch ngang dọc 
theo sụn sướn thứ tư cho tối khi gập khe chếch trên đương nách giữa 

Mang phổi thanh. Mang phổi cổ nhõ lên trên vào. 
của đình phổi 

“Ngàch sưởn-trung thất cúa phối phải đối chiếu lên thành ngục trước giống 
như của bờ trước phối phải: ngách sướa-trung thất trước của phối trải cũng có 
khuyết tìm như của bờ trước phổi trái nhưng khuyết này không rông như 
khuyết tìm của phổi, tức là ngãch sườn-trung thất ít cách xa bở bên xương ức 
hơn so với bở trước phổi 

Ngách sưưa-hoành hay bớ dưới của màng phối chạy theo một đường cong: 
đường này bắt chéo xương sườn thứ tâm trên đường giữa đồn vã xương sườn thứ 
10 trên đường nàch giữa rồi đạt tối xương sướn HN ở sắt cạnh cột sống. 


và có mốc bế mẠt nhự 


“Tim. Tìm được coi như có một đỉnh và bốn bờ. Đỉnh tìm tương ứng với nơi 
ta sở thấy tìm đập, ở khoang gian sườn thứ nâm bên trải cách đường giữa 9 cm. 
Bờ trên, nơi có gốc của các mạch máu lớn, chạy từ một điểm trên sun sườn thứ 
hai bên trái (ngang góc ủe) cách bờ trái xương ức 1.8 em tới một điểm trên sụn 
sườn thứ ba phải cách bở phải xương ức 1,3 em. Bờ phải, vốn do tâm nhĩ phải 


tạo nên, từ một điểm trên sụn sườn thứ ba bên phải cách bở xương ức 1,3 em di 
xuống đến một điểm trên sụn sườn thứ sâu bên phải cách bờ xương ức 1,3 cm. 
Bỏ trái, vốn phần lôn do tâm thất trấi tạo nên, đi từ một điểm trên sun sườn 
thử hai trái cách bở xương ức 1,3 cm tôi đỉnh tìm. Bờ dưới, do tâm thất phải và 
phần dinh thất trái tạo nên, đi từ sụn sườn thứ sâu bên phải cách bở ức 1,3 em 
tới đính tìm. 


Các mạch máu lớn. Cung động mạch chủ và các động mạch cảnh tay đầu 
'và cảnh chung trái nằm sau cán ức. Tĩnh mạch chủ trên và phần tăn cùng của. 
các tĩnh mạch cánh tay đấu phải và trái nằm sau cán ức. Các mạch ngực trọng 
chạy thẳng đứng xuống dưối sau các sụn sưởn, cách bở xương ức 1,3 em, tối tận 
khoang gian sườn thứ sáu. Các mạch gian sườn và thần kinh gian sườn (theo 
trình tự từ trên xuống là tỉnh mạch, động rmạch và thắn kinh) nằm ngay dưới 
các xương sườn tướng ứng. 


Cấu tạo của thành ngực. › 


“hành ngực được tạo nên về phía sau bởi đoạn ngực của cốt sống. ở trước 
bởi xương ức và cặc sụn sườn. ở bên bởi các xương sươn và các khoang gian 
suiin, vì ð dưi bởi cd hoành, cơ ngân cách Khoang ngực với khoang hung. 


8,l-4, Thành bụng 


Ca thể định nghĩa bung như là phần của thần nằm giữa cơ hoành ở trên và 
eo trên ở dưỡi 


Giải phẫu bể mặt (H13) 


ÂMôm mũi kiểm. Mỏm này sỡ thấy được ở chỗ lôm. nơi mà các bà sườn gập. 
nhau tại góc dưới ức. Chỗ tiếp nối móm mũi kiếm-ũc ngang mức với thân đốt 
sống ngực thứ chín. 


Bở sườn. Đây là bở cong bên dưối của thành ngực được tạo nên bồi sụn củi 
cúc xương sưỡn VI ‹ X ở trước và sụn của các xương sườn XI-XII ở sau, Nơi thấp. 
nhất của bò sướn là sụn sườn thứ mười. nằm ở ngang tmúc thân dốt sống thất 
lưng thử ba, Xương sườn thứ mười hai có thể ngắn và khỏ sở thấy: 


4Máo chậu. Có thể sỡ thấy toàn bộ chiếu đài mão chậu, tứ gai chậu trước. 
trêu tới gai chậu sau-trên; nơi cao nhất của mão chậu ở ngang mức thân đốt 
sống thất lưng thứ tư, Ở khoảng 5 em sau gai chậu trước-trên, mép ngoài mảo. 
©hậu nhỏ lên tạo thành eủ mào chậu; củ năy nằm ngang mức thần đốt sống thất 
ứng thứ năm, 

Dây chẳng bẹn. Đây là bà dưới cuộn lại của cân cơ chéo bụng ngoài. Nó đi 
từ gai chậu trước-trên tôi củ mu, một mốc xương có thể sở thẫy ở mật trên thắn 
xd0ng tu, 

Ñhỏp mu. Đây là khớp sụn sợi nằm trên dưỡng giữa ở giữa thân của các 
xtững mu. 

Điểm giữa bẹn. Đây là điểm nằm trên dây chằng ben, ở giữa khớp mu và 
gai chậu trước-trên. Sä vào đây có thể thấy được mạch đập của nơi tiếp nổi động 
mạch châu ngoài vái động mạch đùi, 

'Vòng (lỗ) bẹn nông. bị là một lỗ nằm trong cân của cơ chéo bụng ngoài, ở 
trêu và Irong củ mu. Có thể lấy đầu ngôn tay út đẩy da phần trên biu vào lỗ và 
sở thấy được thững tình. 

.Đường trắng. Đây là đãi xø đi từ khớp mu đến mồm mũi kiếm và nằm trên 
dường giữa. Nó do cân của các cơ thành bụng trước ở hai bên dinh lại với nhau 
tạo nên và được đại diện trên bể mật bằng một rãnh nông khó nhận thấy. 


ấn. Rến nằm trên đường giữa-trước của bụng và hằng định về vị trí. 


Đường bản nguyệt. Đường này là bở bẽn của cơ thẳng bung và bắt chéo bồi 
sườn tại đỉnh của sụn sườn thử chín. 
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Các vũng bụng (H. 1.8) 


Vi mục đích lâm sảng, bụng được chia thành chín vùng bằng hai dưỡng 
thắng đứng và hai đường ngang. Mỗi đưỡng thắng đứng đi qua giữa bên 
Đường ngang trên, đối khi được gọi là mất phẳng dư sươn, nốt diễm tháp: nhất 
của bở sườn ở hai bên, Đãy là bò dưới của sụn sưỡn thứ mời và nâm ngang mức. 
vôi đốt sống thật lưng thứ ba. Đường ngang dưới. thường được gọi là máf phẩngt 
“gian củ, nối củ của các mào châu ở hai bên. Mật phâng này nằm ngang mức 
thân của đốt sống thắt lưng thứ năm. 


Chín vũng bụng nằm ở ba tắng bụng: ở tắng trên có uừng (lượng: U¡ nằm. 
giữa các uừng hạ sườn phải và trdi; ở tằng giữa cô từng rổ nầm giữa các 
thắt lưng phải và trái, ô tắng dưõi cõ vùng hạ uí nằm giữa các từng hỗ cÍ 
phải và trải 


Mật phẳng ngang qua món 0. Mật phẳng này thường được dùng trong 
lâm sàng. Nô di qua đỉnh của các sụn sườn thử chín ở hai bên, tức là nơi mà bò 
ngoài eợ thẳng bụng (đường bán nguyệt) bắt chéo bở sườn. Mật phăng nây dì 
qua môn vị, chỗ tiếp nối tả-hỗng trăng, cố tuy và rốn của hai thân. Để thấy được 
cơ thắng bung hai bên khi co, yêu cấu bệnh nhân ngồi dây mã không dũng tay: 


Mật phẳng gian mao. Mật phẳng này đi ngang qua điểm eao nhất của hai 
¬nño chậu và nằm ngang mức với thân của đốt sống thất lưng thử tư. 


Mốc bề mặt của các tạng bụng. 


Vị trí của phần lên các tạng bụng biến đổi theo cá thể và ở mỗi cá thể lại 
chịu ảnh hướng nhiều của tư thể và sự hô hấp. Những cơ quan dui đây ít nhiều 
cử định và những mốc bể mật của chủng có giả trị vế lâm sàng, 


(an, Phẫn lõn gan nằm trong vùng hạ sườn phải, dưỡi sự che phủ của các 
xương sưởn dưới, và vùng thượng vị. Ở trẻ em, cho tồi cuối tuổi thứ ba, bở dưới 
gan vượt quá bờ sườn một hoặc hai bể ngang ngón tay. Ta không sỡ được gan ở 
người lên mà béo hoặc có cơ thẳng bụng phát triển, ä một người lin gẩy, nhất là 
khi hít vào sâu, bờ đưới gan có thể ở thấp hơn bờ sườn tối một bể ngang. 
ngôn ta 


Tủi mật. Đây túi mật nằm ở nơi mà bờ ngoài cơ thẳng bụng hắt chéo bờ 
sườn, tức ngang với đầu sụn sườn thứ chín bên phải. 


lách. Lách nằm trong vùng hạ sườn trái dưới sự che phủ của các xương 
sưỡn IX-XI. Trục dọc của nó tương ững vôi trục của xương kưởn thứt:mười, và ð 
người lớn thưởng không nhô ra trước quá đường nách giữa. Có thể sờ thấy được 
đầu dưới của lách trẻ em. BẬCh sai: VN (<< sóu 


Tuy. Tuy nằm dọc mặt phẳng ngang qua môn vị: đầu tuy nằm về phía dị 
yã bên phảt,cổ nằm trên mật phẳng, côn thần và duôi nằm ö rên ao hơn) và 
bên trái nuổ yEMf 


`. ue mũy (AÏ® lg; 
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Thân. Thân phải nằm hơi thấp hơn thân trải (do gan) và có thế sử thấy 
đầu dười của nó ở vùng thất lưng phải vào cuối thì hít vào sâu ở một người gáy 
có hệ cú bụng kém phát triển. Mỗt thận dịch chuyển khoảng 3,5 cm theo hướng 
thắng dùng trong eư động hô hấp đầy đủ của cø hoành. Không sở tháy thân trải 

inh thưởng. Trên thành bụng truớc, rốn thận nấm trên mật phẳng ngang quả 
môn vị, cách đường giữa khoảng ba bể ngang ngón tay. Trên thành lưng, thận 
di từ ngang mức mồm gai đốt sống ngực thứ mười hai đến ngang mức mỏm gai 


dối sống thất lưng thử ba, và rốn thận ở ngang mức đốt sống thất lưng 
thứ nhất 


¬.. 
MàIphẳng dán sươn 


'Vưng thả lơng phác 
MẠI phẳng pan có 


Vùng châu ph 


MAI phẳng bên hà 


Hinh 1.3. Các mốc bể mật và các vũng của thành bụng trước 


Z 


Đông mạch chủ. Động mạch chủ nằm trên đường giữa cua bung và Cha 
thành các động mạch chậu chung ở ngang mức đốt sống thất lưng thứ tứ, tuc lÀ 
tiên mạt phẳng gian mâo. 

Cẩu tạo của thành bụng 


“Thành bụng trướe-bền chủ yếu cấu tạo bằng các cơ chạy từ các xương sườn 
tới chậu hông. thành bụng sau chủ yếu do cột sống và các cơ gắn liền với nó tạo 
nền. riêng phần dưới do cảnh của ha: xương châu. 

Về phía trên, thành bụng do cơ hoành. cơ ngân khoang ngực vời khoang. 
bụng, tạo nên, vì eơ hoánh cong lối lên trên nên nô và phần dưới thành ngực vậy 
quanh các tạng ð phần trên ổ bụng, tức là tạo nên phần trên của thành bung. Ó 
đười, khoang bụng liền tiếp với khoang chậu höng qua eo chậu trên (có thể cơi 
khoang chậu hông như một phần của khoang bụng). Về phía trước, thành bụng. 
được tạo nên ở trên bồi phần đười của thành ngục và ở dưới bởi các cơ thắng 
bụng, chẻo bụng ngoài. chếo bụng trong và ngang bung. Thành bụng sau được 
tạo nên trên đường giữa bởi cột sống thất lưng. ö mỗi bên bởi xương sườn XI, 
phẩn trên chậu hông xương, cơ thất lưng chậu, cơ vuõng thất lưng và căn 
nguyên uỷ của cơ ngang bụng. Thành bụng bên được tạo nên ở trên bởi phần 
dưới thành nưục, và ở đưới bởi các eø chéo bụng ngoài, chéo bụng trong và 
ngàng bụng, 


Các lớp của thành bụng trước bên. 


Du tô mạc nông. Cúc đường xế tự nhiên trên da chạy theo chiếu ngang 
Các đường rạch ở da bụng theo chiếu ngang chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Mac nông, 
hay mô hoặc tấm dưới da. có thể được chia thành một lớp mỡ nông và một lớp 
mâng (bằng mõ xø) ở sấu, nhất là ở phần dười. Lớp mỡ có thể rất dày ở người 
béo phl. Mạc nông liên tiếp ở dưưởi qua dây chẳng bẹn với tấm dưới da của đùi và 
lớp màng của nó dính với mạc đùi. ở giữa hai đũi, mạc nông liên tiếp vôi tẩm 
dưới da của bìu (hay mỗi lớn) và của đáy chậu. 


Dạ thành bụng trước bên được chí phối bởi các nhánh bì bèn và các nhánh. 
bì trước của nhảnh trước sáu thắn kinh ngực dưới; mỗi nhánh bì bên lại chia. 
thành hai nhánh: nhánh trước chạy về phía 
lưng. Phần dưới cùng của thành bụng, ở trên. 
chỉ phổi bởi nhánh bì trước của thần. i. 
nhánh trước các thấn kinh ngực dưới (các thấn kinh gian sườn và thắn kinh 
dưới sườn) chạy giữa eơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng và các nhánh 
chúng tách da phải xuyên qua các cơ théo bụng để đi vào mạc nông. Da 
bên được cấp mâu bi các nhánh bì bên của-các mạch gian sườn sau, dưới 
và thắt lưng; da thành bụng trước được cấp mắu bỏi các nhánh bì trước đ; 
với các thần kinh bì trước nhưng tách ra. hạch thượng vị tiền và dưới. 
phần dưới thành bụng trước được cấp mẫu bởi các mạch mũ chậu 
thượng vị nông. nhánh của các mạch đời. Các tĩnh mạch của da bụng hướng 
Tế, HÀ vế nhau 3 vế Mụng bai bạc: quanh 
mạch cửa qua các tĩnh mạch cạnh rốn. 

+ mg 7... 


tấp 


ED: 


Mạc sấu. Mạc sâu phủ trên các cơ chỉ là một lêp mô liên kết mỏng. 

Các cơ. Các cơ của thành bụng trước bên bao gồm các cơ chéo bụng ngoài. 
chéo bụng trong. ngang bụng, thăng bụng và tháp (xem Chương 4). Nhánh 
trước của sầu thắn kinh ngực đưới và thần kinh thất lưng thứ nhất nằm giữn có 
chéo bụng trong và cơ ngang bùng. Các động mạch thượng vị dưới và trên di sau 
ed thẳng bụng, trong bao cơ 

1p mạc. Mật trong thành cơ của bụng được phủ bởi lớp mạc liên tiếp ở 
dưới vôi lớp mạc tương tự lót thành chậu hông. Lớp mạc nảy được phản chia và 
Koi tên theo cấu trúc mà nó che phủ: mạc Äoánh phủ mật dưới cơ hoành, mạc 
ngang phủ thành bụng trước bên (chủ yếu do cơ ngang bụng tạo nên), mạc thắt 
lưng phủ cơ thất lưng, mạc cẩu phủ cơ chậu. Lớp mạc ngân cách với phúc mạc 
bàng lớp mỗ ngoài phúc mạc chứa nhiều mô. 

Phúc mạc. Thành bụng được lót bằng phúc mạc thành; nó liên tiếp ở dưới 
với phúc mạc thành chậu hồng. 


5.3, Các hệ thống chức năng của cơ thể (Bảng 1.3) 

Bảng 1.2. Các hệ thống chức năng của cơ thế 

lệ thống —__ | Các thành phẩnhợp. 
thành 


Lớp phủ bế mật _ Ì Da và các cấu trúc phụ 
(Itlegumtentary__ | thuộc như lông, móng, các 
3y8lem). tuyến mổ hôi và luyến bà 


Hệ xương. “Các xương, các sun và 
(skelelon system) _ | các khớp của cơ thể. 


Hệ cơ(museular _ | Các cơ được cấu tạo bởi 
syslem) mô cơ văn (bám xương) 


Hệ thắn kính __ | Nảo. tuỳ sống. các thần. 
(nervous system) _ | kinh và các giác quan đạc. 


biệt (như mắt và ta) 
sự! 
Hồ nợi tết “Các ế bảo sản xuất Điều hoá các hoạt động của cơ thể bằng 
(endoine syslem) | hommon và các tuyến, như. | cách giải phông ra các hormon, vốn là 
tuyến yên, luyến giáp và | những chất ưuyền in hoa học được màu 
tuy vân chuyển từ tuyển nội Mốt tối các cơ 
“quan đch. 
Hộ m mạch | Mâu.Wmvàcácmach __ |Trm bơm mâu qua các mạch mâu, mâu 
(Catdiovascuar | máu Văn chuyển cy và các chất định đường tới 
syslem) các tế bào và catbon điong và các chất 
can bã khổi tế 


k 
H 
§ 
Ỷ 
š 
š 
§ 


| Các hệ bạch LÓch: 


các mạch bạch | Đưa các prolen và các ích hở lại màu 
huyết và miền gốm cả các cấu | vận 4Ó từ đường têu hơi về 
địch (ynphatC chữa | màu . 
-and immune. bạch | bạch 
5ynlems) 
| Hệ hồ hập Í Phổi và các đường dẫn Khi | Văn chuyển oxy tự không Xh| hH vào tối 
( psptalory tới và ra khôi phối Í mâu và catbon dong lự mâu lớ không khi 
3yelom) | tỏ ra, giup điều hoà độ acld của các dịch 

cauế, 

Hộ tiêu hoá tiêu hoá, gốm miệng. | Phá huỷ thức ân (bồng cơ học và hoá 
(dgesIe syslem) Em ME qui. do cây | hấp họ các chải đơn dường, oi tử 
ruột và hộu môn, gồm cả | các chất cạn bã đặc 

các cơ quan tiêu hoá. phụ 
như tuyến nước bọt, gan 
tuy, ùi mặt 
Hộ tiết niệu “Thân, niệu quản, băng | Tạo ra. 
(Uifary 5yslem) | quang vàniêuđạo điều hoa 
học của máu, duy. 
hoảng chất củ 
hồng cầu 
Hộ sinh dực Các tuyến sinh đục (lnh | Các tuyến sinh dục sản xuất giao tỪ tịnh 
(genlal system) | hoàn hoạc boống trứng) | trùng hoặc rứng) và sản xuất hormon điều. 
Yê cắc cơ quan khác. vời | hoà sinh sản và cặc quả tịnh Khác của cơ 
Ỳ cứng. từ cũng và âm | thể, cắc cơ quan khác vớn chuyển và 
địo ở nữ, mào nh, ống | chứa đựng gạo ử 
nh và dương vật 
nam 


6. TẾ BẢO (CELL) 


Cơ thể người phát triển từ một tế bảo duy nhất gọi là hợp tử (zygote). Hợp. 
tứ là kết quả của sự hợp lại tủa trừng và tinh trung. Tiếp sau sự hình thành 
hợp tử là sự nhân lên của tế bào và, khi thai lớn lên, hình thành những nhóm tế 
bào có các đậc điểm cấu trúc và chức nãng khác nhau mậc dù có cùng các đặc 
tĩnh di truyền như hợp tử. Có thể nhìn thấy được các loại tế bào khác nhau qua 
kính hiển vi 
Cấu trúc của tế bảo 1.4) 

'Tế bào được cấu tạo bằng một màng ở bên ngoài, một nhân và bào. 
nằm giữa nhân và màng tế bào "290065 S6 tưng 

“Mang tế bào (cell membrane). Màng tế bào được 
protein và lipid. Các chất di vào và ra khỏi tế bào 
một số cách: 


? 


Bằng &ñuyếch đán (diffuston). Trên màng tế bào có những lỗ rất nhỏ giữa 
các nhẫn từ protein và lipd. Các chất có phân tử lượng đủ nhỏ có thể di qua các 
Tổ này, Sự khuyếch tắn diễn ra theo chiếu từ phía có nống đỗ cao của màng tối 
phía có nống độ thấp. 

Bằng cách hoổ fan trong lipid của màng tế bào, 

Bằng cách uận chuyển tích ức Vận chuyển tích cực được áp dụng với 
những chất có trong lượng phân tử quả lớn. không hoà tan trong lipid hoặc phải 
được vận chuyển ngược bậc thang nồng độ. Chất được vân chuyến được gần vải 
một chất mang đậc hiệu trong măng tế bào để được đưa từ mật này tôi mật kìn 
của tế bão, 

.Báo tưng (cytoplasm). Bào tương chứa nhiều cấu trúc gọi là các bào quan 
và các phân tử ARN (acid ribonueleic). Các mitochondria trong bào tương là nơi 
xủy ra các phần ứng oxy hoà dẫn đến sự giải phóng năng lượng tử các chất dinh. 
dường và sự hình thành ATP (adenosine triphosphate), một chất mang nâng, 
lượng trong tế bảo. 

Nhân (nucleus). Trữ hỗng cấu. tất cả các tế bào chứa một khối ADN (acid 
dleoxyribose nuclec) xâm mâu gọi là nhãn; nhữn được bao quanh bởi 
mảng nhân 


'Bào lưỡng và các bảo quan 
"Mang tế bào 


tình 1.4. Cấu tạo của một lế bảo 


"7. CÁC MÔ (TISSUES) 
'Có bốn loại mô chính, mỗi loại lại được chia nhỏ hơn thành các phân loại. 
7.1. Thượng mô (epithelial tissue) (EE.1.5) 


Các tế bào của thượng mô nằm rất sát nhau vã chất gian bào (gọi 
cũn bản - matris thì ấu Cá tế ào thường nằm rên một mông đợi, ta lạ 
một mô liên kết trơ. Thượng mô có thể là đơn hoặc phức hợp.. 
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7.1.1. Thượng mô đơn (simpte epithelim) 


Thượng mỡ đơn chỉ gốm một lớp tế bảo duy nhất và được chín thành bồn 
loại; các loại này được gọi tên dựa vào hình thể của tế bào. 


Ệ ) 


"Thượng mô vậy “Thượng mô trụ có lông chuyển. 


Hình 1,5, Các loại tế báo thương mô. 


Thượng mõ vảy đơn (simple squamous epithelium) hay thượng mö lắt, 
'Thượng mô này là một lớp tế bào đẹt nằm sắt nhau như các viên gạch lắt nhà 
và cùng nhau tạo nên một mảng rất mỏng. Chúc nâng của thượng mô vảy là tạo. 
nên một bể mật nhẫn và móng. Nó có mật ở cầu thận, các phế nang; lờp nội mô. 
(endiothelium) lốt các buồng tìm, các mạch máu và các mạch hạch huyết cũng. 
chính là thượng mỡ vảy đơn. 


Thượng mô uuông đơn (simple euboldal epithelium), Loại thượng mô này. 
được tạo nên bồi các tế bào hình khối vuông nằm sát nhau trên một màng đãy. 
'Nó có mật ö các ống thận, bể mật buồng trừng, mặt trước của bao thấu kính và 
các tuyến. Chức nâng của nó là tiết và hấp thu. 

Thương mô trụ đơn (simple columnar epithelium). Thượng mỗ trụ đơn là 
một lắp tế bào hình hộp chữ nhật nằm trên một màng dây. Nó lót thành của đng 
tiêu hoá và gốm hai loại tế bào, một loại có uí lâng trên bể mật và hấp thu các 
sản phẩm của sự tiêu hoá còn loại kia là các tế bảo hinh đời (goblet cells) tiết 
niềm dịch. 

Thượng mô trụ đơn có lông (ciliated simple columaar epithelium). Tế bạo, 
của thương mỗ trụ đơn đặc biệt này có những mỗm mịn như lông trên bế mạt, 
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Chuyển động như lần sống của nhiều lông đẩy những thành phần chứa trong. 
các ổng mà chúng lót đi theo một hưởng nhất định. Thượng mô lõng có mật ó 
phần lớn đường hô hấp, cắc vôi tứ cung, các xoang cạnh mũi và ống trùng tâm. 
của tuỷ sống 

?.1.8. Thượng mồ phức hợp hay thượng mô tầng (stratified epithelium) 

“Thượng mõ tắng có ít nhất hai lớp tế bào; các lớp nông phát triển từ các 
lớp sâu, Chúc năng chính của thượng mô tắng lã bảo vệ cho các cấu trúc nằm, 
dười. Các loại thượng mô tắng được gọi tên dựa trên hình dạng của các tế bào 
trên mặt đỉnh. 

Thượng mồ tảy tầng (stratiied squamous epithelium). Các tế bào ä các lớp 
nông của loại thượng mô nây thì dẹt trong khi ở các lớp sâu hơn hình thể tế bào 
biển đổi tử hình khối vuông tới hình trụ. Các tế bào lớp đây liên tục trải qua sự. 
phần bào và các tế bão mới sinh ra đẩy các tế bào lớp đáy lên mật đỉnh. 

“Thượng mỗ vảy tắng tốn tại ð các dạng sững hoä (như ở da) và không sững, 
hoá (niêm mạc miệng, thực quản). Ô dạng sững hoá, tế bào của các lớp bể mật 
là tế bào chết chứa chất sửng (keratin) 

“Thượng mô uuống tắng cô hai hoặc hơn hai lôp tế bào trong đô lôp bề mật 
cô hình khổi vuông. Có mật ở tuyển mồ hồi và niệu đạo nam. 

Thượng mô trụ tắng gồm một số lớp tế bào hình da diện được phủ bằng 
một lớp tế bào trụ trên bể mặt. Có mật ở niệu đạo và ống tiết lớn của một 
sổ tuyến 

Thượng: mö chuyển tiếp (transitonal epithelium) lót thành của các cấu 
trúc phái giãn rộng khi căng nước như bằng quang và niệu đạo. Khi bàng quang 
rổng, thượng mô chuyển tiếp trồng như thượng mô vuông đơn nhưng khi bàng 
quang căng thì trồng như thượng mô vảy đơn. 

"7.8, Mô liên kết (conneetive tissue) 


Mô liên kết là loại mô đổi dào nhất và phần bổ rộng nhất trong cơ thể, Nó 
tốn tại ở nhiều dạng khác nhau để thực hiện các chức năng khác nhau: liên kết, 
nuôi dưỡng và nâng đỡ cho các mô khác của cơ thể; bảo vệ cho các nội tạng; 
phân chia các cấu trúc thành các ngăn (như chía cơ thành các bớ); là hệ thống. 
vận chuyển chính trong cơ thể (mâu là một mô liên kết lỏng); và là nơi dự trữ 
nâng lượng chính (mỗ mỡ). 

Mô liên kết bao gồm các tế bào nằm xa nhau hơn so với thượng mô và một. 
lượng lớn chất căn bản nằm giữa các tế bảo. Chất cân bản có thể chứa các sợi 
hoặc không và có thể lỏng (như máu), thưa xốp, đai đặc (như găn), chắc (như. 
sụn) hoặc cứng (như xương). 

7.8.1. Các tế bào của mô liên kết 


Trừ máu, mô liên kết có mật ở tất cả các có quan để chống đã cho các mô. 
khác. Các loại kế bào mổ Bần kết bao gồm: các nguyên bào sợi, các đại thực bào, 
các tương bão, các tế Đão inaát, tà các tế bào mỡ. 


? 


Nguyên, báo wợt (ibrnBlas/a) là những tế lào lun và sẳct và ah: tt 


không đều. Chúng sản xuất ra những sới colllgen trang ớt that càt Làn cIÁ 
mũ xu. Chúng cũng có thể sản xuất ra các =oI chua, Một lúa htavêni leo xẻ! KÓI 
là bản ly sản xuất ra một lo sợi mạn gọi Ea xm (0, 


Đại thúc bảo tmacronhages, là những tế báo hình dang không đến chưa 


niững hạt trong bào tương. Chúng có thế năm cỡ dịnh hoặc dị dong và có khá 
nùng thực bảo giống như cac tế bàu bạch câu đọn nhân của nhàu, cát thực bà 
củu phế nang. các tế bão Kupffer của gản và các tế bảo lưới ú hạch bạch huyết 


tốn từ các tế bào Iemphu E. Chúng Tiết Ta 


Tưng bán (plasuua cellel bắt 
tng với sự có mật của các chút ngoại lãi. 


các kháng thế đậc hiệu vào máu đề dì 
chẳng hạn như cñe vì sinh vặt 


Các tế háo mast (masf cells) có mặc nhiều ở quanh các mạch mau, Chúng. 
sản xuất ra histamin. heparin vã serotomn. Những chất này được giải phông rụ 
khi tế bậo bị tốn thương. Serotonin và histamin tham giá vào các phản ứng 
viêm vũ trong cậc tình trang dị ứng. Heparin la một chất chống dòng mâu 


TẾ bảo mỹ tafipocytesl có thể nằm đơn độc hoặc thành nhóm trong mõ mộ, 
€hủng |hay dối vẻ kích thước và hình dạng theo lượng mũ chứa bên trong, 


7.8.3. Cúc loại mồ liền kết 


Mô liên kết được chia thành 6 loại: mô liên kết lỏng léo, mỗ liên kết dây 
.đặe, sụn, mô xương, mô mâu và bạch huyết 
7.8.3.1. Mô liên kết lông lê (loose cannectite tissue) (1.1.6) 

Ô mô liên kết lỏng lẻo, các sợi đan long lẻo và có mật nhiếu tế bào. Các loại 
mô liên kết lỏng lẻo là mổ liên kết xốp, mô mỡ và mõ liên kết lưới 

Mô liên kết xốp (areolar conneetioe tisswe) là loại mô liên kết phổ biến 
nhất. Nó chứa tất cả các loại tế bào mô liên kết nằm cách xa nhau (trong đồ chủ 
yếu là nguyên bào sợi) và các loại sợi. Các sợi sắp xếp ngắu nhiên trong chất cân. 
bản bản đặc. Loại mô này có mật ở: đưổi đa, giữa các cơ, quanh các mạch máu, 
dưới niêm mạc dưỡng tiêu hoả, quanh các tể bào tiết của tuyển. 

.Mò mỡ (adipose tissue) gỗm một tập hợp các tế bào mỡ nằm trong một chất. 
cân bản của mỡ liên kết xốp. Mô mỡ có mật ở bất cử dâu eó mỗ liên kết xốp, đậc 
biệt nhiều ở quanh thân, quanh nhãn cầu và dưới da. Mô mö là chất phân cách. 
tốt và vì thể có thể làm giảm sư mất nhiệt qua da. Ngoài chống đð và bảo vệ, nó. 
côn là nguồn dự trữ năng lượng chính. 

“Mô liên kết lười (reticular connectiee tissue) được tạo nên bồi các sợi lưới 
nhỏ và các tế bào lưới (các tế bào nối vi nhau thành mạng lưới). Mô này là 
khung chống đỡ cho một sổ eơ quan và liên kết các tế bảo cơ trơn với nhau. 
7.8.8.8. Mô liên kết dày đặc (dense connecHie tissue) ` - ` 

Mõ liên kết dày đạc chủ yếu được tạo nên bởi các bổ sợi chun (mỗ chun. 
vàng) hoặc collagen (mö sợi trắng); chỉ có ít tế in các bó sợi. 
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cân bản bị chiếm chổ gân hết bởi các hỏ soi 
dân) trùng với hương chịu lực 


Mũ sư trắng. Ö môi 
callayten xếp thơu kiến sang song (mõ liên kết dẻ 
a có ít nguyên bảo si năm trong khe giữa các bó sọi. Các gần và hậu hết dãy 
chang la những vĩ dụ về mô sới trắng, Ö một sở 0i, các sợi collagen cũng tô thể 
theo nhiều hướng khác nhau (tạo nên mó hôn kết đây đặc Rhông đều! 


vấp xổ 


Tế báo lười —— j€T Â) 
Các sợi 


Minh 16. Mô lên kế lồng lêo 


“Mò chưn tàng (elastic connteelue fissuel là loại mỗ tố khá năng chụn gií 
lớn và cô màu vàng Chất cân bản chủ yếu chứa những khối sọi chủn. 
nguyên bào sợi năm giữa các bó sợi. Mô chun vàng có nhiều ở loa 
thương thiệt, phổi và thành cäc động mạch lớn. 
7.3.8.3. Sun (cartilage) 

Sụn được cẩu tạo bằng một mạng lưới sợi collagen và sợi chun dày đặc vùi 
chặt trong một chất cân bản chondron sulfate. Sun có khả năng chịu lực nhớ 
các sợi collagen và khả năng đàn hồi nhờ chondrotin sulfate. Các tế bào sụn 
nằm thành những nhóm ở những khoang, gọi là các hồ. trong chất can bản. Sụn 
thường được bao bọc băng một mảng mô liên hết dày đặc không đếu gọi là máng: 
sun. Sun không cố mạch mầu. Có ba loại sụn: sụn trong. sụn sợi và sụn chun 
Sun trong (hvaline cartilnge) có mầu trắng xanh và bồng. các tế bào nằm thành 
từng đâm trong chất cân bản rắn đặc. Sun sườn, các sụn thanh quấn và sụn bọc 
cậc mật tiếp khớp của các xương là những vi du vế sụn trong. Sựn-sơi 
ibrocartilage) có mâu trắng, cắc tế bào sun nằm rải rác giữa các bô sợi collagen. 
dây đặc có thế nhìn rõ được. Các sụn viến, sụn chêm và các đĩa gian đốt sống 
thuộc loại sụn-sợi. Ò sụn chun (elastic cartilage) (màu vàng), các tế bào sụn 
nằm trong một mạng lưới sợi chun. Sụn chun có mật ở loa tai và nấp 
thanh môn. 


7.2.3.4. Xương nà mô sương (bone tiaaue) (H.1.7) 


Các xương là những có quan được tạo nên từ những mô liên kết khác 
nhau, bao gốm mỏ xương, màng ngoài xương, màng trong xương và trỷ xương. 
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“Mô xương gốm mô xương đặc và mỗ xương xốp. Các loại tế bao của mô xương là 
tạo cốt bào, huỷ cốt bảo và tế bão xương. 


“Mông, ngoài xương (periosteưm) là môt màng mô liên kết đây đặc giàu. 
mạch máu bọc quanh bế mất xương (trữ nơi có sụn khỏp) Mang hày gủm hai 
úp: lắp ngoài lã mô sợì. lớp trong chữa các tế bảo sinh xương (osteoenie cells) 
Màng ngoài xương giúp xương phát triển vế chiếu rồng Nó cũng có túc dụng 
bảa vệ và nuối dưỡng xương, giúp liến xương gây và là nơi bám chơ các dây. 
chẳng và gần 

Xương đặc (compact bone) là thãnh phần đóng vai trò chính trong chức 
nàng bảo vệ, năng đồ và kháng lại lực nén ép của trọng lực hay sự vàn động. Mô 
xương đặc được tổ chúc thành những đơn vị được gọi là các ñẻ thờng /futers 
Mỗi hệ thống Havers bao gốm một ống aoers ö trung tâm chữa các mạch mẫu, 
mạch bạch huyết và thần kinh. Bao quanh ống này là các Ía xương dóng tâm 
Giữa các lầ xương là những khoang nhổ (gọi là các hi chứa các tế bào xương và 
dịch ngoại bào. Các lã xướng do chất cân bản xương tạo niên. Chất căn bản này 
cửng chắc vì chứa nhiều sợi collagen vả các muối (chủ yếu là ralclum và 
phosphat). Ống Havers vã các hồ được nổi liển bằng những kẽnh nhỏ gọi là các 
tiếu quản xương Vùng nằm giữa các hệ thống Havers chứa các Íd xương kẽ. Các 
1á xương bao quanh xương ở ngay dưới màng ngoài xương là các ld chư tí ngoái. 


"Hệ thống Hauars 
"Các là sương kẻ 


Hình 1:7. Mô xương, 


Xương xốp (spongy bone) do nhiều bè xương bắt chéo nhaụchằng chịt tạo. 
nên một mạng lưới vây quanh các khoang nhỏ, trông như bọt biến: Khoang nằm. 
giữa các bê xương chứa tuỷ đỏ (red bone marrow), nơi tế bào mầu, 
Mỗi bè củn xương xốp cũng được cấu tạo bằng các lá xi 
'bào xương và các tiểu quản nhưng không có: 

ke. 
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4Ó tuý tmedullary cary là khoang ròng bên trong thân xương dài chúa 
fw\ tang (vellow hone marrow) Thành ö tuy được lôt bảng nội cối: mục 
lostoum). Tuy vũng chứa nhiều tế báo mỡ. 


7⁄1, Mô máu. 


Máu là một mô liên kết đạc biệt. Nó là một phương tiện giao tiếp giữa các 
tế bào của những phán khác nhau của cơ thê vũ môi trương bên ngoái thông: 
qua việc vận chuyên: 

+ Oxy từ phối tôi 

Woài., 
+ Các chất định dưãng từ đường tiêu hoá tới các mô và các chất cận bã của 
tế bảo tối các cơ quan bài tiết. chẳng hạn như thận: 


'eàc mô và carbon dhoxid từ các mõ tới phối để bãi tiết 


+ Các hormon từ cắc tuyến nội tiết tôi các tuyển vã các mô địch 
+ Nhiệt tử các mô hoạt đông nhiều ti các mồ ít hoạt động 
+ Các chất bảo vệ. chẳng hạn như các kháng thể, tới những vũng bị nhiễm. 
khuẩn, 
+ Các chất đồng máu cỏ tác dụng chống mất mâu qua thành mạch bị vỡ. 
Mẫu luôn chảy trong mạch mâu và đảm báo cho các tế bào cơ thế có một 
môi trường tương đối hàng định. Những biển đổi về thành phần mâu được duy 
trì trong những giỏi hạn hẹp. 
Máu chiểm khoảng 7% trọng lượng cơ thể. Tỷ lệ này thấp hơn ở nữ và cao. 
hơn ö trẻ em 


Thành phần của máu 

Mẫu bao gồm huyết tương và các tế bào mâu. Huyết tướng chiểm 55% và 
tổ bảo chiếm 4õ % thế tích mâu. 
7.8.1. Huyết tương (plasma) 


Các thành phấn của huyết tương là nước (90%) và các chất hoà tan, 
bao gồm: 


+ Các protein huyết tương: aibumin, globulin, fibrinogen, các yếu tố 
đông máu; 


+ Các muối võ cơ: natri chlorua, natri bicarbonat, kali, ma-nhê, phospho, 
t, đồng, iod, cobalt; 


+ Các chất đỉnh dưỡng tử đường tiêu hoá: cc monosaecharid, các aeid. 
amin, các acid béo, các vitamin; 


+ Các chất cặn hữu cơ: ure, acid urie, creatinin; 
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+ Các hormon, các yếu tố đông mâu; các kháng thế, các khí gxy, carbon. 
dioxid, mu, 
Cúc yếu tố đông máu (gốm cả ibrinogen) cần thiết cho quá trình đông. 
mầu. Khi các yếu tố đăng mâu đã tham gia hình thánh cúc máu đông (bị loại 
khối huyết Lương). phần huyết tướng còn lại được gọi là Huyết thanh (serumi. 


?.8.8. Thành phần tế bảo của máu. 

Có bạ loại tế bảo máu: bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. 
7.1.3.1. Bạch cầu (leuoeytes (iehite biood ceils! 

Bạch cầu là những tế bảo máu lớn nhất. Chúng cô nhân và một số có hạt 
trong bào tương. Có ba loại bạch cấu: bạch cầu hạt (bạch cầu đa nhãn), bạch cầu 
mono và bạch cầu lympho. Bạch cầu mono và bạch cấu lympho được gọi chung: 
là các bạch cầu không hạt 

Bạch cầu hạt (granuloeytelpolymerphonuclear leultocyte) (H.1.8) 


Bạch cấu hạt bắt nguồn tử các tế bào gốc cua tuỷ xương đỏ và trải qua một 
sổ giai đoạn phát triển trước khi di vào mâu. Bạch cấu hat gốm ba loại kháe 
nhau về tỉnh chất bắt mâu khi nhuộm: bạch cầu hạt ưa acid (eosnophil) bắt. 
mâu đỏ của chất eosin: bạch cầu hạt ưa bazơ (basophil) bắt màu xanh methylen. 
kiếm: bạch cẩu hạt trung tính (neutrophul) có mâu đỏ tía vì không bát cá hai 
loại mâu trên. 


Chức nắng. 


Hạch cấu hạt trung tỉnh (neutroplil). Chức năng chính của loại bạch cầu 
này là bảo vệ chống lại các chất lạ đã xâm nhập vào cơ thể, chủ yếu là các vi 
sinh vật, và loại bỏ các chất cận bã, chẳng hạn như xác chết tế bão, Chủng được 
thủ hút tối các vùng nhiễm trùng với số lượng lớn bải các chất hoà học được giải 
phống ra tữ các tế bào bị tốn thương. Bạch cầu trung tính có khả năng vận động 
kiếu amip và đì qua được thành mao mạch ở vũng bị nhiễm khuẩn. Sau đó 
chủng nuốt và tiêu diệt các vì sinh vật bảng một quá trình gọi là thực bảo. 
(phagocytosia). 

Bạch cầu hạt ưa aeidl (eosinophil) và bạch cầu tua bozơ (baaophil). Số lượng 
bạch cầu ưa acid tăng lên trong các tình trạng dị ứng và nhim kí sinh trùng. 
Chúng chứa plasminogen và histamin. Plasminogen là tiển chất của plasmin, 
một chất có tác dụng phá huỷ fibrin trong cục máu đông. Chất hietamin gây 
tiãn mạch và tăng tính thấm của thành mao mạch, hỗ trợ cho sự di chuyển của. 
các thực bào và các chất bảo vệ vào mô. Bạch cầu ưa bazơ chứa một chất chống. 
đông gọi là heparin. Những tế bào ưa bazø và các tế bào tương tự mÀ có mặt ở 
mô được gọi là các tế bỏo mast. nh cƯAN 


Các bạch cầu không hạt (non-genaalar le 


Các bạch cấu không hạt bao gồm bạch cấu 
Chủng chiếm 20% tải 30% tổng số bạch cầu. 
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+ nrAsu£n < 


Bạch cầu bại ưa acid Bạch cấu hại trưng tính 


Hình 1.8. Các loại bạch cấu có hạt 


Bạch cầu mono 


Đây là những tế bào đơn nhân lớn được cho là bắt nguồn từ những nguyên. 
bào máu trong tuỷ xương. Một số lưu hành trong máu, có khả nâng di chuyển. 
tích cực và thực bào, trong khi đố số khác di trú tối các mô để phát triển thành 
các đại thực bảo. 

Các bạch cầu Iympho 

Các bạch cấu lympho có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại cäc chất lạ. 
'Chủng phát triển từ cäc nguyên bào máu trong tuỷ ương đỏ, sau đỏ chúng theo 
dòng máu đi tới mô bạch huyết ở bất cử đâu trong cơ thế, nơi chúng được hoạt 
hoá để trở nên có khả nâng đáp ứng với các kháng nguyên (chất lạ). Có hai loại 
bạch cầu lympho, Các bạch cẩu iympho T'(T-lymphocyte) được hoạt hoá ở tuyển 
ức và các bạch cầu Iympho B (B-lymphoeyte) được hoạt hoá bởi mô bạch huyết ở 
nơi khác của cơ thể, có lẽ là ở thành ruột. Sau đỏ, một số tế bào của cả hai loại 
lưu hành trong mâu và một số nằm ö mô bạch huyết, mà chủ yếu là ở các hạch 
bạch huyết và lách. 

Khi bạch cấu lympho được hoạt hoá gập kháng nguyên, chúng hình thành 
khả nâng bảo vệ đặc hiệu. Mỗi loại tế bảo lympho chia thành hai loại: cá đế bỏo. 
tác động thúc đẩy việc tiêu diệt kháng nguyên, các (ế báo nhở vẫn ở trong mô. 
bạch huyết và nhân lên, chuyển khả năng bảo vệ đặc hiệu của chúng cho các tế 
bào thể hệ sau. Các tế bào lympho T có khả nâng trực tiếp tiêu diệt kháng 
nguyễn cùng với các thực bảo. Các tế bảo lympho B được hoạt hoá bởi vi sinh. 
vật và độc tố của chúng. Chúng phát triển thành rương báo, tức loại tế bào tiết 
ra kháng thể. Kháng thể thúc đẩy sự thực bào và trung hoà các độc tố. 
7.3.3.9. Hẳng câu (erythrocyte /red blood cell) 

Hồng cấu là những tế bào không có nhân, hình đĩa hai mặt lõm và có 
đường kính khoảng 7 mieromet. Hẳng cầu chữa hemoglobìn. Chất này kết hợp. 
với oxy ở phổi và vận chuyển oxy tôi tất cả các tế bảo. 
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Sổ lưng hồng cá khoảng 8 triệu/mm " 


'Thể tích hồng cầu trong 1 lít máu (hematocriL:.44 tới 50 mm, 


Hồng cầu được tạo nên ở tuỷ xương đỗ và trải qua một số giai đoạn phát 
triển trước khi đi vào mâu. Tuổi thọ của hổng cấu trong máu vào khoảng 120 
ngày. Sự trưởng thành của hồng cẩu cần đến sư có mật của viLamin B]3 và 
agid (alic 


Bạch cầu meno. Bạch cầu lympho. Tương bảo. 


Hình 3.9. Các loại bạch cầu không hại 


Hemoglobin là một protein phúc hợp, bao gồm globin và một chất chứa sắt 
gọi là hem; hem được tổng hợp trong các hồng cáu đang phát triển ở tuỷ Xương. 
Hemoglobin trong hồng cấu kết hợp với oxy để tạo nên øxyhemoglobin và phẫn 
lớn oxy tử phổi được chuyến tải các tế bào theo cách này. Hemoglobin cũng. 
tham gia vận chuyển carbon dioxid từ tế bào tới phổi để bài tiết. 

Sau khi tốn tại trong máu khoảng 120 ngày, hồng cấu bị phá huỷ (tan 
huyết) bởi các tế bào lưới nội mô có khả năng thực bào. Các tế bào này có ở 
nhiều nơi nhưng những nơi chính xây ra sự tan huyết là lách, tuỷ xương và gan 
Sất giải phóng ra tử những hồng cấu vỡ được giữ lại trong cơ thể và được tái 
sử dụng. 

Nhóm máu 


Trên màng hồng cầu có những kháng nguyên và trong huyết thanh có 
kháng thể kháng lại kháng nguyên màng hồng cấu (kháng thể tự 
Kháng thể trong huyết thanh của một người thuộc loại không kháng lại kháng 
nguyên trên màng hồng cầu của người đó. Những kháng nguyên và kháng 
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người nhận (không tương hợp), sẽ đắn đến sự ngưng kết. cấu. Bảng 
đuổi dây tóm tắt về hộ thống nhóm máu ABO. vn 

phải đảm bảo cho hồng cầu của 

tong huyết thành của người 
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_ Nhêm máu | Kháng nguyên. Kháng thể Côthếcho _ Cóthể nhận các 
hốngcấu | tronghuyếtthanh các nhóm nhóm 
An Avap Không | AB Tất cả các nhôm, 
^ ^ KhăngÐ Ì AvaA8 Avao 
D D Không A Bà AB Bvào 
3 Khôngc6 — | KhảngAvakhăng8 'Tếicäcàcnhóm ° 
7.4.9.9. Tiểu cầu 


Tiểu cấu là những thể hình đĩa rất nhỏ, không có nhãn, tích ra tí bảo, 
tương của những tế bào nhãn khống lồ trong tuỷ xương đỏ. Chúng chữa nhiều. 
chất ở dạng trợ. Bao gồm câc yếu tổ tiểu cầu II! và IV, serotonin, ñibrinogen tiểu 
cầu và adlenosin trphosphat. Khi các tiểu cấu gặp nội mô bị tổn thương, chúng. 
trải qua một phản ứng giải phêng, một phản ứng mà trong đỏ các chất trơ của 
tiểu cầu được hoạt hoá và khởi phát cơ chế đông máu. 

Số lượng tiểu cấu mâu binh thường nằm trong khoảng 200000 đến 
380,000/mm). Tuổi thọ của tiểu cấu nằm trong khoảng giữa 8 và 11 ngày và 
những tiểu cầu già bị các đại thực bảo tiêu diệt, chủ yếu ở lách 


"7.4. Mô cơ (musele tissue) (!.1.10) 


Mô cơ được tạo nên bồi những sợi (tế bảo) có khả năng eo rút để tạo ra lực 
kéo. Do đặc điểm này, mô ed có thể gãy ra các cử động của eơ thể, duy trì tư thế 
và sinh nhiệt. Dựa trên vị trí cũng một số đặc điểm cấu trúc và chức năng, mô 
cơ được chia thành ba loại: cơ xương, cơ tìm và ed trơn. 

.M cơ xưởng (skeletal muscle tissue) thường bắm vào xương. Nö cũng được 
oi là mổ cơ uân (striated muscle tìssue) vĩ trong các sợi cơ có những dải sáng và 
tổì xen kẽ nhau gọi là các tổn (Striations) nằm thẳng góc với trục dọc của sợi cơ. 
CCơ văn là cơ tự ý vì sự co hay giãn của nó nằm dưới sự kiểm soát của ÿ thức. Sợi 
cơ xướng gắn có hính trụ và rất dài, có nhiều nhân nằm ở ngoại vi của tế bào. Ở' 
trong có, các sợi eơ nằm song song với nhau. 

Mã cơ tim (cardiac mœscle tissue) tạo nên hầu hết chiếu dày của thành 
tìm, Nó có vân như cơ xương nhưng lại là cơ &hông tự ý vì sự co của nó không 
nằm dười sự kiểm soát của ÿ thức. Các sọi cơ tim phân nhánh và thường chỉ có 
một nhân ở trung tâm. Các đầu của mỗi sợi cơ liên kết với đầu của các sợi cơ 
khác bằng những đĩa xen kẽ nằm ngang do màng bảo tương tạo nên. Những địa 
này vừa giúp liên kết chật các sợi vừa cho phép dẫn truyền điện thể hoạt động. 
“từ sợi này sang sợi kia. 

“Mô cơ trơn (amooth muacle tíssue) nằm trong thành của các cẩu trúc rỗng. 
như các mạch mắu, các đường dẫn khí tới phổi. dạ dày, ruột, túi mật, niệu quản. 
và bàng quang. Sợi cơ trơn thì nhỏ, có hình thoi và chứa một nhân ở trung tâm. 
'N6 không có vân ngang và thuộc loại không tự ý. 
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Mỗ cơ xương Mô cơ trơn. 


Mô cơ tIm, 


“Hình 1.10. Các loại mồ cơ 


7.8. Mô thần kinh (xem Hệ thần kinh) 


Chương 2 
HỆ XƯƠNG (SKELETON SYSTEM) 


1, ĐẠI CƯƠNG 


Các chức năng chính của bộ xương nâng đõ, bảo vệ và văn động; bộ xương 
cũng là nơi sẵn sinh các tế bào máu và là kho dự trữ chất khoáng và chất béo. 
1,1, Hình thể ngoài 

Hình thể của xương cho phép chia xương thành các loại sau: 


- Xương dải (long bone) là những xương có chiều dài lớn hơn chiểu rộng, ví 
đạ/h an silh Mợ; 

“3n chế bà 000) 0 diờng se Hà hiện dạ VÀ ciễu ng D4 
\ng nhau, ví dụ như các xương cổ tay; 

- Xưng dại (đui bang à loại xướng mảng và rộng bắn, ví dụ nhịp cáo 
xương ở vòm sọ; 


Xương không đẩu (irregular bone) là những xương không thể được xếp 
ào ác loại dài, ngân hoặc dạt ví dụ như xương đốt sống, 

- Xương oững (seaamoid bon) là những xương nằm trong gân, ví dụ như 
xương đậu hay xương bánh chế; 

~ Xương có hốt khí (pneumatized bone) là những xương có xoang rỗng bên 
trong, ví dụ như các xương quanh ổ mỗi. 


Mình 21. Bộ xương người 


1.8. Cấu tạo 


1.8.1. Cẩu tạo chung của các loại xương 

Xương được cấu tạo chủ yếu bằng mô xương nhưng mô sụn và mô liên kết 
cũng là những thành phẩn cấu tạo của xương. Các phần của xương bao gồm lớp 
bể mãt, mô xương (đặc và xốp) và ổ tuỷ. Lớp bế mật chủ yếu là màng xương, 
nhưng tại các mặt khớp hoạt dịch, mâng xương được thay thế bằng sụn khớp. 
"Mô xướng là một mồ liên kết đặc biệt, bao gốm các tế bào bị vây quanh bồi chất. 
căn bản rấn đặc. 

~ Lớp bể mật bao gồm màng ngoài xương và sụn khớp. 


+ Năng ngoài xương (periosteum) là mốt mang mõ liên kết dai giâu mạch 
mu học quanh bề mật xương (trữ nơi cớ sun khỏp), Măng nãy gồm hai lớp: lớp 
nưoài là mô sợi, lớp trong chửa các tế bảo sinh xương (osteogenie crlls) Măng 
"guài xương giúp xương phát triển về chiếu ròng Nô cũng có tác dụng bảo vệ v4 
nuôi dưỡng xương, giúp liền xương gãy và lã nơi băm cho các đầy chàng và gân. 

+ Sun khớp (artieular caruilage) là một lớp sựn trong bảo phủ mật khớp 
của cấc xương. Nó làm giảm ma sắt và làm giảm sự va chạm tại những khdp. 
hoạt địch 

- Mồ xương, 

+ Xương đặc (compaet bone) là thành phần đóng vai trỏ chính trong chức 
nâng bảo vệ, nắng đỡ và kháng lại lực nên ép của trọng lục hay sự vàn động, Mô 
xương đặc dược tổ chức thành những đơn vị được gọi là các hệ £hống Íiaue7s 
Mỗi hệ thống Havers bao gồm một ổng Hfaovrx ở trung tâm chữa các mạch mâu, 
mạch bạch huyết và thần kinh. Bao quanh ống này là các /đ xương đồng tâm 
Giữa các lá xương là những khoang nhỗ (gọi là các hổ) chữa các tế bào xương; và 
dịch ngoại bào. Ống Havers và các hổ được nối lin bằng những kẽnh nhỏ gọi là 
củo (iễu quản xương. Vàng nằm giữa các hệ thống Havers chửn các ld xương kế 
Các là xương bao quanh xương ở ngay dười mâng ngoài xương là các đd chữ 0 
ngoại 

+ Xương xấp (spongy bone) do nhiều bê xương bắt chéo nhau chẳng chít 
kạo nên một mạng lưới vây quanh các khoang nhỏ, trông như bọt biển, Khoang. 
nằm qiữa các bê xương chứa éuỷ đỏ (red bone marrow), nơi sản xuất các tế bào. 
mâu. Mỗi bẻ của xương xốp cũng được cẩu tạo bằng các là xương, các hồ chứa 
các tể bào xương và các tiểu quản nhưng không có các hệ thống Havers thực sự. 


« Ổ tày (medullary eavity) là khoang rỗng bên trong thân xương dài chữa. 
Auỷ tông (vellow bone marrow). Thành ổ tủy được lốt bằng nội cởf mạc 
(endosteum). Tủy vàng chứa nhiều tế bào mỡ. 


1.8.3. Đặc điểm cấu tạo riêng của mỗi loại xương (H 9.8) 


Xương dài. Ö thân xương (diaphysis), lớp xương đặc dày ö giữa thân 
xương và mỏng dấn về phía hai đầu; lớp xương xốp thi ngược lại. Ở hai đều. 
xương (epiphysis), lớp xương đậc chỉ còn là một lớp mỏng, bên trong là khối 
xương xốp chứa tuỷ đỏ. 

“Xương ngắn có cấu tạo giống như đầu xương dài. 

“Xương đẹt gỗm hai bản xương đặc kẹp lấy một lớp xương xốp. 


1.8. Các mạch máu của xương. 


Xương được cấp máu tốt nhờ hai loại động mạch; các động mạch nuôi 
xương và các động mạch mạch màng xương. 
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Với một xương đài, các động mạch nuôi xương thương gốm một dùng 
mạch lên chạy chếch qua xương đặc qua một fÓ nuới xương (nutrient foramen) ở 
gắn giữa thân xương đến ö tuỷ xương và một số động mạch nhỏ đi vậo đấu 
xương. Trong ổ tuỷ xương, động mạch lớn chia thành các nhánh gắn và xa chạy 
dọc theo chiếu dâu của ổ tuỷ và phân chia thành các nhãnh nho đắn dì vào mộ. 
xương của thân xương; các động mạch cân lại nuôi dưỡng chơ mô xương vá tuỷ 
đồ của đấu xương. 

Cúc động mạch mảng xương cấp màu cho mÌng ngoài xương (trừ các 
mật khóp), một sổ nhánh mạch rất nhỏ chui qua màng ngoài xương tới phẩn. 
ngoÀ xương đặc và nổi tiếp với các nhánh của động mạch nuấi xương từ phía ổ 
tuỷ dị 


Một đoạn xương dài 


Hình 3.2. Cấu trúc của các loại xương 


1.4, Sự hinh thành và phát triển của xương 

Xương được hình thành trong thăi kì phối thai (vào cuối tháng thứ nhất 
ch phai) tiếp tục phát triển cho tôi tuổi trưởng thành. Có hai giai doạn hình 
thành xướng: 


Ở giai đoạn thử nhất, mõ liên kết lông lẻo của phôi (thuộc trung xu, mà 


trung mô bắt nguồn từ trung bì) biến thành thể đặc dưới dạng một mảng dai, 
xướng được hình thành trên màng dai này. z 


j2 
em 4388 trọt 
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Giai đoạn thử hai diễn ra khi các về bạo của thể đặc (mang dau) biển 
thành xương, theo hai cách: 


“Một sổ ít xướng (gồm các xưởng võm sọ. xương hàm đưổi và xương đòn) 
được hình? thành bằng cách chuyển trực tiếp màng thành xương. Ví dụ, vòm sợ 
của phối trước hai thăng chỉ là một mảng. tử tháng thứ hai trên màng này xuất 
hiện những diểm cốt hoá lan rông dần ra tạo nên những xương đẹt của vòm 80. 
Quá trình biển màng thành xương được goi là mảng cót hod và các xương này 
được gọi là xương măng. 

Các xương còn lại (chiếm hấu hết các xương) được hình thành từ sụn 
Trước hết thể đậc trung mô tạo ra mô hình xương bằng sụn (ở đầu thắng thứ 
hai). Tôi cuối thăng thứ hai, khi sụn phất triển. nó bị mạch mâu xâm lấn. Các 
tế bào do mạch máu mang tới phả huỷ sun và chỗ sụn bị ph huỷ được thay thế 
bằng mô xương. Quá trình này được gọi là sư cối Aød và loại xương này được 
gọi là xương sun. Với xương dài, thường thì mô hình sụn bị mạch xâm lần ở 
trung tâm (ứng với giữa thân xương). Các tạo cốt bào do mạch mâu mang tồi tạo 
ta xướng bằng cách: tế bào tạo xương tiết ra chất cốt giao: chất nãy ngấm muối 
cald biến thành xương: điểm tạo xương bạn đấu này là trung tâm cối hoủ 
uyên phát (ptimary ossification centre). Khi trung tâm cốt hoã này phát triển 
tộng ra tới dưới màng ngoài xương, xương được tiếp tục được sinh ra bởi màng 
ngoài xương. Sự to ra về đường kính của xương sụn là do mãng ngoài xương xây 
dấp thêm các lá xương đồng tâm kế tiếp nhau (vế cơ bản giống xương màng), 
Với xương sụn ngắn và nhỏ (xương cổ tay, cổ chân), sụn được thay thế dẫn chỉ 
bằng một trung tâm cốt hoâ nguyên phát. Xương cột sống và xương dài của chỉ 
được hình thành từ nhiều trung tâm cốt hoá gồm: trung tâm cốt hoá nguyên. 
phát (chính) tạo ra thân xương và các trung tấm cố hoá thứ phát (secondary 
ossiieation centre) hay các trung tâm cổi hoá đổu xương tạo ra các dấu 
(epiphyses) hay mỏm xương. Các trung tâm cốt hoá đầu xương phần lớn xuất 
biện sau khi sinh. Trong quả trình phát triển, các trung tầm cốt hoá đầu xương: 
ngân cách với trung tâm cốt hoá chính bằng một tẩm sựn đầu xương (epiphysial 
cartilage). Sụn nảy giúp xương phát triển về chiểu dài. Tẩm sụn đầu xương. 
tâng sinh về phía thân xương và phần tâng sinh này được chuyển thành xương. 
hi tốc độ cốt hoá sụn lên hơn tốc độ tâng cinh sụn thì sụn đần được thay thế 
hết bằng xương và xương ngững tâng trưởng về chiều dài. 

Sự tăng trưởng của xương mâng về cơ bản là một quá trinh bồi đắp thêm. 
xương trên bể mật và các bờ xương. Ví dụ như sự đồng đắn của các thóp (vũng, 
nằm giữa các bở và góc xương vôm sọ): xương tiến dẩn vào màng thóp bằng cách. 
bổi đắp thêm xương vào các bở xương; đồng thời, màng xương bỗi đắp thêm 

^ xương lên bể mật. 

“Thực ra quá trình cốt hoá bao gốm hai công việc diễn ra đống thời: quá 
trình kiến thiết nhờ các, tạo cốt bào và quá trình phả huỷ nhở các huỷ cốt bảo. 
Sự phá huỷ xương giúp tạo nên các hốc tuỷ ở xương xốp, ổ tuỷ ở xương dài và 
các ống Hayer. 
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1.5. Số lượng và phân chia 

Bồ xương người có tổng cộng 206 xương ƒ 2 1). bao gồm: SỐ xương của bố 
Ung trục và 138 xương của bộ xương treo. Bổ xương đrục (axial skeleton] gồm, 
#2 xưởng sơ, 1 xương móng, 6 xương nhỏ cúa tai 51 xương thân (gồm 36. 
xương cột sống, 24 xương sườn và 1 xương úc|. Bồ xương treo hay xương chỉ 
(appendiculir skeleton) gốm 64 xương chà trên và 62 xương chỉ dưới. 


3. XƯƠNG SỌ (BONES OE CRANIUN) (các #7 3.7 29) 

Xương sọ là một khối gồm 3 xương nằm ở đầu trên của cột sống 

Phân chia. Sọ do hai nhóm xương hợp thành: các xương hộp sọ vÂ các 
xương mật. Hộp sợ là hộp xương bảo vẽ cho não do lâm xương tạo nên: hai 
xưởng đính, một xưamgg trán, một xương chấm. một xướng bu, một xương 
sảng và hai xương thái dương. Các xương mật tạo nền khung xương của mật, 
gồm mười ba xương dính thành một khối và dính với hộp sọ, và một xương liên 
kết vôi khối xương so bằng khỏp hoạt dịch Mười bốn xương mật là: hai xướng 
lò. hai xưởng xuẩ mii dhah, hai xương mi, hại xưng: hàm trên, hai xưởng 
khẩu củi, hai xưởng gữ mưa, một xương hàm: dưới xà một xướng; lá ma, 


Những đặc điểm chung. Ngoài việc tạo nên hộp sọ. các Xương sơ cũng 
tạo nên một số khoang nhỏ khác, bao gồm. ố mới và các ổ mắt mồ ra phia trước. 
Một số xương sọ chữa những khoang được lót bằng niễm mục và thông với mũi: 
chúng được gọi là những xoang cạnh mới. Trong xương thái dương có những 
'khoang nhỏ chứa các cấu trúc liền quan tới thính giác và tháng bằng. 

“Trong eắc xương sọ, chỉ có xương hâm dưới là có thể chuyến động được, các 
+ứỡng còn lại dĩnh chật vợi nhau thành một khối bằng các đường khớp bất động, 

Hộp so có một nến để não nằm trên và một vòm bao quanh và đậy trên 
não. Các xương của vòm sọ được tạo nên từ bai bản xương đặc (bản ngoài và 
bản trang) ngân cách nhau bằng một lớp xương xốp gọi là lôi xốp. Mật trong hộp 
nọ dinh với màng não cứng, mật ngoài tạo nên chỗ bảm cho các cơ đầu mát 
Ngoài việc tạo nên khung xương của mật, các xướng mật côn bảo vệ cho đường. 
Vào của các hệ hô hấp và tiêu hoả. Cả khối xương sọ bảo vệ và nâng đổ cho các 
giác quan chuyên biệt vế nhin. nếm, ngửi, nghe và thàng bằng. 


3.1. Các xương hộp sợ (brain box) 
3.1.1. Xương trán ([rontal bone) 


Xương trần gồm hai phần chỉnh: một phần tạo nên trần (phẩn trước của 
hộp so) là trai trần, một phần nằm ngang tạo nên phẩn lồn trấn ổ mắt và hấu 
hết hố sọ trước là piiển ổ mắt (orbital part). Ở mật ngoài, Hai phẩn của xương. 
trần gặp nhau tại ðở trên ổ mất (supra-orbital margin). NgâY trên bờ này, bên 
trong trai trần có hai xoang rắn. qua ân! 
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Trai trần. Ö mặt ngoài, nằm ngay trên các bð trên ổ mắt là những gỡ 
xưởng nhỏ lên gọi là cưng mây (supereiliary arehes). Ở giữa các cung này là một 
chỗ lâm nhỏ gọt là giabelfø (điểm trên gốc mũ). Ở phần trong cũa bở trên ổ mắt 
có lố (hoặc khuyểU ¿rên ổ mất (supra-orbital oramen), Ô mật trong, trên đường 
giữa của trai trân có mâo trán (frontal crest) nằm giữa lỗ tịt và rãnh xoang 
đọc trên 

Phần ổ mắt. Mật huông về các ổ mắt của phần ổ mắt cô han điểm đăng 
chủ ý: ở phía trước trong là ñöm ròng rọc (trochlea fovea) cho rông rọc củn cơ 
chéo trên bám, ở phía trước ngoài là hố £uyến lệ (fossa for lacrimal gland) chứa 
phần ổ mắt của tuyển lệ. Mật hướng vào hộp sọ của phần ở mắt bị khuyết trên 
đường giữa thành &huyết sảng (ethmoidal notch) và mảnh sàng của xương sàng, 
lắp vào khuyết này. 


Đường khớp đọc 


Đương khớp vành, XỲNG,—_ Xươngđính 
T 


tổ kê: # mái Phần trai xương trận 


LẺ đng TK thị giác 


Minh 2.3. Xương sọ: nhĩ trước. 


3.1.8, Các xương đỉnh (parieta! bone) 

Hai xương đính tạo nên phần lớn của các mật bên và đỉnh sọ. Chúng liếp 
khớp với nhau tại đường khớp đọc, với xương trán tại đường khớp vành, với 
Tu Ống khớp lambda và với các xương thái đương tại các đường 
khép trai. MẠI trong của xương đỉnh lõm và có những rãnh để các mạch máu di 
qua. 
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3,148. Các xương thải dương (temporal bone) 

Mỗi xương thái dương tạo nên một mật dười-bên của hộp xo và một phần 
của nến sọ. Nó tiếp khỏp vỡi các xương đình, chẩm, bướm và gò mã hàng các 
khôp bất động. Xương thải dương do ba phần tao nền: phún đã, phân trai và 
phần nhĩ 
Xương. X Đường khốp vành, 

Đường khỏp ạ A - SỐ „ngvie 


Phần trai xương thất ..% 


'Canh lõn xương bướm 
Đông khốp k= “Ã TA -Xương môi 


ae TÀ IX” Xương lê 
na. Xương gõ mã 
M 
Phần nhĩ sương th đương Ea QC  . 
Môn hôm / 
Môn chu t4 
Mỏm trầm Mỏm vọt 


Minh 25. Xương sọ: nhìn bên 


Phần đà (petrous part) có hình tháp tam giác (với ba mật trước, sau và 
dưới) nằm ngang qua nến so. giữa xương bưởm và xương chẩm. Phần này chữa. 
tai giữa và tai trong, và những ống cho động mạch cảnh trong và thần kinh mật 
di qua. Ống động mạch cảnh có một lỗ ngoài mở ra ở mật dưới phần đả và một 
lỗ trong mỗ ra ở đình phần đá. Mỏm nhọn từ mật dưới phần đá nhô xuống dưới 
là mồm trâm (styloid process). Nến phần đã hướng ra ngoài và ra sau. Mỏm lối 
trên nến phấn đã, ở ngay sau lỗ tai ngoài, được gọi là mồm chũm (mastoid 
process). Trong mỏm chũm có hang chũm và nhiều xoang nhỏ. Ở giữa mỏm. 
trâm và mỏm chũm có lỗ trầm-chũm, nơi ra khỏi sọ của thần kinh mặt Trên 
mật sau phần đá có lỗ và ống tai trong, nơi các thần kinh sọ VII và VIHI đi qua. 
Ở mật trước và gắn đỉnh phản đã có ẩn thấn kinh sinh ba (trigeminal 
impression), nơi mà hạch cảm giác thần kinh sinh ba nằm; ở ngoài ấn này là lối 
cung (areuate eminenee), được tạo nên bởi ống bán khuyên trưệc nằm bên dưới, 
ở trước và ngoài lỗi cung là trần hỏm nhĩ (tegmen Bồ sau phản đá 
cùng với xương chẩm giới hạn nên lỗ tĩnh mạch cảnh (u§ular foramen), nơi đi 
qua của tĩnh mạch cảnh trong và các thần kinh sọ ÍX. x 
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Phần trai (squamous part) là mãnh xương mỏng hình quạt. Phần dưới của 
trai thâi dương tách ra mmôm gỡ ứnd (zvgomatie process) chạy ra trước tiếp khỏp 
với môm thái dương của xương gò mái móm của hai xương cũng nhau tạo nên 
cứng gò ma (2ygomatic arch). Hồ lõm năm ö mật sau-dười móm gò mã là hở 
ham dựaji và chỗ lối trùn ở trước hố này là củ khợp, Hồ và củ tiếp khớp với chỏm 
xưởng hàm dười tao nên khớp thải dương-hàm dưỡi 


Phần nhĩ (tvmpanic parU là mảnh xương mỏng vấy quanh lỔ và ống (ai 
ngài (external aeoustic opening and external acoustic meatus), 


8.1.4. Xương chẩm (oecipital bone) 


Xương chẩm tạo nên phẩn sau của vôm và nến sọ Xương chấm gốm bu 
phần vây quanh lỗ lớn xương chẩm. bổ lớn (foramen magnus) là nơi hành não 
liên tiếp với tuỷ sống. Trước lỗ lớn là ghẩn nến (bastlar part, hai bên là các 
phản bên (Ìateral part) và ở sau là trai chẩm (squamous part of ocipltal bone), 
Mặt trên phần nến dốc đứng và được gọi là đỏc (clivus); mật dưới phần nến có 
eủ hồ (pharyngeal tuberele). Trên mỗi phần bén có một (ốt củu chẩm (øcetpitnl 
eandyle) tiểp khớp vỏi mật trên của khối bên đốt đội và một ống thần hình hợ 
thiệt (hypoglossal canal). nơi đì qua của thắn kinh sọ XI. Mật sau /rai chẩmm có 
w chấm no&i (external ocipital protuberanee) ở giữa và các đường gáy (trên 
cùng, trên và dưới) ỏ mỗi bên. Giữa mật trước (hay mật trong) trai chẩm có w 
chẩm trong (internal oeeipital protuberanee). Gò xương từ ụ này dì tối lỗ lớn 
xương chẩm là mảo chấm trong. còn hai rãnh kế tiếp nhau từ u chạy sang hai 
bên là zđnÄ xoøng ngang (groove for transverse sinus) và rãnh xoøng &igma 
(groove for sigmoid sinue). Rảnh xoang ngang ngàn cách hai hổ ở mật trong trai 
chẩm: hố đại não (cerebral fossa) ở trên và hở điểu náo (cerebellar fossa) ở dưới. 
đính 


3.1.8. Xương bướm (aphenoidal bone) 


"Xương bướm năm ở giữa nến sọ và tiếp khốp với tất cả các xương khắc của 
hộp sọ. Ngoài hộp sơ, nô côn gộp phần tao nên trấn ổ mũi và các thành ổ mắt 
Các phần của xương bườm là thần, cánh nhỗ, cảnh lớn và các môm chân bướm 

Thấn. Thân xương bướm là vũng nhỏ cao ở giữa hố sọ giữa, tiếp giấp với 
xưởng sàng ở trước vã xương chẩm ở sau. Mật trên của thân xương bướm có 
rắnh trước giao thoa ở trước và hỗ tuyến yên (hypophyial fossa) ä sau. Thành 
xương ở sau hố tuyển yên được gọi là lưng yên và hai góc bên của lưng yên nhô 
lên thành cde mởm yến sau (posterior chnoid processes). Trong thân xương 
bướm cú eâc xoang Èiâbm thông với ngách bướm-sàng của ổ mũi. 

Cánh nhỏ. Hai cánh nhỏ xương bướm từ phần trước của thần chay sang 
hai bên rồi tận cũng phía bên tại một đỉnh nhọn. Từ đỉnh trở vào trong, bở sau 
của cánh nhỏ chay theo một đường cong rồi tận cùng như là mỏm yên ứrưj 
(anterior elinoid process); chính bở sau tạo nên giỏi hạn cho các phắn bèn của. 
các hổ sọ trước và giữa, Mỗi cảnh nhỏ rộng dẫn từ đỉnh vào trong rối dính vào 
phần trước thân bưởm bằng hai rể và cũng thần bưởm giới hạn nền ống; thị griáe 
(optc canal), nơi đi qua của thần kinh sọ TÍ và đông mạch mắt 


Hình 27, Nến sọ (mặt trong) ........ 
7% WAlllar trro,x 
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Cảnh lớn. Ô phia sau, mỗi cánh lớn cũng từ một bên thân bướm chạy. 
sang bên, tạo nên phẫn lân hổ sọ giữa. Cảnh lên cùng với cảnh nhỏ giỏi hạn nên 
khe ở mắt trên (superior orbital Rissure), nơi đi qua của các thần kinh mắt (V1), 
THỊ, ÍV, VI và các tĩnh mạch mất. Trên cánh lớn có: ö sau đầu trong của khe ố 
mắt trên là lổ đròn (foramen rotundum), nơ; đi qua của thắn kinh hâm trên 
(V2); ủ sau-ngoài lỗ trön là một lỗ lôn hơn. fó báu dục (foramen ovale), nơi đi 
qua của thắn kinh hàm dưới (V3); ở sau-ngoai lỗ báu dục là mốt lỗ cho động. 
mạch màng não giữa đi qua: lổ gai ((oramen spinosum). Ở phín sau trong lỗ bầu 
dục, có thể nhin thấy lỗ mổ vào trong sọ của ống động mạch cảnh tại đỉnh phần. 
đã xương thải dương; ở ngay dưới lỗ mở này là một lỗ nằm giữa xương bướm và 
phần đá xương thải dương có tên là lổ rácÀ (forarnen lacerumn). 

Các mỏm chân bướm (pterygoid processes). Các mỏm chấn hườm từ 
chỗ nối giữa thân và cánh lõn chạy xuống các thành bên ổ mũi. Mỗi mồm cô một 
mảnh trong (medial plate) và một mảnh ngoài (lateral plate) ngân cách nhau. 
bởi hố chân bườm (pterygoid (ossa). Mỗi mảnh trong môm chân bướm tận cùng 
 dười tại móc chân: bưởm và chia ra ð trên để tạo nền hổ thuyền. Ö ngay trên hổ 
thuyến, tại gốc của mảnh trong mớm chẫn bưởm, là lỗ của ống chân bưởm. 


Mễm khẩu cải xương hàm trên 


Minh ngang xương khẩu cải 
rà: 
Xương là mụy lQ Cùng gõ mã 
Mảnh trong 
Mảnh ngoài 
thảm thân bướm, Xe ro ig 


Phần nén xương chấm——=—> 
A4egsee— Ủ 


3.1.6. Xương sàng (ethrmoidal bone) 


"Xương sàng nằh trên đường giữa, ở phẫn trước nến sọ. Nó còn 
tạo nên vảcH M@i, trẩn Ế mũi, thành ngoài ổ mũi và thành trong ổ. Ân 
phần cìnSiS2kftS Vi Bệnh cuag, nánh trẳng dông và: c8 đạn dan Ỷ 
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khuyết củn phần ổ mắt xương. 
trên của mảnh sàng nhô lên một 
lì: trên mảnh sàng cô các đổ sáng 


Mảnh sàng (eribnform plate) lấp vào c 
trần. ngân cách hổ s trước với ổ mũi: giữa mã 
möm hình tam giắc gọi là máo gá (crista g: 
cho các thắn kinh khữu đi qua 


Mảnh thẳng đứng (perpendicular plate) chạy xuống góp phân tạo nên 
vàch môi. 

Mỗi mở đạo sáng (ethmoidal Ìabyrinth) là một khối xương xốp nằm giữa ế 
mất và ổ mũi. Khối nây chửa các xoang sáng (ethmoidal cells), gốm ba nhóm 
trước, giữn và sau, thông với ổ mũi. Hai mảnh xương từ mật trong mỗi mê đạo 
siing nhỏ vào ổ mũi được gọi là các xoãn mui trên và dưới (superor and infeript 
nasul concha), Nhôm xoang sàng giữa làm cho thành ngoài ngách mũi giữa lối 
lên thành một vòm gọi là ñọt sá»g‡ (ethrnoida] bulla). 


Minh sàng 


Xoân mũi giữu, Xoân mi tiên, 


'Mành thẳng đứng 


Hình 249. Xương sảng, 


3.8, Các xương mật (facial sikeleton) 


3.8.1. Xương hàm trên (maxilla) 


Hai xương hầm trên (đã dính lại) tạo nên hàm trên và tiếp khớp või tất cả 
các xướng mật khác, trừ xương hàm dưỡi. Nó tạo nên một phần của sàn ổ mắt, 
một phấn của thành bên và sàn ổ mũi, và hấu hết khẩu cải cứng. Xương hàm. 
tiên gồm thân và các mồm liên tiếp vôi thân. 


Thân 
“Thân có các mặt hưởng về ổ mắt, ở mũi, hố dưới thái dương (được gọi lắn 


lượt là mặt ổ mất, mặt mũi và mát dười thải dương) và về phía trước (mặt 
trưir), Thân xương chúa một xoang lớn mở vào ổ mũi, xoơng hâm trên. 


- Trên mặt trước, ngay dưới bờ duối ổ mắt, ó Jổ dựÐuổ mốt nfra-ochital 


foramen). “h8 AEIA+ vu: 
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Mật ổ mắt xương hãm trên tạo nến phần lõn sân ố mất. Bố ngoài của mật 
này cung với cánh lần xương bướm giỏi hạn nôn ÈÄe ổ mắt dưới (iniertor orbital 
fñssure): trên mật ổ mắt có có rãnh dưới ổ mắt, rành này thông với lỗ dưi ổ mắt 
ở mẬt trướe qua ống chat ổ mắt 


+ Ö mật dưới thái dương có cử hứưm. 


Mật mũi xương hâm trên góp phần tao nên thành ngoài ổ mũi; trên mắt 
này có rãnh lệ và lỗ xoang hàm trên. 


Các mồm. 


- Ö phía ngoài, mảm gò zmd (zygomatie process) xương hàm trên tiếp khỏp. 
Với xướng gỏ mà. 

- Ö phía trong, móm trần (frontal proeess) xương hãm trên tiếp khôp với 
ương trần. 


- Ô phía dưổi, thân xương hãm trên tận cũng bồi mởm huyệt rắng (alveolar 
pfoeess): mỏm này là một eung mang các ñuuyệt răng của các ràng hàm trên. 


- Môm khẩu cái (palatine proeess) nhỗ ra tử mật trong thân xướng hâm. 
trên, bắt đầu tữ ngay trên mật trong của mỏm huyệt ràng và dị tối đường gia, 
ai nó tiếp khỏp với mỏm của xương bên đổi diện. Hai mỏm cùng nhau tạo nền 
hai phắn ba trước của khẩu cái cứng Tại đấu trước của đường giữa khẩu cải 
cửng có một hổ nhỏ (lở rấng cử - ineisive Íossa) nằm ngay sau các răng của. 
Hai ống rãng cửa (neisive canals), mỗi ống ở một bén, từ hố này chạy về phía 
sau trên rổi mở vào sản ổ mũi. Các ống và hổ này là đường đi của các mạch 
khẩu cái lớn và thần kinh môi-khẩu cái. 


3.8.8, Xương hàm dưới (mandible) 
Xương hàm dưới gồm một thần và hai ngành hàm. 


Thân xương hàm dưỡi (body of mandible) cong hình móng ngựa, gốm mát 
nến dày ð dưỡi và phần huyệt rãng (alveolar part) ở trên. Giữa mật trước nến 
hàm dưới lối ra thành lối cảm (mental protuberanee) và mỗi bên có một lỏ cảm. 
(mental foramen). Phẫn huyệt rằng cong thành cung huyệt răng (alveolar arch) 
và mang các lỗ huyệt chân rằng hàm dưới. Ở mật trong thần xương và ngay sau. 
khp dính hàm dưới là một đôi gai nhỏ gọi là các gai cẩm trên và dưới (superior 
and inferior mental spines). Từ dưỡng giữa và ở dưỡi các gai cằm có một đường. 
gò gọi là đường hàm-mảng (mylohyoid line) chạy ra sau và lên trên ở mật trong 
mỗi bên thân xướng. ở trên phản ba trước của đường hàm-móng là một vùng 
lõm nông gọi là hố dưát lưỡi (sublingual fossa), và bên dưới hai phần ba sau của 
đường hàm-móng là một hố lãm khác gọi là hố dưới hảm (submandibular fossa). 

“Ngành xương hàm dư (ramus of mandible). Bờ sau ngành hàm dưới liên. 
tiếp với bờ dưỡi thân hàm dưỡi tại góc hâm dưới (angle of mandible). Từ đây, 
ngành hàm chạy lên trên gần như vuông góc với thân hàm. Đầu trên của ngành 
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hãm tách ra thành mỏm tt (coronoid process) ở trước và mớm lối cẩu (condy lar 
proeess) ở sau; giữn hai mom này là &huyết ham dười (mandibular notchl. Môm 
lối cấu có một chám tiếp khớp vời hố hàm dười và củ khỏp của xương thái 
dương. Trên mặt trong của ngành hàm có /ổ hàm đưới (mandibular [oramen), 
nơi mà thần kinh và các mạch huyệt rằng đưới đi vào xương hàm, Lễ này là cửa 
Vào của dng Iảm dưới (mandibular canal), Miệng lỗ được chắn bằng một mảnh 
xương gọi là lưới hàm dưới (hngula)- 


38.8, Xương mũi (nasal bone) 


Các xương mũi tiếp khớp với nhau trên đường giữa và với xương trần ở 
trên, Trung tâm của đường khớp trán-mũi tạo nền bởi sự tiếp khớp của các 
xướng mũi vôi xương trân là điểm gốc mũi (nasion) 


3.8.4. Xương lệ (Iacrimal bone) 


Hai xương lệ là những xương nhỏ nằm ở sau và ngoài các xương mũi và 
tao nên một phần thành trong ổ mắt. Xương lệ cùng vôi mỏm trần xương hàm 
trên giới hạn nên hố lệ, nơi mã túi lệ nằm 


3.8.5. Xương gò má (zygomatic bone) 
Xương gò mã tạo nên phần dưới của bở ngoài và phần ngoài của bở dưới ổ 

mắt. Nó tiếp khóp với các xương trần, hàm trên, bướm và thái dương. 

8,8,6. Xương khẩu cái (palatine bone) 


Xương này gồm mảnh nẫm ngang và mảnh thẳng đứng hợp thành hình 
chữ L. Mảnh nằm ngang cùng với mảnh nằm ngang của xương bên đổi diện tạo 
thành phần sau của khẩu cái cứng. thắng nhỏ lên trên để tạo nên 
một phần của thành ngoài ổ mũi và một phần sân ổ mắt. 


3.8.7. Xương xoăn mũi dưới (inƒerior naaal eoncha). 


Mỗi xướng này là một xương mỏng cuộn lại và nhô vào ổ môi ở dưới xương 
xoân mũi giữa. 


3.3.8. Xương lá mía (uomer) 
Đây là một xương mỏng hình tam giác tạo nên một phần vách mũi. Nó tiếp 


khớp ở dưới với các xương của khẩu cái cửng tại đường giữa và ở trên với mảnh. 
thẳng đứng của xương sàng và xương bướm. 


3.8.8, Xương móng (hyoid bone) 
Xương này không thuộc xương sọ nhưng được 
tiện. Nó là một xương rồi hình móng ngựa nằm trong các mô mềm của vùng cổ, 


ở ngay trên thanh quản và dưới xương hàm dưới. Xương:dnóm'gẳm một thân 
nằm ngang và hai sửng ở mỗi bên: sửng lớn và sửng mỏ.-:` sôi _esEet 
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8. CỘT SỐNG, XƯƠNG SƯỜN VẢ XƯƠNG ỨC 


3,1. Cột sống (vertebral column) (/1.8.10) 

Cật sống là trụ cột của cơ thể. Nó là khung xương của cổ, thành hụng sau 
và thành sau chậu hồng; đoạn ngực của cột sống cũng với xương ức và cắc xương. 
sườn Lạo nên lồng ngực. 

Cột sống có 33 đốt sống. Dựa trên hình thải và vị trí, chúng được chia 
thành năm nhóm: 

~ 7 đốt sống cổ nằm giữa sọ và ngực, được đặc trưng bi kích thước nhỏ củu 
chúng và sự hiện diện của một lỗ ở mỏm ngang, 

- } đốt sống ngực được đậc trưng bởi sự tiếp khớp của chúng với cäc xương, 
sườn bằng các mật khớp ở thần và mồm ngang; 

+ ð đốt sống thắt lưng tạo nên khung xương cho thành bụng sau và được. 
đạc trưng bởi kích thước lồn của chúng, 


- ö đốt sống cũng dinh vối nhau thánh một xương duy nhất, gọi là xương. 
cũng, tiếp khớp với các xương chậu ở hai bến và là một thành phần của thành 
“châu hồng; 


+ 4 đốt sống cụt dinh với nhau thành một xương duy nhất hình tam giác: 
xướng cụt. 


“Các đốt sống ngực. 


'Các đốt sống thất lưng 


tt ng 


Hình 2-10. Cột sống nhìn bên 
tios# nề) go #ÊÊ Xm củ, 
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3.1.1. Đất sống diển hình (H-3.11) 

Đốt sống điển hình bao gồm một thân đốt sống ở trước và mốt cung đốt 
sống d sau. Từ thân đốt sống nhỗ ra các môm để cho cơ bám và tiếp khớp xi các 
xưởng liền kế 

Thân đốt sống (vertebral body) là phẫn mang trọng lực của đốt sống và 
được liên kết vi các thân đốt sống liền kế bối các đĩa gian đốt sống và các đây 
chẳng, Kích thước của thân đốt sống tăng dẫn về phía dưới khi mà trong lượng 
căn dược chống đã tăng lên. 

Cung đổi sáng (vertebral arch) tạo nền các phấn bên và sau của lỗễ 
đốt sống. 

Lễ đất sống (vertebral (oramen) của tất cả cặc đốt sống cũng nhau tạo nên. 
cống sống, một ðng có vao trỏ chúa đựng và báo vệ tuỷ sống. Về phía trên, ống 
sống liên tiếp qua lỗ lớn xương chẩm với hộp sọ. 

“Cung dất sống bao gồm các cuống và các mảnh: 

- Hai cuống (pedicle) là những trạ xương nổi cung đốt sống với thân. 
đốt ống, 

- Hai mảnh (lamina) là những lã xương đẹt tử các cuống chạy ra sau đế 
.ựập nhau ð đường giữa 

"Từ cung đit sống nhô ra các mỏm 

Một mảm gai (spinous proeess) từ chỗ nổi của các mánh chạy xuống dưới 
và ra sau và là chỗ bám cho eo và dây chẳng. 

Hai mẩm ngong (transverse process), mỗi mỗm từ chỗ nổi của cuống và 
mảnh ð mỗi bên chạy về phía sau bèn; các mồm ngang ở vùng ngực là vị trí tiếp 
khập với xương sườn. 


Khuyết sống trên Môm khôp trên 


Nhìn bản, Nhìn từ trên. 


PT 


'Mình 2.11. Các phần của một hình. 
# F 
A 


 nhô ra từ vùng tiếp nổi giữa cuống vã mảnh là các zndm khđp trờn và 
iâ (superio and tnferiar articular proeeseca); chúng mang các mắt khúp trên và 
chân tiếp khớp lấn lượt với các mồm khốp dưới và trên của các đối sống liền kế: 


Ô giữa thân đốt sống và gốc bám của cặc mảm khôp, mỗi cuống bị khuyết ở 
các mát trên vã dưới của nó thành cúc &uyế? sống trên và đưới (superior and 
inferior vertebral notehesl. Các khuyết này cũng các khuyết củn những đốt sống. 
kế cận hình thành nên sác ổ gia đốt sống (Intervertebral foramina). 


3.1.8. Đặc diểm hình thể riêng của đốt sống ở từng đoạn. 

Các đốt sống cổ (cervieal vertebrae) (H.8,18) 

Đặc điểm của bảy đốt sống cổ là kích thước nhỏ và có lỗ ở mồm ngang. Một 
đốt sống cổ điển hình có những đặc điểm sau đầy 

- Thân đốt sống nhỏ, ngắn về chiếu cao, cö hình vuông khi nhìn từ trên và 
có mật trên lõm, mật dưỡi lối: 


Lô môn ngàng —/Z% 
khen 
Cung vệ 
Đốt sống cổ pảsểngsŠ) 
'Răng đối trục 
lôm khớp dưới 
“Thân đối sống 


'Đốt sống cổ II 
¡„ Hình 2.12. Các đối sống cổ 


Mỗi môm: ngang có một lỗ ngang (foramen transversarium), mồm ngang 
cả tậc củ trưiàc tứ sa (anterior and posterrior tubercles) cho eũ bám, 


Môm gai ngắn và chẽ đôi 
~ ]Š đốt sống hình tam giác 


Các đốt sống cổ một (đốt đội) và cố hai (đốt trục) được liệt hoà để thực 
hiện được các cử động của đầu. 

.Đất đội uä đốt trực 

Đi đội (atlas) hay € 1 tiếp khỏp với đầu. Đặc điểm nổi bật nhất của nó là 
không cô thân đốt sống. Khi nhìn tử trên. đốt đội có hình vòng trỏn và bao gồm. 
hi khối bên (lateral masses) được nổi với nhau bởi cung trước (anterior arch) và 
cũng sau (posterior arch) 

Mỗi khổi bên có hai mặt khớp: mật khớp trên (superior articular surfaee) 
có hình hạt đậu và lm, tiếp khớp ö trên với một lối cầu xương chẩm (øccipital 
eondyle); mật khóp duổi (inferiot artieular surface) thì gắn trồn và phẳng. tiếp 
khóp ở dưới vải mỏm khớp trên của đốt sống C II (đốt trục) 

Khúp đội.chẩm cho phép đưa đầu lên và xuống trên cột sống 

Mật sau của cung trước có một mật khớp tiếp khỏp với răng của đốt trục; 
mồm râng từ mmật trên của thân đốt trục chay lên trên. Rang được giữ tại chỗ 


bởi dây chẳng ngang của đốt đội rất khoẻ nằm ở sau râng và dì từ mật trong. 
khổi bên bên này tối mật trong khổi bên bên kia 


Ràng có tác dụng như một trục để cho đối đội và đấu có thể xoay trên đối 
trục tử bên này sang bên kỉa 

Các mỏm ngàng của đốt đội thì lớn và nhồ nhiều hơn sang bên so với mỗm 
ngang của các đốt sống cổ khắc và có tắc dụng như những cánh tay đòn cho hoạt 
động cơ, đặc biệt cho những cơ vân đông đầu tại các khốp đội-Lrục. 

Đốt trục (axis) được đặc trưng bởi mồm râng lớn từ thân đốt sống chạy lên 
trên, Mật trước của răng có một mật khôp hình bầu dục để tiếp khỏp vỏi cung 
trước của đốt đội. Các mật trên ngoài của rắng được nổi với mật trong của các. 
lối cầu xương chẩm bởi các dây chẳng cảnh. Các dây chẳng này ngắn cản sự 
xoay quả mức của đầu và đốt trục trên đốt đội. 

.Đốï cổ VII hay đối lỗi (vertebra prominens) có mỏm gai dài nhất trong số 
các môm gai đốt sống cổ. 


Các đốt sống ngực (thoracic uertebrae) (H.3.18) 


Đậc điểm của cả 12 đốt sống ngực là có các mật tiếp khớp với xương sườn. 
Một đốt sống ngực điển hình có hai mặt khớp bán phẩn, hay hai nửa mặt khớp. 
gọi là các mật khớp (höm) sưởn trên tả dười (superior and inferior costal [aets) 
.ở mỗi bên thân đốt sống để tiếp khớp với chẳm của xương sườn cùng số với nó và 
xương sườn bên dưới. Mật khớp sườn trên lên hơn mật khớp sườn dưới. 


Mỗi mờm ngang cũng có một mật khỏp nhỏ gọt lã hồm hay mát &húp sườn. 
Tganug (UnnwYerse costal facet) để tiếp khỏp vải xương sướn cùng số với nó. 
Thân đốt sống gắn cá hình tìm khi nhìn từ trên với các kích thước ngang và 
trước sau gắn bằng nhau và một mỗm gai đầi. Các lỗ đốt sống thì trön và các 
mảnh thì rộng và gối lên các mânh cúa đốt sống bẽn dưới, Các mỏm khớp trên. 
thì dọt, mang các mật khớp gắn như hướng tháng ra sau, trong khi đỏ các mỏm 
khốp dưới nhỏ ra tử các mảnh và mang các mật khớp hướng ra trước 


"Mặt khóp trên 


Mãi khỏp sườn trên 


Lễ gian đốt sống 
Địa gian đốt sống 
Mật khỏp sưỡn ngàng 


Mãi khốp sưỡn đuổi 


Hinh 2.13. Các đốt sống ngực nhín tứ bên 


Có một số ngoại lệ trong cách tiếp khớp của một số đốt sống ngực với các 
XWƠgg SƯỜN: 

- Mật khóp sườn trên của đốt sống N ï là một mật hoàn chỉnh, tiếp khớp 
với một mật khớp duy nhất trên chỏm của xương sườn Ì, tức là chỏm của xương, 
sườn | không tiếp khớp với đốt sống C VIL 

- Đốt sổng N X chỉ tiếp khớp với xương sườn X và vì thế không có nửa mặt. 
khớp sườn dưới trên thân đốt sống. 

- Các đốt sống N XI và N XII chỉ tiếp khớp với chỏm của các xương sườn XI 
và XII, chúng không có các mặt khôp sườn ngang và chỉ có một mật khớp hoàn 
chỉnh ở mỗi bên thần. 

Các đốt sống thắt lưng (lumbar certebrae) (H3.11) 

Các đổi sống thất lưng khác với các đốt sống ở các vùng khác bởi kích 
thước lân của chúng. Chúng không có các mặt khớp để tiếp khớp vôi các xương. 
sườn. Các môm ngang nói chung là mỏng và dài, trữ mỏm ngang đốt TL. V th to 
và có hình nón để dây chằng chậu-thất lưng bảm (dây chẳng này nổi môm 
ngang đốt TL. với xương chậu). 


"Thân đốt sắng cua đốt sống thất lưng diễn hình cô hình tru xã lỏ đốt sống 
cô hình tam giặc và cao hơn so với ở các đốt sống ngực 


Xưởng 
tương cũng lâ một xượng do nâm dốt sống cũng định lại vời nhau. Nó có 
hình tam gác với đờth (apex) hướng xuống dưới. và cong theo kiều có một mật 
1i lũm và một snất sg lối tương ứng. Nó tiếp khúp ở trên với đốt sống TH, V 
và ở dưới với với xương cục Mỗi mật bên của nó có một zmật khỏp lớn hình chữ. 
1 Rơi là mắt foa at (uurieular surfaee), để tiếp khỏp vôi phấn cảnh châu của 
xương chậu. ở sau mật khớp này lâ một diện xương gỗ ghế, gọi là lót củ cứng: 
(sacral tuberosit) để các dây chẳng của khớp cũng.châu bam. Phần giữa của 
nến xương cùng là mật trên của thân đốt sống Cg Ï và ở mỗi bên là một mỏm 
ngang bê rộng ra thành cánh (ala] xương cùng. Bờ trước của thần đốt sống Cự Ì 
hồ rà trước và được gọi là nô (promonterv) xương cùng 


l# (Saerum) (f2 1) 


Cảnh xương cùng MaLlöatai 


'Đưỡng ngang Máo cùng giữa —À 


Lổ cúng sau 
tổ cũng: 


Lô cùng trước. 


Hình 2.14. Xương cùng và xương cụt 


Mật sau xưởng cùng có 4 đôi lổ cảng? sau (posterior saeral forarmina) và 
mật trước cö bốn đối đổ củng (rước (anterior sacraÌ Íorarmina), lắn lượt cho các. 
%6 

".”) 


nhĩnh «àu Và trước củ sống tụ Cơ Í tôi Ÿ& IV dì quả 
dịnh nhu gia các đời xống cũng trên trước là bốn đường núi 
là Các hớơ rung |sicral cresU di, truig gian 


(iisyesit tidtext, tiên tmẬt sau 
và bế 

r4 ông sống vũ tần cùng 0 dưới LAI 
ưng; tung‡ (Sacral tot), 


Ông cứng (suernE canal)l là 
lồ cung (saeral haatus), lỗ cùng: 


tự tiếp tục 


Xưởng cụt (oeeyx) (I1 2.14) 


Phần tần cùng của cốt sống là xương cụt. một xương do bốn đốt sống cụt 
dinh vải nhau và có hình Lăm giác ngược giống như xương cùng. Nên của xương 
cụt hướng lên trên, Mật trên mang một mật khỏp dế tiếp khóp vớt xương cúng 
và cả hai sửng (eornua) nhỏ lên trên để tiến khủn hoc dính với các sửng nh 
xuống dưới của xương cùng Những sững này là dạng biển đối của các möm 
khớp trên và đười ở các đốt sống khác. Các cung đốt sống vắng mật ở các đốt 
sống tụt và vì thể mã không có ống sống đ xương cụt 


Các lỗ gian đất sống tintereertebral forarmina) 

Các lỗ gian dốt sống dược hình thành ở. bên giữa các phán liển kế 
nhau của các đốt sống và các đìa gian đốt sống. Các lỗ này cho phép cúc cẩu trúc 
như các thần kinh sống và các mạch máu dì vào và đi ra khỏi ống sống. 

Một lỗ gian đốt sống được tạo nên bỏi khuyết sống dưới thuộc cung đốt 
sống của đốt sống trên và khuyết sống trên thuộc cung đốt sống của đốt sống 
dưới. Lễ được giới hạn: 

~ Ở phía sau bởi khốp giữa các mỏm khỏp của hai đốt sống. 

~ Ở phía trước bội đĩa gian đốt sống và các thần đốt sống liền kể. 

Môi lỗ gian đốt sống là một khoang có giới hạn được vây quanh bởi các 
xướng, các dây chẳng và các khởp. Bệnh li ở bất kì cấu trúc nào trong các cấu 
trúc này, và ở các cơ bao quanh, có thế ảnh hưởng đến các cấu trúc trong lỗ. 

3.1.4, Khoang giữa các cung đốt sống ỏ phía sau 

Trên hầu hết các vùng của cột sống, các mảnh và các mỏm gai của các đốt. 
sống liền kể tràm lên nhau để tạo nên một thành xương tương đối hoàn chỉnh 
chơ ống sống. Tuy nhiên, ở vùng thắt lưng. giữa câc mảnh và mỏm gai của các 
đốt sống liến kể tồn tại những khe lõn. Những khø này trỏ nôn ngày càng rộng 
từ đốt sống TL. I đến đốt sống TL. V. Các khe có thể rông hơn nữa khi gấp cột 
sống. Những khe này cho phép dì vào ống sống để thực hiện các thủ thuật lâm. 
sàng tương đối đễ dàng. 


3.8, Các xương sườn (ribs) 


Các xương sườn cũng các đốt sống ngực và xương ức tạo nên lồng ngực 
(í.8. 15). Các xương lổng ngực giới hạn nền khoang ngực (thoracie caviLy). 
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Có 1# dút xương Hòn, iỗt Nhung tân cúng á phia triớc bại miệt «bit =00. 


Ig s0 tiếp; khái: với cặt si: thì ch 
m7. ..... 


"7... 


Tronlt khi tiữ củ bác xúc 
XU0 nu tiên. gói là cát Ý 
Xưởng te: Năm Hôt Xung sưàn củn lụt 
m sườn cua các sương sưon VINH tối X tiếp khỏp ở trước các su sườn 
trần cất XƯƠNgg xươn thăm HIẾN 
xương sướn XI và XE không tiếp nổi ở trước VI các Xưởng xuốn khắc 
hay vút xương ức và thường đuộc gọi là cúc xưng; sườn cụt tioating ri! 


3.8.1. Xưởng sườn điển hình (H.9.18) 

Mỗi xương sướn diện hình bao gôm một thần sườn cong ở trước, một chúm, 
xưỡn ở sau. Điầu trước cua thân liền tiếp với sun sướn, đầu sau của thân nổi vi 
chỏm qua một cø sườn. Từ chỗ tiếp nói của cổ và thân nhố ra một củ sườn. 


Bi 
` Khuyết TM cinh 


Hình 2.15. Xương sướn. xương ức, cột sống vá lồng ngực. 


“Thân nhĩn chung đẹt với hai mặt trong và ngoài. Bờ trên nhẫn và tròn, bở 
dười sắc, Thản gập ra trước ở ngay ngoài cú sườn, tại một chỗ gọi là góc sưởn. 
(angle). Thần hơi xoản quanh trục dọc của nó để cho mật trong của phần trước 
hơi hưởng lên trên so với phần sau. ở mật trong và gắn bờ dưới cỏ một rảnh 
sườn (costa suÌcus) rõ nét. 
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Chảm (head) bơi bành rông và bình thường có hai mặt khỏp chẩm sườn 
(arueular facet) được ngân cách nhau bổi một zmáo (erest). Mật khốp trên nhỏ 
hơn tiếp khớp với mật khớp (hôm) sươn dưới của thân của đốt sống trên. trong 
khi đó mật khớp dười lôn hơn tiếp khỏp với mắt khớp sướn trên của đốt sống 
cũng số với nó, 

Cổ (neek) là một vũng dẹt và ngân ngăn cách chóm với củ. 

.Đủi (tuberele) bao gồm phấn tiếp khốp và phần không tiếp khốp: 

- Phần tiếp khớp ở trong và có một mặt khớp hình bẫu dục, gọi là mặt 
để tiếp khớp với mật khớp tương ứng trên mỗm ngang của đốt 
Với nó: 


- Phần không tiếp khớp xù xi vã nhỏ cao để cho các dãy chẳng bảm. 


3.8.8, Những đặc điểm riêng của các xương sườn trên oà dưới 

-Xương sườn T 

Xương sườn Ï dẹt theo mát phẳng nằm ngang và có các mặt trên và duổi. 
'Từ chỗ tiếp khớp với đốt sống N l, nó chạy xuống dưới tôi chỗ gắn với cản ức. 
Chồm chỉ tiếp khóp với thản của đốt sống N 1 và do đó chỉ có một mật khớp. 
Giống như các xương sườn khả, củ sườn có một mật khớp tiếp khớp với móm 
ngang, Mật trên cỏ một củ gọi là củ eơ bậc thang (sealene tubercle). Củ này 
ngân cách hai rãnh nhân bắt chéo khoảng giữa thần xướng. Rãnh trước do tĩnh 
mạch đưới đòn gây ra, và rãnh sau là vết ấn của động mạch đưới đôn. 


Xương sưởn II 


Xương sườn II cũng dẹt như sương sưởn Ï nhưng dài gắn gấp hai lần. Nó 
tiếp khớp với cột sống như các xương sườn điển hình. 


Xương sườn X 
Chốm xương sườn X chỉ có một mật khớp để tiếp khớp với đốt sống ngực X. 
Các xương sườn XI uä XIT 
Các xương sườn XI và XII chỉ tiếp khớp với các thân đốt sống ngực XI và 
XII và không có các củ hay các cổ sườn. Cả hai xương này ngắn, ít cong. 
3/8. Xương ức (sternum) (H.#.15) 


Xương ức người lớn có ba phắn: cắn ức rộng đ trên, thắn ức ở giữa và mổm. 
mũi kiểm ở dưới. 

Cần ức (manubrium oƒ sternum). 

Mặt trên của cân ức mang một khuyết trên đường giữa, khuyết tĩnh mạch 
cảnh ugular notch). Ổ mỗi bên khuyết này là một hố lên bình bầu dục để tiếp 
khớp với xương đồn (gọi là khuyết đôn - clavicular notch). Ở ngay dưới hố này, 
trên mỗi mật bên của cán ức, là một mặt lãm dùng làm chỗ gắn cho sụn sườn Ï- 


5g 


vay khuyết sươn! đc tiếp khớp, 


© đậu dưới của bú nggài là một nưa mát khớp, 
vội nữa trên củ đầu trước của sua sườn IÍ 


Thân te (hody o{ sternum) 


“Phần ức dẹt Đầu thân ức riếp khóp với c Lái góc ức Hỏ hiên của 
thân te có các khuyết suốn. bạo gồm một núa khuyết ở đảu trên tiếp khỏp với 
1 dưới sụn sươn [Ù. một nứa khuyết ø dâu dưới (để tiếp khốp với nữa trên 
sướn VỊI) va bón khuyết hoàn chỉnh (tiếp khô với các sụn suan HT tát VÌ) 
uc định với móm mũi kiểm: 


®Môm mãi kiếm (xiphoid process) hay mũi mức. 

Môm mũi kiếm là phân nhỏ nhất cua xương ức mà hình dạng có thê hiển 
đồi, Nó bắt dâu như một cẩu trúc sụn rối trở nên bị cốt hoá ở người trưởng 
thành. Ở đầu trên cua bở bên cả mót nứa khuyết sướn tiếp khỏp vật nửa dưới 
xun sườn VI 


5, CÁC XƯƠNG CHÍ TRÊN (BONES OE UPPER LIMB) 


Mỗi chỉ trên có 3 xương: 1 xương vai. 1 xương dòn, 1 xương cánh tay, # 
xương cảng tay (xương quay và xương trụ) và 27 xương bàn tay (gồm 8 xương cố 
tay, ð xương đốt bản tay và 14 xương đốt ngón tay). Trong các xương kể trên, 
xương dòn và xương vai tạo nên đạt cất trên (shoulder gardle) hay đai ngực 
tpetoral girdle) gắn các xương của chì trên với bộ xương trục, các xương côn lại 
tạo nên phần tự do của chỉ trên. (ree part of upper lìmb) 


5.1. Xương vai (seapula) (H.8.16) 


Xương vai là một xương đẹt, hình tam giác với: hai mật (mật sưởn và 
mật sau), ba bờ (trên, ngoài và trong), ba góc (ngoài, trên và dưởi) và ba mỏm. 
(mồm cùng, gai vai và môm quạ), 


Hình 2.18. Xương vai 
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Các ;mặt. Mặt sau có một gõ xương goi Ïa gơi tai (epine dẾ seapula) tít bở 
trung cha chêch lên trên và ra ngoài rồi tân cùng bãng một mom rộng, dt gọi 
là mm cũng ơi (aeronnaon), Cai vai chỉa nnật sau thành hai hố. Ä0 trên gai 
(supraspanots Íussa) nhú hơn ở trên và ñð đướ ga: (mnfraspinous fossa) lớn hơn, 
củ dưới. Môm cũng vai năm trên khởp vai và cũ một một khđp nhỏ tiệp khốn vũi 
dấu xa của xương đòn. Äfát trước lôm sâu và được gọi là hở đưới tai 
{subsenpulitr fossa). 

Cäc bở. Phần ngoài bở trên nhô rủ một múm qua (coracold prueess) và ở 
ngay trong gốc của móm qua có khuyết trên eại (suprascaplar nolch). Bờ rung? 
mỏng và sắc, bở ngoái dày. 

Các góc. Ö góc ngoài cô ổ chảo (gÌenoid cavity); ổ này là mật tiếp khớp với 


chồm xương cánh tay. ở trên ổ chảo có củ trỏ ở chả (cho đầu dài cú nhị đầu 
băm) và ở dười ổ chảo có cử dưới ổ chảo (cho đầu dài cơ tam đầu bám) 


8.2, Nương đón (claviele) (H.8.17) 


Xương đôn cong hình chữ § với chiếu cong lối ra trước nằm ở trong và 
chiếu cong lôm ra trước nằm ở ngoài. Nó có một thân và hại đầu; đâu ức và đầu 
cũng Vai. 


Đầu ức (sternal end) to và gắn có hình vuồng. có mật khỏp với củn xương: 
ức tạo nên khớp ứe-dòn. Thân xương đôn có rãnh cơ dựjï đòn ở mật dưới. Mật 
dưôi của phân ba ngoài xương đòn có đổi cử đáy chẳng qug đòn; lối củ này bao. 
gÖm củ nón (conoid tubercle) và đướng thang (trapezoid line). Đầu củng 0ai 
(weromial end) cô mật khớp tiếp khớp với móm cũng xương vai. tạo nên khớp, 
cùng vai-đòn. Xương đôn là xương duy nhất nổi chi trên với bộ xương trục. Đai 
ngực không tiếp khớp với cột sốt 


Hình 2.17. Xương đòn. 


"Xương đòn phải 
(nhìn trên) 81 


Sai, Xưởng cảnh tay (hưmerusl) (E378) 


Xương cảnh tay lã xuống dài và lớn nhất chỉ trên có thân mm 


hài dấu 

Đầu gắn 

Đầu gắn xuống cảnh tay báo gầm chóm, cổ giải phẫu, các cú lần và bế, 
vũ phẪu thuật, 

Chẩm tượng củnh tay (head) có hình nửa khối cầu hướng lên trên và vào 
trong để tiếp khúp với õ chảo xương vai 


ntomical neok} là đường viền quanh chỏm. nằm giữa chóm, 
¡ lờn 


Cũ giải phẩu 
Vịt hai đủ ổ phía ngoài: eử Bế 


Cử lớn (gweater tuberelel và cứ bẻ (lesser tubercle) là những khối xương 
nhớ lên ở đầu yấn và là những chỗ băm cho bốn cơ đai xoay của khốp va, Củ lớn 
nữm ở ngoài. được ngân cach với củ bè ở phía trước bởi một rãnh sâu: rữnh gian. 
củ (intertubercular suleus). Rônh này chạy xuống phần gắn của thân xương và 
chưn gân củn đầu dài cơ nhị dầu. Các mép ngoài và trong của rãnh được gọi lần 
lướt là mao củ lỏn và mão củ bé 


thấu thuật (suryical neell), 


Đầu gắn liên tiếp với thân xương tại 

Thân xương. Thân gắn cô hình lắng trụ tam giác với ba mật và ba bở 
cấc mát riđle-[ronuf, trưdc-ngoâi và sau; các bờ trungr, ngoài và trước. ở khoảng 
iữa mật trước-ngoài có lối củ delta. Trên mật sau cô rãnh thắn kinh quay 


Đầu xa 


ĐẦU xá trở nên đt theo hưởng trước sáu, mang lồi cẩu xương cánh tay, 
"ỏm trên lỗi cấu trong, môm trên lỏi cấu ngoài và câc hố. Các bờ trong và ngoài 
lắn lượt trủ thành znảo trên znỏm trên lỗi cấu trong và mào trên mỏm trên lỗi 
tẩu ngoài 


Lái cầu xương cảnh tay (eondyle of humerus) mang hai mật khỏp: chảm 
nhỏ (eapitulum) xướng cánh tay ở ngoài tiểp khỏp với xương quay, ròng rọc 
xương cảnh tay. (trochlea) ở trong tiếp khớp với xương trụ. 


Mũm trên lối cầu trong (medial epicondyle) từ đầu xa xương cánh tay nhỏ. 
vào trong và là một mốc xương lớn có thể sở thấy được ở mật trong của khuỷu, 
đây là chỗ bám cho nhiều cơ của ngân trước cảng tay. 


MMôm trên lỗi cầu ngoái (lateral epicondyle) nằm ở ngoài chỏm con; đây là 
chỗ bảm cho nhiều cd ở ngân sau củn cảng tay. 


Có ba hố nằm trên chỏm con và rồng rọc: hổ quay (radial fossa) nằm ở mắt 
trước, ngay trên chỏm con; ñổ ẹt (coronoid fossa) nằm ở mật trước và trên ròng: 
rọc: hổ khuỷu (oleeranon fossa) nằm ở mật sau, ngay trên rồng rọc. Những hố 
này tiếp nhận các mỏm của các xương cảng tay trong lúc vận động khớp khuyu. 
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5.4, Xương quay và xương trụ 

là bai xưởng củn cẳng tay, đếu là xương đãi có một thân năm giữa bai 
đầu. Khi bản tay ở tư thể giải phẫu, chủng nam sang sơng với nhau và xương 
quay nâm ngoài xương trụ. Hai xương này tiếp khốp vôi xương cảnh tạy tại 
khỏp khuỷu, với các xướng cổ tay tai khớp có tay và với nhau tại các khốp quay 
trụ gần và xa 


8.4.1, Xương quay (radius) (H-3.18) 


Đầu gắn. Đầu tắn xương quay nhỏ hơn đầu xa và được gọi là chỏm xương. 
quay; chóm bao gốm một anh khỏp ó xung quanh tiếp khớp với khuyết quay 
xương trụ và một höm &đp ú mật trên tiếp khốp với chỏm con xương cảnh tay. 
Chồm nổi vôi thân qua mốt cở thắt hẹp, 


1. Chỗm xương cảnh tay 
2 Củlớn 

3 Củ bẽ 

. Rãnh gian cũ 

5, Rảnh TK quay 

6 Môm trên lố cầu ong 
7 Mềm trên lối cấu ngoài 
8 Chôm con 

9 Rông rọc 

10 Môm khuỳu 

11. Chôm xương quay 
12: Khuyết ròng rọc 

13 Môm vẹt 

` Lồi củ quay 

18, Bở gian cốt 

16 Môm vâm quay. 

17. Môm trêm tụ 

18. Chồm xương trụ 


Mình 318. Xương cánh lạy và các xương cẳng tay 


là mặt 


Thân xương. Thần gần có hình lang trụ tam giác nén cụ lụ 
trữ, mật xau và Miật ngoan: ba bo là hư trước, bử sau và bơ giai tú. VỀ mật 


trong Và gay hiên dưới cõ cỗ một t lồ gọt là ớt cứ ưy (radadl tuberositv) 
Đầu xa. Đầu xà là một khối to det trước sau: Trong khi mật trước tú 

au cũ cứ lưng Idorsal tubercle) và rành chơ cac tản cơ duổi 

thấp và trú thành muảm frấim uy trauhial si lold 


p0cesx): mật trang có một mật khỏp hướng vào trong. gọi là huyét /rự tulnar 
notchì, tiếp khớp với vành khóp của chom xương trụ. Mất khỏp ở mật xã của 
dâu xa (mf #ilp có tay + car lar surlace) tiếp khúp với các xương cô 
Ly! (xưng thuyến và xưng nguyệt) 


5.4.8. Xương trụ tulna) (H-2.18) 

Đầu gần. Đâu vẫn lăn hơn đâu gắn xương quay nhiều và bao gồm móm 
khuýu, môm vọt. khuyết rông rọc, khuyết quav và lối cú xương trụ. 

Mảm khuỷ (oleeranon) là một möm xương lớn chạy lên trên. Mật trước 
của nó la mật khỏp và góp phần tao nên &huyết rong rạc (trochlear notch), Mật 
trên của nó là nơi bám cua eơ tam đầu. Có thể sở thấy mật sau móm khuyu. 


“Môm tet (eorongid proeess) nhố ra trước. Mật trên:ngoài của nó cùng mồm. 
khuýu táo nôn khuyết ròng rọc. Mật ngoài cúa nó có khuyếf quay (radial notch) 
dể tiếp khip với chỏm xương quay. Ngay dưới khuyết quay là một hố và bở sau 
của hố này bành ra thành mảo cơ ngửa (supinator crest). Mặt trước của mỏm 
vọt có một số gờ cho cơ bảm, gở lön nhất là lót cử trự (tuberosity of ulina) cho eơ 
cảnh tay bắm 


Thân xương. Thân gắn có hình lãng trụ tam giác vời ba mật (mát trước, 
mật sau và mất trong) và ba bở (bờ trước. bở sau và bở gian cổÌ) 
Đầu xa. Đầu xa thì nhỏ, có một chỏm tròn và mỏm trâm trụ. Chỏm xương 


trụ bao gồm một ảnh khdp tiếp khấp với khuyết trụ của xương quay và một 
tôm chạy xuống cổ tên là mảm trầm trự (ulnar styloid process). 


5.5. Các xương của bàn tay (bones of hand) (#.3.19) 


8.8.1. Các xương cổ tay (carpal bones) 


Các xương cổ tay là một khối gồm tảm xương ngắn xếp thành hai hãng. 
Hàng gắn (rên) có bốn xương, kể từ ngoài vào trong, là: xương thuyển, xương 
nguyệt, xương tháp và xương đậu; hàng xa (dưới) cũng có bốn xương, kể từ ngoài 
vào là: xương thang, xương thẻ, xướng cả và xương móc. Mặt trên của ba xương 
bên ngoài của hàng trên tiếp khớp với xương quay (xương đậu nằm trước xương 
thấp), mặt dưôi của chúng tiếp khớp với mật trên của các xương hàng dưỡi, Mật 
dưới của các xương hàng dưới tiếp khớp với các xương đốt bàn tay. Mật trước 
khối xương cổ tay hợp nên một rãnh lõm gọi là rãnh eổ tay; hãm gân gấp bắc. 
cầu qua hai bở rãnh và biển rãnh thành ống cổ tay. 
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r5. Các xương: đốt bản tay (metacarpals) 


sọ thứ tự từ ngöài vào trong lá 

av Ìa một xương đái có thân vũ 

hài đâu. Đâu mật khỏp để tiẻyt khớp với xướng cõ tụ 

ú n các khỏp tổ tay-dồ bạn tay, và vớt cạc xuơng đốt bàn kế cận: dấu 

xa la chúm hình bán cầu tiếp khúp vôi đốt gắm e4 ngồn tay tương ứng: Lạo nên 
v:dối ngón tay 


tủ mg 


1. Xương nguyệt 
3 Xương thuyện 

3 Xương thang 

4 Xương thê. 

5. Xương tháp, 

'6 Xương đầu 

7 Xương cả 

'8. Xương mộc 

'9. Xương đốt ngôn gần 

10 Xương đốt ngôn giữa 

11. Xương đốt ngón xã 

T2 Nến. 

13 Thân 

14 Chồm 

EV. Các xương đốt bân tử IV. 


Hình 2.19. Các xương bản tay 


5.8.8, Các xương ngón tay hay đốt ngón tay (phaÏanges) 

Mỗi ngôn tay có ba đốt là đối gần (proximal phalanx), đối giữa (middls 
phalanx) và đố? xơ (distal phalanx), riêng ngón cái không có đốt giữa. Như vậy 
cổ tất cá 14 xương đốt ngón tay ở mỗi bàn tay. Mỗi xương đốt ngón tay đếu có 
thân đối, nến đối ä đầu gần và chỏm đổi ó đầu xa. Xương đốt giữa mỗi ngón tay 
khớp với xướng đốt gần tại khớp gian đốt ngón gắn, với xướng đốt xa tại khớp. 
gian đốt ngón xa. 


6, CÁC XƯƠNG CỦA CHI DƯỚI (BONES OF LOWER LIMB) 


Mỗi chỉ dưới có 81 xương bao gồm: 1 xương chậu, 1 xương đùi, 1 xương 
bánh chẻ, 1 xương chày, 1 xương mắc, 7 xương cổ chân, 5 xương đốt bản chân và. 
14 xương đốt ngón chân. Xương chậu ở hai bên cùng với xương cùng tạo nên đai 


1 


uiếdlel, các xương con lạt JÊĐgic gian: Tú vo cua 
châu ltên kết các xuung thuức phánt tụ do 
chúng d cột sóng. hoang do đai châu tạo. 


nà nụ châu hộ 


tt thâm (hay đới ha = e 
củu dụAh tyee part sát loseer mi Đa 
thị dưới vất rồi sông và lá công 
nữn lụ châu hon: ngết 


6.1. Nương châu và châu hồng. 


6.1.1, Xương chậu thìplcuxal bonel (H.3.30) 


Mỗi xương châu của tre mới sinh bao gồm ba xương ngân cách nhau bàng 
đỗ là xưng cúi chúu phía trên, xướng mu d phía trước-đưới. và xưng 
"gút ö phía sau đuôi, VỆ sau. sun được cốt hóa và bà xương định lại với nhau ở 
'hừng cầu trúc chung do ca bà phân xương châu hoặc hai trong số 
bạ phầm tạo nên là: (1) đ ơi là mốt hôm khơp sãu d mật ngoài xương châu. tiếp 
khủIy với chúm sướng dũt đề khúp hồi BỊ năm yuữa xương mù ø 
rùng và xương ngôi ở ngoài: (3) ngướuÄ ngói, do ngành xương ngồi và ngành 
đưới xương mu hợp niên. và L4) khuyết ngới lớm 1a khuyết xương nắm giữa gai 
ngồi và xương cảnh chậu. 


iaảnh ổ cối 


1. Gai châu trước trên. Z. Gai châu trước-đười 3. Đường cụng_ 4. Củ mu. 5. Ngành ngồi+mu 
6 Lỗ bị 7ˆ Củ ngốt 8. Khuyết ngối bé. 9. Gai ngối 10. Khuyết ngồi lớn. 11. Diện loa tai 
2. Gai chậu sau-dười. 13. Gai châu sau-trên. 14. Mào chậu. 15. Ổ cối 


Hinh 2.20. Xương châu. 
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Ô cối (aeetebiuluim) được vấc quanh bung mô bỏ, bở nây khuyết l dưới 
thành #ñuy#? d di taartaboular natehi Thánh ö rối bạo gốm phản tiếp khúp, 
phân khủng Liếp khôp. Phí tiếp khủp: tam ú phầu trung tâm và ph 
dưới côi là ở ó cđỹ Laeetahbulad [assaU, Phan tiếp lo quanh hổ ö cới ]à một mát 
khi hinh liềm) piáf Mguyết (lun 

“Äia0ngg cảnh chan team là xương lún nhất H trên xuống cánh châu dúv 
lên thánh mứớ chau (le crestl. Các đâu truếc và sau cuá màn chu (Hước gối 
s m11...... 
in (pasteriar xuperior le spine) Ngay sau gu chậu trước trên, mao châu cô, 
một lối sang phía bên gọi là cứ zwaø chứu (tubercle of cresl). Tơ trước xướng 
cảnh châu cổ gai chậu £rưe-cl/0i [anterser mfcrior tac spe) nàm ngày dưới 
xui chậu trước-trên; ngay dưới gai châu trướcduới, nơi xương cảnh châu dính, 
với xưởng mu, là một vùng nhõ lên thành đút chợw-m ((hopubie eminennco), Bồ 
sau tô gai chậu, xatieclứd {postortor tác spine) năm dười gai châu sau: 
trên, Mật trong xương cảnh châu đước dưỡgƒ cưng [arcuate hne] chúa thanh hai 
phần, phấn dưới tham gia vào thành châu höng. phân trên là hủ cấ (luc 
fussa). Ở sau hố chậu và dưỡng cung là mất Íoa #ai, nơi tiếp khóp vài xương. 
cũng, và ở sau mật lơa tai là đốt cử chậu. Mật ngoài được gọi là mật mủng,. nơi có 
các dường gỡ, wọi là cấc đường mõng cho các cơ mông bảm. 


Xin ngủi (ischium) gồm thân xương ngỗi ở trên. liên tiên với xương cảnh 
chậu và ngành trên xương mú, và ngánh xương ngồi ở duới. Đầu trong ngành. 
xương ngồi liên tiếp với ngành dưới xương mu, đâu ngoài liên tiếp với thân và 
phình tọ thành eở mgối (((schial tubergsity). một chủ bảm cho cúc cơ của dt sau 
Bũ sau thân xương ngồi cỏ gat ngói (ischial spine); gai này ngân cách #/iuyốf 
mời lên ö trên và khuyết ngôi bé (lesser sciatie notch) ở đười 

“Xương mu (pubis) gồm một thân và hai ngành: 

“thản dẹt trước sau và tiếp khớp với sương mu bên đổi diễn tại khóp mu, 
Thân eô một mảo mu (pubie crest) trôn ỏ mặt trên; mào nây tận cùng ở ngoài 
như ]à cứ mu (pubic tubercle); 

(Ngành trên (superior pubic ramus) từ thân chạy ra ngoài để dính với 
xưởng cảnh ehậu và xương ngồi: bở sau trên sắc của ngành trên được gọi là 
đường lưgt (lược xương 0u - peeten pubis), vốn là một phần của đường tận cùng. 
của xương châu và liên tiếp vôi mào mu; bỡ trước đười là zmảo bịt: 

Ngành dưới (inferior pabic ramas) chay xuống dưới và ra ngoài để liên. 
tiếp vôi ngành xương ngồi 


6,18. Chậu hông (peluis) (H.3.#1) 


Châu hông (pelvis) được tao bỗi sự tiếp khỏp giữa hai xương chậu vội 
xương cùng và xương cụt. Khoang do các xương châu hỏng giổi hạn nên là 
khoang chậu hông (pelvic cavity). 


Châu hông được 
(greatier Delvis) 0 tiến v 


m trên một mặt pháng chêch xuống thưới và ra trước Mỗi 
m1... 


Bù châu trên n¡ 
Ma túa ea chữu trên đ từ ú nhỏ xương cũng tôi bở tiên ki 
d0g ú kiên xưởng cũng và xương châu tạo nền. Ở nữ, các kích thước cua e0 
tiên là mốt trong những yếu tổ quyết định sự lọt của dâu thui trong lúc đế 
bụ kích thước đường &ini (riđjk-so được đo từ giữa ú nhớ xương cùng tới 
giữa bở trên khúp: mu, đưig kinh: ngang la khoang cách tối đa giữa hai điểm 
tướng tự 0 hai bên eo trên; và dương kinh chéo được đo từ lôi châu mu tôi khỏp 
cũngcchậu, 


Châu hông lõn năm trên eo châu trên và là một phần của õ bung. 


9 bồi xương cũng và xương cụt ở sau, xương ngôi 
hai bén. và xương mu ủ trước. Nó thông 0 trên 
höng ra ngoài qua eo dười (pelvic uleD) 
Chậu hông bé có thành xuơng vậy kín xung quanh, Nó được đây ở duối bằng các 
mô mễm và chữa dựng các tạng chậu hỏng. Các dưỡng kính của khuang chậu 
hồng bé được do ở mức giữa khoang này, bao gồm các đường kinh ngang. chép 
VÀ trúôe sau, 

Khớp cúng:châu 


Châu hồng bé được giới 
vũ phân đuổi xương cạnh châu. 
với khoang bụng qua e9 châu trẻ 


Lồichâu mú ` 7 Rồ 5... 
° 
Khớp mử. Ảnh 


Hinh 221, Chậu hông 


Eo dưới có hình trám mã hai cạnh trước là hai ngành ngối-mu gắp nhau 
tại góc dưới mu, hai cạnh sau là các dây chằng cùng-củ với xương cụt ở giữa. 
Như vậy, nứa sau của eo dưới không phải là đường viền cửng vì các dãy chẳng 
có thể giãn được và xương cụt cũng có thể dịch chuyển. Eo dưới cũng có ba 
đường kính ngang, chéo và trước-sau. 

Sự khác nhau giữa chậu hông nam oà chậu hông nữ (H.3.21). Chậu 
hông thể hiện đậc điểm giới tính rõ rệt: chậu hông nữ rộng và ngắn, các đường. 
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Mình chạu trán lớn lịan nam, Cũng tự và gác dụ mụ của nữ rộng hồn 411, 
tự tịch giận gắt thưổi mẹ rồng họp Trong khi do xương chậu hồng: 
in tham day họp và các tôm hay vớ xương rô nét hơn. 


tương dùi (femur/thỉgh bọne) (1.222) 
và khoe nhất eơ thế. Nở có một thâm, 


Xưởng ti là xưửng đấi nhất, tớ 
1m gia hài đầu, 

Đầu gần. Từ trong ra ngoài. dầu gắn có choi. cố. mẫu chuyện lần và mẫu 
chuyên nhỏ 

hảm (hend) có hình cầu và tiếp khớp với ð cối xương châu: mát trong của 
chóm có một chỗ lôm khẳng tiểp khẩp, gọi là 57w: (fmvoa), nơi mã dãy chàng 
chăm đũt bảm 

Cổ tneck) là một con xướng bình trụ nối chom với thân xương Võ thạy VÉ 
phía trên-trong so vúi trục thân xương và tao với thân xương một góc khoang. 
(óc cả-thân nây làm tầng tắm vận động cua khớp hông. 


Mấu chuyển lở (gteater troehanter) từ thân xương nhớ lên trên tối ra 
wau, ở ngày bên ngoài vùng tiếp nổi cổ-thân. Mật trong của mẩu chuyên lùn lớm 
thành hở máu chuyến ttrehanteric fossa). Mãu chuyển lớn là chỗ bám của nhiều 
e0 vận động khúp hỏng. 

ấu chuyển bé (lesset trocbanter) có hình nón từ thân xương nhồ về phia 
sau trong, ủ ngay đưới chổ tiếp nối cổthản Đây là nơi bảm của cứ thất 
lưng-chậu 


+ Chôm, 
2 Mu chuyển lớn 
3.cố 

4 Mẫu chuyển nhỏ 
5. Đường râp 

6 Hế gan lới cầu 
7. Mặt bánh chè 

8. Lồi cầu ngoội 

19. Lồi cầu trong 


Hình 222. Xương đùi 


1 


tre luiet lá một gU NHang Ø TnẠt TYUÀC cụ 
huyện lún vúi mà 


linh go: tu tintettnehi 
dâu tiên thân xuan nối ngạt truốc n 
chuyên bế, Đương nay hp tiếp vú: đường lược 


m1 


lu thuyền, 


MNh ginh su tintertvee 
Xa trên tủa mau gián mái 


te c 
cứ Cự tướng dại bám 


ý chụy chếch vào trang và t 
4 gần Mrôn nhưng ó phía sau € 


Thần xương. Tu t 
duy khẳng dựng khoảng 7° Thái 
Aưongr gố khể gạt la đương rúp (line 
tiên sương đùi, các mp ngợi 
vậi lái củ tí mông (gluteal tuberositv) (cho cơ mông lún bám) 


lớp ngoài và trong Öjj 
lì xã nhau gà lấn lướt liên tiếp ở 
(ưng; lưiA 


Đầu xe. Q nhân xa t 
nhau, giới hạn nên pmột m nhản gọi là 
bỏ tủa mật nây được gọi là cúc dường fờn Tốt cảu trong và 
Iatetal supyacondslar haes). Đường trên lối câu trong tân cùng ở một củ lới gọi 
là cứ eơ ke tadduetor tuberele) ở mật trên của lối cầu trong. Đầu xa to, tiếp 
khối vôi xương chấy hảng (út cáu trang và lút cầu nguôi. HÌAt lối câu nổi vị 
Nhau ở trước bằng một mật tiếp khởp với xương bánh chè (mát hành chế) và 
dược ngân cách nhau ở phía sau bằng hở;gian lúi cổ tintercondylar fossal, Trên 
mật ro: của lối câu trong có mỏe trên lối cầu trong tmmedial epicundvle). Trừ 
thật ngoài của lỗi cầu ngoài có murn trên lát cầu ngoái (Ìateral cpicondylel, Nga 
ở ãnu và trên mỏm trên lối cầu trong là cả cơ &hép 


ân xương đúi. các tép đường cấp cũng tại 


mát Êiioeo (popliteal xurfu 


6.8. Xương bãnh chế (patella) 


Xương bành chê là một xương nhỏ hình tam giác nằm trong gần cơ tử đầu 
Nó có một nén hưởng lền trên, một đíu: hưởng xuống dưới và hai mật: mát 
§hdp và mặt trước. Mật khỏp hướng ra sau tiếp khớp với mật bánh chớ của 
Xương đùi 


6.4, Xương chây (tibia) (/í.8.23) 


Ihng hai xương cảng chân. xương chày lã xương lớn hơn, nằm ở trong Y 
là xương cảng chân duy nhất tiếp khớp với xương dũi. 


Đầu gắn là một khối xương to do lỏi cấu #rong (medinl condyle) vã đồi cấu 
ngoái (Ìteral conlyle) tạo nên. Mật trên của mỗi lồi cấu lõm thành mát khẩp 
trên (superior artieular surface) tiếp khớp với một lối cẩu xương đũi. Trên mật 
sau-dưới lối cầu ngoài cô mặt khdp mác tiếp khỏp với chỏm xương mắc. Các mật 
khóp trên của hai lối cấu được ngân cách nhau bằng uừng gian lồi cầu: vùng 
này bao gồm lỏi gian lối cấu (intercondylar eminence) nằm giữa các diện gian 
“lỗi cầu trước VÀ sau (anterior and posterior intercondylar areas) 

Thần xương gắn cõ hình làng trụ tam giá với ba mật (mặt trong, mặt 
ngoài và mặt sau) và ba bờ (bở trước, bờ trong và bờ gian cốt). Thân xương có lỗi 
củ chây (tibial tuberosity) nằm ở trước, dưới và giữa hai lối cầu. Phần trên của 
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tnat sau thân cú một đương go chày chốch suang dười và vào trong - đi 6g 
dụ tsalenl lì 


1 Lê cầu tong 
Z Lôi gianlới cầu 
3 ti câu ngoài 
.4 Châm mặc 

5 Lới củ chay 

6 Mắt cà ngoài 
7 Mắt cá ong 


Hình 223. Xương chây và 
xương mặc 


Đầu xu nhỏ hơn đầu gắn, có mật khdp dưới hường xuống dưới tiếp khỏp vất 
xương sôn, và #ñuyởt mác (fibular notch) hướng ra ngoài tiếp khơp vôi đấu xa 
Xương mắc. Đầu dưới kéo dải xuống thành một móm ở mật trong xương sên, tạo. 
nôn mit cả (ronƑ Lrmedial malleolus) 


6:5, Xương mác (fibula) (#f2.88) 

Xương mác nằm ngoài xương chây, được khỏp với xương chày ở hai đầu. 
rong số các xương dài. nó là xương mảnh khánh nhất, Đầu gần phình to gọi là 
chẩm mác; chảm cô mật khớp tiếp khấp với xương chây. Thân xương nổi với 
chỏm mắc qua một cở và cũng có các mật và các bờ gắn giống như xương chày. 
Đầu xa hình tam giác và được gọi là mắt cá ngoại (lateral malleolus). Mật trong 
của mắt cả ngoài tiếp khỏp với xương sên. 


6.6, Các xương của bàn chân (bones of foot) (/i.8.24) 


Các xương của bàn chân gầm bấy xướng cổ chân. năm xương đốt bản chân 
và mười bốn xương đốt ngón chân. 

Các xương cổ chân (tarsal bones). Bảy xương cö chân xếp thành hai hilg: 
hàng sau có xương sốn và xương gút; hàng trước cỏ xương thưyểu. xướng bì) và 
ba xương chêm. 


ãỊ 


XÍAhug: vê (tàu có hình can sên với bà phẩm kế sự truno tà <4 tú 
Xóu, tủ Xên Xà than 'ö nàn! dưñy xưog chấc. trên xuong vớt và giữa ác 
AL cá trang vít bướai Nương xên tiếp giáp với nhiều xưng khác tiến ca nhiều 
thật khúp: mat rudc chôn sên cú siết #tdp tac nền tiếp khỏp ví xdõng thuy 
snạt trên và liên cưa thân sến có rung re sen tiếp khúp xơi mát khúp dưới 
duy XU thí vú Cúc mật cả: mật dưới có các sHữt ÄÌúg g0 tHI6Ớ, giữ và «atv 
tiếu khúp v0 xong gột 


“Xidhgt gui (Calcahebs) là xuong cô chân lên nhất; nó năm đười xương sên 
và xu xương hộp, Xương gồm sâu mắt. Mật trên gốm phán sau tự do và phán 
tr vụ cúc mút ÈÄúp sêm tr, giữa và san tiếp khỏp või xương sên. Niật khỏp, 
NÊN ti HÂM trên môi môm eù tên là s0 dữ vướng sẻn, Giữa các mặt khúp, 
si Lủn xương gột và các mật khđp gọt của xương sên diều có các ngân 
elẰ£h- Lãnh Ú xương sẽn la ZđR xẻn, rãnh ở xương gốt là ränÂ gót - Các rảnh ở 
hi xương hợp nôn ruang có chán MIẠt dưới có gót ổ sau và tủ đút 0 trước, 
út (Ìu cúc m0! trung Xà ngoái (tiếp đất) tạo nên Mật ngoài có rung mục mác 0 
trước và rănh gầm cư mác dứa ở sau. Mật trong lôm sâu thành rán) gữm cử gồi? 
gom củi đới 


1 Xương chêm Mong 
.2 Xương chêm gửa 
3 Xương châm ngoài 
44. Xương thuyễn 

5 Chẳm sên. 

6 Cổ sên 

7. Xưởng hộp. 

8. Xương gôt 

9. Rông rọc sôn. 

10 Củ gối 

T1. Ugồt 


12. Rành gân cơ gấp. 
cải đi k 


13 Môm để xương sên, 
IV. Các xương đốt bản I-V 


chưm sẽn ở phía sau, vi bạ xương: 


Xie»gr 0buaen tnavteular] tiếp khâp 
mật Trung của nh có đðL cúc 


chữm ø phía trước va sử xong hộp ớ phút mị 
it (uy, 


Cặác tiên chê trang, giữa tú người traahal cunelfbrm. ntermedilitet 
eutdfarm ad laterat cuneiform) mâm t ôt Hưng ngang Ú trước XƯƠNG. 
thuyền Và xnụ Các gương đất báu l. IL và HIL 

“Xi@ing hộp (cuboid) hình khối vuông nâm giữa xương ột và các xướng đốt 
bản chân TV và V' 


(túc sưởng dụt hạn chăn tmetatarsalsì gồm năm xướng được đành số từ Ï 
Ý' hể từ trong ra ngoài. Chúng thuộc loại xương đái, mỗi xương có 0 án nàm 
Kiữ mớn và chm (dâu xa). Nến có các mật khớp tiếp khốp với xương cỏ chân và 
với xương tiết bản chân bên cạnh. Chóm lối. tiếp khỏp vôi nến xương đối ngón 
chân gần 

túc xương đit ngủn chân (phalanges) cỏ số lượng. hình thế và cách gọi tên, 
.iốngg như xướng đất ngón tay 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 
À. Tìm lựa chọn đúng của những câu hồi nhiều lựa chọn sau đây 


1, Mô tả sau đây về cấu tạo của xương đúng? 
a. Nó được cẩu tạo hoàn toàn bằng mô xươ 
1. Nó được cẩu tạo bằng mô xương, mô sụn và màng: 

e- Nô được cấu tạo hoàn toàn bằng xương đạc, 

.d. Nó được cấu tạo hoàn toàn bằng bằng xương xốp. 

3, Xương não sau đây thuộc loại xương dài? 

a, Xương đỉnh; b. Xương và 
e. Đối xương sống; .d. Xương đòn 


3. Các xương dài được phát triển đầy đủ: 
sa, Ngay sau khi sinh; 

b. Khi các sụn đầu xương được cốt hoá hoàn toàn; 
e Nhờ trung tâm cốt hoá nguyên phát; 

4. Từ một trung tâm cốt hoá. 
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xương cảnh tay dũng? 
e khác 


4, Aô Gì nào sau đấy v 


§ NÓ có lá mát khúp đệ 


bẻ Nó tiếp khủp vi xung vật bằng một chúm hướng r 


£- hông sở thúy đước nó dị 


x: Nó có một hãm cho cu Delta ham. 


5. Mỗ tả nào sau đây về xương quay đúng? 


ai. Nỗ s00€ quanh xương trụ tạt hai khổp, 
ù 
£ Nó có đấu tr 


¿c0 khuyết hình ròng rọc khỏp với xương eị 


ö có một lốt eù cho eơ cảnh tay bám: 


hơn đầu dưới 


Mô tủ nào sau đây về xương vai dũng? 
¡Nó liên kết với bộ xương trục qua xương đón: 


b, Nó có một ổ chảo ở góc duØy, 


£_Nö tiếp khốp với xương đôn bằng một khớp sới, 


dd. Nó được kớo lên nhờ cơ ngục bé. 
7. Mô tả nào sau đây về một đốt sống diển 
ái Nồ cổ một cung năm trước lỗ đốt sống 

b. Nô có một m ôm gai nhồ ra từ giữa mật sau thần: 

e. Nó có một lỗ gian đốt sống nâm giữa cuống và mảnh của cung đốt sống: 
dl, Nó liên kết với các đốt sống kể cân bằng ba loại khỏp. 


inh dùng? 


8. Mô tả nào sau đây về xương hàm dưới đúng? 

“a. Nó là nơi bám cho đấu di động của các cơ nhai; 

b, Nó có một xoang nằm trong ngãnh hâm dưới; 

e. Nö tiếp khỏp với xướng thải đương tại mồm vẹt; 

dd. Nó có môm lỗi cầu năm giữa thân vã ngành hàm dưới. 

9, Mồ tả nào sau đây về xương đùi dùng? 

-a. Nõ là xương đãi nhất eó thế: 

b. Nó có một chóm tiếp khỏp với lỗ bịt xương chậu. 

e Nó có một thần hình lắng trụ tam giác, 

sả, Nö có hai lối cầu ở đầu dưới tiếp khỏp või xương chày và xương mắc. 
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10: Mô tì nào sau đây về xương 


ä Nó là sưong chỉ dụy nhất tiếp khí 


lý Nũ du xướng mũ và xung: 


nụ giữa tam và 


khói với xương cũng bằng mốt khối! sơi 


tác định xem những cầu sau dũng hay sai 


11. Thân xướng sên có mật tiếp khóp ở mật trên và hai mật bến, 
1#, Hệ xương của xương xốp cũng có các hệ thống Havers điển hình. 
m 

14. Lỗ giản đốt sống nằm giữa. 


Xương đốt sống thuộc loại xương được cốt hoà tú suy 


cung đt sống kể cận nhau 


tổng của 


16, (thí cổ đốt sống cổ mài có lỗ trên mm ngàng. 


16. Xương dài thường cô một dộng mạch nuôi xương lớn di vào dầu xương vũ các 
động mạch nho dì vẫo thân xương, 


18, Hố tuyển yên nằm ở mật trên phần đã xương thải dương. 
18, Ổ mắt thông vỏi hộp sọ qua khe ổ mắt dưới và ống thị giác. 
30. Hồm nhĩ là hốt xương nắm trong phần trai xương thất dương 


91. Có thể sử thấy các móm trên lối cầu trong và ngoài của đấu dưới xương 
cảnh lay. 


#8, Móm trâm quay ở thấp hơn mồm trâm trụ. 
#8, Ó người nằm liệt giường, da phủ vùng xương cùng và mấu chuyến lớn dễ. 
bị loệt. 

24, Mắt cá trong là mốt xác định tĩnh mạch hiển lớn khi tiêm truyền. 


#ñ. Gái chậu trước trên và mào châu là những mốc giúp xâc định vị trí 
tiêm mông, 


ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2 


1: bị 9 dị n 9: 8; 10: a; 11: Ðị 19: 8; 18: Ð; 14; Ð; 15: 
Ð, 16: §, 19: S; 20: 8; 21: Đ; 22: Ð, 23: Ð; 24: Ð, 35: Ð 
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Chương 3 
HỆ KHỚP (ARTICULAR SYSTEM) 


MỤC TIỂU 

1. Trình bảy được sự phân loại khúp theo cấu tạo cũ chuc nấm. 

-3 Mô tả được cấia tạo chung tả sự phản leại của khỏp hoạt dịch. 

.1. Mũ tồ Wiợe mút số khúp hoại địch làn ở các chí tà đầu (khủp thải dương hàm. 
tui, khẩp tai, khỏp khuya, kháp hồng cô khẩp gồi). 


1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ KHỚP 

hop là nơi mã các xương liên kết với nhau Khóp được chìa thành hai loại 
lún là 

+ Ñhdp hoạt địch (syaovial jatnts) là những khóp mã ở đó các xương tiếp. 
khóp được ngân cách nhau bằng một ở khỏp; 

~ Ñhdp đặc (solid joints) là những khớp không có ð khớp và các xương được 
liên kết vải nhau bằng mô hiên kết. 

Những mạch máu bắt chéo qua một khớp và những thần kính mà chỉ phối 
cho những cơ văn động cho một khớp nào đỏ thường tách ra những nhánh khỏp 
cho khóp đỏ. 


1.1. Các khớp hoạt địch (H.3.1) 


1.1.1. Cẩu tạo của khớp hoạt dịch 

Khđp hoạt dịch là những liên kết mã ở đồ có một khoang hẹp gọi là ổ khửp. 
(artieular cavity) ở giữa các xương tiếp khỏp. Ngoài ö khớp, những khớp này côn: 
cỏ một số đặc điểm cấu tạo riêng. 

đặt khép cà sụn khóp. Vùng tiếp khớp của các xương có thể lỗi hoậc lôm. 
thành hố khớp và được gọi là mát kãđp (articular surface). Có một lớp sựn kÖđp, 
mà thường là sụn trong (hyaline cartilage), che phủ mặt khớp của các xương. 
Nội cách khác, các mật xương bình thường không tiếp xúc trực tiếp với nhau. 
"Kết quả là khi nhìn các khớp này trên phim chụp X quang thường, có thể thấy 
một khe rộng ngân cách các xương tiếp khóp vì sụn phủ các mật tiếp khớp íL cẩn 
quang hơn xương. 


Khép lối cấu 


1. Sụn viền. 'Khớp bản lế 
2 Bao khớp 

3..Mang hoạt địch 

.. Dây chằng ngoài báo khớp 

5. Sun khốp ( 

6. Dây chẳng trong bao khớp về 


Hình 3.1, Cấu tạo và phân loại các 
khớp hoại ách Khớp trục Khóp yên 


Bao khóp (joint capsule). Đặc điểm thứ hai của các khôp hoạt dịch là sự. 
có mật của một bao khớp bao gốm một màng hoạt dịch ở trong và một mâng 
(hay lớp) xơ ổ bên ngoài 

- Màng hoạt dịch (synovial membrane) bãm vào bờ của các mật khớp, tức 
là tại bở của các sụn khđp, vã bao quanh ổ khớp. Màng hoạt dịch giàu mạch 
máu và sản xuất hoạt dịch (synovial fluid) bồi trơn cho các mật khớp. Những túi 
kín bằng màng hoạt dịch cũng có mật ở bên ngoài các khđp, nơi mà chúng tạo 
nên các túi hoq# dịch (aynovial bursa) hay cäc ðao hoạt dịch (synovial sheath) 
gân. Các túi hoạt dịch thường nằm xen giữa các cẩu trúc như giữa gân và 
xương, giữa gân và khớp, hoặc giữa da và xương, và làm giảm ma sắt khi cấu. 
trúc này chuyển động trên cấu trúc kia. Bao hoạt dịch gân bao quanh các gần. 
và cũng làm giảm ma sắt. 


bột mộ lên kết đây. 


lấp thay rang) sớt (lÌbrous memb 
ñ một sổ nơi để trẻ 


: nó báu quanh và giữ vũng khỏp. LÓp si 
cúc đáy chẳng hao khỏp (capsular hưaments). Các dây chàng làm cho 
từng chúc thêm, Ngoi các đây chàng bao khủh, còn có thé cú những dáy 
chẳng ngo#i bau Ñ tập (extracapsuliur lìgameats) và những đây chángg trong bạn 
4hớp (Intraeapsular ligaments) để làm cho khốp vững chắc han. 

Các cấu trúc phụ. Một số khủp hoạt dịch c6 thêm những cău trúc khác 
âm trong pham vì bao bọc của bao khỏp, 

Các địa &hđp (artieular điscs) (thường bằng sụn:sợi) nằm xen giữa mật 
khúp của các xưởng. Các đĩa kháp hấp thu các lực ép, thích ứng với những thay 
đổi về về hình thế của các mật khỏp trong lúc vận động, và lâm tâng tắm vận 
động của khủp. 

Các đờm mở (fat pads) thường nàm ở giữa lớp xơ và màng hoạt dịch 
Chủng dịch chuyển vào và ra khói những vùng trống được hình thành trong 
khủp lúc vận động. 


ác sun cuối (labrum) là những vành sun-sgl lâm chú mát khốp lồm sâu 
thêm, Và các s0 len (menisrus) nằm xen giữa phân ngoại vì của hai mật khớp, 


1,1, Phần loại khỏp hoạt dịch (H.9,1) 

Các khớp hoạt dịch được phân loại dưa trên hình thể và sự vận động: 

- Dựa trên hình thể của các mật tiếp khớp, khớp hoạt dịch được mô tả 
thành các loại như khép phányg, khóp bản lồ, khỏp trụ. khỏp lỗi cầu (khớp soan), 
khỏp chỏm và ổ 

Dựa trên sự vận động, các khớp hoạt dịch được mô tả như là khởp một 
trục (vận động trên một mật phẳng). khớp hai trục (vận động ở hai mật phẳng) 
và khúp nhiều krue (vân động ở ba mật phẳng). 


Các khỏp bản lế là khỏp một trục trong khi đó các khớp chỏm và ố là 
những khấp nhiều trục. 


1,8, Các khớp đặc. 

Các khớp đạc là những kiểu liên kết mà ở đó mặt tiếp khớp của các xương. 
được nối với nhau hoậc bằng mô liên kết sợi (khớp sợi) hoặc bằng sụn (khớp. 
sụn). mã thường là sun-sợi. Các cứ đông ở những khớp này hạn chế hơn nhiều. 
so với ở các khớp hoạt địch. 

Các khóp sợi (fibrous joints) (H.3.3) bao yồm các đường khðp, các khớp 
xáng-huyệt răng và các khớp chẳng: 

- Các đường &hđp (sutures) chỉ gập ở xương sọ, nơi mà các xương liển kể được 
liên kết với nhau bải một lớp mô liên kết mỏng gọi là dây chẳng đường khớp. 
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záng-huyệt rắng (gomphoses) là khồp giữa các chắn ràng và 
Xư0blg hãm, tại đổ các «Ji mổ collen ngắn trong dây chẳng quanh răng nổi chân. 
răng với xưƠng ổ rng 


Các khớp cháng (svndesmoses) là những khớp mã ổ đó hai xương liền kế 
được nổi vải nhau bảng một dây chẳng, chẳng hạn như dãy chàng vàng nổi các 
mảnh cung đốt sống liền kế, hoặc màng gian cốt nối xương quay với xương trụ ở 
cảng tay: 


'Đường khớp. Khếp răng-huyệt răng. 


Mình 3⁄2. Các loại khóp sợi 


Các khúp sụn (cartilaginows joints) 
(H.3.3) bao gồm các khỏp sụn trong và các khớp 
sunsdgi 

+ Các khớp sun trongr (synchondroses) gập ủ 
nơi mà hai trung tâm cốt hóa ở một xương đang 
phât triển vẫn còn được ngăn cách nhau bằng một 
lắp sụn, chẳng hạn như tấm sụn tâng trưởng nằm. 
giữa đấu và thân của các xương dài đang phầt Đĩa sụn-sợi 
triển, những khỏp nây cho phép xương tảng 
trưởng và cuối cùng bị cốt hoá hoàn toàn. 

- Khp swa-sợi (symphyses) là những khỏp, 
mà ở đó hai xương rời được liên kết với nhau bằng một đĩa sụn-sgi, ví dụ như 
khớp gdữa hai xương mu và khớp giữa các thân đốt sống. 


⁄ 


—ƒ 


"Hinh 3.3. Khớp sụn, 


3. CÁC KHỚP CỦA SỌ (JOINTS OF SKULIL) 


Khóp giữa các xương sọ đều là các khóp sợi ở dạng các đường khớp hoặc 
các khớp sụn trong đã hóa xương. Sọ chỉ có một khớp hoạt dịch là khớp thái 
dượng-hàm dư. 


Khớp thái dương-hàm dưới (temporomandibular jojnU dÍcý và 
Hhubai 


Hải khủp thái (aøng-hăm đười 
động nhi phúc tạp của hăm dưới 


Các mát kháp 


Khẩp tháo duong: ham dưới thuộc loại khỏp hoạt dịch và duc tao nên giữa chọmi 
xung ham dựng và bố khốp thủ ham chan) cùng củ khó của xướng thả 


phép! tủ miệng, hả slệnjt và cá cứ 


Hồ hàm dười 


thướ Củkhóp 
mi \ Ạ 


'€hảm xương hàm dưõi, 


Măng hoại địch: 


'Cơ chân bướm ngoài 


Hinh 3.4. Ổ khớp của khớp thải đương-hâm dưới 


Không giống với các khô hoạt địch khác, nơi mà mật khớp của các xương 
được phủ bằng một lớp sụn trong. các mật khớp của khớp thải dương-hàm dưới 
dược phủ bởi sụn-sợi. Hơn nữa. khớp được một đĩa khđp (arieular diac) chìa 
hoàn toàn thành hai phần 

¿ Phần dưới của khớp chủ yếu cho phép hạ và năng hàm dưới theo kiếu 
bản lề, 

- Phần trên của khớp cho phép chỏm của xương hàm dười dịch chuyển ra 
trước trên củ khdp và ra sau vào hế hâm dưới 

Hã miệng liên quan cả đến hạ xương hàm dưôi và đưa chỏm xương hàm 
dưới ra trước. Cử động đưa chòm xương hàm dưới ra trước cho phép hạ xương 
hàm dưới hơn nữa bằng cách làm giảm chuyển động ra sau của góc xương hàm. 
dưới vào các cẩu trúc của cổ. 

Bao khớp 

Mang hoạt dịch của bao khởp lót tất cả những mắt không tiếp khớp của 
các ngân trên và dưới của ổ khớp và bám vào các bở của đĩa khôp. 

TLỏp xơ bao khớp bao quanh phức hợp khớp thái dương-hàm đưới và bảm: 

+ Ở trước trên vào bở trước của củ khởp 

- Ö bên ngoài và bên trong vào các bở của hổ hàm dưới; 


S0 


Ô sau trên vào vũng của đường khắp nhĩ-trai 


Ô bên dưới vào quanh phần trên của cổ xương hằm dưổi. 


Bồ ngoại vì của đĩa khỏp băm vẫn mật trang của lõp xử bao kháp. 
Các dãy chẳng ngoái bao ihúp 


Bà đây chẳng ngoài bao khóp kết hợp với khỏp thái dương-hám dưới: các 
dây chẳng bởn, bưöm-hâm dưới và trẫm-hàm dưới 


Hình 3/5. Khớp thải đương - hàm dười nhịn bên, 


~ Đây chẳng bản (lateral ligament) nằm sắt vời khửp nhất, đ ngay bản 
ngoài bao khóp; nô từ bở của cú khớp chạy chếch ra sau tới cổ xương hâm dưới. 


- Đây chẳng bưởm-hàm dười (sphenomandibular ligamenQ) nằm ủ phía 
trong khớp, chạy tử gai xương bướm ở nến sợ tôi lưỡi xương hảm đưới đ mật 
trong ngành xương hàm dưới. 

+ Dây chẳng trâm-hôm dưởi (stylomandibular ligament) chạy từ mỏm. 
trâm của xương thái dương tôi bở sau của góc xương hâm dưới 

Các cử động của xương hàm dưới 

Cử động nhai hay nghiền xảy ra khi các cử động của khớp thái dương-hàm. 
dưới ở một bên được phổi hợp vôi một nhóm cử động hỗ tương ở khớp bên kia 
Các cử động của xương hàm dưới bao gồm hạ, nắng, đưa ra trước và đưa ra su. 

- Hạ xương hàm duổi gây ra bởi các cơ hai bụng, cảm- móng và hàm-mồng ở 
sả hai bên, bình thưởng được hỗ trợ bổi trong lực và. vì nó kéo theo chuyển động. 
ra trước của chủm xương hàm dưới trên củ khớp, các eơ chân bướm ngoài cũng 
tham gin vào cử động này.. 

- Năng xương hàm dưới là cử động rất mạnh gãy ra bởi cơ thái dương, cơ 
cắn và cơ chân bướm trong; cử động nảy cũng kéo theo cử động của chỏm xương 
hàm dưới ra sau vào hố hầm dưới. 


Đưa xương ham dưới ra trước được thực biển bởi eo chân báu ngoài, 
tm tron 


tang Vải sự hồ tì ụa có chân. 
c cơ cam-tmong và hai 


Đưa xương ham dười ra sau được thục hiển bố 
bung, các sút sau cua co thải dương và Các sói sâu ca có 


Ngoại trừ có cảm-mông. vốn do thân kình sống C Í chì phối, tất cả các có 
vận dũng khủp thất đương-ham dười được chỉ phối bói các nhánh tách ra tư thần 
kinh hàm thười 


3. CÁC KHỚP CỦA CỘT SÔNG (VERTEBRAL JOINTS) 


(Có hai loạt khúp chính giữa 


thân đốt sến 


hấp sụn si giữa € 
Khỏp hoạt địch giữa các mỏm khỏp, 
đây chẳng cua cột sống thuộc loại khớp chẳng. Các khỏp đội:trục giữa 
vã hên là những khủp đặc biệt của cốt sống 

Một đốt sông diễn bình có tất cả sâu khớp với các đốt liền kế: bổn khđp hoại: 
dịch (hai krên và hai đưới) giữa các mom khớp và hai khúp sụn.søi (mốt trên và 
một dưới) giữa các thân đốt sống. Mỗi khớp sun-sợi có một địa gian đốt sống. 

Mặc dù cử động giữa hai đốt sống bất kỳ chỉ ở một tắm hạn chế. tầm cử 
đông tổng cộng của tất cả các khp sun-sợi của một đoạn cột sống; rộng hơn nhiều. 

Các cử động của cột sống bao gồm gấp, duổi. gấp sang bên (nghiêng bên), 
Xoay, vã quay vòng, 

Ce củ động của các đốt sống ở một vùng cụ thế (cổ, ngực và thắt lưng) 
được quy định bởi hình dang và hướng của các mật khớp trên các mỏm khớp và 
trên các thân đốt sống 


3,1, Các khớp sụn-sợi giữa các thân đốt sống (symphyses of vertebral 
eolumn) 

Khớp sụn-sơi giữa các thân đốt sống kể nhau được tạo nên bởi một lớp sụn 
trong phủ trên thân đốt sống và một đĩa gian đốt sống nằm giữa các lớp sụn này. 

Đĩa gian đốt sống (interertebral dise) bao gồm một vòng sợi ò bền. 
ngoài và một nhân tuỷ ở trung tâm 

- Vòng sợi (anulus Rbrosus) bao gốm một vöng sợi collagen ở bèn ngoài bao. 
quanh một vùng sụn-sợi rộng xếp theo hinh lá. Sự sắp xếp này của các sợi hạn 
chế cử động xoay giữa các đốt sống. 

„ |hẩm tuỷ (nueleus pulposus) chiếm phẩn trung tâm của đĩa gian đốt 

sống và là chất gelatin có tắc dụng hấp thụ các lực nên ép giữa các đốt sống. 


n tuỷ cá thể dẫn tôi thoát vĩ nhân tuy. Thoát 
x của một thân kinh sống nao do trong địn 


hoá. 
tỏ thế để vá 


M. 


3,3, Các khớp 

Khỏp hoạt dịch giữa các móm khỏp trên và duõi trên các đối xông liển kế 
nhau được gọi là ác kljp mỏm ách. Một bao hoạt dịch mỏng gần với bở của cắc 
mật khốp bao bọc mỗi khớp, 


hà các cụng đốt sống (zygapophysial joints) 


Ô vùng cổ, các khúp mớm ảch đốc nghiếng xuống duối theo chiều từ trước 
tí #áu. Hường đây Hơn cho gấp Và dgỗi được dể dáng: Ở vùng ngực, các. khốn 
nằm thắng đứng và hạn chế gấp và duối, nhưng ghúp cho xoay được thuận lợi. Ø 
vũng thất lưng, các mật khúp cong và các mm khủp liền kế nhau như khỏa 
chật nhau, vị thể mã hạn chế tắm vận động, cho du gấp và duỗi vẫn là những cứ 
động chỉnh ở vùng thắt lưng 


3⁄4, Các dây chẳng hay các khớp chẳng của cột sống (syndesmoses oŸ' 
vertebral column). 

'Khổp giữa cäc đốt sống được táng cường và chống đổ bởi nhiều dây chẳng. 
nối cắc thân và các cung đốt sống vôi nhau (H 3.0) 


Các đầy chẳng đọc trước uà sau 


Các dày chẳng dọc trước và sau nằm trên các mặt trước và sau của các 
thân đốt sống và chạy dọc suốt chiểu dài của cột sống. 

Đây chẳng dọc trước (anterior longitudinal ligament) băm ô trên vào nến. 
so và kéo dài xuống dưới tới mật trước xướng cũng. Dọc theo chiểu dài của nô. 
nó bám vào các thân đột sống và các đĩa gian đốt sống. 

Đây chẳng dọc sau (poeterior loagitudinal ligatmenĐ) nằm trên mật sau cấc 
thân đối sống và lò thành trước của ống sống Nö cũng bám vào các thần đối 
sống và các đĩa gian đốt sống giống như dây chẳng đọc trước. 


Các đây chẳng uàng (ligamenta flaua) 


Ô mỗi hên, các đây chẳng vàng chạy giữa và nổi câc mảnh của các đốt sống 
liển kể. Những đây chẳng mỏng, rộng này chủ yếu được cấu tạo bằng mô chun 
và tạo nên một phần của thành sau ống sống. Mỗi dãy chẳng vàng di từ mật sau. 
của mảnh của đốt sống dưới tối mật trước của mảnh của đốt sống trên, Các dây 
chằng vàng khẳng lại sự tách xa nhau của các mảnh trong lúc gấp và hỗ trợ sự 
đuổi trả lại tối tư thế giải phẫu. 

Đầy chẳng trên gai tà dãy chẳng gáy 

Dây chẳng trên gai (supraspinous ligament) kết nổi và chạy dọc theo đỉnh 
của các môm gai đốt sống từ đốt sống C VII tôi xương cùng. Từ đốt sống Œ VI 
tỏi sọ, dầy chẳng này trở nên khác biệt về cấu trúc so với phần dưới và duc gọi 
là dây chẳng gáy. 


88 


"..... 


Tây chẳng gay theamentum nuchae) có hình tam 
hang đọc gai 


từ ú chăm ngoài tôi lớ lủn xu0ng chăm, 


của tam giác bám $ 


Định bảm vào định cúa mớm gái đốt sống € VI 


Chnh sâu của tam túa đốt xăng  Ì và niom gại của 


các đốt sống cở khác 


Đây chàng gáy chống đổ cho đầu. Nó kháng lại gấp và hỗ trợ đưa đầu từ tứ. 
thể gập về tư thê giai phâu. Các mật bên và bơ sau của dây chàng là chỗ bảm 
cho nhiều e0 


Các đây chẳng gian gai (ìnterspinous ligaments) 

Các dây chàng gian gái chạy giữa các móm gái đốt sống liền kế. Chủng 
Đảm từ nến tải định cua mỗi móm gái và hoà lân với đầy chàng trên gai ở phía 
sau và với các đây chàng v 


Khôp mỗm ách, 


Đíc trên gai 


Nhìn trước. 


Hình 3/6. Các khớp của cột sống 


44, Khớp đội-trục giữa và khớp đội-trục bên 

Khóp đội-trục giữa (median atlanto-axial joint) (H.3.7) là khỏp trục 
giữa một bên là răng của đốt trục vôi một bên là cung trước đốt đội và đây 
chẳng ngang đốt đội. Động tác của khốp này là xoay đầu. 

Khâp đội-trục bên (lateral atlanto-axial joint) là khớp phẳng giữa 
mặt khủp dưah của khối bền đốt đội với mất khỏp trên của đốt trục. Động tác của 
khớp này cũng là xoay đầu. 


Mf khớp vòi 


‹ 2) "`... 
mì c 
PHƯƠNG 
nhngi€ đt N› 
Bảng để tUẾ ` Ô mac gáigj xÄy 
Khớy dich bên 
Nhnuên Tái 


Minh 3.7, Khớp đối: tục giữa (nhin trăn) 


4. CÁC KHỚP CỦA CHÍ TRÊN 


1. Các khớp của đại ngực đoints of peetoral girdlel 


Đại ngực có hai khớp hoạt dịch thuộc loại khỏp pháng là khúp cùng vi 
đòn và khớp tc-don (H. 3.8) 


_. 
= _Khợp cúng va-đỏo. 
“ 
- * 
ke) 
>> .. 
me-eser 
se 
van /ñ Và em 
C 
xe 


Hình 38. Khớp vai vã các khôp của đại ngực 


4⁄8, Các khớp của. chỉ trên tự do (joints 0F free wpper linb} 
Ngoài khúb chẳng quay-tru da mang gian củi cánh tay và thưngg thêu tạo 

tiên, các khúp cua chí trên tự do đều là khóp hoạt dịch. bao gôm KÀdg ở chap: 

cảnh lay huy kháp tai. khúp khuuyu, khdp quøx-frụ xa và các khỏi của bàn tay 


4.8.1. Khóp tai (shoulder joint) CH.3.8) 

Khóp vai là một khdp Roar dịch kiều chóm cầu do chom xương cảnh tay và 
Xưởng vài tạo nên (/Ÿ 3.8) 

Các mặt khớp là ố chao xương tai và chúm xương cánh tay: Một vành 
xụn‹aøi gọi là xướ oiển ở chảo làm cho ö chảo sâu và rông thêm. 

Bao khỏp như một tt rộng bọc toàn bộ khớp. Nó dị từ quanh ö chảo và 
su viễn tời cổ giải phẫu xương cảnh tay. Phần dưới của bao khớp rât mong và 
đây là vùng yếu nhất của nó. Mâng hoạt dịch tạo nên một ống bao quanh phần 
năm trọng bao khớp của đầu dài gân cơ nhị đâu vã bao phú sụn viễn ð chảo 

ác dây chẳng. Dây chẳng qua-cảnh fay từ mỗm qua xương vai chay 
xuống bảm vào củ lớn xương cảnh tay. Các dây chẳng ổ chao-cdnh fay trên. giữa 
và dưới là những chỗ đây lên của phần bao khớp bọc mật trước khóp vai Öầu 
dàt của gân cơ nhị đều dì qua ö khớp trong rãnh gian củ xương cảnh tay để tới 
bám vào vành trên ổ chảo, 

Các cừ động. Khóp vai là khớp chỏm câu có cử động rộng rãi hơn bất kỉ 
khớp nào khác của cơ thế. Các cử động của cánh tay tại khớp vai là gấp, duỏi, 
giang, khúp, quay tròn, xoay trong và xay ngoai. 


đi chủ 


4.8.8, Khúp khuỷu (elbote joint) (H.3.9) 


Khớp khuýu là một khỏp phức hợp kết nổi đấu dưới xương cảnh tay vôi 
dầu trên xương quay và xương tru. đống thời liên kết đầu trên của xương quay 
Và xương trụ với nhau. Theo số cập mật khỏp, khớp khuỷu gồm ba khập: kháp 
cảnh tay-tru, khốp cánh tay-quay và khớp quay- trụ gắn. Các khớp cánh tay: 
quay và cảnh tay-trụ là khdp bản lế cho phép gấp - duỗi cảng tay, khớp quay-trụ 
gắn là khớp trục cho phép sấp - ngửa cảng tay. 

Các mặt khớp. Cặp mật khỏp của khôp cánh tay-quay là chủm con xương 
cảnh tay và hôm khỏp của chỗm quay: của khốp cảnh tay-trụ là ròng rọc xương, 
cánh tay và khuyết ròng rọc của xương trụ: và của khớp quay-trụ gắn là ánh 
khỏp của chỏm xương quay và &Öuyế quøy của xương trụ. 

Bao khỏp uà dây chẳng. Bao khôp bọc cả ba cập mật khớp, đi từ đầu 
dưới xương cánh tay đến đầu trên các xương cảng tay. Khớp cảnh tay - trụ - 
quay được giữ chắc ö các mật trong và ngoài bởi hai dây chẳng: đáy chẳng bén 
trụ và dây chẳng bên quay. Khớp quay - trụ gắn được giữ bồi hai dây chẳng: 
đây chẳng uòng quay nổi bờ trước và bổ sau của khuyết quay xương trụ, và cùng. 
khuyết này vây quanh chỏm xương quay; đây chẳng uuông chằng từ cổ xương. 
quay tới bờ dưới khuyết quay xương trụ (3.10). 
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Phê ảnh Bao khớp — Díc bên quay 


lay-quay 
'Nhìn từ ngoài 


Hinh 3.9. Khớp khuỷu. 
'Và cậc dây chẳng của nô 


'Hãnh 3.10. Triết đố đứng ngang khớp khuỷu 
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tát quay lcgúgt tao cơ canh 


Cức cứ đăng Động túc tua khẩn 
hitav Đồn: 


hị tay) và 2/2 (Nhỏ có 


th M bú nhí đầu € 


khủp quay trụ tán là xấp và ngư cáng ta quanh trục đọc cạng tay Ngưa là đọ 
củ tũnh túy-quav và eo ngưa: sẩp lá do co sấp tron và cử sáp vuông Cư đông 
si ngứa bàn tuy sa ra đồng thời 0 khốp cảnh tay-guav. khúp quay:r gản và 


khủp quny-trụ xã 


4.3.8. Các Ihúp của bản tay (joints of hand) (H-3.11) 


khộp của bàn tay bao gồm khớp quay: các khủp gian cõ tay tgila 
khớp cổ tay.đốt bàn tay. các khốp goan đối bạn tay (giữa 

nến tủc xương đốt bàn tay). các khớp đốt bạn tav-đốt ngơn tay (giữa chom các 

xương đốt bàn với nền các xương đốt ngôn gán) và cặc khỏi gian đột nôn tay 


Khớp gian đối bạn 


khép gian cổ lay 


Đ/c bên cổ tay tụ: 


iidp quayto 


Hinh 3.11, Thiết đồ đứng ngang qua các khởp ở đầu đười cẳng tay và bản tay, 


Khốp quay-cổ tay hay khớp cổ tay (wrist joint) (H8.11) 


Khôp quay-cổ tay là một khúp lối cầu giữa đầu xa xương quay và đĩa khủp 
với các xương thuyển, ngưyệt và tháp của cổ tay. Mật khớp ở cá hai phía có hình 
soan hỗ tương nhau, trên lôm dưới lỗi. Đĩa khớp ngân cách chồm xương trụ với ổ 
khớp đồng thời ngàn cách khỏp quay-trụ xa với khớp quay:cổ tay, 

Các cử động của khp quay-cổ tay là gấp. duỗi, giang và khép. Sự phổi 
hợp các dộng tắc trên cho phép làm được động tác quay tròn bàn tay. Vì đây là 
khớp lối cầu nên bàn tay không xoay được khi cẳng tay cố định. 


5. CÁC KHỚP CHI ĐƯỚI. 


8.1. Các khớp của đai chậu (oïnt of pelvie girdle) 


Đại chậu có hai khốp: khđp cũng-chậu và khớp mu. Khớp cùng-chậu 
(1.3.1) là khớp hoạt dịch giữa diện loa tai của xương cùng với điện loa tại của 
xương chậu. Tuy là khôp hoạt dịch nhưng cử động của khớp cùng.chậu rất hạn 
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Khể và các mật khỏp lút lãm: 
nhiều và các dị 
íL khoe 


LDíC cứng: châu trước 


thủi kỳ mang 
chẳng của khỏp 
H và giản ra nhỏ tắc 
của hormon, 
củ dộng của khớp tăng lên 
Khúp mứ là một khúp sun- 
si. Một đĩa sun-agl gọi lâ 
địa gian ma liên kết mật 
khẩp củn hai thân xương mù 
với nhau. 


nh 3.12. Thiết đồ ngang qua khớp châu 


5.8. Các khớp của chí đưới tự do (joints of free lower limb) 


5.8.1. Kháp hồng (hip joint) hay khóp chậu-dúi (H.3.13) 
Định nghĩa- khớp hoạt dịch kiểu chỏm cấu nổi xương chậu với xương dị 
Mật khớp: 
- Ổ cối xương châu; sụn viền ổ cối bám vào vành ổ cối làm ổ cổi sâu thêm. 
Chỏm xương đủi. 


Bao khớp. Bao khóp là một cấu trúc rất khỏe di tử vành ổ cối tôi cổ xương. 
đũi, Mật trước bám vào đường gian mấu, mật sau bám vào chỗ nối 1⁄3 ngoài và 
9/3 trong của cổ xương đùi. Nó do các sợi vòng và các sợi dọc tạo nên. Các sợi 
vòng, nằm sâu hơn. tạo nên một dai cùng vậy quanh cổ xương dũi 


Đây chẳng. 


- Đây chẳng trong bao khôp: dây chẳng chóm đùi nổi đây chẳng ngang ổ 
cối với hãm chỏm đùi. 


+ Các dây chẳng bao khớp: 
_+ Dây chẳng chậu đùi: nổi gai chậu trước dưới với đường gian mẩu xương đùi. 
+ Dây chẳng mu đùi: nổi ngành trên xương mu với mấu chuyến bé xương đùi. 


+ Dây chẳng ngổi đùi: nối thân xương ngối với cổ xương đùi và mấu 
chuyển lên. ' 


cử 


Gấp: chủ yêu do ed thất lưng châu. với sư hỗ trợ của eú may. cợ chàng đi 
và tơ lược, 


Đuổi: chủ vêu do cơ mông lồn với sự hồ tro. 


Khép: bởi các cơ khép dân, ngân, lớn và cơ t 

Giang: cơ măng nhố. 

Xoay ngoài: cơ mông lớn. cơ bạt ngoài. có bịt trong. cơ vuông đút, cơ hình 
qua lê vÄ eie cơ sinh đôi 

Xoay trong: phần trước eua cú mông nhỏ và cơ mống nh, có căng rnạc đúi 


Díc châu-đụt 
Die mu, 
Ì 


Hình 3.13. Khóp hồng 


3.828, Khóp gối (knee joint) (H.3-14) 


Kháp gối là khớp phúc hợp lớn nhất cơ thể, bao gốm &Öớp bán lễ giữa 

xưởng đi vốt xưởng chây Và 1p pháng giữa xương bảnh cho với xương đủ! 
4ật khóp 

Cc mật khón của khớp 

đi vít hai /nổt #Htdp trên của xui) 

chủ, mất khúp ương bãnh chế 

xương đùi. 


ương đùi và xướng chây lã hai lồi cẩu xương 
chảy: ở khỏn giữa xương đủi và xương bánh 
lếp khấp với mới bánh chế của đấu xa 


'Gân cơ ữ đầu đủ. 


Mình 3.14. Khôp gối 


sĩ 


+ả ngoài, nành giữa xương chủy 
9 hình kh ÚC xụn chưưn nga. gần có 
" 


Hai địa sung), gạt là rác sat cRẻp t 
và các lôi câu gương đụi Sụn câu 
hình chữ: Ó, Mỗi san chêm đếu có. 


vu tu điện gian lối cầu trước và sau của Nươn 


thêm thí day, lới và định. húp, con hở trung thị móng và lôm: Mật trên 
tủu sụn chốm không phẩng nhự mật dưới ma lôm để tiếp xúc VỚI lới câu 
xưng đt 

Bao khủp 


.Báo khắp bãmm xào tin cặc mật khủp của xương chây và xương đút, vàn các 
bút xương bành chế và cào bỡ chú vị của các xua chếm 

Các đây chẳng. 

Khỏp gổi có các dây chẳng bật chèo năm trong bao khốp, các đây chàng 
khắc hỏa lẫn với tát ngoài của bạo khớp gốm: đấy chang bảnh chế ú 
phía trước, đây chàng bên chây và dáy chàng bên mặc ở hai bên: dãy chàng 
khaeo chéo Và dầy chàng: khoeo cụng ở phu 

Cúc cử động 
p cảng chân: eơ bụng cÍ 
cơ tứ đấu đâi 


ln và các cð u ngồi - cảng chân. Duỗi cảng chắn. 


5.3.3. Các kháp giữa xương chảy cả xương mác. 

Xương chày và xương mắc liên kết với nhau bằng hai loại khớp. Thân và 
đấu dưới của chúng liên kết với nhau bang khỏp chàng, báo gồm màng gian cốt 
nổi thân của hư xương vã mổ sợ nối mát cả ngoài của xương mắc với khuyết 
mắc của đầu dười xương chay. Đầu trên của hai xương nối với nhau bằng một 
khúp hoạt dịch phẳng gọi là ÀÄđp cháy-muác trên 


8.8.4. Các khớp của bản chân (joïnts of foot) (H.3.15) 


Các khớp của bản chân bao gốm &Ädp sên-cổng chán, các khớp giữa các 
xương cổ chân, các khớp cổ chân -đốt bản chẩn, các kháp gian đất bàn chân, các 
khỏp đốt bản chân-đốt ngón chân và các khỏp gian đất ngón chán. Trong các 
khỏp gian xương cổ chãn, khớp sên-gót được gọi là khđp dưới sên, khớp sên-gốt: 
thuyến và khỏp gót-hộp được gọi chung là khdp ngang cổ chân, Dưới đây xin 
trình bảy kĩ về khâp sên-cắng chân. 

Khhdp sên-cẳng chân hay khđp cổ chân (ankle joint) là một khớp hoạt dịch 
kiểu bản lễ liên kết xương sẽn vời đầu dưôi hai xương cảng chân. Xương sẽn có 
ba mật tiếp khâp: mắt trên khdp với mặt khởp đưới của đầu dưới xương chày, 
mất trong khủp với mất cá trong xương chảy và mặt ngoài khớp vời mắt cả 
ngoài xương mắc. Bao khỏp được tâng cường bỏi dây chẳng bến nguái ö mật 
ngoài và dầy chẳng bên trong (dây chẳng Dielea) ö mật trong. Các cử động của 
khỏp cổ chân là: gấp mu chân nhớ cơ chày trước và các cơ duỗi ngón chắn; và 
gip gan chân nhỏ cơ bụng chân và cơ dép với sự hỗ trợ của các cơ gấi 
ngớn chân. 


g2 


KHóp chảy mắc xa 


Khôp cổ chân:đốt bán chân 


Hinh 3.16. Khðp cổ chân và các khởp bên chăn, 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

Á. Tìm lựa chọn đúng của những câu hỏi nhiều lựa chọn sau 
1. Khởp sợi 
a. Luôn là khốp bất động: 

b, Gốm các đường khôp, các kháp chẳng và các khốp bản lể; 

e. Là loại khốp có ổ khôp; 

đả, Là khốp mã ở đó các xương liên kết vôi nhau bằng mô sợi. 

2. Khứp sụn: 

a. Có khả năng cử động hạn chế nếu là khôp sụn trong; 

b. Gốm hai loại ö bộ xương đang phát triển; 

e. Đều biển thành liên kết xương khi bộ xương ngừng phát triển; 
d. Có mật phổ biến ở cắc chỉ. 
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3, Khốp hoạt dịch: 
ú. Cũ lhế lá khủp đồng hoặc khí 


b. ta khốp tà các mật xương tiếp khốn, 


động. 


thông dính nhau 


e Là khôp mã các mặt xướng tiếp khóp khẳng được bọc bằng sun khúp: 
dd, Là khốp liên hết các xương vôm so, 
c4. Khớp vị 


¡- là khốp đơn trục b. Thuộc loại khỏp phức hợp, 
6 Thuộc loại khảp soan (khỏp lối cấu). ứ Tình hoạt hơn khỏp hông. 
5. Khúp khuyu: 

a, lái một khúp phúc hợp, 


b. Cho phép gấp, vuỗi. giạng và khép cắng tay: 
+. Củ hai cập mật khúp, 

dd. Được vận động bởi cơ Delta và eơ nhị dầu. 

6. Khớp quayeổ tay (khớp cổ tay): 

a. Có nhiều trục chuyển động hơn khớp vai: 

Ð Thuộc loại khóp chỏm cầu, 

©, Là khớp giữa đầu đưi xương trụ và các xương cổ tay, 
.d. Cho phép giạng. khép, gấp, ruối và quay tròn bàn Lay. 
7. Khớp hồng: 

+. Là khóp giữa chỏm xương đủi và ổ cối xương chậu; 

Ð. Thuộc loại khớp rồng rọc; 

©¿ Có ít trục chuyển động hơn khớp vai: 

củ. Không cỏ cử động xoay trồn 

8. Khớp gối: 

, LÀ khóp bần lế; 

b. Có dây chẳng giữ ở ba phía; 

e¿Có sụn viễn quanh mật khớp trên xương chị 
.d. Không có dây chẳng nằm trong bao khóp. 
9. Các đốt sống được liên kết với nhau bằng: 

sa. Khỏp sụn trong giữa các thân đốt sống; 

b, Các đây chẳng, các khâp sun-sợi vã các khớp hoạt dịch; 
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£- Khôi, sua si giữa các môm khúp đốt sông. 

tử. A lột khỏp hoạt dịch kiêu bán lề giữa các đốt săng tổ Ï và Ì1 
10. Khớp thải dương-hàm dưới: 

ñ. kài một trung các khúp hoạt địch của sử 

b. Có hai 6 khốp vít hái mũng hoạt dịch: 

© Được văn động bởi các cơ mật; 

4 LA khóp trực tiếp giữa mất khớp của hai xương 

11, Cột sống 
a. Với xương sọ bằng các khớp chôm cẩu; 

b. Vi các xương châu bằng các khớp sụn-sơt: 

& Với các xương sườn hằng các khớp hoạt địch. 

.4. Với các xương vai bằng những khốp chẳng, 

18, Các thành phần tạo nên khớp hoạt dịch bao gồm: 

-a. Dác mật khôp được phủ sụn khớp: 

Ð Một bao khóp gầm hai lớp: 

e¿ Các đây chẳng luôn nằm ngoài bao khđp, 

d. Sun viền, suin chêm và địa khỏp (ở một số khớp). 

18, Các cử động của khớp được định nghĩa như sau: 

-a, Gấp là cử động làm giám góc giữa các xương tiếp khốp. 

b. Giảng là đưa ra xa đường giữa cơ thể, 

© oay trên là cử động của một xương quanh trục ngang của nó; 

dd, Sấp là cử động xoay gan bàn tay xuống dưới. 

14. Khớp ổ chảo-cảnh tay: 

a. Được che phủ bãi eø Delta; 

b. Có thể giạng, gấp và ruỗi nhờ cơ Delta; 

€ Có bao khóp chật ở mọi phía; 

4 Là một trong các khốp mã hố khớp cô sụn viền. 

18. Khớp nào sau đây không thuộc loại khớp không trục: 

a, Khóp bản lế, b. Khấp chỏm cầu: 

., Khớp soan; 4. Khóp phẳng (khớp trượt), 


\n kết: 


16: Các thần đốt sống được liên kết 


ñ. Các địa gian đốt sống: th. Các khup sụn -sei ttrú cac khỏi) đội-truc), 


£¡ Các dây chàng dọc trước sài sau: - d'C ác khúp xu 


dịnh xem những cầu sau dũng hay xui 


4 gi đất sỗïng có thế trất ra phía <au:bên để ðp vào đây thân kinh sông. 


1E hông phải tt cá các khp aơi đều là khúp bị 
khúp bản động 


1Ð Tất củ các khúp sụn TA nhị 


30. Những khỏp hoạt dịch kiểu trượt là những khỏp không trục 
3: Xương móng là xương duy nhất không tiếp khớp với các xướng khác 
3#. NưU 
8. úp sun và khóp sợi 
34 ( 
36. Khủp bún lế và khúp trục được gọi chung là khốp trụ 

cdi qua khôn hoạt dịch không có vai trô giể khốp, 


sản chỉ tiếp khởp vất đốt sống ngực tại thân đốt sống. 


từng khúp không có ở khỏp, 


ng vững chắc thì khả nâng văn động căng hạn chế: 


khối số cấu tạo 


#6 Những cơ và 
€, Điển từ thỉch hợp vào chỗ trống cuá các câu sau đây để tạo được 
những câu cò nghĩa đúng. 


#7. Các cú động của một khúp bản lễ là... và 
38, IKhôp trục thuộc loại khóp.... trục 

#9. Các lớp của bao khảp bao gốm mãng..... và màng, 

30. Về mặt chức nâng. các khớp hoạt dịch luôn là những khớp. 

31. Khỏp sụn và khốp sọi là những khỏp không có. 

3#. Xương tăng trưởng được về chiểu dài là nhớ 

38. Bế mật xương được bao bọc bằng. 

'34. Số lượng xương của bộ xương trục là.... xương, của bộ xương treo 
38. Các xướng văm sọ được hình thành theo cách cốt hoá... 

36. Sở trục cử động của khóp lối cầu ít hơn khỏp. 
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16: dị D19: S20: D; 21: Ð; 29; S¡ 28: D; 4: D; 25: Ð; 26; S; 31: 
duỗi; 28: một; 29: xơ, hoạt địch; 30: động: 31: ổ khớp, 32: sụn đầu xương: 33: 
mảng xương; 34: B0, 126; 38: màng; 36: chỏm. 


Chương 4 
HỆ CƠ (MUSCULAR SYSTEM) 


MỤC TIÊU 

1. Mã tả được ở mie sơ lược các loại sợi cơ tà các loại mỗ cơ. 

# Trinh by đt cấu trúc cửa sĩ sưng gác Mu sp ấp s tỷ tà các ai 
trò của cư trong thực hiện một động tác nào đó. 
1⁄Z2xZrly li SiIDRDNGSìSu222) 
.#. Gọi đúng được tên của các cơ trên phương tiện thực hành giải phẫu hệ cơ. 


1, ĐẠI GƯƠNG 

Cơ thổ ta có ba loại mổ eơ khác nhau về mô học, vị trí và sự chỉ phổi thần 
kinh: cơ xương, cợ trơn và cơ tim (xem bài Nhập môn Giải phẫu học, tể bào và mô) 

Hệ cơ được trình bây ở chương này là hệ thống của các eơ và nhóm cơ 
xương gây nên những cử động ở các khớp. Trong hệ này, mỗi eơ xương là một cơ 
quan đo mô cơ xương và mô liên kết Lạo nên. 
1,1. Các loại cơ xương và cách gọi tên cơ. 

Các cơ xướng được chia thành nhiều loại dựa vào hình dạng, số dầu 
nguyên ủy, số bụng có, cách sắp xếp bó sợi cơ và chức nâng. 

* Các loại theo hủnh đọng và cách sắp xếp bỏ sợi: ca hình thoi, cơ dọt, 
ự, cơ tam giác, cơ vuông, cơ lông vũ (đơn, kép và đa lông vũ), cơ vông. 

* Các loại theo số đẩu nguyễn ủy: c nhị đầu, cơ tam đầu, cơ tữ đầu. 

* Cúc loại theo số bụng cœ: cơ hai bụng 

* Các loại theø chức năng: cơ khép, cơ giạng, cơ xoay, có gấp, cơ duỗi, cơ 
sấp, cơ ngửa, cơ đổi chiếu, cơ thắt, cơ giãn. 

Mãi cơ cụ thể được gọi tên dựa vào cách phán loại nói trên kết hợp với các. 
đạc điểm về vị trí, kích thước và hướng sợi cơ. 
1.8. Cấu trúc của cơ xương. 

Mỗi cơ có phần bụng cơ (belly) nằm giữa các đầu bảm (attachment) bằng. 
săn. Phần bụng eơ do các sợi cơ và thành phần mô liên kết tạo nên. Các sợi cơ 
xếp thành từng bổ sợi cơ. Nhiều bó sợi cơ hợp thành một cơ. 


g7 


— €ø mãi dương, 
Có vang mắt 


Cơcăn 
Cơ vòng miếng — 
S— C0ức - đôn chữm. 


'CaDena 


.€ơ tứ đầu đủ: 


Cemay 


Hình 4.1. Hệ cơ (nhịn tứ trước), 


tơ tái dương 


Cơ cần 
Cơ ức - đồn - chúm 


Ggpola 


Cơ lưng ròng 
~ Cơ chảo bụng ngoắi 
|_ Cơ gấp cổ tay tru. 


L— Cơ mông lõn 


Cø bản gắt 
Cơ nhị đầu đùi 


Hình 4.2, Hệ cơ (nhìn từ sau) 


CC xui cụ, tác bú si eụ xà toàn bộ củ diều được các mang mua li: kết vây 
(quánh: mang và stuannh mỗi xái võ la zm0njg øó cự, mang si ranh tôi bố sối 
tà l( Vũng £lie tư xà tràng Sây tguanh toàn: bộ đi là hang gui eơ" ác mũng, 
mũ liền kết của bụng £ơ éo dâu vế cặc du cơ và liền tiếp vai cao goi. tần hoàn 
Yoä đà mũ liêu hết tạo nên. Nó là phần không co rút được mù thủ truyền lực củ 


tua bung, vú tôi sudng hoặc eác cầu trúc khác. Xhững gắn vũng và dọt được gọi 


là cứu 


mì giữa cơ và da được chủa thành hai phần: phẩn đặc 
la mạc học tư hay mạc sáu, phún long leo (chưa môi 
gân cách, 


lấp mô liên 
Nằm sấu Sắt múttg goi 
d ngày dưới da gọi là tâm dưới dạ hay mạc móng. Những chế m 
nhôm cơ nây vút nhóm cơ kìa được gọi là cách gian cư. 


li một số cấu trúc tạo thuận. ldi cho sư di chuyển cúa các gân có. Đỏ lã các 
úo ở của đớn. các hăm gần IretInaeula). cặc túi Hogf dịch (sYnovial bursa) và 
cúc Mau Iow£ địch (svtnovtal sheath). 


1⁄8. Các đầu bám của cơ 


Mẫu hết các cử đi quả ít nhất một khỏp và thường bảm vào các xương tham. 
gìn tiếp khớp tạt khớp đó. Khi một cơ co. nó kéo một trong các xương tiếp khỏp. 
về phía xương kia. Hai xương tiếp khớp thường khủng địch chuyển ngang nhau. 
Rhi eớ có. Một xương thường vẫn ở vị trí ban đầu hay địch chuyển ít, hoặc vì nó 
được các eơ khác cõ định bằng cách kéo về hướng ngược lai, hoặc do vị trí và cẩu. 
trúc của n6 làm nó không dịch chuyển được. Như vậy, các đầu bám của cơ được 
phân biệt thành đều cổ đình (fixed end) và đầu dt đồng (mobile end). Đầu cổ 
dịnh thường được gọi là agưyên dy. đấu di động là bảm tổn. Ö cäc chỉ, đầu cổ 
định (hay nguyên uy) thường là đấu gắn của cơ. 


1.4, Các kiểu sắp xếp bó sợi cơ (/f.4.3) 


Các sợi có bám xương được sắp xếp trong cd thành các bỏ. Các sụt cơ trong. 
mỗi bó thÌ nằm song song nhau, nhưng sự sắp xếp của các bồ so với các gần có 
thể thuộc một trong nâm kiểu đậc trưng: song song, hình thoi, vòng, tam giác, 
hoặc lông vũ. Ở cơ song song, các bó sợi chạy song sơng với trục dọc của cơ và 
tận cùng tại các đầu gắn dẹt. Cơ hình thơi cở các bô chạy gần song song với trục 
dọc của cơ, bụng eø thuôn nhỏ dần về phía các đấu gân. Các bổ của cơ vòng sắp. 
xếp thành các vòng tròn đồng tâm tạo nên một eơ thất vây quanh một lỗ nào đỏ. 
cỏ co Lâm giác, các bó có nằm trên một vùng rộng hội tụ về một gân trung tâm. 
Các củ lông vũ cỏ bổ sợi cơ ngắn nếu so vỏi tổng chiếu đài cơ; gần cơ trải ra trên 
hấu như toàn bộ chiều dài cơ. ở cơ lòng vũ đơn. các bá sắp xếp chỉ ở một bên gản. 
Co lông vũ kép, các bó nằm ö cả hai bên găn. Cơ đa lông vũ do nhiều cơ lông vũ 
kếp gộp lại. 

Kiểu sắp xếp bó sợi cơ ảnh hưởng tối lực co và tắm vận động của có. Khi 
một eơ có, nó ngắn lại và chỉ có chiếu đài bằng khoảng 70% chiểu đài lúc nghỉ 
của nó. Như vậy, các sợi cơ trong một cơ càng dải thì tắm vận động mà nó tạo ra 


100, 


can lồn, 'fyái lại, sức cọ của một ed phụ thuốc cáo tổng số sới cơ mít nô chữa, VÌ 
mộ si gân có thế cơ manh nhứ một sới đạt, Vì một cơ cho trước bào đỏ có thế 
khữa hoặc một số lưdug nho xi đài hoặc một s lương lăn si nàn, cach sáp xôi) 
bú si co thế hiện sự bu trừ gaữa lực cọ và tắm: vân động. Cật eơ lông vũ cũ một 
xã lượng lúmt hố sự: kẽa lên các cho chúng lc có lủn hơn, 
nhưng một tầm văn động nhớ hơn. Các cơ sang sang. trải lại có tưang đồi it bò 
xụi chuy dọc thep chiều dai cơ: như vậy, chúng ca một tám vàn động lòn hơn 
nhưng lực co yếu hơn 


Hình 43. Các kiểu cấu trúc của cơ xương 
a#, Cơ với các bở sợi song song: b,g. Cơ hình quạt; c. Cơ hình lõng vũ đơn: 
.d. Cơ hình lông vũ kép; e. Cơ hình thoi 


1.8, Sự phổi hợp giữa các cơ và nhỏm cơ 


Một động tác bất kỹ nào đó cũng là kết quả của sự hoạt động phổi hợp của 
nhiều cơ. Hầu hết các cơ xương được xếp thành những cập đối khẳng nhau: các 
ed gấp-các eơ duỗi, các cơ giạng-các cơ khép, và vân vân. Trong các cập đổi 
kháng, một cơ, được gọi là cơ chứ uận (prime mover/agonist), co để gảy nên cử 


lôi 


Hệng amang muớn trang khi có ki, c đợt ÉÖdy‡ tntagunser), giản £a X4 trấn 
theh những tác đông cua cơ chú v ty tú khối 
khuyu. cơ nhị dầu la cơ chứ v hài văn Xà rũ 
đến khimgf thưuag năm ở bai phía đổi ngược nh ụị khop 
chủ vận và có đái khẳng hoàn đt xai trở với nhau “Trung cụ động quất cảng tuy 
eø nh đầu là sú chủ vận. tơ nhị đầu lì đối khẳng, 


Một số túi vi là cớ rổ độnh Higatorxl. eo đồng thai xi có chứ sản ứ 
vũng Nguyên uý cua cỡ chú vận, giúp cho cơ chứ vận huạt động có hiểu qui 
dụ, cất có ị tứ thân tới đài vài có tác dụng cố dịnh dm vai và cho phếp co Delta 
gầy Lá cự động cua cảnh tay trên khởi vi 


Có nhiều trương hợp e0 chủ vân di ngang qua một sở khúp trước khì vượt 
sua một khúp ma tat đỏ dộng tác chính của nó diễn ra. Để ngàn căn những từ 
dũng không mong muôn 0 một khỏp trung gián, một số cú gói là cư hiệp đóng: 
(00s) sỡ eơ vú có đình khỏp trung giản đỏ, Vị dụ. các có gần và duỗi cổ táY 
1ø tê rõ tịnh khợp có tay. và thêu nây cho phúp các eử gấp võ duỗi ngon ky honH 
dũng tó hiệu quả 


'Tuỷ thuộc vài ác tần hoàn thành, nhiều eơ có thể đồng vai trỏ nhứ 
một éd chủ vận, một eo đất kháng, một cơ c6 định hoặc một cơ hiệp đồng. 


1,6. Sự cung cấp thần kinh cho cơ 


Nhánh thần kinh đi tối một cơ là thần kinh hỗn hợp gồm cả uợi vận động 
(khoảng 60%), sọi cảm giác (khoAnng 40%) và một sỐ sội giao cảm 

Mỗi sợi vận động xuất phát tứ một nöron (neuron) vận động có thân. nằm. 
ở nâo hoậe tuỷ sống và tận cùng bằng cách chía ra nhiều nhãnh đi tôi một nhóm. 
si cú: Mỗi nhành tiếp xúc với một sợi cơ tại khớp thần kinf‹eơ, Tại đây, các 
nhanh tận cũng sợi trục phỉnh to ra thành bọng (ẩn củng symáp (SynAlpse). 


Các sgi cảm giác xuất phật tử cấc đầu tận cũng cảm giác nằm trong cơ 
hoẠc gần, dược gọi tên lần lượt la tÀøt cư hoặc £hot gán. Những đầu tận cùng 
này được kích thích bởi sức cảng trong cơ sinh ra trong lúc co eơ chủ động hoặc 
giàn eø thụ động. Chúc năng của các sơi cảm giác là vận chuyển tôi hệ thắn 
kinh trung ương thông tín về độ cảng cơ. Thông tin này đồng vai trỏ thiết yết 
cho việc duy trì trương iục có và tư thể cơ thể và cho việc thực hiện các động tác 
phối hợp theo ÿ muốn. 

Cúc sợi giao cảm phân phối vào cơ trơn của thành các mạch mẫu nuối có. 

Một naron vận động và tất cả các sợi cơ tnà nó chỉ phổi hợp nên một đơn 0í 
tân động. 

Trong lúc nghí, eơ vẫn ở trạng thải co bản phấn và trang thái này gọi là 
trường lực cơ. Vì các sợi có không bao giờ ð trạng thấi trung gian giữa co 
giãn, trương lực cơ có được là nhờ trong cơ luỗn luôn có một ít sợi cơ co 
toàn, số đông còn lại giãn hoàn toàn. Để trảnh mỗi có, các nhóm đơn vị vận động ` 
(các nhóm sợi cơ) khác nhau luân phiên nhau ở vào trạng thâi hoạt động tại 

F LẠ 


W 


102 


nhũ cưng phah Xa HE HƯU 


e nhau Trúdngt lực cú được dị 
này 


thất tin, k 
Tồn thương mút hoawe e4 hai n 
bị nhàn 


n Tới mẤT truUAag |ực 


Nhi tử e0, 4ố rắc dhứn VỊ Vận động dì vũø 
tạng đồng thúi múo hoạt động ei 
# là, tắt c 
trang thái hoạt động: 


# thấy hoặt đông ngây ràng 
các đón sĩ ván đông của các eủ đối khủng 
vị văn đồng của mất cơ dược đưa vào 


mí dị, Khi cần cù cơ tôi 


9, CÁC CƠ CỦA ĐẤU (MUSCLI 


3OF HEAD) 


Các cử của đấu bao gốm các cư mát, e 
cụt iễi: cũĩ tai, các cư lưiR, cặc cơ của khẩu eứi môm và eo hong, Chuờng. 
trình 


nhai, các cứ ngoài nhắn cất. CC 
ay chỉ 


hy rác £ở tật và rật c0 nhạt 


3.1, Các cơ mật (fueial museles) (H.#.4) 


ác cơ mật đem lại cho loài người kh năng biếu hiện nhiều loại cảm xúc 
khắc nhau trên nết mật. Các eơ này nằm giữa các lớp của mạc tr 
thường có một đấu bảm ảo mạc hoặc cúc xương củo sọ. một 
tảo dạ. Do cảch bâm như vậy nến khi co các cư mật làm dịch chuyến da chữ 
không phải một khớp như các cơ kị 


long sổ cắc cơ mật, có những 
của đầu như mất, mũi và miệng. Các cơ 
gián. Vị dụ, có vồng mắt làm nhất 

Cơ chấm - trăn 


quanh các lỗ vào của các hốt tự nhiền. 
ly có chức nâng như các cự thất và 00 


'Cơ tải đương 


Coœo „ 
'Cø năng môi trên và cảnh mũi 
Cơ mũi 

'Cø nâng môi trên 

Cơ vòng miệng 


Hình 44. Các cơ của đấu 
kư «ng 108 


Về chỉ phối thần kinh. tất cả các tớ mát dờ thàn kính mất xiên đong. 


"Theo định khú và chức nàng, các cơ mát được xếp thánh 5 nhún 
+ự thhl-trim 


cũng 


tiên xử l 
`"... 


Nhóm ed trên sụ. Phản chính của 
(uipitultontallsl, C4 này cú hai bụng chăm sa tr 
tên vá được nổi với nhậu hỏi tân trí 


Nhóm e 
Inurieulidrie a4 


quanh tai gốm 6 00 000 (AUrieularis sulpera0), cịf a1 ÉP 
NoY} Vũ cự ơi S007 (âuYSe]AEis JORRETIOI 


Nhóm cơ quanh ố mắt và mí báo gắm cư rong vuất (arbicularis 6e, rứ 
(800 my (eorruyntr suipereili) vá cư hạ may (depnessot xupefi|I 


Nhóm eứ mũi bào gồm cơ củo tproeerus), cứ nhi (Vasadis) và cứ Äg tách 
#0 (Ả0pr0xsr seiptÍ all 


Nhôm cử quanh miệng có số lương nhiều nhất, báo gốm cư tong miếng: 
(0tbitulrix ðris). cư nữ múi trên (lexatot Ìabit superiorts), tơ nồng vmới trêm 
tinh. mi (levatar labl\ superioris alaeque na). cứ g#ò znd Íớn (zvgomatucus 
ĐAJ0r), f0 nh 1Â (2YgOmatieus min0r). cứ cưới (risoriuS), cư nông! gúc miệng, ` 
(levator angali orls), cử ha mốt dưới (depressor labhi inferloris). cự hứ góc mướngƑ 
(lepressor angult oris), eơ thái kén (buuccinator) và cư cẩm (mentalis). ö mỗi bên 
mật, phần lớn các cơ cua nhóm cơ quanh miệng tập trung lai và đan với nhau, 
tạ một điểm ở nưung bên ngoài góc miệng tạo nên một trụ xơ-c0 chắc đạc gọi là 
modiolus. Trụ này giống như trục của một bãnh xe mà các cơ tới bảm chung là 
nạn hon 


3.8, Các cử nhai (mastieatory museles) (/f.4.4, 1.4.8) 


Các eơ nhai là những cơ vận động xương hàm dưới tại khớp thái đương: 
hâm dưới. Nhôm nây cỗ bốn cơ là cơ cẩn, cơ thdi dương và hai cơ chân bườm 
ngoài và trong. Cả bốn cơ đếu do thắn kinh hàm dưỡi vận động. 


Cơ cẩn (masseter) gốm phần nông và phần sấu từ cung gõ mã chạy xuống. 
tôi gộc và ngành xương hàm dưới, Động tắc: kéo xương hãm dười lên trên: riêng. 
phần sáu kéo xương hàm đưi ra sau. 


Cơ thải đương (temporalis) dì từ hổ thái đương tôi môm vẹt và bờ trước 
của ngành xương hàm dưỡi. Động tác: nâng xương hăm đưới khi cả cơ co: riêng 
các sgi sau co kéo xương hãm ra sau sau khi hàm dưới được kéo ra trước. 


Cơ chân bướm ngoài (lateral pterygoid) đi từ xương bưôm (đầu trên hắm. 
vào cảnh lớn, đầu dưới bấm vào mật ngoài mảnh ngoài mỏm ehân bướm) tối cổ 
lối cẩu xương hàm dười và đĩa kháp thái dương-hàm dưới. Động tác: kéo mồm 
lối cẩu và địa khớp xương hàm dưỡi ra trước, nhờ đó xương hàm dưới được kéo. 
ra trước và hạ thấp trong khi đô chỏm của nó xoay trên đĩa khóp. Kết quả là 
miệng được há ra. 


104 


Hình 4.5. Các cơ nhai 


Cơ chân bướm trong (medial pterygoid) đi từ mật trong của mánh ngoài 
mồm chân bướm và củ xương hàm trên tối gốc xương hàm dười. Động tác: nâng, 
xương hàm đưới; đưa xương hâm dưới ra trước khi cùng co với cơ chân bướm. 
ngoài. Rhi các cơ chắn bướm ở một bên co, xương hàm dưới cùng bên xoay ra 
trước và sang phía đổi điện quanh trục thẳng đứng là chồm xương hàm đưới bên. 
đổi diện. 


3, CÁC CƠ CỦA CỔ (MUSCLLES OF NECK) 
sản nông vào sâu, các e nằm trong vũng cổ trước-bẽn được chia thành ba. 

nhốn: 

- Các cơ nỗng ở hai bên cổ gốm cơ tc-đồn-chữm và cơ bảm da cổ, 

- Các cơ trên móng và các cơ dưji móng nằm ö vùng cổ trước; 

~ Cúc cử trướe và các cổ bền cột sống. 

Các ed vũng cổ sau được mô tả cùng các cơ lưng, trong khi đó, các cơ dưới 
©hẩm cũng được xem như một trong các nhồm cơ của cổ. 


8,1. Các cơ nông vũng cổ bên (/Í.4-4) 


Cơ bảm da eổ (pÌatyama) là một phiến cơ rộng. Từ mạc phủ phẩn trên 
của cơ ngực lớn và cơ Delta, cắc sợi cơ chạy lên trong mô dưới da của mật bên 
của cổ tôi tận phần dưỡi mặt. Cơ bám da cổ do thẩn kinh mặt vận động. 
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ld tự căn tế và 13 16g xướng đến 


Cơ ữesdòw«chữm 1atertoelellu 
chạy chếth lên qui mát bên c ii hảm xào thỏ chủ! nìg 
nữa nguài đướnlg gáy trên, Nó là một mt bề mật rõ Hút 

€0 úedonsehUm do thân Mình phú chỉ phối, Hai cơ cung eo lam gái: đuạn 
sốt sfing cổ và đuối đâu; một cử eø làm nghiêng đầu về cũng bi và XoAY mạt xế 
bún đi diện 

Lữ hạibụng, Cơ ham - móng 


[— Catảm - mông 


'Cø ức - đòn - chũm — 


Hình 46. Các cơ rên mồng 


đi, Các cơ trên mông (suprahyeid museles) và các cơ dưới móng 
(Ínfrahyoïd museles) 


Các eơ trên móng (H1 4.6) nằm trên xư0njt tmồnj;, nổi xướng mông vào sợ 
và bao gồm cử Nam -minuI, eử cảrn-mholu, cử trắm -mtingg và cử hai hướng, Tác dụng 
chung của các eØ trên móng là nâng xướng mỏng và sàn miệng, hạ xương hàm 
dưới. Các eơ dưới móng (H-4.7) uồm bốn tú nằm dưới sương môngr: cử ie-ming, 
tử tê giáp, tơ giáp-móng và cử ai-máng. Khi cò, các có này làm hạ thấp xướng 
móng và thanh quân trong lúe nuốt và nói. Nhóm cơ trên mồng và nhóm eơ dưới 
mông có tác dụng đổi kháng nhau. Tuy nhiên, khi cẳ hai nhôm eơ cùng eo thì 
tiữ cố định xương móng. làm cho các có lưỡi bảm vào xương móng có thế hoạt 
động được trên một nến xương cố định. Hai nhóm cơ có thể phối hợp trong cử 
đông xoay trồn xương mông. 


Trừ cơ hai bụng, tên của tất củ các cơ trên và dưối mông đếu là những từ 
ghép chỉ tên của hai đầu bâm. Có hai bụng có một gắn trung gìan hầm vào thân. 
và sững lớn xương móng. Từ gân này, bụng trước chạy tôi hổ cơ hai bụng của 
xương hàm đưới, bụng sau tới khuyết chũm xương thải đương. Về chỉ phổi thắn 
kinh, cơ trâm-móng và bụng sau cơ hai bụng do thần kinh mật vận động. bụng. 
trước eø hai bụng và cơ hãm-mông do các nhánh đến từ thần kinh huyệt râng 
dười (nhảnh của thần kinh hàm dưới) vàn động, các cơ khác do các nhánh củn 
đầm rồi cổ vàn động ị 


106 


Hình 47. Các cơ đười móng, 


1/8, Các cơ Lrước và eäc cơ bên cột sống 


3/8.1. Các cơ trước cột sống: 


Các cơ nÂm sắt mật trước cột sống cổ ba gốm các c0: cơ đái đầu, cơ dâi cổ, 
các cơ thẳng đấu trước và bên. Nội chung, các cơ nãy đã từ mật trước (của thắn. 
hoặc môm ngang) đốt sống cố nây đến mật trước đợt sống cố kia, hoặc di từ mật 
trước các đốt cổ tới xương chẩm (phần nến và môm tĩnh mạch cảnh). Chúng làm 
gấp đầu vã cố. Cả bốn cơ được chì phối bởi các nhành đến từ ngành trước các 


thắn kinh sống cổ, 


3,88, Các cơ bên cột sống (H.4.8) 


Cô ba cơ bắc thang trưc, giữa và sau 
(tinterior/middle/posterior sne) - chạy 
chếch như eác bậc thang từ mỗm ngàng các 
đất sống cố tấi hai xương sườn trên. Chúng 
đêu do các nhánh từ ngành trước các thần 
kinh sống cổ vận động. Các eơ này làm 
nghiêng đoạn cổ của cột sống sang bên và 
nẵng xương sưỡn Ï (các eơ bậc thang trước 
Và giữa) hoặc II (eø bắc thang sau) 


3d. Các cơ dưới chẩm (suboecipital 
tmuseles) (/.4.9) 


Bao gốm các cơ thẳng đu trước và 
bên (đã được tả cùng các cơ trước sống), các 
eơ thẳng đẩu sau lớn và nhỏ, và các cơ 
chén đầu trên và dưới. 


Hình 4.8. Các cơ bậc thang, 
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'Cø thắng đâu sau be 
Cơ chéo đầu liên 


Cơ lhẳng đậu sau lớn ĐM đối sống 
Đất sống cổ Ì 


Nhành sau TÌ: 
sống cổ Ì 


Cơ chèo đầu đưi 


Hình 4.9. Các cơ dười chấm, 


CÁC CƠ CỦA THÂN 
Các cơ của thân bao gồm các cơ ưng, các cơ ngực (trong đó cô cử hoành) vài 
cấc cự bụng (bao gốm cả các cơ của hoành châu hòng và đáy chậu). 


4,1, Các cơ của lưng (museles of baek) (/1.4.10, /1-4,11) 


Cñc cơ của lưng bao gồm các cơ đích thực (riêng) của lưng và các cơ không 
đích thực của lưng. 


Các cơ lưng địch thực (museles øf back proper) (ff.4.7) là các cơ sâu nằm 
cạnh cột sống (hay cơ nội tại của cột sống). Chúng hợp nên một khối cơ phức tạp. 
đi từ chậu hông tỏi xương sọ và bao gồm: cơ dựng sống (eroctor spinae); các cơ 
gai-nganjg (spinotransversales) và các cơ ngang-gai; các cơ gian gai 
(interspinales); các cơ gian ngang (intetransversaril). Cơ dưng sống bao gồm. 
eơ chậu-sườm (thắt lưng và cổ), cơ dài (ngực, cổ và đầu) và cơ gai (ngực, cổ và 
đầu), Các cơ gai-ngang gồm cơ gối đấu và cơ gối cổ: Các có ngang-gai gồm các cơ. 
nhiều chân (thắt lưng. ngực và cổ), cơ bản gai (ngục, cổ và dầu) và các cơ xoay 
(ngực và cổ). Các cơ gian gai và gian ngang cũng được chín thành các đoạn thất 
lung, ngực và cố 

Tác dụng của các cơ lưng đích thực là duỗi, nghiêng và xoay cột sống. 
Chúng đếu do các nhảnh sau của thần kinh sống chỉ phổi. 


Các cơ lưng không địch thực (J-4.8) là các cơ nông bao gồm cơ thang, 
cử lưng rộng, cơ nẵng ai, cơ trầm, cơ răng sau trên và cơ răng sau dười. Trữ các. 
cơ răng sau, các cơ lưng không đích thực đếu đã được mô tả cùng vi cơ chỉ trên. 
Cơ răng sau trên (serratus posterior superior) từ mỏm gai các đốt sống từ cổ 
VI đến ngực II di tới bổn xương sướn trên cùng. Cơ răng saw dưới từ môm gai 
các đốt sống từ ngực XI đến thất lưng III đi tới bốn xương sườn dưới cùng. 
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Dây chăng gây 


'Cø bản gai đầu, 
LCg đại đầu — Ca gại dấu 


Co gai số — cagáiđáu 


Cơ đãi cổ 
Cơ chậu “sườn cổ 


Cơ chậu 


_ Cơ bản gái ngực 


.Cơ gian ngang 


Hinh 4.10. Các cơ lưng đích thực 


Ca mang 
s Ca nắng vài 


Ca Dan Cơ trên gại 


\— E8 dời gái 


F——Catten te 


Cơ tren lớn. 


Cð lưng tông — Cơ rạng tước 


— Cứ tạng sau dưới 


'Các cơ dựng sống. 


tơ mông lôn 


Hình 4.11, Các cơ lưng không đích thực 


Dũc cơ ngực (museles of thorax) (#..12) 

Các eơ ngực bao gốm các cơ hô hấp và các cơ vận đồng xương ch trên, 

Các cơ hỗ hấp làm thay đổi kích thước của lồng ngực (trong lúc thỏ). Cơ 
quan trạng nhất của nhóm này là cơ hoán (được mô tả riêng ở mục 4-4). Những 
cơ hộ hấp khắc chiếm khoảng nằm giữa các xương sườn và được xếp thành ba 
lớp. Ở lớp nông có 11 cơ gian sườn ngoái (external intercostal muscÌe). các sợi 
của chúng chạy chếch xuống đười và ra trước từ bở dưới xương sướn trên tối bở 
trên xướng sườn dưới. Chủng năng các xương sưởn trong lúc hít vào, Ở lớp 
giữa, cổ 11 cơ gian sườn frong (internal intereostal miusele). Các sợi của chủng 
chạy chếch xuống dưới và ra sau từ bở dưới của xương sườn trên tôi bổ trên của 
xương sườn dưới. Chủng kéo các xương sưỡn lại gắn nhau trong thì thỏ ra gắng 
sức, làm giảm các dưỡng kính bên và trước - sau của lồng ngực. Bö mạch ‹ thắn 
kinh gian sưởn chia cơ gian sườn trong thành hai lớp, lớp ô trong (sâu hơn) bó. 
mạch - thắn kinh được gọi là cơ gian sườn trong cùng. Lớp cơ sâu chỉ có ở phần. 
dười lồng ngực. bao gốm cơ ngang ngực (transversus thoracis) đí từ nửa dười 
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Ác sun suun từ thủ THÍ tối thứ VI, các eử đợt: 
xương sudp dị tối họ trên của xương suữn thứ 


HẬU li XHUE tc lút tật sa 
"xin. Lsulbeuethles) kứt bọ suối 
ái hoặc thứ bà phía du 


Các cư ngực vận động xương Chỉ trên (thự cơ nút to. có ngực bế. cú 
gi đón. cơ rang trước] được mỡ tả cũng vi eó chỉ 


Hình 4.12. Các cơ ð ngực 


4⁄8, Các cơ thành bụng. 


4,81. Các cơ thành bụng trước-bên tã ống bẹn (H.4.13) 

Cơ thành bụng trước-bên 

"Tử nông vào sâu, thành bụng trước-bên được cấu tạo bỏi da, mạc nông, các 
eø, mục ngang và phúc mạc. Các e0 bao gồm cơ thẳng; bụơng ö trước và ba cơ rộng. 
và dẹt ở bên, tỉnh từ nông vào sầu là cơ chéo bương ngoài, cơ chéo bụng trong và 
cơ ngang bụng. 

Cơ thẳng bụng từ xương mu và khớp mu chạy lên bám vào cäc sụn sườn từ. 
V - VII và mềm mũi kiếm xướng ức 

'Các cd rộng, dẹt được gọi tên dựa vào hướng sợi cơ và vị trí: 

~ Các sợi của cơ chéo bụng ngoài từ mắt ngoài các xương sưỡn V - XII chạy 

'chếch xuống dưới và vào trong tổi đường trắng, xướng mu và mào chậu; 


bộ 


tong vn bở dưới cúc xương uớnX- XII 
r ` 


có 
gan sườn 

noi LÊ 

ongực thun 
đá) 


— Cø hoanh 


Cơ chéo bụng ngoài 
(đã cất) 
'Cø thẳng bụng, 


ke] .Cơ thất lưng lớn 


'Cơ ngang bụng, 
'Cơ chứo bụng trong — 


Đường trắng 


Hình 4.13. Các cơ thành bựng trước bên vá các cơ hô hấp. 


- Cũe sgi của eơ ngang; bung chạy ngang quanh thành bụng, đi từ 1/3 ngoài 
dây chẳng bạn, mào châu mạc ngực-thất lưng và mật trong 6 xương sườn dưới 
tới xướng mu và đường trắng. Khi chạy tôi gắn bở ngoài cơ thẳng bụng, mỗi cơ 
đt của thành bụng bên đều liên tiếp với một lá cân (gân dẹt). Cân của cả ba cơ 
tiếp tục chạy trước hoặc sau cơ thẳng bụng để đi vào đường giữa bụng và tạo 
nên Bao cơ thẳng bụng với hai lá trước và sau. Ở 3/4 trên thành bụng trưôc, 
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trước 
trang tủo 


9 eo tháng húng do căn eú chéo bụng ngoài và lá trước cần cơ chế bu: 
nị là xau đa cân rủ ngưng bung Sa la sau cân e9 chéo bụng trong tận 
nốn. Ù 1/1 dưới thành hưng trước, cần cứa ca hạ cũ dì trước cợ thăng bụng và 
to nữn là trước của bao cơ, là sau bao cơ thânz bung ở đoạn này da mạc ngàng 
tạo nên. ân của bu cơ dĩnh liền với nhau và vời cản của ba cơ bên đổi điện lại 
dương giữa-trước để rạo nên một dưỡng dan gần gọi là đường trng. Đường 
trông nằm giữa hai e9 thẳng bung và trái đài tý môm mũ kiểm xương tt TỎI 
khỏp mù 


“Tâe dụng của các eơ thành bụng trước bên. Với tính chất như một nhôm. 
tắc cử của thành bụng trước bén bảo vẽ và giú chủ các tang bụng không sa rà 
ngoài: gip, nghiêng bên và xoay cột sống: nén ép cóc tang bạng trong lúc thở ra 
gang sức; vũ tao ra âp lực cần thiết trong ổ bụng trong lúc đai tiện, tiếu tiện vã 
sinh dỗ. 


“Thần kinh ehu phối các eơ thành bụng trước bên, Những nhánh từ các dãy 
thắn kinh N 7 - N 19. các thần kinh châu hạ vị và châu bọn chỉ phổi cho cơ 
thành bung trước 


Ống bẹn. 
Ga|chậu tướcrên -~~~Ý-c TÔ voA ~=~. Cg thẳng bụng 
.~=~- Cân cơ chéo bụng ngoài 
Dịc bạn- 


„~- Tang 


Co an tụ ©~~ TL sen, 
\" 


Hình 4.14. Lỗ ben nông 


Dây chẳng bẹn và lố bẹn nông. Cần cớ chéo bụng ngoài có một bở tự do. 
nẤm giữa gai châu trước-trên và cũ mu. Bờ này cũng các sợi collagen tạo nên 
đây chẳng bẹn, Phẫn gân có chéo bụng ngoài bám vào thân xương mu (từ củ mu 
trở vào) không liên tục mà bị xẻ thành hai trụ, trự ngoái và trự trong. Khe hủ 
hình tam giác giữa hai trụ được các sợi gian (rự và các sợi từ chỗ bám của trụ. 
ngoài quật lên đường trắng (đầy chẳng phản chiếu) viền trôn lại tạo nên lổ. 
bẹn nông. 

Liểm bẹn. Những sợi dưới cùng của cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng. 
bám vào dãy chẳng bẹn: cơ chéo bụng trong vào 1⁄2 ngoài, cơ ngang hụng vào. 
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1/8 noại, Từ t6 các sdi của bai cơ này ng 0 trên dây chàng ben và 
hụp nến llêm ben. Liêm bẹn vong xuống ở sau lỗ bẹn nông rủi 

và lược sương mu. Như vay. giữa liềm bẹn vã nữa trong dây chàng bẹn có một 
khe hở cơ chạy chếch xuống dưới và vao trong. đầu trong của khe thông vụ lỗ 
bọn nông, ở trước khe là cần cơ chêo bung ngoài. 0 sau lã mạc ngang. Trên mạt 
ngang có một dưỡng dây lên gọi là đầy chăng liên hố: dãy chàng nay có đầu trên 
liên tiếp với dường cung, đầu dưới dính vào dây chẳng bẹn ở ngàng mức với đầu 
ngoại khe hở củ Từ hở ngoài của dây chàng liên hố, mạc ngàng chíu xuống 
thành một tái di qua khe hỏ cơ và lỗ bẹn nông để xuống bìu - bọc quanh tỉnh 
hoàn. Điểm mã mạc ngàng bắt đầu chu xuống được gọi là lở hợn sảt, 

Khe hủ cơ nói trên được gọi là ống ðẹn. Thành phán quanh öng là các 
thành. các đầu ống lã các lỗ bẹn. Như vậy thành trước là cân c0 chéo bụng 
ngoài, thành sau là mạc ngang. thành trên là hiếm bẹn và thành dưới là đầy 
chẳng ben. ổng bạn là nơi đi qua của thứng tình ở nam (chữa ông đẫn tình) và 
đây chẳng tròn ở nữ 


VỆ -~~~ Cơ thắng bụng. 


DIc khuyết 


Minh 4.16. Vũng ống bẹn ở sâu dưới cơ chảo bụng trong, mạc nh. 
trong (tứ mạc ngang) bị cắt ở lỗ bẹn sâu 


4.8.8, Các cơ thành bụng sau (H.4.16) 


“Thành bụng sau được tạo nên bởi cốt sống, cơ thất lưng lên, cơ chậu và cơ 
tuông thất lưng. Cơ thất lưng-chậu đã được mô tả ồ phần cơ chỉ dưới. Ö đây chỉ 
mô tà cơ vuông thất lưng. Cơ cuồng thất lưng (quadratus lumbarum) đi từ phẩn 
sau của mào châu tối bở dười xương sườn XỊI và mỏm ngang các đốt sống thất 
lưng từ Ï đến IV, 


4-4. Cơ hoành (11.4.16) 


« 
Cơ hoành (diaphagma) là một phiến cơ-xø cong hình vòm ngân cách. 
khoang ngực với khoang bụng. Mặt lỗi của nó hưởng về phía khoang ngực. Cơ 
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hoanh gồm giuẩn cơ ä xung quanh và phẩn gần ủ giữa Trên cơ hoành có 
nhiều lỗ để các tạng. mạch và thân kinh di qua 

Nguyên uỷ. Phân e0 của c0 hoành dược chịa làm ba phần: đức. sườn VÀ 
thất lưng: bà phần này lần lượt bằm vào môm mũi kiếm xương ức, 6 xương sườn 
dưi vã cặc đót sống thắt lưng trên. Phản thất lưng gồm hai trụ vậy quanh lỗ 
dlậng mạch chủ và gốm cả những sợi bảm vào các dây chàng cung trong 
Vũ Noi, 

Bảm tận. Từ các chỗ bấm ổ ngoại vì, các sợi của cơ hoành tấp trung Vâo 
một tẩm gẫn giữa gọi là frung fđm gán (centrum tendineum) - nơi bâm tận 
chung của các phần c0 hoãnh. 


Lễ TM chủ dưỡi Lỗ thực quản 


Trụ trải cơ hoành, 
Trụ phải cơ hoành 


ẽ 


Hình 4.16. Các cơ thành bụng sau và cơ hoành 


Các lỗ cơ hoành. Các cấu trúc chạy qua lại giữa ngực và bụng qua các lỗ 
của cơ hoành: 

Lễ động mạch chủ nằm trước cột sống và giữa hai trụ. Đây là nơi đi qua. 
củn động mạch chủ và ống ngực. 
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xế phía trai là dotg tách chủ Đị 


địi thựi quản năm 0 trên, rước và lị 
tua lổ có thực quan và các thân thân kINN XÍ truốe và sau 


lử năm ú trung tâm gân, 


Lũ NhÃi mach 


4:8, Các cơ của hoành chậu hồng và đây chậu. 


48.1. Các cơ cu hoành chậu hồng (H-4.17) 

Lễ dười của chậu hãng dược đây bảng cơ máng dư mủn và cự sướt cụt. Cơ 
vỊ, cựt mi: trc. trúng} và tư chút cụt 
dưới cua chúng được gọi 
là ống hàu môn 


'H0v Cũng. VÚI CÁC mác DI 0 các mật trên v 
hãng, Hoành châu hông bị niệu đạo 
tú thêm âm đạo xuyên qua. 


Niệu đạo. 


Co mùa vã phốn hãng tuyền tến li 
Cung gân <ø nông hậu môn - Ì 


€øbtteng /2 \ 
144 
T v2 


Cơ chàu-cụt 


'Ống hậu môn. 
Hinh 4.17. Các cơ hoành châu hông nam (mặt rên) 


Hoành chậu hông có tác dụng nắng độ và duy trí vị trí của các tạng chậu 
hông; kháng lại tình trạng tâng áp lực trong ở bụng lúc thổ ra gắng sức, ho, 
nôn, tiểu tiện, đại tiện; kéo xương cùng ra trưởc sau lúc đại tiện hoặc sinh con; 
co khít các lỗ xuyên qua hoành chậu hông. 

Cơ nâng hậu môn do các thắn kinh sống cùng 3 - 4 chỉ phối; cơ do 
các thần kinh cùng 4 - 5 chỉ phổi. SuỜi: 
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45.8 Cúc cơ của đây chậu (fl-4. II 


Đầy châu năm dưới hoành chậu hồng. Đây là vùng hính thời đi từ Xương. 
tụ ủ trước tồi xương cụt ổ sau và giữa hai cu ngói Đường kế ngang qua hai cu 
ngói chua đầy chậu thành Øamt giác đi đực Ø trước chứa các c0 quan sinh đục 


nướài vịt fuớn giïc hộp vn lÌ sau chữa ỗi 
một khí? mô Xu-erl gọi la fhế 4y chú. n 


ðc Ô trung tâm đây châu có 
1 nhiều e9 đây châu, 


Cơ ngồi ‹ hang 
'05i4Q#nj Cơ hành xốp, 
đây chậu sâu. Cơ ngang. 


" đây chậu nông 
Cơ nàng hậu môn. Biện 


"ngoài hậu môn 
Cocụt—Ì GHyÖ gi 


Hình 418. Các cơ của đáy châu nữ [A) và nam (B) 
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lg và lập sâu ác co nud lớp, 


Cñc cơ đấc thâu được xốp thanh lớp: lọ 
nông là 04 tgtntg vlúy chút Hô, từ Nút ấp Xã tà tài Non. at cớ său cúi 
dây chậu là cư sưng đầy châu sáu và e0 thất dù dd đgguäd Các sớ đầy châu 
¡ chủng tao nén //6@0Ö+ ð0ýu-4Öc- ÚC có vú 
"'..ẻ.... 
quanh Z0 hàu món và dinh chất vôi vung địa bao 


và mạc phụ trên hủ 
nh niệu dục hỗ 
4 bám giác hậu min! lụ 
h li 0i: hún món: 


cứ của (lây châu được thì nhit bửi 0d đấy châu thi Bình then, trú 
cự thất hậu môn ngoai đọ thân kinh sông cùng 1 và nhành trúc trắng đớ) của 
thần kinh thựu chi phối 


5. CÁC CƠ CỦA CHÍ TRÊN (MUSCLES OE UPPER I.IMB) 


“Theo tác tung. vấc cú của chỉ trên dược xếp theo các nhóm gây niên các cứ 
đồng của các phần (doan) chỉ trên: tơ xận động dai ngực. cơ vận dõng cảnh tay 
eu vận động cảng lay. eơ vận động bản tay vá ngôn tay. Các cơ vận động cảnh 
tay và các cơ vận động bàn tay-ngón tay hâm trong cức ngăn (compartments) cơ 
do các xương và mạc giải bạn nữn. Chì trên có cíc nggn frưdc và sa« (hoặc gấp, 
À duỐ¡) của cảnh tay Và các ngần 0rưdle và sau (hoặc gấp Và đuối) của câng tay, 


5.1. Các cư vận động đại ngực (Bảng 4.1) 

Các eơ vận động đai ngục là các eơ đi tử xương trục (cột sống hoặc lồng 
ngục) tải dải ngực. Đầu bãm vào xương trục của chúng là ¡guyên „ý (đầu cố 
định), đầu bảm vào đai ngục là ðđm tản. Các cơ vận động đại ngục có vai trở cổ 
định đai ngực, làm cho dai ngực trở thành điểm nguyễn ủy cố định của các cơ 
vận động cảnh tay, hoặc làm tăng tắm cử động của cảnh tay. Các cứ động của 
xương vai là giạng và khép (đưa ra ngoài hoậc vào trong), năng và hạ, xoay lên 
trên (đưa gốc dưới gương vại ra ngoài) và xoay xuống dười (đưa góc dưới 
vào trong), 

Có thể chia các cơ vận động đai ngực thành hai nhỏm: nhỏm nằm ö ngực. 
(thuộc các cơ ngực) và nhóm nằm ở lưng (thuộc các cơ lưng). 


Về chỉ phổi thắn kinh. tất cả các cơ vận đông đai ngực do các nhãnh. 
bên của đám rối cảnh tay vận động (trừ cơ thang do thần kinh phụ và đám rồi 
cổ vân động). 
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Bảng 4-1. Các cơ văn đồng đại ngực 


ca _| Nguyên ủy ——  Đôngtác = 
Nhôm nằm ở ngực _ Các xươngsướnlAV Món qua xương HẠ và xoay vướng vài 
va xướng đưỡi năng các 
thế end sương sườn lúc Nứ vào 
VGaG2U206 | [hết sức kh: xương vai 
| cđược cổ đnh 
Cơ dưới đòn SửA sưỡn và xương | Rãnh đưa đòn Ì Ha và đưa xương đón ra 
(subclarlus) sươnL củs xương đơn _ | hước, cổ nh đai ngực 
CGrảng trước — ÏĐhoậc 9 xương sườn | Bo tong và góc ` Dạng xướng vai và xoay 
(weialueenledo)  |Mêt .đưi sương vai... xương vi lên Iiên, năng 
xướng sườn lên khi xương 
l —_—_ | Valđược cổ đnN 
Đưỡng gây trên của | I/Q ngoài bở sau | Các sơi tiên năng xương 
và lưng xương chẩm, mỏm | xương đơn móm | vai vá uỗi đầu: các sơi 
Cơ thang cài của lất cả các đốt | cùng vải và gai | giữa khép xương vai: các 
Sông cổ và ngực | vai 301 đưới hạ xương vai. cào 
Ie0g 3l lên và 8) cùng cơ 
b “= y ung và lê bên 
Gơnăng vai Môm ngang của bến Ì Phần tên gai vai | Nâng xương và xoay 
Wenlorwaguhs) | "uc năm đế tống | của, bỏ tang | xươngvai 
Cơ rám lớn Mồm gai các đổi | Phần dườgmlvai| Nàng khép và xoay 
(thombold maje) —_ | Ðố00ngWEIIV. của bờ Mong | xương vai xuống dười 
l—— xương vai == 
'Cơ trăm bế Môm gai các đổi | Phấn ưên gáivai| Nâng, khép và sony 
(0hombold mnor)_ | Số'0ŠVIlvàngựcl | của bô _ ơng | xương vaixưống dười 
xương vai 


5.8. Các cơ vận động cảnh tay tại khớp vai (Bảng 4.8) 


Các eở vận động cảnh tay là những eơ đi ngang qua khớp vai và cô dấu 
bấm tận (đầu di động) bảm vào xương cánh tay. Trong số chín cø đi ngang qua. 
khốp vai, chỉ có hai cơ có đấu nguyên ủy (đầu cố định) bám vào xương trục (cơ 
ngực lồn và eơ lưng rộng - được gọi là các cơ re), Bảy ed côn lại có nguyên ủy tứ 
ương vai, 

Các cơ trục. Trong các cơ trục, cơ ngực lên lã một ed tø. rộng, hình quạt 
che phú phần trên của ngực. Cơ lưng rộng là một cơ rộng hình tam giác che phủ. 
vũng phần dưới vũng lưng. Nó cũng cơ thang trầm lên các cơ khác cũa vùng 
lưng và vùng cổ sau. 

Các cơ từ xương vai. Có bảy cơ đi từ xương vai đến xương cảnh tay: eư 
_Delta, cơ đười gai, cơ trên gai, cơ dười uai, cơ tròn bé, cơ tròn lớn và cơ qua - 
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ảnh lay. C (8á cai là nhất ải rồng hình tan pit lugi xài của 
Nướng vat và tao rên một phí thanh sau của thị Cơ trời gớt và có đt gai 
mm trong cae hỗ cũng tên rủa Xianyg Vài. CƯ run tế Và cư from lửn 
di xương vai. Cơ trờn lớn d dưới có trọn be và góp phần 
của nìch: Cơ qua - tính fax, la một e0 thuôn dai chạy dạ 
nách. Cứ Da là một cơ đậy và khoe ram lên khóp vat và 
nên w văn, Cú này là vị trì thường dùng để. " báp, Các sưi của cơ Delta tứ 
nhiều điểm khác nhau rủa di! ngực thực: vuông xương cônh ray nền mỗi nhóm, 
xi cô thế ấy nên một cứ ông riêng của nành tay 

Cự dưa tại, c trộn gai, cử dười gai và ed tràn bé cô vat tro quan trọng 
taonit Việc giữ chác khủp vất vì các gân dẹt của chúng dính liền nhau đế tạo nên 
một vòng trùn gần hoàn chính bao quanh khốp vai (ai xoan + ratator cúfÐ) 


van bo nị 
t0 nên thúnh: 
thanh ngoài cụ: 


Tât cá các có vận dũng cảnh tay do các nhành của dàm rồi cảnh túy 
chỉ phổi 
'Bảng 4,2. Các cơ vận độn cảnh tây tại khớp dai 


cơ Nguyên uỷ ¡ Bảmtện | Độngtác 
€ø tứ xương trục 
(€ơngựlớn _ .- Phần don 2/2 tong Mep - - ngoài | Khép vàxoay Mong cảnh 
(peciools may) _ | *ưƠ0đến HỒN gạn củ lại lạ Nâm xa th 
m Phần ức sườn, xướng Úc  X/ững côn tay lon gập cảnh lay 
(983B Í ácàcsunseniVI—- |fmàoùlớn) 
+ Phẩn bụng: bao eỡ 
" thẳng bụng —_ : 
tølưng rộng __ | Mòm gai các đôt sống từ | Rành gan củ | Duồ, khep và xoay tong 
(osevmsđưạ)  |ẤỘU lãi TỦ, các Tạo | svøngrehiay | câm hự lạ hp và 
cùng, 3 sau mào ko cảnh lay xuống dưới 
ổn Xương sườn đười vàn tu 
'69 tự xương vai 
€ødươi vai. | Hỗ dưi vai của xương | Củ. bê. xương | Xoay ong cảnh tay tại 
Íahsaeuxal |WM cảnh tay thôp vai 
€ø trên gai. | Höttên ga của xương vài | Củ lòn xương | GIạng cảnh ty lại khớp 
(sugfaspinalus) Cảnh tay vai 
€Øđướigai [Hồ đđềi gai của xương | Củ lớn xương | Xeay ngoài và Khấp 
(nhege)  |w8 đânhlay ____ | cảnhtaytalkhờpval 
€ơirônlớn ___ | Göcđưôlxướng vai. | Mèptongrảnh | Du, Khôpvà xoay tong 
(tares mai) đạn cÌ (nào |rôh by Mớpvà 
Cơw@nbé — ÏPhấn dưỡi bò ngoài| Củ lờn xương | Xa ngoày đuối và 
(leres me) |ưEgvai cảnh tay. | khếp cảnh ty tại khếp 
vài 
Cơ quạ cánh tay | Mỏm qua xương vai — [Chỗ nổi 1/3| Gấpvàkhếp cành taytạ 
điên và 13 
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(enracolirachialsị. giữa mất tong Khốpval. 


thận ˆ xương 
cảnh lay 
Cơ cung Đelta 
Cơ Deha VVÄ ngoại bỡ rước xương Lỗ củ DeRa Ta khp vai các sơi 
bsásh đơn (cặc si tƯỚC), tỏm ( xưởng cạnh lay , ngoài dạng cạn lây: EAc 
cung vai (các sơ ngoã), SƠ trước gấp và xoay 
Cgãi vai (các sợi sau) Mong cảnH lay các sơi 
“Sau đuổi vã xoay ngài 
“cảnh tay 


5.8, Các cơ vận động cảng tay tại khớp khuyu và các khớp quay-ụ 

“Tại khớp khuÿu, các xương cẳng tay có thế gấp và duối. Các eơ gấp đều 
Âm ô tú rảnh fay (rwiàc, trong ngân cử gấp thux ngấn triệt) của cảnh tạv 
bạo gắm cử tính tay ở sâu và cư nhị đầu canh 0ay 0 nông (H4. 16). Cât e0 HÀ 
đu do thần kinh cở bì văn động. Cơ dội cảng tay là cử đam đáu dinh fay, Có 
hãy nm ở vững cảnh tay sau, trong sgấm cơ dưối thay ng: #4) của cảnh tây 
và dược vận động bởi thắn kinh quay Ư/.i.17). Củ động gầp căng tay cồn dược 
hỗ trợ bởi eơ cánh tayquay, eử động duỗi bởi cơ khuyu. Dưới dây mô tả những 
tơ gấp và duối chỉnh 


“Hinh 4.19. Các cơ vùng nách và cánh tay trước 
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Các cư gấp, 
* Cứ nhị đầu củnh tay thieeps brachil) có hài đâu nguyễn 0v bám vào 
xttenhg vai: dấu dạt xào củ trên ở chảo. đầu ngàng vào mớm qua. Nó bàm tân vào 


Tôi củ sưƠNg qua 


Cự cảnh tay (hraeRialls) dt tư mất trước Kương cánh 1 
Xtting tIỤ, 


tt mlôm vết 


xướng cảnh 
sẵn 


* Cự sánh taysgaay (braehtoraldialls) vh từ phần dưới bò 
lý lột xướng quay (0 ngày trên mỏm trầm), Ngoài gấp) càng: tây. cd này 
Và ngửi cắng LAy Xế vị trí trung gian 


Các cơ duỗi 


* Cứ tam đâu tánh tay (UMaeeps b†aehiD) có bá đầu nguyễn tụ: đầu dài vào 
rủ dưỡi ổ chấo xương vai. cúc đầu ngoài và trong Văo mát sau xương cảnh tay 


* Cơ khuya (aneoneus) th từ mồm trên lỗi cầu ngoài xưởng cánh tay tới 


tôm khuỷu xướng trụ. 
€ơ nhị đầu. 
“cảnh 


'€ơ tam đầu. 
my 
Đầu ngoài 


'Đầu đâi 


Đầu tong, 


Cơ khưju. 


Mình 4.20, Cơ vùng cảnh tay 


„__ Tại các khớp quay-trụ, các cử động của cảng tay là sắp và ngửa, Các cơ 
sắp là ed sấp đòn và eở sấp uống, ngửa cảng tay do cơ ngửa. Cơ cảnh tay quay 
vừa gấp vừa ngửa. Bốn có này là các cơ của vùng cẳng tay. 
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* Cử Np trạm (ptopatoe Veresl di từ mom xrên lối cầu trang gương cảnh tây 
Ngoài sấu cảng tây, cơ này con gấp nhệ 


HH: giữa qmát nga xưng gua 
Cang Tải 

* Cử sắp cuống (pranator quadratus) dỳ tự phân xa thân xương QUA tôi 
phán xa thần xướng trú và chỉ có tắc dụng sấp cang tát 


if ngứa (supinator) di tự tmớm trên lỗi câu trung Xương cảnh tay vá mão, 
Eú ngữa #ư0ng trư tôi mật ngoại của phân bạ trên xương quay 


5.4, Các cơ vận động bản tây và các ngôn tay (/1.4.31, 4⁄38) 


Trong 90 co của căng tay, cổ 13 e0 gây nền các cự động túa bàn tay và các 
ngốn tay (ð cơ củn lại là các cơ văn động cảng tay đã được trình bảy ở mục ñ.3) 
Chủng được chịa thành hai nhóm đôi kháng nhau về động tác Nhỏm các cơ 
gấp có bụng cơ nằm ở vũng rẳng tay trước, trong nướn (vớ (hay ngứa cử gố†) 
của tảng tay. Nhóm các eơ đuối cõ bụng ca nàm ở vùng cảng taY sàu, trong 
ngắm san (hay mgũn sử dưối). Nhì chung. cäc cơ của ca hai nhóm có dấu 
nguyên ủy (đầu cổ định) bảm vào các xương cảnh ray hoặc các xương cảng tny 
và đầu bắm Lận (đầu di động) bảm vào các xương có tay hoạc nến xương đốt bản 
tay (để là e0 gấp hoặc tuổi của xương đút ngón tay (nếu lã e0 vận, 
động ngón ta) 


Cơ nhị đầu 
cảnh lay 
ở Cơ duổi cổ tay Cáccø 
®Bìm cquay đãi lớp nêng 
đi (đã cả) 
øgi Cangia 
Nó saẾ “Cơ gan tay dài Cơ gấp các 
Cơ cảnh lay quay nngôn ty sâu 
Cơ gấp 
cổ tay trụ 
Cơ duổi cổ tay .Cơ gấp các Co gấp 
“quay ngắn ngôn lay nông ngôn lay cải ái 
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nh phán tăng và gián xaa, Kế tù ñưoài Vào, 
lun, các cú gấp của phần 9 Nỗi cũ (6 Nay: cử x00 T0 tải và cư gầy 
tổ lay Iru- CŨ gi) các ngần năng cũng thuộc phần nông nhưng nam sâu hơn bà 
tủ kế trên. Phân sầu gồm cử gáp mưu cai đái nằm ngoài xà cff,p tác ngân xá 
im tung 


Ngân e0 gấp dước 


Ngân cơ dì \c cơ đuối của lớp nông, tỉnh tự ngoài 
vâu, là cử đưổi có tay quay dât. cử đuổi cỗ tay guay ngắm, cử đuối cúc tồn. cử 
“luỗi ngn tít và cử dễt cũ lay trụ. Các củ của lồp sâu. cũng tình từ ngoài và 
+ anh ngôn cdt dài, cư dưỗi nghi cải mãn, cơ duỗi ngôn ed đi Và tợ th 
nôn trỏ 


Ô cổ tay. gân của cặc củi xuống bãn tay và ngôn tay được giữ sât vào các 
xương cổ tay bơi các đải cân đầy gọi là lãm gi giip và hãm gữm đuối. 


Về chỉ phẩi thần kính, các cơ duỗ: do thần kinh quay chỉ phổi, các eú 


p do thần kinh giữa chí phổi (trừ cơ gấp cổ tay trụ và hai bồ trong cơ gẩp các 
ngón sân do thân kình trự chỉ phối) 
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5⁄8, Các cơ nội tại của bản tay (124.39, H-4.24) 


€ ban tay tổ hay loại cơ. Các cơ ngoại lai la những cơ có nguyễn uy ở cũng 
tuy nhưng gần củn chúng chạy xuống bam tân ø ngôn tay. Những củ này tu 
cất cử động: manh nhưng thô sơ của các ngon tav. Các cơ nói tại của bản Lay là 
những cơ có nguyễn uỷ và bãm tận Irong phạm xz bạn Iay 


cñ sử động yêu nhưng tình tế và chính xác của cặc ngôn tay 


ñe £d Hội tại 
cỡ mô cái, nhôm 


tủa bàn tay đếu năm ở gan tay và bao gốm bốn nhóm: nhôm 
9 mô ủt, nhôm cơ giun ở ð gan tac giữa và nhóm c0 gian cối 
hóm eơ mã cãi gắm bốn cơ vận động cho ngân tay cái là: cử giang nggún 
cúi ngắn, củ đủi chiếu ngón củi, cơ gấp ngón cơi ngắn Và cơ Rlúp 0gún cái 


Nhóm cơ mỗ t gồm ba cơ vận động ngớn ta\ ủt gang ngón út, cơ gấp 
tôn tt ngần và eơ đổi chiểu ngón út 


'Cø giạng ngôn cái 'Co giạng ngôn ú! 
5 “ 'Cø gấp ngôn út ngắn. 
ngôn cât 
MEN Cơ đối chiều ngôn út 
'Cơ hộp ngồn cải 


'Các có giun 


Hình 4.23. Các cơ vúng gan tay (lðp nồng) 


Nhóm cơ giun bao gốm 4 cơ có đầu nguyên uỷ bám vào các gân gấp câo 
hồn sâu. 


Nhóm cơ gian cốt bao gồm 4 cơ giơn cổ? gan fay và 4 cớ gian cối mu tay 


nằm ở giữa các xương đốt bản tay và bám vào mật hưởng vào khoang gian cốt 
của các xương đốt bản tay. 
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cốt bảm tần vào cac gân duổi và niên đối gắn ngón, 


Cñc cơ gian xà ea 
ke ngón tít, gấp đốt gần và 


tay nền nói chung chúng có tả 
duối đốt xa và đốt giữa của các ngủn. 

Về chỉ phí ˆ 
tự vận động Thần lạnh giữa vận động cư giang ngướn cói ngón, cử đói chiếu 
ngọn củi, bú nông cơ gấp ngún cát ngắn vã các cư giun Í, II. Thân kanh trụ vận 
động tất cả cấc cú còn lại 


'C sắp vuông, 


'C đổi chiếu ngôn cải 
'Cơ đối chiếu ngôn út! 


tCác cơ gan cốt 


tình 4.24. Các cơ vũng gan tay lớp sâu), 


6, CÁC CƠ CỦA CHI DƯỠI (MUSCLES OF LOWER LIMB) 


6.1, Các cơ uận động đài (các H.4.88, 4.36) 


hài có các cử động gấp, duỗi, giạng, khép và xoay tròn tại khớp hông. Đa 
số các cơ vận động đùi có nguyên ủy tại đai chậu và bám tận tại xương đùi. 

Các cử động duỗi, giạng và xoay ngoài đùi do các cơ nằm ở vùng 
mông gây nên. Các cơ của vùng mông che phủ các mặt sau và ngoài của khớp 
hông. Ba cơ lớn nhất của vùng này là cơ mỏng lên, cơ mông nhữ và cơ mông nhỏ, - 
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cá bù điều di từ mật ngoài xương cảnh chậu tỏi mẫu chuyển lồn: ed mông nhỏ ở 
sâu nhất, eU mông nhã ủ giữa và cơ mồng lồn 0 phú lên phần sau cơ 
mông nhỏ. Cơ mỏng lớn duỗi đồi, cơ zmõng nh vã cơ mống nhỏ giang đôi Cơ 
mông nhỏ là vị trí thuận tiện để tiềm bắp. Những cơ nhỏ. năm ở sâu. là những 
+0 Xöay ngoài đi. Chúng đổu d từ các xương của châu hồng tới mấu chuyền lồn 
tiên được gọi là các cơ chấu hỏng mấu chuyển. và ban gỗm: tư hình quỏ lê, các cơ 
hụt tranqt và nggoài, các cử siah đột trên và dưa và cử tuông đời. Các cũ Vũng 
mông dược các nhành thần kinh nhỏ của đâm rối cùng ch phối 


'Cơ mông nhờ 


hông; (đã cất) 
(đã cát) 'Cơ mông bô 


Cơ hính quả lê 
Cơ sinh đôi trên. he 
Cơ sinh đôi dưỡt Cỡ vuông đi 


Cơ mông lồn 
(đã câu) 


|—Ca khép lớn 
'Cơ tộng ngoài 


Ca to 


Cơ bản. 


Cơ bản gân. 


Hình 4.25. Các cơ ð mông và đùi sau. 


Cử động gấp đùi chủ yếu do cơ thất lưng :chậư gây nên. Cơ này gồm. 
phần thất lưng bám vào cột sống thất lưng và phần chậu bảm vào bổ chậu, Gân. 
chung của chúng bảm tận vào mấu chuyển nhỏ. 

Các cơ khép và xoay trong đùi bao gồm cơ lược, cơ khép dài, cơ kháp 
ngẫn, cơ khép lên và cơ thon. Cả năm có này đếu di chếch từ xương mu tối 
xương đùi (trừ eơ thon bám tận vào xương chây) và nằm trong ngn trong (hay 
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b đút do thân kính bịt vân, 
hoi sàn động 


ngắm cứ #hấp) củn vụng đút, Về thân kình, các cơ khh 
diộng, trữ eụ lược và một phân cơ khép dân clo thần ki 


'Cơ vuông thất 
lưng 


öd dâu. 'Ca thất lưng lờn 


Cơ thắt lựng bê. 


Cøbit 


Cơ cảng, ngoài 


mạc đút 


Cơ hẳng đùi 
(đã cắt) 


Cơ tộng giữa: 
Cơ tòng ngaài 


Cơ rộng trong 


Hinh 4.36, Các cơ vũng đùi trước 


6.2. Các cơ vận động cẳng chân (các /f.#.25, 4.26) 


Cổng chân chỉ có các cử động gấp và duỗi tại khóp gổì. Những cơ gây nên 
các cử động này có bụng cơ nằm ở đũi 

Các cơ duỗi cảng chân nằm ở vùng đùi trước, bao gốm cơ tử đầu đải và 
cơ may, Co tứ đầu đùi gồm cơ thẳng đùi bảm vào gai chậu trướe-dưới và các cơ 
rộng ngoài, giữa và trong bám vào xương đùi. Gân chung của bốn đấu cơ vây 
quanh xương bánh chè trước khi đến bám tận vào lỗi củ chày, 

Các cơ gấp đủi nằm ở vùng đủi sau, bao gồm cơ bản gân, cơ bán máng và 
cơ nhị đầu đùi. Cả ba ed này đều đi từ ụ ngối tới đầu trên của các xương cẳng. 
chân nên được gọi là cức cơ ngổi-cẳng. 


Thần kinh chì phối các cơ duỗi cẳng chân là thắn kinh đùi, cho các cơ gấp 
cảng chân là thắn kinh ngồi. 
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648, Các cơ vận dộng bàn chân và các ngón chân (các -4.97 - 4.28) 


ác ngôn chân đếu có bụng e0 ầm ở cảng 


Các cơ vận động bán chân vị 
của cảng chăn: nướn (la (hay ngần điưÙt), 


chân. Chúng năm trang hà ngân « 


hũ tai Thúy vjgiầm mác] xã ngầm xa (hat tấp) 


Nhân trướt chữa cư cÂay trưễs, cự đuối các ngúm chân d 
chân edÌ di và cự mác ba. Đầu cố định của chúng bảm vào xương chủy hoặc 
lo các xương cố chắn hoặc nến xương đốt bạn chân. 
de xương đót ngón chân (nêu vận động ngón chân] 
gấp mu chân tại khóp cố chân và duối các ngôn 


0 (uÏt ngủ 


ác, đầu di động: 


xương 
triệu văn động bản chân) và. 
Chức nâng của các cơ này là 
chắn. Chúng dược vân động bởi các nhãnh cua thân kinh mắc sâu, Ở vũng cố 
các hầm giốn lui trộn vã dưa) 


chân. gần rùa các cơ ngân trước chay d 


Cơ duổi các 
“ngôn chân đài 
'Cơ mác dài. 


Cơ chây trước 


€ơ mức ngắn 


Cơ mắc thứ ba 
Cơ duỗingón. 
chân cải dài 


Ca duỗi 
các ngón 
chân ngắn 


Ngăn ngoài chửa cơ mác đài và cơ mác ngắn. Các có mắc có đầu cổ 
định bám vào xương mác, có gân di sau mắt cá ngoài vào bàn chân để bám vào. 
xương đốt bàn Ï (ed mắc dài) và xương đốt bàn V (cơ mắc ngắn). Chúng là những. 
cơ có tác dụng gấp gan chân và nghiêng ngoài bàn chân. Cá hai cơ do thần kính 
“mắc nông vận động. 
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Các có xua ngân sau cảng chân xếp thành hạn Ì 
thủ yếu do cơ tt 0600 đấu táo Nên Cứ tan (hầu ï 
Iông và n8uall và cử hy tạo nên, [in đâu e4 thang chân hàm sáo Baể lôi 
lM Adn dúi, võ (lê bám v:À0 Ung ehäv và kg mì 
"`... 
qgúh chân (HA Và tp sự chân cát đời. ( 
mì vào Xưutg chấy huặc dong mác. củ gần dị sau mm 
0 chắn dhề am tận vặo tắc xướng có châu v: xướng đút 
n chân), Cø tam đâu có tác 
¡p và nghiềng bận chân vào 
trong, bại cơ gấp ngôn được gọi tên theu đồng tác. Toàn bộ các cử cua ngàn 
cing chân sau do thân kinh cháy vân đồng 


Lớp 
thân 


Gần chú 


CHỊ Su, t Mãj) tr " HúY CÁ 
dâu vở định 


am thị 


chây xa) hoặc cục xương đốt nưôn chân (60 gâpt hi 
dụng gấp cảng chân và bản chân. eó chày sau 


'Cơ bụng chân. 


(đã cái) 
Cơ bụng chân 'Gơ gan chân — 


Đầu ngoài 


Đầu trong, Cơ khoeo. lượn 


(đã cân) 
'C6 chày sau 


Cơ dếp. 


Cơ gấp các 
tngân chân đài: 


— Cơ gấp ngôn 
Chân cải đài 


Hình 4.28. 


ác cơ vùng cẳng chân trước. ngoài và mụ chân. 
A, Lớp nông _ B.Lớp sàu 
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Các cơ nội tại của bản chân (H-4.8, H.4.30) 


Cơ ở mu chân. Mu chân chỉ có một cơ, cơ duổi các ngón chẵn ngắn. và 
ở này tương đổi ít quan trọng. 


130 


lân dược xốp thân 


Các cơ đ gan 


Các cơ gu 


L—Cø khếp ngôn cái 


'Gân cơ gấp ngón chân cái dài 


“Cơ gian cốt gan chân. 
xa ©ơ gấp ngôn cải ngắn 


.Cơ gấp ngôn út ngần. 


'Cơ giạng ngôn t 


CƠ gấp các ngôn chân ngắn —{ Ủ ` dwgndtnaii 


Hình 4.28. Các cơ ở gan chân (löp nông) 


Lắp eơ nông gốm ba cú, tính từ trong va ngoài. là: cư giang ngón củi, cơ 
gấp các ngủn chân ngắn và eơgiang ngón út, Cả ba cơ này hợp thành một nhôm 
đông vai trỏ giữ vững các vòm gan chân và duy trì độ lõm cúa gan chân. 


Lớp cơ giữa gồm hai co là cơ uống gan chân và các cơ giun 


Lớp cơ sâu bao gỗm cắc cơ ngắn của ngón cái và ngón út: cơ gấp ngón cúi 
ngẫn, cư khép ngún cái, cứ gấp ngún út ngắn 

Lắp cơ gian cốt gỗm ba cơ gian cổi gan chân và bổn cơ gian cối mu chân. 

Về chỉ phối thắn kinh của cơ gan chân, cơ giạng ngôn cải, cơ gấp ngắn 
ngôn cải và cơ giun Ï do thần kinh gan chán trong vân động, tất cả các cơ côn lại 
do thắn kinh gan chân ngoài vận động. 
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Các cơ giun- 


~ Cơ khếp ngôn cái 


Cơ gyan cối gan chân. CCơ gấp ngôn cải ngân. 


EM G _ Gần cơ gáp ngỏn chân cai dai 


Cơ giảng ngôn út (đã cát) 


Co vuông gan chân — 
kẻ 'Gân cơ gấp các ngôn chăn dai 


Hình 4.30. Cặc cơ ô gan chân [lớp sâu) 


CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ 

A. Tìm lựa chọn đúng của những câu hỏi nhiều lựa chọn sau đây. 
1. Mô tả nào sau đây về sợi cơ văn đúng? 

sả, Do thần kinh tự chủ chỉ phối; 

b, Vận động không theo ý muốn; 

©. Có vần ngang khi nhin trên kính hiển vị; 

4. Liên kết với các sợi khác bằng nhánh nổi 

#. Mô tả não sau đây về cấu tạo của cơ bám xương đũng? 
.a. Phần bụng cơ hoàn toàn do các sợi cơ Lạo nền; 

b. Một màng chủ cơ vậy quanh toàn bộ cơ, 

e. Các đầu gân có khả nâng co rút; 
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4L Gm nhiều hỏ ven eh 


ách xắp xếp sợi cơ và khả năng có cơ đúng? 


8. Mö tà nào sau đây về 
8, (lữ cô các bố si chạy song song với trục dọc ei biên đã cọ lớn: 
bi Cu 
6 Kiếu sâp xếp sơi eơ không nh hướng đều biên do vũ lực tö cơ, 


vÌ: Cø hình thọi có nhiều sợi có hơn cơ đa lông vũ có cung kích thước, 


vũ củ sỡ lượng si c it hn cơ sơng xong c9 cũng kích thướ 


4. Mõ tả nào sau đây về các cơ bám đa mật dùng? 
a, Không có đầu bám vào xương; 

b, Được vận động bốt thắn kinh V- 

© Gây ra các biếu hiện cảm xúc trên nết mật, 

d4. Vận động cho khớp thải dương-hâm đưới 


5, Mô tả nào sau đây về các cơ nhai đúng? 

+ Chúng đểu có dấu di động bám vao xương hàm dưới; 
6. Chủng do thân kinh mật chỉ phổi; 

. Chủng bao gồm cơ cắn và cơ chẩm-trần, 

d. Chúng chỉ có tác dụng nâng xương hàm dưới. 


6, Mô tả nào sau đây về các cơ trên và đưới mỏng đúng? 
.a. Chủng gồm 8 cơ nối xương móng vào sọ và 4 cơ dưới móng, 
b. Chúng giúp cố định xương mỏng khi cũng co: 

e. Chúng đều là những cơ có hai bụng; 

.d. Chúng không tham gia vào cử động nuốt. 


'7. Mô tả nào sau đây về các cơ ngực đúng? 
a- Chúng đều cõ đầu bám vào xương sườ 
b. Chúng gồm nhóm nằm giữa các xương sưởn và nhóm vận động chỉ trên; 
e,Đều do các thần kinh gian sườn vận động: 

d. Đều làm thay đổi kích thước của lồng ngực trong lúc thả. 


8, Mô tả nào sau đây về các cơ ở thành bụng trước bên đúng? 
a, Chúng gồm cơ thẳng bụng ở phía bên và các cơ rộng, dẹt ở phía trước; 
b. Chúng tạo nên một thành bụng vững chắc không có khe hở cơ; 
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lệ thun gia vận động ca e 


1Ì Chúng không do các thân kinh ngục chỉ phối 


9, Mã tả nào sau dây về cư hoành đúng? 
4ö là một vòm gúm phân gắn ở ngoại vì và phân cơ Ø giữa 
bị Nó la cơ hồ báp quan trong nhật 


© Nó là một cử kin không có lỗ. 


1, Nó gốm hai tru bầm) váo Xương tíc vã các xương sưữn: 


10. Mö tá nào sau đây về xương vai đúng? 
4, NÓ dược tơ rạng trước kéo vào trong (khép): 
l, N6 được cơ tram lớn kéo ra ngoài (giang) 

£- Nó là nơi bàm của nhiều cơ vận đồng cảnh tay: 


dd, Nó nằm trước cơ dưi vat 


11. Các mồ tả sau đầy về cẳng tay đều dũng, trừ : 
4, Nó không gấp được khi liệt thần kinh cơ-bi: 

b, Nô được duối thắng nhớ cơ tam đầu; 

e_Nó chỉ được tp nhờ cơ nhị đầu; 

dd, Nó không duỗi được khi liệt thân kinh quay: 


18. Các mồ tả sau đây về các cơ gấp và các cơ ruối cố tay đều đúng, trừ: 
a. Chủng điểu cố bụng cơ nằm ở câng ta 
b. Chủng không bầm tận vào xương đốt ngón tay: 

e. Chúng là hai nhôm cơ đổi kháng nhau, 

4 Chủng đều do thấn kinh giữa chi phối 

18. Các mô tả sau đây về cơ mông lờn đều đúng, trữ: 
a, Nó là cơ đối kháng với cơ thất lưng-chậu; 

b. Nó che phủ lên toàn bộ cơ mông nhổ, 

e. Nó là cơ nông nhất của vùng mồng: 

dd. Nó là cơ to nhất của vùng mông. 

14. Các mô tả sau đây về cơ tử đầu đùi đều đúng, trừ: 
-a, Nó có một đầu bảm vào xương chậu; 
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ái củ chấy khi cơ 


b. Nó Lủo mặt lục két 
¿Nó là tú giấy cảng chấn: 
dị N do thân kinh đút chỉ phổi 


18, Các mỡ tả sau đây về các cử động của dúi đếu dùng, trữt 


ấập đũt nhớ cơ thất lưng e 
b. Khép đút nhớ các có thuộc ngân cơ trong cưa dùi 


€ Diễt dủi nhờ cơ mông nhố; 


4, Xoay ngoài di nhủ các eở chậu hông-mẩu chuyến. 


B, Xác dịnh xem những câu sau đúng hay sai 


16. Để dắm bảo an toàn khi tiêm mõng, cơ mông mã ta chọc vào phải là cơ, 
mông nhỏ. 


17. Đầu cổ định của eư Delta bám vào tất cá các xương của đai ngực. 
18. Tế bảo cơ trơn eó hình thói với nhiều nhân nằm dưới màng sgi cớ 

19, Nhành thần kinh dì tối cơ chỉ chứa các sợi vận động. 

90. Trương lực cú được duy trì bằng cung phần xạ ba nơron. 

#1. Có hai cơ thẳng bụng nằm ở hai bên đường trắng. 

39. Cơ lưng rộng rất cần cho người bơi lội 

23. Cơ ngực lớn nằm sâu hơn cơ ngực bé 

34. Cơ thang ở bai bên thân hợp lại mới có hình thang. 

#5, Mật sau cảng chân lồi lên thành bắp nhờ cơ tam đầu cẳng chắn. 

C1. Điển vào chỗ trống của các câu sau đây bằng các tử thích hợp để 
tạo được các câu có nghĩa đúng. 

96. Bụng trên cơ vai móng là cạnh trước đưới của tam giác... 

37. Ca ức đồn chùm nằm giữa tam giảề...và tam giác... 

28. Các cơ bậc thang được che phủ bởi lá...của mạc cổ, 

39. Lễ tĩnh mạch chủ dưới nằm ä.. của cơ hoành 

30. Lỗ động mạch chủ nằm giữa các trụ của cơ hoành và... 

31. Cơ thẳng bụng đí từ xương mu tối mổm mũi kiếm xương ức và.... 

39. Các cơ nằm trên thành bụng sau là «a... 

.38, Màng đáy chậu ngăn cách túi đáy chậu sâu với... 

34. Cơ mu-trực trăng là một phần của.... 
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35. Có thỏa bung trang năm nông hơn có. 
Cð, Điển từ thích hợp vào chỗ trống của các câu sau đây để tạo được 
các cầu có nghĩa đúng. 

46, Ở các chỉ, đâu gán cua các cơ thưởng là đấu tương đổi. .và tạ hay gọi là 
nguyễn uý 

87. Mô liên kết năm giữa da (biểu bì) vã các cơ nống được gợi chung là 


88... ngân cách cặc nhóm eơ được gọi là vách gian cú. 
39. Cũc eơ mật thường củ mốt đầu băm vào da và một đầu bám váo. 

10. Lối cầu xương hàm dười được kéo ra trước nhữ cú 

11 Xưởng móng được cổ định nhờ các cd...và 

43. Lối cầu xương hàm dưới được kéo ra sau nhữ các sợi...của cơ thải dương. 
-18. Những cơ nắng xương hàm dưới bao gồm cơ chăn bướm trong, cơ cần và co. 
-44. Liệt các cơ nhai là dấu hiệu của tốn thương thần kinh. 

-1õ. Một ngưới không thể nhẳm được mắt có thể là do tổn thương thần kinh. 
46. Tắc dụng chính của cơ nhị đầu cánh tay là gấp. 

447. Đầu cố định của phần lớn các cơ vàn động cảnh tay bâm vào xương, 

-18. Cú... có tác dụng giạng, gấp và ruỗi cánh tay. 

-49. Tất cả các cơ của vùng cảnh tay trước được chỉ phối bởi thần kinh. 

50. Cử động ruỗi công tay chủ yếu do cơ. gây nên. 


'C8. Điển từ thích hợp vào chỗ trống cúa các câu sau để tạo nên các câu. 
có nghĩa dũng. 


1. Phần lớn các cơ của vùng cẳng tay trước có tác dụng gấp... và. 


59. Đầu gắn (đầu cổ định) của tất cả các cơ lớp nông vùng cẳng tay trước đều 
Đầm vào... 


58. Tất cả cñc cơ duỗi bản tay và ngón tay đều được chi phổi bởi thắn kinh. 


54. Những cơ của vùng cảng tay trước mà không có tắc dụng gấp bàn tay và 
ngồn tay là: (1) cơ... và (8) cơ. 


5ã. Gân của các cơ gấp bàn tay và ngón tay đi qua...để đi vào bàn tay, 

56. Những thần kinh chi phối các cơ vùng cắng tay trước là... và..... 

57. Những cơ nội tại của bản tay mã văn động ngón tay ủt đếu được chỉ 
phổi bởi 

58. Số lượng cớ vận động cho ngón tay cái là... cơ. 
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ng và khép được nhữ 


38. Các ngón tay đài (túc không kế ngón cải) có thể 
tắt tt 


§Ú Ô cang tay, những cơ do thần kinh quay văn đông đối kháng với những cơ do 
các thân kinh... và. văn động. 

C4, Điền vào chỗ trống của các câu sau đây bằng các từ thích hợp để, 
tạo nên được các câu có nghĩa đúng, 

61 Cử động gấp đôi được thực hiện chủ yếu bởi cơ. 
63. Phần lớn các cơ khép đũi do thần kình...chí phối 
68. C6...có tác dụng đuỗi cẳng chân tại khớp gối 

'81. Các cơ nằm ở vũng đũi sau có tác dụng. cắng chân. 

68. Cơ mông to có tắc dụng đối kháng với cơ 

96. Cñc cơ xoay ngoài đùi lã những cở nhỏ di tứ chậu hồng xương tối 
6ï. Cúc eơ vùng mông được chỉ phổi bởi cäc nhánh của đâm rồi 

68. Cø.. bất chéo qua vũng đũi trước và là cơ dài nhất của đùi 


C5. Điền tử thích hợp vào chổ trống của các câu sau đây để tạo được 
các câu dông. 


69. Cơ của vùng cảng chân sau mà có đấu gần bám vào hai lối cấu xương đùi 
làco. 


T0. Gần gót truyền lực kéo của cơ.....tối mật sau xương. 

1. Thân kinh...chí phối cho tất cá các cơ vùng cẳng chân sau. 

78. Tại gót chân, gân của ba eo lớp sâu vùng cảng chân sau được giữ bằng... 
T8, Các cơ vùng cắng chân trước là các cø....mu chân và... các ngón chân. 


74. ... ở mật trước cổ chân. giữ cho gần của các cơ chày trước, duỗi các ngón chân. 
dài và duỗi ngón cải đài. 


T8, Gần của các cơ mắc đều đi sau...để đi vào gan chân. 

6, Liệt các cơ vùng cẳng chân trước là bằng chứng của tổn thương thần kinh... 
'T?, Ö lớp cơ sâu của cẳng chân sau, cơ chảy sau nằm giữa cơ... và cd.... 

T8. Cơ gấp các ngón chẩn ngắn gần tương đương với cơ... chỉ trên. 


ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4 
1:c; 9: dị 
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Y-VII: 3: thất lưng lớn. vuảng thất lung: 33: ngan dây chàu nông 31, nâng hậu 
môn. 35: ngang hung: 36: cá định. #7. mạc trông và sâu: ÿ* chế mục 39: mạc 
hoạt xương sọ: 1U: nhân hưảm ngoại, 31: trên móng dưới móng. I2 sau, 31 thái 
tl0ng: 44: hầm dưới. 35: mát, 46, cảng tay: 47” vải: 48: Delta: 39 cơ bì 5U: tâm 
31: bùn tay. ngôn tay. 52: móm trên lối câu trong xương cảnh tây: 58: 
tay; 31: sấp trún, sấp vuông: 55, ống cổ tay: 56: thần kinh giữa, thán kinh trụ; 
57: thần kinh trụ. 38“ 8: 59: gian cốt gan tay và mư tay; 60: giữa. tru. 61: thÁt 
lưng châu, 82: bịt. 63: tử đầu, 6‡: gấp: 65: thắt lưng chậu; 68. mẫu chuyên lên 
xương dùi, 67: cũng. 68 may, 69: bụng chăn. 70: tam dầu, gót; 71: chày; 72: hãm. 
p: 73: gấp. duỗi: 74: hãm gần duỗi; 78: mát cá ngoài. 76: mắc sâu. 77: gấp 
ngón chân dài. gấp ngón chân cái đài. 78: gấp các ngôn nông 


Chương 5 
HỆ TUẦN HOÀN (CIRCULATORY SYSTEM) 


MỤC TIỂU. 

1. Mô tà được đặc điểm cấu tạo của từng loại mạch máu; hình thể oà cấu tạo đại 
cường của tìm; đường đi-liện quan vẻ sự phân nhánh của các mạch máu Ímạch: 
bạch huyết chính của cơ thể. 

Gọi đũng được tên của các chỉ tiết giải phẩu chỉnh trên các mô hình tiêu 
bản [tranh vẽ giải phẫu hệ tìm-mạch. 


Hệ tuần hoàn (eirculatery system) lã hệ cơ quan mà chúc nàng chính là. 
vận chuyển cäc chất tới và rới khỏi các tế bào, Các cơ quan của hệ tuần hoàn 
gồm (im (heart) và các mạch máu (blood vessels). Hệ bạch huyết (lymphoid 
swstem), ngoài chức nâng của hệ miễn dịch còn đóng vai trò vận chuyển các chất 
tronj cơ thể nên được mô tả ở chương này như một phần của hệ tuần hoàn. 


1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MẠCH MÁU 


1.1. Các loại mạch mâu (/f.5.1) 
'Cô ba loại mạch máu chính 
Các động mạch: các mạch máu vàn chuyển mẫu từ tim đi ở áp lực tương. 


đổi e 


- Oäe tĩnh mạch: các mạch mầu đưa máu về tim ö áp lực tướng đổi thấp; 
- Các mao mạch: các mạch nối tiếp các động mạch và các tỉnh mạch. 


1.8. Cấu tạo chung của thành mạch máu (#f.5.1) 

Trừ mao mạch, thành của tất cả các loại mạch mầu được cẩu tạo bằng các 
thành phần cẩu trúc cơ bản nhưng tỷ lệ các thành phản biến đổi theo chức năng. 
của mỗi loại mạch. Từ lông mạch trỏ ra, thành mạch gốm ba lớn áo: áo trong, áo. 
giữa và ảo ngoài. 

~ Áo ngoài (tunica adventiia) được cấu tạo chủ yếu bằng collagen. Áo. 
ngoài thường là lớp nổ) bật nhất của thành các tĩnh mạch. Trong áo ngoài của 
những mạch máu lớn (thành dày) có những mạch máu nhỏ gọi là mạch của 
mạch; chúng tách ra những nhánh xuyên vào lớp áo giữa để cấp mẫu cho lớp 
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Hy Âo hườại cũng chứa các xet thân kinh tụ chủ chỉ phúa chứ cú tran của lốp áo, 
mùa, 


- Ấu giữa (tamich media) là lớp giữa của thành mạch mu và được cẩu tạo 
chủ yếu bảng cơ tran và mö chưn. mũ chun tổ chức thành những là chun. Áo 
giữa đậc biệt rõ xết ở các đông mach. ít rõ rết hơn ở các tình mạch và hầu như 
khöng tồn tại ở những mach rất nhớ \g động mạch gần tìm có mỗ chún 
kất phát triển (dế chịu được ấp xuất tâm thu) nền được gọi là các đông mạch 
đàn hồi. Ở các đóng mạch cơ và các tiếu đồng mạch. mồ chun chỉ rõ rệt ở ngay 
dưới lấp áo trong và được gọi là lã chu trong: 


\g mốt lúp tế bão thương mô dụt 


LÁp trang (tunica (ntirma) được cấu tạo bà 
Bọ! là nội mô. Lắp nãy nằm trên một màng đây: 


Hình S1. Cấu tạo của mạch mẫu 
AÀ. Các mặt cắt đọc B. Các mặt cất ngang 


MÔ 


1⁄8. Đặc điểm cấu tạo của mỗi loại mạch máu. 


Các động mạch 

Thánh tắc đông mạch cửa tuân hoán hệ thông được cấu tạo phù hợp để 
chịu dược áp lực cao. Các động mạch lớa (như động mạch chủ và các nhành của. 
nó như các đông emach cảnh. đưới đòn và thân) phải chịu ấp lúc tâm thu cao, 
chúng có kha nàng đân hồi. nhờ thành phân mö chun cao. chúng giãn ra dưỡi 
tự áp lực tâm thu và cơ lai ở thơi kỹ tâm trương để đây mâu tiến lên Chủng 
được gọi là các đồng mạch đạn hồi. Rớn xa khỏi tim, các đông mạch đân hồi chúa 
thành các nhành nho dần với tỷ lệ cơ trơn trên thành mạch cũng tăng dân trong 
khi lượng mô chun giảm diắn; những mạch này được gọi là cúc động mạch cư. 
Đồn mạch co có khả nâng co thất cao, mức độ co hay giân của chủng được kiểm. 
soät bởi thần kinh tự chủ. Cúc tiểu đóng macH la những nhanh nhỏ nhấtt của. 
vây phẫn nhành động mạch, có đường kính dười 0.5 mm (tứ 0.08 mm tải 0,‡ 
mm). Áo giữa eủa tiều động mạch gồm một hoặc hai lớp tế bảo cơ trơn dược 
ngân cách với lớp ão trong hãng một lá chun trong. Với các tiếu đông mạch nhỏ 
hơn thì là chun trong không còn và lớp cơ cũng mắt tính liến tục 


Các mao mạch 


Cñe mao mạch là những mạch nhỏ nhất của hệ tuần hoàn mâu, có thành 
mỏng nhất trong số tất cả các mạch máu và là nơi trao đối cắc chất khi giữa 
mầu vã mô. Các dịch thể cũng với các phân tử ho tan đi qua thành mao mạch. 
theo cả hai chiếu. Thành của mao mạch được cẩu tạo bằng một lớp tế bào nội 
mò nằm trên một màng dày. Những mao mạch có đường kính lớn được gọi là các 
ao mạch dạng xoang (sinusoide). 


Các tĩnh mạch 


Hệ thống tnh mạch đồng vai trò như hệ thống thu thập, đưn mâu từ 
mạng lưới mao mạch về tim. Các mao mạch hợp lại để tạo nên các điểu tỉnh 
mạch. Củc tiểu tình mạch kết hợp lại để tạo nên các tỉnh mạch lớn hơn nhưng 
với số lượng nhỏ hơn. Cuối cùng, các tĩnh mạch hợp thành cúc [nh mạch chủ 
'Thành của tĩnh mạch có ba lớp như thành động mạch nhưng các thành phần cơ 
trơn và sợi chun th ít hơn; nói chung là thành tính mạch mỏng hơn và dễ phình. 
giãn hơn thành động mạch. Các tính mạch có đường kính lớn hơn và như vậy có 
se kháng cân thấp hơn với ông máu. Một số tỉnh mạch. đặc biệt là các tĩnh 
mạch ở chỉ trên và chỉ dưới, có những nếp nội mô hướng vào lông mạch có chức 
năng như những van chỉ cho phép mâu chảy theo một chiểu về phía tìm. 


1.4, Các tiếp nối (anastoraoses) 


Hấu hết các vùng cơ thể nhận được sự cấp máu đến tử trên một động. 
mạch. Nhãnh mạch liên kết các nhánh của hai hay nhiều động mạch cấp màu. 
cho cùng một vùng cơ thể được gọi là mmạch nổi (anaetomosis). Những mạch nổi 
giữa các động mạch đem lại các con đường thay thế để máu di tôi một mô hay cơ 
quan. Nếu đòng máu trong một động mạch bị ngừng chảy khi cử động bình. 
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thưởng cua cù thế ep vào mánth dò hoặc nêu mạch đó bì cac hay đứt. tưạn hoàn 
tắt phần eơ thế do sạch này nuồi dưỡng có thê xắn được duy trà nho các mạch, 
nổi. Hự tuần hoạn mâu qua một nhanh mị đề thạy thế chơ một coi đường: 
dẫn mâu bình thường được gọi la #uam hoan bởn tcollateral cireulation1. Các tiếp 
tối cũng cở thê xay Ƒa giữa cụ ñ. Những động mach không tiển nốt với 
cấc dòng mạch khác dụ Jngt munch tám tend steriesl. hi động 
mạch lận bị tác. vùng: mụ đắp mẫu sé chết vì không có sự cấp màu 
thay thể 


9. TÌM (HEART) 


3,1, VỊ trí, hình thể ngoài và liên quan (0.5.3) 


“Tìm là mốt ea rỗng có bình nón. nâng khoảng #50 gram ủ nữ và 300 gram 


"Tim nằm ngay trên cơ hoành, giữa bai phối. Khoảng #/3 tìm nằm về bên 
trải đường giữa. Nêu hình dung tam như một hình nón thị nó gốm một đây, một 
dình và cÀe mật nằm giữa đây và dù trước, mặt dưới và các shật hưởng, 
Về plúa hai phối phải và trái 


ĐMchủ 


TM chủ trên 


Hình 5.2: Mật trước và các ĐMI vành của tim, 
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aiNg trải, năm ngay sau thanh 
h dương giữa khoang cm, 


Đình tìm huùng rà trước. xuống dưn: 
ụt mức khuang gạ 


Đây tim hú 
hướng sing phai (thuộc tâm nhỉ phẩt) bến qui 
xu (thuột tâm nhĩ trải) liên quan gói thực qua 
thục quản và dậng mạch chủ la cột sống 


hp rà sau, 
li, phân hưởng rả 
động mạch chủ uống: sau. 


Mật trước ð ngnv sau xương ức và các sụn sườn, chủ yếu do tâm thất ph! 
ø niên và còn được gọi là mốt t 


Mật dưới nàm trên 
sát hoônl. 


Mặt phốt phải uà mặt phẩi trãi \à cắc mật tm tiếp xúc vôi tật trung 
thi của bai phối, mật phổi phát đo tâm nhĩ phạt tạo nón, mặt phối trái do tắm 
thất trái tạo nên. 


Trên bế mạt tìm tá nhận thấy eác mạch máu nuôi tìm di trong các rành. 
ngân gch các buống tìm, Các rảnh phân cách các buồng tìm gồm rinÄ rônh 
ngân cảch các tâm nhĩ với cäc tâm thất, rễnh gtan thất trú (trên mật trước) và 
rảnh gian thất sau (trên mât dưới) ngân cách các tâm thất. Các mạch mâu lớn. 
đi văn và và đi ra khỏi tìm bao gốm: các rĩnh mạch chủ trên và ha đổ về tầm 
nhĩ phải, bổn #inh mạch phổi đổ về tắm nhĩ trải. đồng mạch chử từ tâm thất 
trải đã ra và đặngg mạc: phổi tữ tâm thắt phải di ra 


trung tâm cua có hoành nên côn được gai là 


8/3. Hình thể trong của tìm (các #1.8.3 và 5.4) 


'Tìm dược ngân ra thành bốn buồng, Hai buông ở trên là các tám ahï phải 
và trái, hai buồng ở dưởi là các đảm thất gñai và trải. Các tâm nhĩ được ngân 
cách với nhau bởi uácÀ gian nhĩ. Vách gian thất, gồm phần màng mỏng và phân 
«ở dầy, ngân cách hai tâm thất. Các tâm nhĩ và tâm thất cùng bên thông với 
nhau qua các lỗ nhĩ thất. Lố nÄï4ẩï phải được đậy bằng uan nhỉ-thất phải gốm. 
ba lá van. Van này chỉ cho phếp mâu chảy từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất 
phải. Tổ nÃI-thất #rái được đậy bằng van nhĩthất trái gồm hai lá van. Van này 
ngân không cho mầu tử tâm thất trấi chảy ngược lên tâm nhĩ trải. 


“Trên thành mỗi tâm nhĩ eó lỗ đổ vào của các tình mạch. Ö thành tâm nhĩ 
phải có lễ đổ vào của tình mạch chủ trên. tĩnh mạch chủ dưởi và xoang tĩnh. 
mạch vành. Ở thành tâm nhĩ trái có lỗ đổ của bốn tĩnh mạch phổi. Mỗi tâm nhì. 
có một phần phỉnh rồng goi là điểu nhĩ. 

Mỗi tâm thất có một lỗ thông ra một động mạch lớn. Tâm thất phải có lỗ 
thông ra thân động mạch phổi, tâm thất trải có lỗ thông ra động mạch chủ. 
Những van đậy bai lỗ này lần lượt có tên là con thỏn đồng mạch phổi và uan 
động mạch chủ. Mỗi van này đều cô ba là (hay van nhỏ) hình hân nguyệt mà 
mật lõm hưởng về động mạch để ngân không cho mâu từ động mạch chảy về tím 
trong lúc tìm giân (tâm trương). Vì phải tống mâu vào các động mạch có áp lực. 
cao, thành các tâm thất dày hơn thành các tâm nhĩ nhiều. Trên thành mỗi tâm 
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thất con có những möm lôi gii là ác cử nhu Co những 8âưng 2" dh từ nhật đượt 
các là van củn van nhị thật tơi các eơ nhủ. Chúng: các Văn 
không bị tụt lên tầm nhì kÌM tắm thất búp: 


ĐM chủ 
(thô thạnh truc) 


Lỗ TM chủ trên “Tâm nhĩ tải 


'Vận nhị thải tai 


Lễ TM chủ đười 


Đíc van m 


Hình 5.3. Hình thể ong của tm 


#8, Cấu tạo của tìm 
“Tìm được cẩu tạo bôi ba lớp mỗ: ngoại tâm me, cd tìm Và nội tâm mạc. 
Agoại tâm mạc (pericardium) 


Ngoại tâm mạc bao gm ngoại tấm mạc sợi Ö ngoài và ngoai Hăm mác 
thanh mạc ò trong, 

Ngoại tâm mạc sợi là một bao xơ dai và chun giãn. Nó giống như là một 
cải túi mà miệng túi ở phía trên liên tiếp với áo ngoài của các mạch mâu di vào 
và ra khỏi tìm, Ngoại Lâm mạc sợi ngân cản sự giãn to quá mức của tim, bảo vệ 
và giữ cho tìm nằm đủng vị trí của nó trong trung thất 

Ngoại tâm mạc thanh mạc là một màng thanh mạc gốm hai lá liên tiếp 
nhau; là ngoài là đd (hán dinh vào mật trong ngoại tâm mạc sợi, là trong là lá 
tạng dính chật vào cơ tìm. Khoang giữa hai lá gọi là ở ngoại tấm mạc. Bình. 
thường lá thành áp sát vào lá tạng và chỉ có một lớp thanh địch mỏng ở giữa 
chúng. Như vậy, ổ ngoại tâm mạc chỉ là một khoang tiểm tàng. Dịch trong ổ 
ngoại tâm mạc giúp cho hai lá trược lên nhau đễ đàng khi tim đập. 
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Cử từm (myocardidim) 


Cú tim bạn tiên hàu hết độ dây của tim n nhân chức năng cụ họp của 
Mm, Mục dụ nó có những văn ngang giống như cơ vàn, cơ tìm là cơ hoạt động. 
không theo y muốn giống như cơ trọn. Môi sơi cơ (rẽ bao) có một nhân và một 
hoặc nhiều nhánh. Các đâu và nhãnh của mỗi tế bạo năm sát và liên kết với cứC 
đầu và hành của những tế bào lân cận băng những “khðp”. Khi nhìn dướt kinh 
hiện vi, những ° khủp" hay đa xe giữa này trông giống như những đường dày 
hun. tết hơn so với các # si: Xến Hãy làm chơ cơ tìm 
0 hình dạng như là một pì ‹ạp hợp các sới su riêng lẻ. Vị đầu 
vác si cú liên tiếp với nhau, mỗi. sợi cơ không cần cỏ sự phân phổi thân kính 
riêng, Khi một xung động co thất được khởi phàt, nó sẽ lan tỏa từ tế bào này 
sang tế báo khác, “phiến eo" 


Ca tim dây nhất õ đình và móng dân về phía nón. Những sợi củ hình cũng 
của cậc tắm nhĩ và các tâm thất bảm vào những vòng mô xu vấy quanh các lỗ 
nhĩ thất và các lỗ động mạch. Các vông xơ nay cùng ngân các cơ của tâm nhị với 
tõ của tâm thất, VỊ vậy, khi một sóng co thất truyền qua cú tâm nhì. nó chỉ có 
thể lan tới các tâm thất qua hệ thống dẫn truyền. 

Nội tâm mạc (endocardium) 

Nội tâm mạc là một lớp tế bào nội mỡ mỏng, nhẫn, bóng lót các buồng tìm. 
và che phủ các là van tìm. Nó liên tiếp với nội mạc của các mạch máu lớn thông, 
vi tị 


9.4. Sự cấp máu cho tìm (#⁄5.8) 


Tỉm được cấp mâu bởi các động mạch sảnh phái và trải. Đây là những 
nhánh đầu tiên tách ra từ động mạch chủ lên ở ngay sau van động mạch chủ 
Động mạch vành trải đi một đoạn ngắn giữa tiểu nhĩ trải và thân động mạch 
phổi rồi chia thành nhánÃ gian thất trước và nhánh mũ. Nhành gian thất trước 
đị trong rãnh gian thất trước và phân nhánh. thành của cá hai tâm thất. 
Nhánh mũ đi sang trải trong rãnh vành và cấp mâu cho tâm nhĩ và tâm 
thất trái. 

Đông mạch vành phải dì trong nửa phải của rãnh vành rồi tận cùng bằng, 
nhánh gian thất sau đì trong rãnh gian thất sau Trước khi tận cùng nó tách ra. 
các nhành cẩp mâu cho tâm nhĩ và tâm thất phải. Nhánh gian thất sau cấp 
mâu cho mật sau của hai tâm thất. 


Mẫu tử các tĩnh mạch của tìm đổ về xoang cánÄ rồi đổ vào tâm nhĩ phải. 
Một số nhánh tĩnh mạch nhỏ đổ thẳng vào các buồng tim. 


3.5. Hệ thống dẫn truyền của tím (condueting system of heart)(/1.5.4) 


“Tim có một hệ thống nội tại mà nhỡ đó cơ tìm được kích thích để eo mà 
không cần sự chỉ phối thần kinh từ não. Tuy nhiên, hệ thống nội tại đó có thể 
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dược kích thích hoäc bị kim hầm bói các xung đông thần kình khới phât từ não, 
và bởi một vải hormon 

Cố khoảng 1% các sơi cơ tăm đã được biết hoá thành những tế bao tự phát 
nhịp trong lúc phát triển phôi. Chúng được tõ chức thanh một hệ thống khối 
phát và dân các xung động co thất trên cơ tìm, Hệ thống dân truyền này đảm 
bảo cho các buồng tìm có bóp một cách có phối hợp để đạt được hiệu quả bơm 
mẫu cao nhất. Các phân hợp nên hệ thống dẫn truyền bao gồm các nút và bé 


Nữ xoang chỉ 


Nữ nhĩ thất 


Trụ phải 


tính 54, Sơ đồ hệ thống dẫn truyền của m 

Nút xoang-nhĩ (sinu-etrial node - SA node). Đây là một khổi nhỏ các 
tế bào tự phát nhịp nằm trong thành tâm nhĩ phải, ở ngay đưới lỗ đổ vào của 
tĩnh mạch chủ trên. Nút xoang-nhĩ được gọi là nứt #qo nÄyp (pacemaker) vì nó 
khởi phát các xung động có tốc độ nhanh hơn so với các tế bào tự phát nhịp khắc 
(60 - 100 lần/phút) 

Nút nhĩ-thất (atrioentricular node). Nủt nhĩ-thất nằm trong vách 
gian nhĩ, ngay trước lỗ xoang vành. Bình thường, nút nhĩ-thất được kích thích 
Đổi xung động co thất lan toà dọc các sợi cơ tâm nhĩ. Tuy nhiên, chính nút nhĩ- 
thất cũng có khả nâng tự khối phát các xung động co thất, nhưng ô tốc độ chậm 
hơn so với nút xoang-nhĩ. 

Bồ nhĩ-thất (atrioeentricular bundle). Bé này là một khổi tế bào tự 
phát nhịp liên tiếp vôi nút nhĩ-thất. Nó xuyên qua khối vòng sợi ngăn cách các 
tâm nhĩ và các tâm thất để đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Tại bờ trên của phản. 
eơ vách gian thất, nó chia thành trụ phải và trụ trái. Các trụ này tiếp tục di 
xuống về phía đỉnh tìm trên hai mặt của vách gian thất và chia các 
nhánh dười nội tâm mạc. Các nhánh này dẫn truyền xung động trước hết tối 
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đỉnh cúa các tâm thất rồi xung động lan ngược từ đỉnh tâm thất lên trên tới 
phần còn lại của tâm thất. Do khối vòng xơ ngân cách cơ tâm nhĩ vã cơ tâm thất 
đồng vai tro như một tấm cách diện, nút nhĩ-thất là phương tiện duy nhất dẫn. 
truyền xung động (mã bản chất là điện thế hoạt đông) từ tâm nhĩ xuống. 
tầm thất 


3,6. Sự chỉ phổi thần kinh cho tìm 

Thêm vào sự kích thích nội tại của cơ tìm được mô tả như trên, tìm còn 
chịu aự tác động của các thân kinh xuất phát tứ trung đâm đơn mạch ở hành 
não. Xung động điểu hoà tứ trung tâm này dì tới tìm qua các thắn kinh giao 
sảm và đội giao cảm của hệ thắn kình tự chủ 

Các thắn kinh lang thang (đối giao cảm) làm giảm nhịp và lực bóp 
của tìm. 

Các thần hình giao cảm làm tàng nhịp tìm và lực bóp của tím 
Adrenalin, một hortmon do tuỷ thượng thận tiết ra, có tác dụng giống như kích 
thích giao cảm 

'Tốc độ mà ở đó tìm đập là kết quả của sự cân bằng tạo được giữa các tác 
động giao cảm và đối giao cảm. Hoạt động của tìm thường giảm khi nghỉ và 
tăng khi gắng sức hay bị kích động, và trong lúc thể tích máu bị giảm. 


3. TUẦN HOẮN HỆ THỐNG (SYSTEMIC CIRCULATION) 
“Tuần hoàn tới 
đấu và chỉ trên ải 


Hình 5.5. Các vòng tuần hoàn. 14T 


luyện màu, 
trán tôi kháp rhếc Cả ưa mụn 


hững la phần của hệ 1 
dhõng từ tu (tâm: 
m nhĩ phải) 


Kiâu ose và chát di 
mất (Sv H10 Về tìm 


(5.6) 


h lớn nhất cơ thế: nó xuất phát tự tắm thất 
n hoàn hệ thông: 


341, Đồng mạch chủ (aort: 


Đing mạch chú la động 
trái và mùng mau gắn oxy tếi mọi phần cơ 


Động mạch chủ thường được chia thành năm đoạn: 
Đị 
( 
khí quản: 


Động mạch chủ xuống la đoạn từ cung dộng m 
mạch chủ chia thành các đồng mạch châu chung, 


+ Động mạch chủ ngực là phần động mạch chủ xuống nắm trên cơ hoành; 


lự mạch chủ lên là đoạn đầu, năm giữa tìm và cùng đồng mách chủ: 


đông mạch chu hình chữ U lön ngược nằm trước vũ bên trải 


h chủ tới nói mà đồng 


+ Động mạch chủ bụng là phần động mạch chủ xuống năm dưới ed hoành, 


Hinh 5.6. ĐM chủ và các nhành chính của nó 
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398, Đồng mạch chú lên (axcending aorta) 


Đang mạch chủ lên tách tú các động miách vành cấp mầu cho tìm (xem 


mục #1) 


3⁄8: Cung động mạch chủ (uortie areh) và các nhành. 


Cung động mạch chủ tách ra bà nhánh từ mát trên của nó: thần ca #ay‹ 
đu. đông mạch củìdÀ chúng trải. và đồng! ¿mạch dư đòn trái. Thân cảnh tay 
đầu đị lên mốt đoan ngắn thì chia ra thành đúng sạch cảnh chưng phái và 
động mạch dươn đồn phai. Cấc đồng mạch cánh chúng và dưới đồn có cách phần 
nhành giống nhau ở hat bến: đông mạch cảnh chung cẩn máu cho đầu và cố. 
động mạch dưới đôn cấp mâu chủ yếu cho chỉ trên. 


3.8.1. Động mạch dười đòn (subclatian artery) cả các động mạch của 
chi trên (H15 7) 

Động mạch dưới đòn trái tách ra trực tiểp từ cụng động mạch chủ, động 
mạch dưới đòn phải tách ga từ thân cánh tay đầu. Tử nguyễn uỷ (ö sau khớp úc 
đản phải), đông mạch dưới đồn phải đi sang bên ó giữa các cơ bậc thang giữa và 
trước. Khi động mạch dưới đòn di tải bờ ngoài xương sướn thứ nhất, nỗ trở 
thành động mạch nách. Động mạch dưới đôn trải di ở cổ giống như bên phải 
nhưng nó dài hơn vì có một đoạn đi lên ở trong ngưc. Đồng mach dưới đòn tách 
ra năm nhánh 

Động mạch đốt sững chạy lên qua lỗ mỏm ngang ngung của các đối sống 
sổ rồi chui qua lỗ lớn xương chẩm vào hộp so; nõ căp mâu cho não và tuỷ sống. 

- Động mạch ngực trong cấp máu cho thành ngực và thành bung. 

- Thân giáp cổ chia thành động mạch giáp dưới, động mạch trên vni và 
động mạch ngang cố. 

- Thân sườn cổ chia thành động mạch cổ sấu và động mạch gian sướn 
trên cũng. 

- Đông mạch lưng vai chạy xuống dọc bở trong xướng vai. 

Đăng mạch nách (axillary artery) là một mạch máu lớn đưa máu tôi 
nách và chỉ trên. Nõ chạy tiếp theo động mạch dưới đòn từ bỡ ngoài xương sườn 
thứ nhất và đi xuống qua nách ở sau cơ ngực bé. Khi tới bở dưới cơ trồn lớn, nó 
đổi tên thành động mạch cánh tay, Đồng mạch nách tách ra sảu nhánh: 

- Đông mạch ngực trên; 

- Động mạch ngực cùng vai: 

~ Đông mạch ngực ngoài; 

~ Động mạch dưồi vai; 

- Các động mạch mũ cánh tay trước và sau. 
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Động mạch cảnh tay (Urachial artery) là sự tiếpt tục của đồng mạch 
nách, Nó đi xuống qua cảnh ray và khì tới hố khuyu thị tân cũng bảng cách chịa 
thành đúng mạch quay và đặng mạch trư. Mach đàn của động mạch canh tay có 
thế sở thấy được ở khuyu và thương được lùng dễ do huvết án. Đôi cảnh 
1ny tích ra bà nhnh 


Động mạch cảnh tay sâu, nhành clip máu chính cho vũng cảnh tay sâu; 
Động mạch bên trụ trên. 
Đông mạch bên trụ dưới 


Động mạch quay (radial arterv). Từ chỗ chế đôi của động mạch cảnh tay 
đ hợ khuyu, đồng mạch quay đi xuống ở phần trước ngoài củu cảng; tay, tại ranh 
tỏi giữ tắc ngân cơ trước và sau, Tiếp đỏ nó vòng ra ngoài ở tõ ta, dh qua hôm 
lào giái phẫu rồi qua khe giữa hai dấu cơ gian ct mu thý thứ nhật xào gân tay 
vị trả thành cung gan tay sâu, Có thể sử thấy mạch đập của động mách quay ở 
nitay trên cổ tay Và ở hãm lào giải phẫu. Trước khi trở thành cung gan tay sâu, 
động; mịich qua tách ray 


Đông mạch quật nước quay; 
Nhành gan cổ tay; 
Nhânh an tay nông; 
Nhanh mụ cổ tay; 
- Đông mạch mu đốt bàn tay thứ nhất, 
- Động mạch chính ngôn cải; 
Đông mạch quay ngồn trổ. 
Động mạch trự (ulnar artery) đi xuống ả phần trước trong cẳng tay rồi 
.qua mật trước cố tay và trỏ thành cung gan tay nông ở gan tay. Các nhánh của 
động mạch trụ bao gồm: 
- Động mặịch quật ngược trụ 
- Đông mạch gian cốt chung; 
- Nhãnh gan cổ tay 
- Nhãnh mu cổ ta) 
- Nhãnh gan tay sâu. 

__. Cung gan tay nồng (superficial palmar arch) được hình thành chủ yếu 
bởi động mạch trụ cúng với sự tham gia của một nhánh gan tay nông tử động 
mạch quay. Cung này tách ra các động mạch gan ngón tay chung. Mỗi động 
mạch này lại tách ra thành hai động mạch gan ngón tay riêng di vào các 
ngón tay. 
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Minh 5.7. ĐM chủ và các nhánh ĐM chính của các chỉ 


Cung gan tay sâu (deep palmar arch) được hình thành chủ yếu bởi động 
mạch quay cùng với sự tham gia của nhánh gan tay sâu từ động mạch trụ. 
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+ ng 4 
mạch gan đài hàn tay. Cát 
nổi tiẾU với rắc động mach giin ngún tay chúng của cung 


An đốt bản tay cấp mâu thụ 


TM cảnh ngàn 


Thị ch) rêc 


đồng 
an bạn tAY Và 


Thương đan, 


Hình 5/8. Các TM chủ và các TMI chính của các chỉ 
Các TM sâu mâu đen sẵm; các TM nông mu đen nhạt 


Các nhành tư các mạch nách. cán 4uay và trụ cấp miãu cho tất 
củ rất cấu trúc của chỉ trên. Các nhãnh của chúng tiếp nổi với nhau. thường 
qulành các khip, 


3.8.3. Các tĩnh mạch của chỉ trên (H.8.8) 


Máu tứ chì trên trở vế tìm theo đường các tĩnh mạch nông và các tĩnh 
mạch sâu, tất cả iểu tập trung về tĩnh mạch dưới đòn, 


Các tĩnh mạch sấw chạy kẽm theo các động mạch và có tên như vác đông 
mụh. Động mạch dưới đôn và đông mạch nách có một tĩnh mạch di kẽm. các 
dộng mạch nhỏ hơn có hai tình mạch đi kẽm, 


Các tĩnh mạch nông nâm ngay dười da và thường có thể nhìn thấy được 
Chúng nối tiếp rộng râi với nhau va với các tỉnh mạch sâu. Các tĩnh mạch nông, 
quan trong của chỉ trên là tỉnh mạch đầu. tỉnh mạch nến và tịnh mạch giữa 
khuyu. Chủng quan trọng vi đây thưởng là nơi hay thực hiện tiêm tỉnh mạch 
hoặc lẩy máu. Tĩnh mạch đấu và tỉnh mạch nén bắt nguồn từ mang (ười tỉnh 
"mạch mu lay. Mạng lưới này thu nhận cúc tĩnh mạch mụ đổi bản tay 

Tĩnh mạch đấu (cephalic vein) xuất phát từ đâu ngoài mạng lưới tĩnh 
miịch inu tay. Nó chạy lên, uốn quanh bỡ ngoài cảng tay tôi mật trước cảng tủy: 
rồi tiếp tục di lên qua mật trước-ngoài của cơ nhị đầu cảnh tay. Ö trên, tĩnh. 
mạch đầu đi trong rãnh delta-ngực rối đi vào sâu đổ vào tình mạch nách ở ngây 
dưới xương đồn. 

"Tĩnh mạch nến (basilic vein) bắt đấu từ đầu trong mang lưới tính mạch 
mu tay. Nó đi lên lần lượt qua mật trong cắng tay rồi mật trước-trong cánh tay. 
Đến giữa cảnh tay, nó xuyên vào sâu và tiếp tục đi lên. Tới ngang bỡ dưới cơ 
trôn lớn, nó cùng với các tình mạch cảnh tay hợp nên tĩnh mạch nách. ở trước 
khuyu, tĩnh mạch nến thưởng nổi với tính mạch đầu qua tỉnh mạch giữa khuỷu. 


Tĩnh mạch giữa khu3a (medial cubital vein) nằm ở hố khuỷu, trước cân eø 

nhị đầu. Nó nổi tình mạch đầu với tinh mạch nền. Hình thải tĩnh mạch nông ở 

khuỷu thường biến đổi. Tĩnh mạch giữa khuỷu thường cũng với các tỉnh mạch. 

đầu và nền tạo nên mẫu hình ehữ H (või tình mạch giữa khuỷu là nét ngàng, 

các tính mạch đầu và nến là các nét dọc). Một mẫu khác là mẫu chữ M khi tĩnh 

SẠch gia khuỷu có dạng hình chữ V với hai nét chữ V chạy tới các tĩnh mạch 
lu và nến. 


$#,3.8. Các động mạch cảnh uà sự cấp máu cho đầu và cổ (các H.8.9 oà 
10) 

Động mạch cảnh chung (common carotid artery) 

Động mạch cảnh chung phải tách ra từ thân tay đầu ở sau khớp ức đòn 
phải. Nó chạy lên cổ đọc theo bở trước cơ ức đòn chũm, tôi ngang bờ trên sụn. 
ĐĐấp Lại tận cũng bàng cch cứ dị thành các động mạch cảnh tong và ngu, 
Động mạch cảnh chung trái tách ra từ cung động mạch chủ ở trong ngực. Nó đi 
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lên mốt đoạn ö trung thất trên. tối sàu khốp túc đến trai thị tiếp tục dì vào cổ 


kiông nhự ð bền phat 


Hinh 5.9. Các ĐM mạch chính của đấu và cổ 


Động mạch cảnh chung thường được dùng để bắt mạch ở những bệnh. 
nhân bị sốc khi mã khổ bắt được mạch đặp của những động mạch ổ xa tìm hơn. 

“Xoang củnh (earotid sinue) là chỗ hơi phình năm ở chỗ nguyên uý của động 
mạch cảnh trong, tức là tại chỗ chẽ đát động mạch cảnh. Thành xoang chửa các 
bộ phận thụ cảm áp lực (baroreeeptors) có khả nâng nhận cảm được sự biển đổi 
về huyết áp, Một nhánh của thần kinh [X chỉ phối những áp thụ quan này. 
Những xung động thần kinh dẫn tứ xoang cảnh về sẽ khỏi phát phản xạ điều 
chỉnh huyết áp thông qua trung tầm vận mạch ở hành não, 

Động mạch cảnh ngoài (external carotid arterx) (H.5.9) 

Động mạch cảnh ngoài bất đấu từ bờ trên sụn giáp. Nó chạy lên tối sau cổ 
lối cấu xương hàm đười thì tận cũng bằng hai nhánh là động mạch thải đương. 
nông và đồng mạch hàm trên. Động mạch thãi dương nông tiếp tục đi lên, bắt 
chéo rễ sau mồm gõ mà xương thái đương Àể đi vào vũng thái dương. Có thể sở 
thấy mạch dập của động mạch thải dương nỗng ở trên cung gỗ mã, ở trên và 
trước bình tai Động mạch hàm trên cấp mẫu cho các cơ nhai và những vùng. 
sâu của mật. Các nhánh bên của động mạch cảnh ngoài bao gồm: 

~ Động mạch giáp trên cấp máu cho tuyển giấp: 

+ Động mạch lưỡi cấp máu cho lưỡi và sàn miệng: 

~ Động mạc một bắt chéo xương hàm dưới ở trước góc hàm (nơi có thể sờ. 
thấy mạch đập) để đi lền cấp máu cho mặt; 
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Đặng mạch chẩm và độngg mạch tai sau cấp mẫu cho da đầu vùng sau loi 
tU Vũ Vùng chẩm 

Động mạch cảnh trong (ĩnteraal carotid artery) cả sự cấp máu cho. 
não (15.10) 

Động mạch cảnh trong. 

Động mạch cảnh trong là một động mạch lôn của đấu; nó cp mắu chớ não 
vũ mắt 

Động mạch cảnh trong đi qua bốn đoạn: 

+ Đoạn cổ: động mạch đi từ chỗ chẽ đôi của đông mạch cảnh đến lúc chui 
vào ổng động mạch cảnh, nằm trước môm ngang của ba đốt sống cổ trên và 
không tách ra nhánh nào, 

"Đoạn đó: động mạch nằm trong ổng động mạch cãnh của phẩn đá xương, 
thải đương, ð ngay trước hòm nhĩ và tách ra vài nhành nhỏ cho hôm nhĩ 

+ Đoạn xoang hang: ra khỏi ống động mạch cảnh, động mạch chạy ra trước 
qun xoang hang, tới mồm yên trước thì tiổn cong lên trên và chui ra khỏi xoang 
hang: đoạn này tách ra các nhánh cho màng não và tuyến yên. 

- Đoạn não: động mạch chạy ra phía sau, đến chất thủng trước thi tân 
cũng bằng các động mạch não trước và não giữa; ở đoạn này, động mạch tách ra 
động mạch mắt, động mạch thông sau và động rmach mạch mạc trước. 

~ Đặng mạch mắt (ophthalmie artery) cấp mầu cho nhãn cẩu và các cẩu 
trúc khe trong ổ mất. 

+ Đông mạch não trước (anterior cerebral artery) cấp máu cho mật trong 
bản cầu đại não: các động mạch não trước ở hai bên nối với nhau qua đồng 
mạch thông trước 

- Đăng mạch não giữa (mìddle cerebral artery) cấp máu cho mật ngoài 
bản cầu. 

- Động mạch thông sau đì ra sau nối tiếp với động mạch não sau, nhánh 
của động mạch nến. 

Động mạch đốt sống (vertebral artery) 

Sau khi dộng mạch đốt sống chui vào trong sọ, nó di ra trước và lên trên 
qua mặt trước-bên của hành não và hợp với động mạch bên đối điện tạo nên. 
động mạch nến (basilar artery). Động mạch nến di lên ở giữa mật trước cầu não 
và chia đôi thành các động mạch não sau (posterior cerebral artery). Động mạch. 
não sau cấp mầu cho phần sau của cả ba mật của bán cầu đại não. Các nhánh. 
của động mạch đốt sống và động mạch nến cấp mâu cho tuỷ sống, hành não, cầu. 
não, tiểu não và trung não. 


'Vòng động mạch não 
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Ô mại dụu, 
vÙng vi cất 
nhá, Vũng dị 


nh tu bái động 
Ìì nến! Hộ! VI HỈ 
nàn tà! 21 ed4U to nh =4 


TH 


Về phíi tước l 
cánh Hongr 


hút đúng mac, nấu triệt 


nh cua đông mạch 


Về phía sau lá hat đồng mách mào =at,, nhánh của đồng mạch nền, 


Các động mà nâu talớe dược tối vút nhau bói đóếg# sưacÄ, thöig‡ rước 
tug 


Mỗi động mạch e 
“hạch thôn 
vũng ông m 
lực mâu tải nâu và 
một động, muạch mí 


động mụch não sau 
(ch cảnh trang cũng được coi như mốt phản của. 
tự của vòng đồng mạch làm cần bằng áp 
hững con đường thay thế để màu dị tôi nâu nếu có. 
đó bị tôn thương: 


ng bên bởi đóng 


ĐMI nào tước 


'ĐM não giữa 


Hình 5.10, Các ĐM não và vòng ĐM não (võng Wile) 


38.4, Các tĩnh mạch của dầu uà cổ (H.5.11) 


Máu tĩnh mạch từ phần trước da đầu và mặt đổ về tĩnh mất mặt. Máu tử 
phần bên da đấu đổ về các tĩnh mạch thái đương và tử các vùng sâu của mật để. 
Về (nh mặt hảm trên. Các tĩnh mạch thái đương và hàm trên tập trung về fĩnh 
“mạch sau hàm dưii, Máu của phần sau da đầu đổ về các fĩnk mạch chẩm và (ai 
sau. Máu tĩnh mạch của não và mắt đổ về các xoang tĩnh mạch màng cứng (di 
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trong: máng não cũng), Mâu tứ cặc xoang tĩnh mạch rhàng cứng tập trung Ì: 
đấu Lriờt của tịnH macf‡ cảnh trong. Các tĩnh tách nốt trên đố về bà tỉnh mạch. 
0 tôi tình) mạch cảnh! trung. nh: mạch cũnh nggúợi và tình mạch đổi sống. 


Tĩnh mạch cảnh trong (interaal jagular vein) là một tỉnh mạch thu 
mẫu từ não, các phần nông của mật và cổ. Nó liên tục với xoang Sigtma và bất 
dầu từ phần sau lỗ tĩnh mạch cảnh, nơi nó tiếp nhận mãu của các xoang mảng. 
cứng. Nó chạy thẳng đứng xuống cổ, lúc đấu dọc bên ngoài đông mạch cảnh 
trong rồi wau đỏ dọc theo bở ngoài đông mạch cảnh chung: động mạch. tĩnh 
mạch và thần kinh X (nằm sau, giữa động mạch vá tỉnh mạch) nằm chung 
trong bao cảnh. Ở nền cổ, nó hợp với tĩnk mạch dưới đòn cùng bên để tạo nên 
tỉnh mạch tay-đầu. Trên đường dì, tĩnh mạch cảnh trong tiếp nhận tĩnh mạch 
mẠI, tình mạch lưỡi, tình mạch giảp trên và một số tình mạch khác ô cổ, Tĩnh 
mật mặt tiếp nhận nhánh trước của tĩnh mạch sau hàm dưới tạo nên tỉnh mạch, 
mắt chúng trước khi đổ vào tĩnh mạch cảnh trong 


Đo không có van giữa tâm nhĩ phải và tĩnh mạch cảnh trong, mẫu có thể, 
chảy ngược lại làm phống câng tĩnh mạch cánh trong (nhin thấy tĩnh mạch đập) 
đ những trường hợp tâng áp lực tâm nhĩ phải (như suy tầm thất phải, hẹp van 
ba I8). VI tĩnh mạch cảnh trong lên, gắn tìm và nằm tương đổi nông, nó thường 
là nơi ta đưa một catheter vào để đo áp lực tính mạch trung tám hoặc để truyền. 
dịch khi các tĩnh mạch ngoại vi khổ tim. Cẩn chủ ý liên quan của tĩnh mạch vôi 
động mạch cảnh và thần kinh X khi làm thủ thuật này 


"Hình 5.11. Các lĩnh mạch của đấu và cổ 
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Tĩnh mạch cảnh ngoài (external ugular vein) tiếp nhân gì 
của mâu tỉnh mach tử khu vực ngoài sọ và các phán sâu của mật 
nên ở ngang mức góc hầm dưới tử su hợp lại của nhành sau của tĩnh mạch sau 
hãm dưỡi và tĩnh mạch tại sau. Nó di xuống cổ theo đường kế nối góc hãm dưới 
vũi điểm giữa xương đòn, hắt chèo cơ úc-đón-chủm và đồ vào rừnh moch dưới 
đòn ö sau xương đòn. Tĩnh mạch cảnh ngoài còn tiếp nhân các tỉnh mạch khác 
như tình mạch rảnh trước và tĩnh mạch ngang cố trên đường di 


Tĩnh mạch đốt sống (vertebral vein) được tạo nên ở tam giác dười chẩm, 
tử nhiều nhánh nhỏ mã tách ra tử các đám rồi tính mạch đốt sống trong và di 
ra khối ổng sống ở trên cung sau của đốt đời. Các nhành nây kết hợp với các 
tĩnh mạch nhỗ từ các cơ sâu ở phần trên của cổ tạo nên một tĩnh mạch đi xuống. 
cùng với động mach đốt sống qua các lỗ mm ngang rối đổ vào tỉnh mạch tay- 
dấu ở nến cổ. 


Ô ngực, hai tình mạch tay-đầu phải và trấi hợp thành finÄ mạch chủ trên. 
'Tình mạch chủ trên. vôi chiếu dài khoảng 7 cơn, đi xuống dọc bở phải xương ức 
và đổ vào tâm nhỉ phải Toàn bộ máu tỉnh mạch từ đầu, cổ và chỉ trên đổ về 
tình mạch chủ trên. 


3⁄4. Động mạch chủ ngực (thoracic aorta) và các nhành cấp máu cho. 
ngực 


3.4.1. Động mạch chủ ngực 


Động mạch chú ngực tách ra nhiều nhánh cấp mẫu cho thành lng ngực 
vã cñc cơ quan trong khoang ngực: các nhánh phế quản, các nhánh thực quản, 
các nhánh mâng ngoài tim, các nhành trung thất, các động mạch hoành trên, 
các động mạch gian sườn sau và động mạch dưới sướn. 


Có 11 động mạch gian sườn sau ở mỗi bên. Các động mạch gian sườn sau. 
thứ nhất và thứ hai tách ra từ động mạch gian sườn trên cùng, một nhánh của 
thân sườn cổ của động mạch dưới đòn. Chín động mạch gian sưởn sau còn lại 
phía dưới tách ra từ động mạch chủ ngực. Vì động mạch chủ ngực nằm ở sườn 
trái cột sống, các động mạch gian sườn sau bên phải đài hơn ở bên trái. Mỗi 
động mạch gian sườn sau đi kẻm theo một tỉnh mạch gian sườn sau và một thần. 
kinh gian sườn dọc theo bở dưới của một xương sườn. Tình mạch nằm trên động. 
mạch, thần kinh nằm dưới động mạch. — ` 


8.4.8, Các tĩnh mạch của ngực (H.5.19) 
Máu tĩnh mạch của ngực được dẫn lưu bởi hệ thống tỉnh mạch đơn. Hệ 
thống này gồm ba tình mạch: tĩnh mạch đơn, tĩnh mạch bán đơn và tính mạch. 
bản đơn phụ. Hệ tĩnh mạch đơn là một kênh nổi tĩnh mạch chủ trên với tĩnh. 
mạch chủ dưới.. 
„_ Tĩnh mạch đơn (azygos vein) được hình thành từ sự hợp lại của tĩnh. 
thất lưng lên phải với các tĩnh mạch dưới sườn phải ở ngang mức đốt sống 
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XI, dị lên trong trung thất sau ở sướn phái của cột sống ngực, tỏi ngăng đối 
sống ngục [Y thì uấn cong ra trước thành một cung d trên cuống phổi phải vã đổ 
vào tĩnh mạch chủ trên. Ngoài các nhành khỏi nguồn. tĩnh mạch đơn côn tiếp 
nhận tĩnh mạch bắn đơn, tĩnh mạch bán đơn phụ. các tĩnh mạch phế quản, các 
tĩnh mách mãng ngoài tìm. các tĩnh mạch gian sườn sau phải. Nó tiếp nổi với 
các đâm rối tỉnh mạch đốt sống 


TÐm am tay đâ cpnải 
cảnh ơn bài 


Tin cành tong phàt ~ 


Tim nụự tong 
Từ n địa đền phàc 


Hình 5.12. Các hệ thống TM chủ 


Tĩnh mạch bán đơn (hemiasygos vein) và tỉnh mạch bán đơn phụ 
{(aecessory hemiazygos vein) cùng nhau tạo nên phẩn tương đương với 


nuịch đưn d bên trải. Tục là. hếu tĩnh mạch đón dâu lưu hau hét các tịch mạch 
gánh stm sau +) bứn phái của eo thế thí tình nhanh bạn đồn vụ tịnh mạch bị 


đạn phụ lân luu cho hau hết cúc mch kean su0n sau ø lớn trai cỡ thể 
Tình mạch hàn đan giông vít nua dưốt cua tình mạch đon, No (fứni: tau nến từ, 
=u hap lại của tình mạch thất lung lên trai và tỉnh mạch du tran trai, dh lên ¿ 


thế g tt tuc đút sống gục TN đệ 


tHln (AM cột x0 tất ị ngang TrỜE cột Ặ 
h mạch mạn sườn sạn VI. NỈ cùng 


đũ vàn tịnh mạch đọn. Nó tiếp nhập các tí 
"ÔÔÔ thất. Tỉnh mạch bàn dạt phụ biện đết 
Hụ trứ về lịth thuc với (thân) tình m xu trái trật và thường Tiếp 
nhận tắc tịnh mạch gian euin TẾ L chèo trước thái đút sông: 
ngặt 8 tới đã vào tình mạch đạn hoặc đờ vào tình mạch bản đơn Rhì tỉnh mạch 
bản dún phú nhú hoặc vàng ph, tĩnh mạch gián sườn trên trai tá thế eo dị 
xuônge phía đuôi dễ tiếp nhận cả các tình mạch gian sướn sau thứ nàm hoặc 
thụ sàu, 


tục (LMiânI tình meh gián sươn tiên: tình mạch giản sườn rên phái tiếp 
nhận các tĩnh mạch giun suốn sau ]Í - IV và đố vào tĩnh mạch đơn: tỉnh mạch 
tran xuớn trên trải hiếp nhận các tĩnh mạch gien su0n xau ÍÍ và TỊT ở bên trải 
vột đũ về tỉnh mach cảnh túc đầu trái. Nó cũng có thể thông với tình mạch bán, 
đun phụ. 


le nhánh cấp mẫu cho. 


3⁄5. Động mạch chủ bụng (abdominal aorta) v 
bụng và chỉ dười (các H.8,6 và 5.7) 


38.1, Động mạch ehú bụng 


Động mach chủ bụng là phần động mạch chủ bát đấu tử lỗ động mạch chủ 
của cơ hoành đ ngang đốt sống ngực XII. Nó di xuống ở trước cột sống và ở bên 
trải tình mạch chủ dưới. tới ngang đốt söng thát lưng IV thì chia thành các 
động mạch châu chung. 

Động mạch chú bụng tách ra nhiều nhánh cho các tạng bung và thành 
bụng. Những nhành này có thể lá nhánh đơn hoặc đôi, tách ra tứ mật trước 
hoặc mật bên của động mạch chủ bụng. Bảng dưới đầy tổng hợp vấn tắt về các 
nhánh ny. 


Bảng $1. Các nhanh của động mach chủ bung, 


Í — Nhânh Đối Ì Loại ¡ Đồiđơn ` Tưmạt Môn 
sống | nhành | — 
hoành dưới TI (thành | đôi bên cấp máu mại dưới cơ hoành. 
thân tạng. T2 tạng. đơn trước. nhánh trước cao nhất, cấp 
nêu cho dạ dây, lách, tuy và. 
| mm 
mạctreo trồng TLÌ lạng đơn — Ìuước  |tăchra ngay đướ động mạch 
trên. thân lạng. cấp mâu tư tá trang. 
lì | đến đại tàng ngang, 
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cấp máu luyến tương thân 


độngmạch [THỊ lưng đời 
thương thận 
gia 
động mach thân ` TL. [aø — Jumn — 'Sãpmaueomin 
động mạch. TL: lạng |đối bên các đồng mạch buồng trứng ở Ì 
tuyển sình đục | “nữ các động mạch nh hoàn 
nam | 
thâtlưng TU [Bình |đãi [âm — bốn động mạch ở mô bên, 
TL4 cấp màu cho thành bưng vã 
P28. = _j|lisớn _ _ => 
mạctreotràng |TL3 lưng đơn — Ïuước - 1 môi nhậnh Hước ln, cấp 
sưới | màu tự cuối đại ràng ngang 
cũnggứa  [TU4 [ảnh |đơn - [nhanh 
| li. 
qhuchung [T4 làn [a8 — [bên 


| | hông 


đð,8 Tĩnh mạch chủ dưới uà sự dẫn lưu mẫu tĩnh mạch của các tạng. 
bụng (H.5.7) 


Tình mạch chủ dưới (inferior vena cava) dẫn lưu mẫu tĩnh mạch của phần 
eở thể đưới cơ hoành, gốm chỉ dưới, chậu hông và bụng. Máu tĩnh mạch từ chỉ 
đười tập trung Về fĩnh mạch chấu ngoôi, mầu tĩnh mạch từ chậu hông tập trung 
về tinÀ mạch chậu trong. Hai tính mạch này hợp nên tĩnh mạch chậu chung. 

Tĩnh mạch chủ dưới được tạo nên khi các tĩnh mạch châu chung phải và 
trải hợp lại ở ngang mức thân đốt sống thất lưng V. Nó đi lên trước cột sống, ở 
bên phải động mạch chủ bụng. Cuối cũng, nó chui qua lỗ tình mạch chủ của cơ 
hoành và đổ vào tâm nhĩ phải. 

"Tĩnh mạch chủ dưới tiếp nhận các nhánh sau: các tỉnh mạch thất lưng, các 
tỉnh mạch hoành dưới, các tĩnh mạch tuyến sinh dục (tỉnh hoàn hoặc buồng 
trừng), các tỉnh mạch thận, các tỉnh mạch tuyến thượng thận và các tỉnh mạch 
gan đổ về tĩnh mạch ehủ dưới. 

Vì tính mạch chủ dưới nằm lệch vế bên phải đường giữa, các tỉnh mạch. 
tuyển sinh dục và các tĩnh mạch tuyển thượng thận đổ thẳng về tĩnh mạch chủ. 
dưới ở bền phải nhưng ở bên trái chúng đổ về tính mạch thận trải. 

Máu tĩnh mạch từ những cơ quan do các động mạch thần tạng, mạc treo 
tràng trên và mạc treo tràng dưới cấp mâu không để về tinh mạch chủ dưới mà 
tập trung về tĩnh mạch cửa và được tĩnh mạch cửa đưa tôi gan. Ở gan, tĩnh. 
mạch của lại chia thành một mạng lưới mao mạch thứ hai rối mạng lưới mao. 
mạch này lại tái tập hợp thành các tính mạch gan đổ về tĩnh mạch chủ dưới. 
"Theo cách này, máu chứa các chất hấp thu được từ ống tiêu hóa trước hết được 
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diều hoa trước khi cùng cấp cho các phân khác nhau 


dưa tới gan đề biên đối v 
của cú thế 


Tĩnh mạch của của gan thepatic portal xeln) (f1 8 TỶ) 


Tĩnh mạch cửa của gan là một tĩnh mạch cưa của cơ thế mà đẫn lưu mẫu 
từ phần ống tiêu hoä dưới cơ hoãnh vã các tuyến kết hợp với ống tiêu hoá. 


Tĩnh mạch của được tạo thành do sự kết hợp của tĩnh mạch lach vũ tính 
mch mạc treo trang trên và chia thành nhãnh phải và nhãnh trải trước khi đi 
vào gan. Mẫu tứ tịnh mạch cửa dì vào gan. sau khi được gan xử lý và chẽ biến, 
thủy về tĩnh mạch chủ dưới qua các tĩnh mạch gan. Tỉnh mạch mạc treo tràng 
dưới thường không đõ tháng vào tĩnh mạch cửa của gan mà đỏ vào tỉnh mạt 
lách, Tình mạch cửa phản nhanh ø trong gan qua nhiều bắc phân nhành., cuối 
cũng tới mao mạch dạng xoang của gan. Máu từ mạng lưới mao mạch được tải 
tập hợp vào các tĩnh mạch gan rồi đồ về tình mạch chủ dười. Tĩnh mach cửa còn. 
tiếp nhận các nhành bên sau: tĩnh zwach + phai, tỉnh mạch tị trải. tỉnh mạch 
ii mật và một số tĩnh mạch từ tả tràng và đầu tụy. 


Tim đe tàng tà 


“Các im đạ tàng phả: Cà nha hài 


Tim tyE vàng oên 


Hình 5.13. Tĩnh mạch cửa 
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3/848. Đồng mạch. 


Động mạch chậu chung (comrson thac artervl tách ra từ động mạch chủ 
bụng 0 ngang mức đất sống thắt lưng IV. Nõ dh xuống dhười và ra ngoài tối trước 
khốn cung-chậu thí chia thành các đông mạch châu trang và động mạch 
châu ngoài 

Động mạch chậu trong (internal iliae artery) cấp màu cho thành và 
cúc tạng chậu hông, mông, các eơ quan sinh dục và ngân cơ trong của dùi. Tứ 
chỗ chẽ đôi của động mạch chậu chung ở ngang miúc khớp thất lưng cũng, nỗ đi 
xuống tối bở trên của khuyết ngói lớn thì chia thành hai thân trước và sau 


ứa chậu hông 0ä chỉ dưới (H.5.7) 


"Thân sàu của động mạch châu trong tách ra các nhánh sau. 

+ Động mạch mũngg trên (superior gluteal artery) th qua lỗ ngồi lớn tối 
Vũng mồng: 

- Động mạch chu thắt lưng (iMiolumbar artery) chia nhánh vào eơ thất 
lưng châu và cơ vuông thất lưng; 

~ Các độngg mạch cúng bên đi vào ống cũng qua các lỗ cũng trước. 

Các nhánh tảch ra tữ thân trước bao gầm 

~ Đăng mạch bịt (obturator artery) đt qua ống bịt tối ngân có trong của đôi; 

- Động mạch mông dười (inferior ghuteal artery) đã qua khuyết ngối lồn tối 
Vũng mông; 

+ Động mạch rốn (umbilical artery) teo đi thành dây chẳng rốn giữa, đoạn 
.đầu của nó thành động mạch bằng quang trên; 

Động mạch tử cung (uterine artery) ở nữ hoặc đông mạch ổng dẫn tính 
ủ nam; 

- Động mạch âm đạo (vaginal artery) (ð nữ, có thể tách từ động mạch tử 
cung) hoặc động mạch bằng quang dưới (ð nam); 

- Động mạch trực tràng giữa (middle rectal artery); 

~ Động mạch then trong (Internal pudendal artery). 

Động mạch chậu ngoài (external iliae artery). Từ chỗ chẽ đôi của động 
mạch chậu chung, động mạch chậu ngoài đi xuống dười, ra trước và sang bên, 
tôi sau đây chằng bẹn thì đổi tên thành động mạch đủi. N6 tách ra hai 
nhánh bên: 

- Động mạch thượng oí dưđi (inferior epigastrie artery) chạy lên ð sau cơ 
thẳng bụng, tiếp nối với động mạch thượng vị trên (nhãnh của động mạch ngực. 
trong) 

~ Động mạch mũ chậu sâu (deep circumflex ïliac artery) chạy sang bên dọc 
theo mào chậu, 
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Đăng mạch đủi (lemoraÌ arter>) la sự tiếp tục cua động mạch châu ngài 
từ sau đây chàng bẹn. Nó đã xuống vùng dữa, tách ra mốt nhanh lan xọi là đúng 
mạch đút iu tdeep artery of thigh] ở dười nếp: bên vật xenttmet rủi trở thành, 
động mạch khaeo sau khi chui qua lỗ cua gần cứ khép lún. Có th sở tháy mạch, 
đập của đông mạch dù! 0 ngay dưới nếp bọn Ngoài đồng tnạch dhủt sâu, động 
mạch đủi còn Lách ra các nhành sau: 


- Đông mac thương tí nông (superfletaÏ epigastric artery), 


- Đâng mack mã chảu nông (superficial cireumflex thạc artery): 


Động mạch thẹn ngoại nông (superfietal external pudendial arter) 

- Đẳng mạch then ngoài sáu (đeep external pudendal artetY): 

- Đăng mạch gi xuống (descending genicular artery) 

Động mạch khoeo (popliteal artery) dị xuống qua vùng khoeo. Nó tách ra 
các nhành cấp máu cho khốp gối và các cơ ở đủ: và bập chân rồi tàn cùng bằng 
cảch chữ đối thành các động mạch chày trước và sau. Các nhánh: 

- Động mạch gồÌ trôn trong (media] superior genicular artery), 

- Đông mạch gï trên nguôi (lateral superior genieular arter), 

+ Động mạch gối giữa (middle genicular arterv), 

+ Động mạch gối dưủX trong (medi 

~ Động! mạch gối dưới ngoài (lateral inferior genicular artery), 

- Động mạch bụng chân (sural artery) cha cơ bụng chân 

Động mạch chãy trước (anterior tibia] artery) đi vào ngân ed trước cẳng 
chân qua khe giữa xương chây và xướng mác. Khi xuống tới trước khôp cổ chân, 
nó trủ thành đồng zmạch mư chán (dorsalis pedis artery). Động mạch mu chân 
phân nhành vào cổ chân, mu bàn chân và mu ngồn chân. 

Động mạch chày sau (posterior tibial artery) dẫn mẫu tôi ngân cơ 
chân sau và gan hàn chân. Nõ tách ra một nhánh lớn có tên là động mạch mác. 
cấp mâu cho vũng sau-ngoài cẳng chân. Trước khi chẽ đôi thành động mạch gon 


chân ngoài và mạch gan chấn trong, nô nằm ở sau và dưới mắt cả trong và 
tại đầy luôn cố thể sỡ thấy mạch đập của nó. 


385.4. Các tĩnh mạch của chỉ dười oà chậu hông (H.5.8) 


Các tĩnh mạch sâu của chỉ dưới đi kèm theo các động mạch. Động mạch. 
khoeo và động mạch đài có một tĩnh mạch đi kèm. Tĩnh mạch đủi dẫn máu về 
tĩnh mạch chậu ngoài. Tĩnh mạch châu ngoài chạy lên dọc theo vành chậu hồng 
và khi tấi ngang khớp cùng-chậu thi hợp với tĩnh mạch chậu trong để tạo thành 
tĩnh mạch chậu chung Tĩnh mạch chậu trong thu mầu từ các tĩnh mạch dẫn 
lưu máu cho cắc tạng chậu hồng, thành chậu hông và vùng mông. Tĩnh mạch 


Inferior genicular artery); 
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châu chung họp vái tỉnh mạch chậu chung bên đối điện tạo nên tĩnh mạch 
chủ di, 


ình mạch hiến lồn và tỉnh 


Chi dưới có hai tỉnh mạch nông quan trong là 
mạch hiện bé. Các tình mạch này có nhiều van đế ngân máu chảy ngược lại 
nổi với các tỉnh mạch său qua các tình mạch xuyên Những van trong các tình 
mạch xuyên chỉ cho phep mâu chảy tứ tĩnh mạch nũng vào tình mạch sâu. 


Tĩnh smạch hiỏn lớn (greaUgreater saphenous vein) bắt đầu nơi tỉnh mạch 
mmụ của ngôn chân cái đổ vào cung tính mạch mu chân Sau khi di lên ở trước 
mắt cả trong (nơi tạ có thể nhìn và sở thấy), nó chay lên mật trong cảng chân. 
"Tại gối. nó chạy trên bở sau cúa mỏm trên lối câu trong xương đút. Sau đó nó 
hướng ra ngoài trên mật trước đũi trước khi đị vào sầu qua một lỗ của mạc đùi 
và để vào tĩnh mạch đùi. Tĩnh mạch hiển lớn nối tiếp với tĩnh mạch hiển bé và 
các tĩnh mạch sâu. Trước khi tận cùng, nổ tiếp nhận các tĩnh mạch sau: tĩnh. 
mạch mũ chậu nông, tỉnh mạch thẹn ngoài nồng và tĩnh mach thượng vị nôn 
'Tỉnh mạch hiển lôn là tĩnh mạch đài nhất cơ thể (còn được gi là tình mạch hiển 
dài), Các nhà phẫu thuật thương sử dụng một đoạn tỉnh mach hiển lồn để khâu 
nổi trong phẫu thuật nối rẻ tắt động mạch vành. 

Tình mạch hiển bé (smalUlesser saphenous vein) là một tỉnh mạch nông. 
khá lớn ở mật sau cảng chân. Nó xuất phát tử đầu ngoài của cung tỉnh mạch 
mu chăn, chạy vòng ở dưới và sau mắt cá ngoài rối đi lên ó mật sau bắp chân 
Cuối cùng, nó đi giữa hai đầu eơ bụng chân và đồ váo tình mạch khoeo, 


4, TUẦN HOÁN PHỔI (PULMONARY CIRCULATION) 
Xem Hệ hồ hấp. 


5, HỆ BẠCH HUYẾT (LYMPHATIC SYSTEM). 


Hệ bạch huyết được tạo nên bởi các mạch bạch huyết, các hạch bạch huyết 
và các eơ quan bạch huyết khác. Các chức nâng của hệ thống này là đưa lượng 
dịch thửa từ các mô trổ lại dòng máu, hấp thu chất béo (ở các nhung mao ruột 
nơn) và đâm nhiệm chức năng của hệ miễn dịch. 

Các mạch bạch huyết kết hợp chật chẽ với các mạch của hệ tuần hoàn. Các 
mạch bạch huyết lớn có cấu tạo giống như các tỉnh mạch. Các mao mạch bạch 
huyết có mật trên khắp cơ thể. Sự co thất của cơ bám xương làm cho bạch huyết 
chuyển qua các van của mạch bạch huyết. 

Ngoài các hạch bạch huyết, côn cổ các cơ quan bạch huyết khác, bao gồm 
tuỷ xương, các mô hạch huyết ở hầu và ống tiêu hoá, và tuyến ức. 


5.1. Các mạch bạch huyết (Iymphatie vessels) 


Các mao mọch bạch huyết bắt đẩu như những ống tịt đầu trong các 
khoảng kẽ. Chúng có cấu tạo giống như các mao mạch, tức là chỉ có một lớp tế. 
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bào nội mô, nhưng thành của chúog để thám qua hơn. Các mao mách bạch 
huyết hợp lại đế tạo thành các mạch bạch huyết lớn hơn. 

'Thành của các mạch bạch huyết có chiếu dây gần giống chiều dav củi 
tình mạch nhà và có các lớn mö giống như váy. Các mạch bạch huyết cơ nhị 
vn hình chén ngân bạch huyết chay ngược lại 


Các mạch bạch huyết tra nên lớn bơn khi chúng hợp lát với nhau. cuối 
cũng hinh thành các đản sồi các đing bacÃ huyết. Ông ngức và ứng boch huyế! 
“phát đổ bạch huyết vào tĩnh mạch dưới đôn. 

Các đứng bạch huyết. Các thân bạch huyết của phần cơ thể đười cơ hoành 
(gốm bai thân thất lưng dẫn lưu bạch huyết cho chỉ dưới và chau hồng. và thân 
suột đẫn lưu bạch huyết cho ống tiêu hoà dưới cơ hoành) hội tụ ở trước thân của 
các đốt sống thật lưng thứ nhất và thử hai thành bế dường chấp, 


Ông ngực bắt đầu từ đầu trên của bế dưỡng chấp. Từ đây. nó chạy lên qua 
gực ở trước cột sống tôi nến cổ. Ở nến cổ, nó võng ra trước, tiếp nhân thêm các 
thân bạch huyết cúa đầu-cổ. chỉ trên và lống ngục bên trái rối đổ vào finh mạch 
4lưới dòn trái, Ống ngức dẫn lưu bạch huyết từ hai chỉ dưới, bụng và châu hồng, 
nửa ngực trái, nửa đấuscổ trải và tay trái 


Ông bạch huyết phải dài khoảng 1em và nằm ở nền cố. Nó thu nhận các 
thân bạch huyết của nửa ngực phải, nửa đầu:cố phải và tay phải rồi đổ vào tình 
mạch đười đồn phải 


5.8. Các hạch bạch huyết (Iymph nodes) 


Các hạch bạch huyết có mật thành từng nhóm đọc trên đường đi của các 
mạch bạch huyết lớn. Chủng phân bổ trên khắp cơ thể nhưng không có mật 
trong các mô của hệ thần kinh trung ương. Chức nâng của các hạch bạch huyết 
là sản xuất các tế bào lìmpho, qua đó giúp cơ thế chống lại các vi sinh vật, và 
loại bỏ các tiểu thể lạ và cận bẩn có hại khỏi bạch huyết trước khi nó trở lại 
dông máu. Những vị trí chính có mật hạch bạch huyết là: 


(1) Ở uùng cổ: các hạch thành nhóm đọc bở dưới xương hàm dưới, ở 
trước và sau loa tại và ở sâu dọc theo các mạch máu lớn của cổ. Chúng dẫn lưu. 
cho da đầu, mặt, ổ mùi và hầu.. 


(9) Ở oùng nách: các hạch nằm ở hõm nách và tiếp nhận bạch huyết từ các 
mạch dẫn lưu cho chi trên, thành ngục, vủ, và phần trên thành bụng. 


(8) Ở uũng bẹn: các hạch vùng này nhận bạch huyết từ chỉ dưới, phẩn 
ngoài của cơ quan sinh dục và phấn dười của thành bụng. 

(4) Ở khoang chậu hông: các hạch à vùng này chủ yếu nằm dọc theo các 
mạch mâu trong khoang chậu hông và tiếp nhận bạch huyết từ các mạch bạch 
huyết trong vùng này 
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Tôi Ở khoang hưng: trong vùng nặy các hạch nằm thánh chuối đọc theo 
động mạch chủ bụng và các nhánh động mạch đị vào các có quan tiêu hoa trong. 
bù 


(6Ị Trang khoang nước: các hạch ủ vùng này nằm d giữa hai phối và ở dọc 
theo khi phế quản và tiếp nhân bạch huyết tử các cd quan trong ngực vũ 
thành ngực 


` -Bao xơ 
Z~————kach bạch huyết đi 
Các mạch bạch 
uyệt đến, ` 
Bè xơ 


Hình 5.14, Sơ đồ cấu tạo hạch bạch huyết 


5.3. Các mô hoặc các cơ quan bạch huyết khác 


8.8.1. Vòng bạch huyết hầu (pharyngeat Iymphoid ring) 


'Vòng bạch huyết hầu hay vòng Waldeyer là thuật ngữ giải phẫu mô tả 
vàng mô bạch huyết nằm ở hầu. Từ trên xuống, vông này gồm: 


+ Hạnh nhân hẳu (pharyngeal tonsils): 
~ Các hạnh nhân tòi (tubaÌ tonsils); 

- Các hạnh nhãn khẩu cái (palatine tonsils); 

- Hạnh nhân lưỡi (lingual tonsils) 

Các hạnh nhân này đã được mô tả cũng với hầu và miệng. 


5.8.8, Lách (spleen). 


Lách là một cơ quan nằm trong bụng, làm nhiệm vụ phá huỷ hồng cấu già, 
dự trữ máu và là một phần của hệ thống lưới nội mô (thuộc hệ miễn dịch). Gắn. 
đây người ta nhận thấy những người bị cắt lách dễ bị nhiễm trùng. 
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v 0N cứ 


Lách nam ø phần trên trai của ä hung: sau dạ dạy và d 
boanh. Ö người bình thường: nó cơ kích thước 133 x 75 x 50 mm. với trung lượng 
bình 150 gram, 


những Liều 
hy mạch nấy được bột vúi phau quả các mao 
ích. Trên mật cất qua lách, nhú mô lách được gọi là 
¡ tao nên bởi các xoan làch, có vai trö lọc cơ học 
thiết khói mâu, trong đô có húng câu giá. Ty 
giảu tế bào limpho TH tá vài 


tap bằng 6 
nhị 


Lách được cầu 
độn: mạch và tiêu tính m 
đặc biết gọi là xoang: 
lách vùi hat loại Tuy. 
nhàm loại bỏ các chút không. 
trồng tạo nền bởi những 6 bạch huyết (ác m 
trú chống nhiếm trung: 


Khoáng 10% số ngướt có một hoặc nhiều lách phụ. Chúng eó thê nâm ớ 
gắn rốn của nh 


'Có một xố dây chẳng phúc mạc chổng đỡ cho làch: 
~ Đây chẳng 0í lách (gastrasplenie ligamenU nối lãch với đạ dày: 
- Đây chẳng lách thản (splenotenal ligamenU nối lãh với thận. 


- Đây chẳng hoành đại trang (phtenicocolic ligAment nổi góc đại trăng trải 
vôi eø hoành. 


#88, Tuyển ức (thymus) 

“Tuyến e là một cơ quan nằm ở phần trước trên của khoang ngực, ng 
sau xương ức. Các hormon do eơ quan này tiết ra kích thích sự sản sinh ra 
những tế bào chống nhiễm trùng. đặc biệt là sự trưởng thành của tế bào T- 

Tuyển ức là khối mö mềm mâu xâm hồng có khía chia thuỷ trên bế mật 
Lúc môi sinh, nó có kích thước õ em dâi, 4 cm rộng và 6 mm dày, Nó phình to 
trong thời thơ ẩu vá teo đi lúe dày thì 


Ở thời kỷ tâng trưởng mạnh nhất, tuyển ức bao gồm hai thuỷ nằm sắt ở 
hai bên đường giữa, nằm một phấn ở ngực, một phần ở cố, và trải đài từ sụn. 
sườn thử tư lên trên đến tân bở dưới tuyến giáp. Nó được phủ ở mật trước bởi 
xương ức, và bởi nguyên uỷ của cơ ức móng và cơ ức giáp. Về phía dười. nó nằm. 
trên mảng ngoài tìm, được ngân cách với cung động mạch chủ và các mạch mâu 
lớn bởi một lớp mạc. Ở cổ, nô nằm ở mật trước và hai bên khí quản. sau cơ ức 
mồng và cơ ức giáp, Hai thuỳ đôi khi kết hợp lại thành một khổi duy nhất, đôi 
khi được ngân cách nhau bồi một thuỷ trung gian. 
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CÂU HÔI TỰ LƯỢNG GIÁ. 


A: Xúc định lựa chọn dũng của những câu hỏi nhiều lựa chọn sau. 


1; Các mô tả sau đây về cấu tạo của thành động mạch đều đúng, trữt 


a Áo trong là lúp tố bạo nội mỗ, 


bì Áo giúa đo các sgi tơ trơn vã sợi chún tạo nền 
© Áo ngoài lã một lớp tế bảo biểu mỗi 

.d, Các lá chun trong và ngoâi năm xen giữa ba lớp ao. 

3#, Các mô tá sau đây về tỷ lệ. ứ trơn/sợi chun ở thành của các động. 
mạch có kích cỡ khác nhau đều đúng, trữ: 

a. Động mạch cỡ lớn cỏ nhiều sợi chun hơn sợi cơ trơn; 

%. Động mạch cỡ vừa có nhiều sợi ed trơn hơn so với động mạch cỡ lớn: 

e Lớp giữa của thành tiểu động mach hấu như chỉ cầu tạo bằng sợi cơ trơn; 

4È Động mạch đân hối có tý lệ sợi cơ tron/sợi chun giống như ở đông mạch cơ. 


13, Các m tả sau đây về thành của các tĩnh mạch đều đúng, trữ: 
.a, Cô ba lớp ảo như động mạch, 

b. Cô cả các là chun trong và ngoài; 

e Được cấu tạo khác với thành xoang tĩnh mạch; 

4 Mông hơn thành động mạch. 

4, Các mô tả sau đây về tìm đều đúng, trừ: 

.a. Đây tìm hướng lên trên, ra sau và sang trấi: 

9. Đỉnh tìm ở ngang mức khoang gian sườn õ bên trấi: 

e. Mật dưới đề lên cơ hoành; 

đ. Mặt trước nằm sau xương ức và các xương sưởn. 

5, Các mô tả sau đây về tâm thất phải đếu đúng, tr: 
sa. Ngân cách với tâm thất trải bằng vách gian thất, 

b. Thông vải tâm nhĩ phải qua lỗ nhĩ thất phải; 

e.Tống máu ra động mạch chủ; 

dd. Có thành dày hơn các tâm nhĩ. 
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6. Các mã Lá sau đây về hệ thống dẫn truyền của tìm đều đúng, trưt 
ñ. Không chịu sự kiệm soát của não 

h. Là tập hợp của các tế bảo tự phát nhấp 

6 Đâm bảo cho các buồng tran eo bốn một cách có phối hợp) 

dd. Bao gồm nút xoang nhĩ, mút nhĩ-thất và bỏ nhĩ thất 

7. Những nhánh của cung động mạch chủ đưa máu tới tất cả các vùng 
xau đây, trữ: 

4, Đu và cổ b. Chỉ trên; 

c Tùm, d Đấu, cổ và chỉ trên. 

8, Các mô tả sau dây về động mạch dưới đôn đều đúng, trừ: 

, Cổ tiguyên uy khác nhau ở hai bên; 

b. Chỉ cấp máu cho chà trên và thành ngực; 

e- Đi sau xương dòn theo một đường cong lôm xuống dưới, 

4l. Liên tiếp với động mạch nách ở bở ngoài xương sưỡn thứ nhất. 

9, Các mô tả sau đây về động mạch cánh tay đều đúng, trức 

ñ. Chạy dọc bở ngoài cơ nhị đầu cảnh. 
b. Tách đôi thành động mạch quay và động mạch trụ; 

e. Là động mạch mà ta có thể sở hoặc nghe thấy mạch đập, 
dd, Tách ra động mạch cảnh tay sầu. 


10. Những tĩnh mạch sau đây đếu là tỉnh mạch nỗng ở mặt trước. 
khuỷu, trừ: 


.a. Tĩnh mạch cánh tay; b. Tỉnh mạch nến 

© Tĩnh mạch đầu; .d. Tĩnh mạch giữa khuỷu. 

11, Các động mạch và các vị trí có thể sở thấy mạch đập dười đây đều. 
đúng, trữc 

a. Động mạch quay, ð trước đầu dưi xương quay; 

b, Động mạch thái dương nông, góc hàm dưới, 

e. Động mạch mật, ở bở đưới thân xương hàm dưới, 

d. Đông mạch cánh tay, ở mật trong cảnh tay, ngay trên khuẩu. 


TẾ. Cấp mô tả sau đây về hệ tĩnh mạch cửa cua gan đều dùng, trữ: 


a. Thú thấp màu và Ống t 


bỉ ĐĨ và gần qua của gan: 


€, Năm giiii hai mang mao mạch: 


dd. La hệ mách tửa đuy nhất của cơ thể 
19, Các mô tả sau đây về tĩnh mạch hiển lớn đều dùng, trữ: 
ú. Đi từ bân chân ti bạn: 

b. Có thể nhìn thấy được Ø trước mắt cá trong 

e Đồ vào tỉnh mạch châu ngoài: 

dd. Có thể được dũng để tiêm. truyền. 

14, Các mô tả sau đây về lách đều đúng, trữ: 

a Là khổi mô đạng bạch huyết 
b. Tiếp xúc với cơ hoành. thận trái, dạ đây. và đại trăng; 


©-Ở ngang mức các xương sướn IX - XII 
4 Là cơ quan sinh hồng cầu. 

18, Các mô tả sau đây về động mạch cảnh chung phải đếu đúng, trừ: 
a. Tách ra từ thân động mạch cánh tay đầu; 

b. Tận cùng tại xoang cảnh; 

© Chia thành các động mạch cảnh trong và ngoài; 

di. Tch ra động mạch giáp trên và động mạch mật 


1H. Xác định xem những câu sau đúng hay sai 
16. Khi động mạch tận bị tắc, vùng mô do nó cấp máu sẽ bị hoại tử. 

17. Khe giữa các tế bào nội mõ của mao mạch dạng xoang hẹp hơn khe ở mao. 
mạch bình thường, 

18. Thành mao mạch chỉ có lớp áo ngoài và lớp áo giữa. 

19. Nhánh động mạch đi trong rãnh gian thất sau là nhành tận của động mạch 
vành phải. 

20. Tìm không được cấp mâu bởi động mạch nào khác ngoài hai động mạch. 
vành. 

21. Các vòng mô xơ nằm giữa các tâm nhĩ và các tâm thất không có khả nàng 
dẫn truyền xung động. 
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Ổ ngoại tăm mạc năm giữa ngoại tâm mạc «n và là thành của ngoại Lâm, 
mặt Lhạnh mạt 


9, Một tới cự thmi cân được phân phối thân kinh riêng và: nó khủng kho nối vấi 
si củ lần cân 


Lượng dịch tử các man mạch mẫu dị vào dịch kế bằng lượng dịch từ dịch kê 
trỦ lu mao mạch mâu 
25, Số mạch bạch huyết chạy đến hạch bạch huyết bằng số mạch rửi khói hạch, 


tn các câu sau 


1, Điển tử thích hợp vao chỗ trống để hoàn (| 
Các động mạch cở lớn được gọi là... vi lớp ão giữa. 


7, Những động mạch phân phối máu tới các cơ quan hay các phần cơ thế được 
gọi là....vi lốp áo giữa của chúng... 


28, Những mạch máu mã thánh chỉ gồm mặt lớp nội mỡ được gọi lá... 


99. Những đường rê tắt ở tuẫn hoàn thai giúp cho mâu không phải đi qua 
những nơi không cần thiết là: (1)... (3).... (8) 


0, Dây chẳng trỏn là tàn tích của.... thi kì bảo thai 
411. Động mạch chủ ngực chạy tiếp theo... tai... , nó được tiếp tục bỏi...ti... 

49. Các nhánh tách ra từ mát trước của động mạch chủ bụng là: (1).... (2)...vÀ 
4). 

34. Tĩnh mạch chủ trên được tạo nên do sự hợp lại của các. 
vào trên đường đi. 

.34, Tĩnh mạch chủ dưi được tạo nến tứ....ại... 

35, Những tĩnh mạch của bụng không dẫn máu về tĩnh mạch chủ dưới mà về 
tình mạch cửa bao gồm: 
C8. Điển tử thích hợp vào chỗ trống của các câu sau đây để tạo được 
những cầu có nghĩa đùng 


36. Cơ thể người có...thân bạch huyết, trong đõ...thân dưới cơ hoành tạo. 
nên. 


37. Lách, tuỷ xương. các nang bạch huyết ruột, tuyến ức và các hạnh nhân ở 
họng là những... 


38. Ổ ngoại tâm mạc là khoang tiểm tàng nằm giữa...và.... của... 


39, Để các van nhĩ-thất không bị tụt lên tâm nhĩ khi tâm thất bóp, cần có các 
đi tức. tối 


40. Các động mạch vãnh là những nhánh của... 


nó tiếp nhận,..để 
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1Ì Cả của tâm nhỉ được ngăn cách vải cơ của tâm thất bởi... bố... phải dì quả 
đấy trước khi chia thành các trụ phải và trả 


Hài lỗ đ đây của tâm thất phải là...va...: các lỗ đ đây cua tâm thất trất 


8. Khi tâm nhỉ trải to ra do ử mâu, nó có thế 
44. Hình chiếu của bẩn góc tìm lên thành ngực trước lá. 


46. Bạ cẩu trúc tương ứng vối ba cùng ở bên trái của hình chụp tìm trước: sau. 
là: (1)... (2)... (8) 


C8. Điền tử thích hợp vào chỗ trống của những câu sau đây để tạo được. 
những câu có nghĩa dùng 

46. Động mạch cảnh ehung trái tách ra từ..... nó chia thành,.. và..... ở ngang 
mức... 

47, Động mạch cảnh tay-đầu tách đối thành... vã... ở 

38. Ö cổ, động mạch cảnh chung nằm trong ... ; thần kình lang thang nằm ở... 
49. Sau khi đi qua tam giác cảnh, động mạch cảnh ngoài bắt chéo ... rối đi vào 
..., nó tân cũng ở... bằng cách chia thành... và... 

50. Ở trong tuyển mang tai, động mạch cảnh ngoài nằm sâu hơn.... và ... 

51. Tên gọi của 6 nhãnh bên của động mạch cảnh ngoài là. 
53. Bến đoạn mà động mạch cảnh trong đi qua là. 

58. Động mạch nến được tạo nên tữ.....; nó chia thành 

54. Các nhánh của đông mạch dưới đồn tiếp nối với các nhánh của các động 
mạch VÀ... 

56. Vòng động mạch não được tạo nên bi hai. 
C4, Điển vào chỗ trổng của các câu sau đây để tạo được những câu có 
nghĩa đúng 

56. Tỉnh mạch cảnh trong là sự tiếp tục của xoang tĩnh ruạch...ð nến sọ 

57. Tĩnh mạch cảnh ngoài bắt chéo mặt... của cơ ức-đòn-chũm. 

58. Có thể chọc vào hành dưới tĩnh mạch cảnh trong qua khe nằm giữa đầu...và 
dầu. .củn có... 


59. Tính mạch mặt thông với xoang tĩnh mạch hang thông qua sự tiếp nối của 
tĩnh mạch...với tĩnh mạch.... 


60. Tĩnh mạch mật "tất chéo mặt... của tuyến dưới hàm. 


„hai .... hai .. và động mạch. 
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W1 Xoang dc trên chạy dọc theo bơ. của...và thuờng tiếp tục như là 
xoang... bên phát 


62. Noang tháng chạy đọc theo chỗ dinh giữa. và...: nô thụ môu cư... vũ 
68. Xoang hang năm ø mật bến cửa...và trải đãi từ...tối 

l1. Động mạch nách chay tiếp theo động mặch...bất đầu tứ... nó được các bỏ của 
dúm nổi cảnh tay vấy guảnh ở đoạn. 
8ñ. Động mạch cánh tay chạy dọc theo bo _ của cơ nhị đầu cảnh tay: nô chia 
thành các đông mạch. và 0 ngang mức _ xương quay, 

86. Động mạch trụ được che phủ bởi cơ... 3⁄3 dưới cảng tay; nó di... hãm gân 
Mấp ở cô tay 

67 'Tính mạch dài nhất trong số các tĩnh mạch của chỉ trên là.... tỉnh mạch. 
giữa khuyu là nhánh nổi.... vớt 


68. Cung gan tay nông là sự tiếp tục của động mạch...; ...lã sự tiếp tục của 
động máịch quay: 


60, Hinh chiếu của động mạch dủi lên bể mật lá đường kẻ nổi... vải 
10. Có thể sở thấy mạch đập của động mạch đủi khi nó đã qua vùng. 


71. Động mạch khoso bắt đấu tại..và tân cùng tại. bằng cách chia 
thánh....VÀ.. 


72. Có thể sở thấy mạch đập của động mạch chảy sau tại. 
78. ...là tĩnh mạch đâi nhất chỉ dưới; nô luôn nằm trước. 


'ĐẮP ÁN CHƯƠNG 5 (HỆ TIM MẠCH) 


1e; 8: dị 8: bị 4: Aị ỗ: €6: A; T: c; 8: bị 8: ay 10: 
16: Đ; 17: §; 18: S; 19: Ð; 20: Ð; 21- Ð; 22 s,Sã S, 2Á 8, 95 §; 
đàn hối, chứa nhiếu sợi chun; 27: động mạch cơ, chứa nhiều cơ trơn; 28: mao. 
mạch; 29: ổng tỉnh mạch. lỗ bấu dục, ống động mạch; 30: tỉnh mạch rốn; 3l: 
cung động mạch chủ, ngang đĩa gian các đốt ngực ÏV-V, động mạch chủ bụng, lỗ 
dộng mạch chủ của eø hoành ngang đốt sống ngực XII; 32: động mạch thân 
tạng, động mạch mạc treo tràng trên, độn mạch mạc treo trăng dưới; 33: tỉnh 
mạch tay đầu, tỉnh mạch đơn: 34: các tĩnh mạch chậu chung, ngang mức đốt 
thất lưng IV, 35: tĩnh mạch mạc treo tràng trên, tĩnh mạch mạc treo trăng dưởi, 
tĩnh mạch lách, tĩnh mạch túi mật, các tĩnh mạch vị; 36: 9, 3, ổng ngục, 37: mô 
TY Ư TTÊn lã tạng ngại tâm mạc thanh mạc S9: hững gân, các 
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dông mạch cũnh chung phấu, sau khớp ức-dùn phái. 48 tỉnh mạch canh 

sau đồng mạch và tĩnh mạch; 49: bụng sau cơ hãi bụng, Vùng mang tại 
xau cú lối cầu xương ham dười. động mạch thái dương nông. dông mạch hàm 
trên, 5U: tình mạch sau hàm đưới, thần kinh mát. 51: đông mạch giản trên 
độn mạch lười, đóng mạch mật, động mạch chảm. động mạch hầu lên. dòng. 
mạch tại doạn cổ. doạn đả. đoạn xoang hang. doạn nào; 33: cac động 
mạch đốt sốtụr, ác động mạch não sau, 84: cảnh trong, cảnh ngoài, nách, chứ 
ngực, châu ngoài, 55: động mạch nào trước, dòng mạch não sau, động mạch 
thông sau, thông trước: 56: sigma; 57: nông: 58: ức, đòn. ức đón chũm: 59: trên ở 
mắt, mắt trên: 60: nông, 61: lối, liểm đại não, ngang; 62: liếm dại não. lếu tiểu 
náo, xoang dọc dưỡi, tĩnh mạch não lớn, 63: thần xương bưởm, khe ổ mắt trên, 
đỉnh xương dã. 64: dưới đòn, sau điểm giữa xương đồn, cơ ngực bé: 6ö: nhị dầu, 
quay, trụ, cổ; 66: gấp cổ tay trụ, trước, 67: tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch đầu, tĩnh 
mạch nến; 68: động mạch trụ, cung gan tay sâu: 69: điểm nằm cách đểu gai 
châu trước trên và khúp mu, củ cơ khếp của xương đủi, 70: tam giác dùi, 71: lễ 
gân cơ khép, bở dưi eơ khoeo, động mạch chây trước, động mạch chày sau; 72 
diểm cách đếu mắt cá trong và củ gót.trong: 73: tĩnh mạch hiến lớn, mật cả. 
trong 
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Chương 6 
HỆ HÔ HẤP (RESPIRATORY SYSTEM) 


MỤC TIÊU r 
1. Mô tả được vị trí, hình thể, liên quan, cấu tạo của mũi, hầu, thanh quản, khí, 
quản, phế quản uà phổi. là ÔNG //ƠN. 
# đỘỢn HH đm, ng An de nàng Ai l4 mê si cề ng 
nh [tranh vẽ |tiêu bản hệ hô hấp. %0§ 


Mũi, hầu, thanh quản, khí quản, các phế quản và các phổi lã các cơ quan 
tạo nên hệ hô hấp (H.6.1). Về mật sinh li, hệ hô hấp gốm hai phần: (1) phẩn 
đẩn khí bao gồm các khoang và ống liên tiếp nhau từ môi tối các tiểu phế quản 
tận có nhiệm vụ dẫn khí, làm ấm và làm ẩm không khí, và (3) phẩn hỗ hấp, 
hao gồm các mô ở trong phổi, nơi mà sự trao đổi khí giữa không khí và máu xảy 
ra; các tiểu phế quản hồ hấp, các ống phế nang, các túi phế nang và các 
phể nang, 


1. MÙI (NOSE) 

Môi, vôi các ổ có diện tích bế mật lớn, là cơ quan điểu hoà nhiệt độ và độ 
ẩm không khí và lọc sạch không khí đi vào phổi, nó cũng là cơ quan khửu giác 
và phát âm. Mũi bao gốm mũi ngoài và các ổ mũi ở bên trong. Các ổ mũi thông 
Với cäc xoang cạnh mũi. 


1.1. Mũi ngoài (external nose) 

Mũi ngoài, phần nhìn thấy được của mũi, là phần nhô lên ở giữa mật, nơi 
có các lỗ mũi trước hưởng xuống đưới. Nó có hình tháp với đỉnh hướng ra trước. 
“Góc trên của mũi nằm giữa hai lỗ vào ổ mắt và liên tiếp với trán. 

Mũi ngoài bao quanh phẩn trước các ổ mũi và được giữ ở trạng thái mở bởi 
một khung được cấu tạo một phần bằng xương và chủ yếu bằng sụn. 

+ Phần xương chống đỡ nằm ở nơi mũi ngoài liên tiếp với xương sọ, bao 
gốm: các xương mũi, phấn mũi xương trán và các mỗm trấn của xương 
hàm trên. 

~ Ở trước và ở mỗi bên, khung sụn của mũi 
sụn uách mũi (septal nasal cartilage), sụn cánh mái êm (major aÌar cartilags), 
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llages) vài một sụn kácÄ. mũi 


bà hay bổn sưu cưnh mới nhủ (mánoc 
9 nn phân trước cua vách mũi, 


tsejtlIT nasnl cairtilugel đơn tiến đường: 


1-8. Các ổ mũi (nasal cavity) (1.6.8 oà H.6.3) 


Các ổ mũi là những phần trên củng của đường hò hấp và chửa các cơ quan. 
cảm thụ khửu giác. Chủng là những khoang hình nêm thuên dài với một nền 
rộng ở dưới và một đỉnh hẹp ö trên và được giữ ở trạng thái mở nhờ một khung, 
xương-sụn. 


Vũng trước của các Ø mũi được được bạo quanh bởi mũi neaay trang khi độ, 


Vũng sau hoàn toán đướe vây quanh bơi xương sọ, Các ở mũn za0 thông ra mắt 
tại lồ miii trước In lếp với ty hầu ở mau qua đó 001 x2, \ChoäAẲ 
te ó mũi được ngân cách: (1) xu nhàu bói vách mũi. 


"".. 
\3) vải ổ miệng bởi khẩu cất củng: (3) vớt khoang xo ở trên bọi các xương trấn, 
các đ mũi là các õ mắt Mỗi ö mũ có an. trần. thành 


súng và bườm. d ngu 
trong và thành ngo: 


Trấn ổ mãi thì hẹp và cao nhất ở vùng trung tâm, nơi nó được tạo nền, 
bãi mãnh sàng của xướng sàng. Phân trấn ở trước mãnh săng là một đương dốc 
xuống dưới tất lỗ mũt trước, lân lượt được tạo nên bởi: gai mũi của xương trận, 
xương mũi, môm bên của sun vách mũi và sụn cảnh mũi lớn, Phần trần ở sau 
mảnh sàng là cũng là snột dưỡng dốc xuống duới (nhưng ra sau) tỏi lỗ mũi sau, 
và được tqo bởi: mật trước của thân xương bưởm, cảnh của xương lã mía và 
tôm bọc của manh trong mỏm chân bướm. Tại mảnh sằng (nơi cao nhất), có các 
lỗ cho thần kinh khuu giác và một lỗ riêng cho các mạch và thần kinh săng 
trưởe; tại mật trước thân xương bướm (sườn đốc sau), có lỗ thông xoang bướm. 
với tngĩth bưởm-sảng, 


- Sân ổ mũi thì nhân, lôm và rộng hơn trần. Sản do mật trị 
cũi xương hâm trên và mảnh ngang xương khiểu cái tạo nên. 

- Thành trong hay sách mí !h thẳng đứng xương sàng. xướng. 
mía và sua vãch mũi tạo nên. 


Thành ngoäi của mỗi ổ mũi thì phức tạp và được tạo nên bởi xương, sụn 
VÀ các mồ mm. 


móm khẩu: 


ñ 


Phần xương của thành ngoài bao gốm mát trong của xương lệ, xương hàm 
trên, mẽ đạo và mỏm móc xương sảng. mảnh thẳng đứng xương khẩu cải, mảnh 
trong mỏm chân bướm và xương xoân mũi dưới 


Phần thành ngoài mã do mũi ngoài tạo nền được chống đỡ bỏi sụn (mảnh 
ngoài của sun vách mũi, sun cảnh mũi lên và các sụn cảnh mũi nhỏ) và các 
mô mấm 


Bể mật của thành ngoài khống đu vì bị gián doạn bãi ba xướng xoân mũi. 
Mô đạo sàng ở thành ngoài có hai xương xoân mũi nhô vào ổ mũi: xương xoãn 
mũi trồn (superior nasal concha), và xương xon mii giữa (middle nasal 
soncha). Ba xương xoản mũi chia ổ mũi thành bổn ngách: ở trên xương xoân 
mũi trên là ngách bưởm-sảng (spheno-ethmoidal recess) và ở dưới ba xương 
xoân mũi có ba ngách tương ửng là ngách mũi trên (superior nasal meatus) 
ngách mũi giữa (middle nasal meatus) và ngách mũi dưới (inferior nasal 
meatus). Khoảng nằm giữa các xương xoân mũi và vách mũi là ngách mũi 
chung (common nasaÌ meatus). Ngách mũi trên có lỗ thông vối xoang sàng sau; 
ngách mũi giữa thông vối xoang trần, các nhóm xoang sàng giữa-trước và xoang, 
hầm trên; ngách mũi dưới có lỗ của ống lệ-mũi (opening of nasolacrimal duct) 
đổ vào. Ngách bưởm-sàng có lễ đổ vào của xoang bướm. Thành ngoài của ngách 


178 


mũi giữa rủ một vùng nhồ lên gọi là of săag Ở đười bọt sàng là một rãnh cong 
Rọi la rõnh mguyệt. Đâu trước của rãnh nguyệt liên tiếp với một ống gọi là phẩu 
sáng. Phêu sàng cong lên trên vã hiên tiếp vôi ống trăn-mũi. một ống dẫn lưu 
chơ xoang trần. Các lỗ của nhóm xoang sang giữa mmổ lên bọt sảng. Lỗ xoang 
hàm trên mú vào rãnh nguyệt. Xoang trăn và các xoang sàng trước đồ vào ống, 
trân:mũu, ống này thông với phêu sảng rối phổu sang mở vào đầu trước của 
rãnh nguyệt 

Niềm mạc ổ mũi. Trừ tiễn đình mũi được che phủ bối da, phần còn lại của ở 
mũi được lột bởi niêm mạc. Niêm mạc được chăn thành vùng hỗ hấp và vũng khứu 
Vũng hỗ hấp (tespiratory region) là vùng dưới xoân mi trên. Niềm mạc ở đầy: 
chửa nhiếu mao mach; lớp thượng mô trụ có lông giả tắng của vùng hò hấp có 
nhiều tế bào tiết nhầy liên tiếp vối niêm mạc của các xoang cạnh mũi. Vũng khửa: 
(olfaetory region) là vùng niêm mac lót mật trên xoân mũi trên và phần vách mũi 
liển kể, có it mạch máu và chứa các tế bào cắm thụ khứu giác. 


Hình &-3. Thành ngoài ổ mũi và các lỗ đổ vào của các xoang cạnh mũi 


1® 


1.8, Các xoang cạnh mũi (paranasal sinuses) 

Cá bến xoang khi canh mũi mang tên của những xương chứa chúng: xoàng, 
hàm trên, xoang trân. xoang bướm và các xoang sang Chung được xem như 
những phần mó rùng của ô mũi xao các xương bao quanh, Chủng mo vào ö mũi 
(Wf 84) và được lút bàng một lớp niêm mạc hồ hấp (có lõng và tiết hiếm dịch) 
liên tiếp với niệm mac của ô mũi 

~ Xoang hàm trên (maxillary snws) la xoang lân nhất trong các xoang: 

h mãi. Nó nằm trong thân xương hâm trên. Nó cô hình tháp vớt nền hướng 
Văo thành ngoài của ổ mũi. Lỗ xoang hãm trên nằm ö phần ca cưa nổn vũ mỡ 
vào giữn rãnh nguyi 

~ Các xoang sảng (ethmoidal cells) là các hốc khi trong mẽ đạo sàng 
dược xếp làm ba nhóm trước, giữa và sau. 

+ Xoang trắn (ƒrontal sinus) nằm trong phần trai trân. đỗ vào đâu trước 
của rãnh nguyệt (ð ngách mũi giữa) qua ống trản-mũi và phễu sàng 

+ Xoang bướm (sphenoidal sĩnws) nằm trong thân Xương bướm, có lỗ đổ 
vào ngách bướm-aàng. 


$, HẦU (PHARYNX) (184) 


Hầu là một nửa ống hình trụ bằng cơ mạc nối các Ổ miệng và môi ở đầu với 
thanh quân và thực quản ở cổ. hoang há (pharyngeal cavity) là con đường 
chung cho không khi và thức ân 


Hầu được gắn ở trên với nến sọ và liên tiếp ở dưới, ở ngang đốt sống C VI, 
với đầu trên của thực quản. Các thành của hầu được gắn ở phia trước với các 
của các ổ mũi, ổ miệng và thanh quản. Dựa trên các liên quan ở phín trước, hầu. 
được chìa thành ba vùng là ty hấu, khẩu hầu và thanh hầu: 


- Các lỗ mũi sau mở vào ty hầu; 
- Lỗ sau của ổ miệng (eo họng hay eo miệng-bầu) mở vào khẩu hầu; 
~ Lễ trên của thanh quản (đường vào thanh quản) mở vào thanh hấu. 


Ngoài các lỗ này, khoang hấu cỏn liên quan ö phía trước với một phần bạ. 
sau của lưỡi và mật sau của thanh quản. Vôi tai mổ vào thãnh bên của ty hấu. 


Các hạnh nhân lưỡi, hầu vã khẩu cái nằm trên các thành hầu. 


Hầu được ngân cách với cột sống ủ phía sau bởi khoang sau hầu chứa mô. 
liên kết lỗng lẻo. 

Mặc dù khẩu cái mềm được coi như một phấn của trấn ổ miệng, nó cũng. 
liên quan với hầu. Khẩu cái mềm được gắn vào bở sau của khẩu cái cứng và là 
một loại *van dì động” có thể: 

~ Nâng lên và ngăn cách ty hầu với khẩu hấu; 

.Ácqdh dd ^ 
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Hà xuống để đông Kín ea 


lệng-hấu và ngăn ô miệng với hầu 


Phần mũi của hầu hay ty hấu (nasopharynx) 


Phần này nam ngay sau lỗ mũi 
trấn ty hấu, tạo l 
Trần cùng các t 


au, trên khẩu cải mềm. Thành tồn, hay 
phản sau của thân xương bướm và phần nên xương chẩm. 
h bên ty hấu tạo nên oờm đu (vaujt 0F pharvnx) 


Ty hầu liên tiếp với khẩu hấu ở dưỡi tại eo ñáu. Vị trí của eo hấu hiện ra 
trên thành hầu bởi một nếp niêm mạc đo cơ khâu cái-hâu nằm dưới gâx nên, 


Sự năng lên của khẩu cải mếm và sư co khit của cơ thất khâu cảihầu 
dâng eo hấu lại trong lúc nuốt và ngân cách ty háu với khẩu hầu 


Có một tập hợp mô bạch huyết lớn, gọi là hợnÄ nhám hẩu (pharyngeal 
(onail, trong niêm mạc phú thành trên của ty bầu 


'Các xoăn mũi % P Xoang bướm 
Hạnh nhân hầu. 


Hạnh nhân vôi 


Tiển định mũi 
Khẩu cải cứng. 


Ố miệng shính thức 


Tu & xiễg ; Khẩu hấu. 
“Thượng thiệt 
“Thanh hầu 
Cơ hàm | 
Hạnh nhân lưỡi 


Hình 64. Thiết đồ đứng dọc qua hấu 
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© mắt thanh bên co một fổ hé của co ai (pharyngeal op 
tube); lỗ nạv nam ơ sau vã hút cao hơn khẩu cải cũng, và ø phía 
củo nhất tủa khau rải mềm. Có các gơ và nếp niêm mạc bao quanh Ì° hau của 
vòi lại và các cứ lên kế. Bở sau lỗ háu cua soi tu đột niêm mạc len thanh một 
gỡ gọi là gỞ út Itorus tubarlus), ở sau gỡ với là một ngách sáu gọi la ngúch háu. 
(pharvngeal recess). Alêp uoi-hdw (salpingopharyngeal fold) tụ go với dị thắng 
xuống và trùm lên cá với-hầu. Một nếp rông. gọi lá gứ cư máng (tarus levatorlua), 
từ bên dưới lỗ hầu của vùị tại chạy váo trong tới mật trên của khẨu cải mềm và 
phủ lên cơ năng màn khẩu cải. Mỡ dạng bạch huyết ở quanh lỗ báu của vôi tại 
tạo niên hanh nhấn còê (tubal tônsil) 


#8, Phần miệng của hầu hay khẩu hấu (oropharynx) 


Khẩu hầu nằm ở sau ổ miệng. dười khẩu cải mềm và trên bở trên của 
thương thiệt. Các cung (nếp) &Ä4áu cdi-lưởi (palatoglessal arches). vốn che phú. 
cúc cớ khẩu câu:lưi. đánh dấu giỏi hạn giữa õ miệng và khẩu hâu. Lẻ hình cùng 
ở giữa hai nếp là ea ñong (Isthmus of [auces). Ngay sau và trong các niểp này là 
một cấp cung khảe, các cung &hổư cái-hầu (palatopharyngeal arches). mỗi cung 
phủ lên eø khẩu cải-hầu ở một bên. 


Ô dưi eo hong, thành trước của khẩu hầu được tạo nên bói phản trên của 
phần ba sau lưỡi. Những tập hợp tmô bạch huyết lõn, gọi là hanh nhán lưới 
(ingual tonail), năm trong niêm mạc phủ phấn này của lưỡi 

Hạnh nhân khẩu cái (palatine tonsil) nằm ở thành bên của khẩu hấu. Dây 
là một khối mô bạch huyết lên hình trứng nằm trong niêm mạc phú cơ khít hầu. 
trên và ở giữa các cung khẩu cái-lưi và khẩu cái-hấu, Có thế nhìn thấy các 
hạnh nhân này qua ổ miệng 


3.8, Phần thanh quản của hấu hay thanh hầu (laryngopharynx) 
“Thanh hầu đi từ bở trên của thượng thiệt tới đầu trên của thực quản ở 
ngang mức đốt sống € VI. 


Dường vào thanh quản mỏ vào thành trước của thanh hấu. Bên dưới 
đường vào thanh quản, thành trước chính là mật sau của thanh quản. 


Khoang thanh hầu liên quan ở trước với một cáp túi niêm mạc, gọi là các 
thung lùng thượng thiệt, mỗi túi ở một bên đường giữa, giữa đáy lưỡi và thượng 
thiệt. Các thung lũng là những vũng lõm được tạo nên bởi ba nếp niêm mạc nổi 
lưi với thượng thiệt: nếp niêm mạc đường giữa và hai nếp bên. 

Còn có một cập ngách niêm mạc khác, gọi là các hổ lẻ, ở giữa phần trung 
tâm của thanh quản và các mảnh của sụn giáp nằm ở hai bên. 


8, THANH QUẦN (LARYNX) (7.65) 


“Thanh quản là một cấu trúc rỗng cấu tạo bằng eác cơ và dây chẳng củng 
một khung sụn nằm trên đường đi xuống khí. phế quản. 
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vào hÌu ø nga 


Thụnh quản liên tiếp ở đưới với khí qian vá mỡ 9 t 


Hà (Nay có thâu đề đáng kín đường hỗ hấp. 
âm. Nó được cliu tạo bắt 


Thanh quản vữa l 
đười nở xưa lá một cơ quản pÍ 


Ha sua dún (giáp, nhẫn và thượng thiệt 
Ba dõi sun nhỏ hơn (phêu, siing và hêm) 


Mật màng xơ-chun và nhiều cơ nội tại 


Thanh quân được treo vào xương mồng ở trên và được gắn với khí quản ở 
dưới bảng các mâng và các dây chàng. Nỏ cô thể đi chuyên lần trên và xuống. 
dướ. ra trước và ra sau bởi các cơ ngoại lai ruA bâm vào thanh quản hoặc 
ương mồng, 

"Trong lúc nuốt, chuyển động lên trên và ra trước của thanh quản lâm đồng 
đường vào thanh quản và mở thực quản 


8/4, Các sụn và các khớp của thanh quản (laryngeal cartilages and. 


“Sun thượng thiết 


Màng giáp móng, 
(đfc giáp móng bên) 
Sứng lrên sụn giáp. 
Khuy#t giập trên 


Mâng giáp mông „ 
Œ€ giáp mông giữa) 


Sun áp 


Khuyếi giáp dười đổi thanh quần 


'Sun nhẫn (cung) 
'Vòng sụn thứ nhất của khí quản 


A “Sun thượng thiệt 
.Sứng trên sun giáp. 
“Sứng đười sụn giáp 
Minh sun nhẫn 
Hình 6.5. Hình thể ngoài của thanh quản. 


A,Nhn từ rước ˆ B.Nhịntưsạu 
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Sim giáp (thyraid cartilage) vùm manh phu và manh: trai vòn cách XI 


nhủ phút =iuu nhưng điểm trên cúng cua duong định 
nhấu giữa hai manh nhớ r đi thanh quan: lài thị 
“ni hổi tớ hú nữ vì góc 


Ô ngày trên lối thanh quản. khuyết giáp trên ngân cảch hai nhanh khí các 
mảnh chạy sang bên Cỏ một khuyết giáp dưới ït rõ rết hơn ö giữa bơ đưới 
ùn giáp 

Bồ sau cua mỗi mánh kéo dât ra thành sưng trồn và sưng dườt. Mất trong 
của sừng dưới cơ một mật khôn để khớp với sn nhân. Sung trên được nội với 
đấu sau của sung lớn xương móng bằng đóy cháng gt6pzMong bén (Ìateral 
thyrohyoid ligamenU. Bở trên sụn giáp được nổi với xướng móng bàng mớng. 
iảp.mong (thyrobsonl muembrane). Măng này dây lên ú giữa thanh đáy chủng 
.fidp-mlingf giữa (median thyrohvold lgament) và ở mỗt bử bên thành đáy chẳng 
giáp .miing bêm 

Sụn nhẳn (cricoid cartilage) là sun dưới cùng trong số các sụn của. 
thanh quản và hoàn toàn vấy quanh đường đẫn khí. Nó có hình mỏt cái nhân 
với mảnh sụn nhắn ủ sau và cung sựn nhấn hẹp hơn ở trước. Sụn nhẫn dược 
liên kết với các sụn lần cận bằng các khớp và dây chẳng. 


Mỗi bên sụn nhẫn có hai mật khỏp để tiếp khớp với các sụn thanh, 
quân khác 


- Mật bên mảnh sun nhẫn c6 mật khỏp tiếp khớp với sừng dười sụn giáp 
tạo nên khúp nhẳn-giáp (cricothyroid joint); 

- MẠt trên.ngoãi của mảnh sụn nhẫn có mật khớp với sụn phẩu tại &hdp 
nhân phẫu, 

Các dây chẳng của sụn nhẫn bao gốm: (1) đây chẳng nhẳn-giáp giữa 
(median erieothyroid lựament) cảng từ bở trên của cụng sụn nhẫn tới bở dưới 
sụn giáp; (2) dây chẳng nhắn-phếu (crico-arytenoid ligament) đi từ phần sau 
sau bử trên mảnh sụn nhẫn tôi bở sau của đầy sụn phễu: và (3) dáy chẳng 
nhẳn-khí quảm (erieotracheal ligament) nổi bẽ dưới sụn nhẫn với vòng sụn thứ 
nhất của khí quản. 

Sựn phễu (arytenoid cartilage) là đôi sụn nằm ở hai bên dưỡng giữa 
của bờ trên mảnh sụn nhẫn. Mỗi sụn có hình tháp ba mật, một đỉnh và một đáy. 
Đỉnh khôp với sun sừng, đáy khớp với mặt khớp ở mật trên-ngoải mảnh sụn 
nhẫn. Mặt trong của sụn này hưởng về mật trong của sụn kia. Mát trước- 
ngoái có hai hổ lõm ngân cách nhau bởi một mào: hố dưi cho cơ thanh âm 
bám, hố trên cho dây chằng tiến đinh bám. Đáy hình tam giác mà góc trước gọi 
là móm thanh âm cho dây chẳng thanh âm bám, góc ngoài là mỏm cơ cho các cú. 
nhẫn-phễu sau và bên bám. 


Sụn sừng (corniculate cartilage) là đối sụn nhỏ nằm ä đỉnh hai 
sụn phễu. 
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igloHfic cartlage) có 


sụn nắp thanh quản ( 


Sa thượng thiệt hị 


hình chiến là mà caúng Jã dịnh vào góc giữa hai manh sun giáp Các đấy 
chàng của thượng thiệt Thường thiết được găn vào xương mang bối đáy 
chẩng: øóngg4iuamnjg thiệt (Ryo-epiglotue lagamenU. vào vẽ lưới bói nữp lưới 


thưang thiết giữa và hai iếp lưỡI-4hương thiệt bên, vàn sụn mắp bơi đáy chẳng 
giáp-hưườngg Hhiệt [thụvo-epiglotc lgamentl 

Sạn chêm (euneiform cartilage) chỉ la đội sun rất nhỏ năm trước 
sụn sứ: 


L3. Câe màng xơ-chun (ffbro-elastie membrane of larynx) 


Ngoài các khớp và dãy chẳng nói trên, các sụn thanh quản còn được liên 
kết vải nhau bằng các mỏng xư-chun (ibro-elastic memlbrane of larynxì 

"Măng tử giác (quodrangular membrane) cô bổn bờ: bồ trên dược phủ 
bằng nếp phễu:nắp; bở dưới là dầy chẳng tiến đính (vestibular ligament) dì tử. 
góc si giấp tới mật trước-bên sun phếu, bở trước bảm vào góc sun áp và sụn 
thượng thiệt, bở sau bám vào sụn sứng và sụn phếu 

Nón đàn hồi (conus elasticws; cricouocal membrane) là màng cỏ: bở 
đười dính vào bờ trên sun nhẫn, bở trên gọi là dây chẳng thanh ám (vocal 
Igament) đi tứ gốc sun giáp tổi môm thanh âm của sụn phếu và được nếp thanh 
ấm che phủ 


9 06.6) 


348. 


tác cơ của thanh quản (laryngeal museÌ 


Các cơ ngoại l 


Toàn bộ thanh quản được vận động bổi các cơ ngoại lai, bao gốm các cơ 
trên máng (năng thanh quản) và các cơ dưới móng (hạ thanh quản). 


trổ 


“Hình 66. Các cơ nội tại của thanh quản. 
^_ Nhìn từ sau. '8. Nhị từ bản (đã cắt một bán sụn giáp), 185 


tại 


Các cơ nội tại của thanh quán bao ẻ 
thành môn sa làm cảng hoặc làm chúng đây thanh âm. Các mờ này đêu do 
kinh thanh quan quạt ngược (cua thân kinh XI chỉ phải. trũ có nhìn giáp do 
thần kính thanh quan trên (cũng là nhanh cua thần kinh Ä) 


Cơ nhẳn»giáp (ericothyroid' mauscle) từ mật tán nhẫn, 
chạt lên bảm) vao bơ dưới manh sụn giáp và bố trước sum giáp, 
Khi cớ ö cá hai bên cùng co, sun giáp bị kèo ra trước và xuống ướt, làm cũng 
đây thanh âm và khép nếp thanh âm. 

Cơ nhẫn-phễu sau (posterior erico-arytenoid' mascfe) dì từ mật sau 
mắnh sun nhẫn đến mỏm cơ sụn phễu. cỏ tác dụng kéo mỏm eỹ ra sau và xoày 
môm thanh âm ra ngoài, làm mỡ khe thanh mỗn 

Cơ nhẫn:phiểu bên (Iatergl erieo-arytenoid muscle) dì tứ hỗ trên cúng 
sụn nhẫn đến möm cơ sun phễu, có tác dụng kéo mồm cơ ra trước và Xoay mồm 
thánh ấm vào trong, làm khép khe thanh môn, 

Cơ phểu ngang (transuerse orytenoid mưscle) và cơ phu chéo 
(oblique arytenoid musele) dì từ sun phều bên nây đến sun phễu bên kia. củ 
tắc dụng lâm khép khe thanh môn. 


Cơ giảp-phễu (thyro-arytenoid` mưsele) dì từ mật trong manh sụn giáp 
và nôn đàn bồi tôi môm cơ sụn phêu, có tác dụng khép khe thanh môn và làm 
chủng dây thanh âm. 

Cơ thanh âm (uoealis) trà trộn lẫn vào cơ giấp-phẩu, di từ góc giữa hai 
mình sụn giáp đến hố dưới của mật trước.ngoài sụn phểu, cô tác dụng làm thay 
đổi độ cảng của nếp thanh âm khi phát âm 


344, Ổ thanh quản (laryngeal cavity) 0.67) 


Ổ thanh quản có hình ống và được lót bằng niêm mạc. 

Lễ trên của ổ mở vào mật trước của hấu ở ngay dưỡi và sau lưỡi và được 
gọi là lỗ uảo thanh quản (laryngeal inleQ. Lễ này được giới hạn bói: phía trước. 
lÀ bở trên của thượng thiệt; ở sau là nếp gian phều; và ở hai bên là các nếp 
,phễu-thượng thiệt (ary-epigottie fold) 

1Ä duối của ổ thanh quản nằm ở chỗ tiếp nổi thanh-khí quản, tức ö ngang. 
bờ dười sụn nhẫn. Lễ đưối nằm ngang. không giống với lỗ trên nằm chếch và 
hướng về phía sau trên. Trong khi lỗ dưới mở liền tục thì lỗ trên có thể đóng lại 
bởi cử động đi xuống của thượng thiệt 

Phân chia 


Cỏ hai cập nếp niêm mạc từ thành bên ổ thanh quản nhô vào ổ: ở trên là. 
hai nếp tiển đính (vestibular fold) giới hạn nên &he điển đỉnh (rima vestibulj), ở 


2 AAnh 


186 “a cóc «ị 


dêt Ìn hat nếp hanh dơm (voeal fold) năm ø hai bên của phần trước kât Hưảnh 
tớ Irima giatttlie- Các nếp này lãm hạp va chụi ð thành ba nhám 


Ị 
Xương mông 
lsg” 


Xương NET 
Mang thấp trồng, 


Sun nhẫn (cung) 


Sun nhắn (mảnh); 
Tuyến giãp. 


Hinh 8.7. Ổ thanh quản 
.A. Thiết đố đừng đọc B. Thiết đồ đứng ngang. 


+ Phần trên là tiến đính thanh quản (laryngeal vestibule) đi từ lỗ vào. 
thanh quần tải các nếp tiến đình; 


+ Phần giữa là phẫn thất hẹp của ổ nằm giữa các nếp tiền đình ở trên và 
các nếp thanh ấm ở dưới; 


+ Phần dưới là ổ dười thanh môn (InfragÌottie cavity) đi từ các nếp thanh 
âm ti bỡ dưốt sụn nhẫn. 


'Ở mỗi bên, khe nằm giữa các nếp thanh âm và tiến đinh được gọi là than: 
thất (laryngeal ventricle) (hay buồng thanh quản), Nếp tiền đình và nếp thanh 
âm là những nếp niêm mạc phủ lần lượt lên đảy chẳng điển đính và dầy chẳng 
thanh âm. Khe thanh môn hẹp hơn khe tiến đình: nó nằm giữa các nếp thanh. 
âm (phần gian màng) ð trước và các sụn phu ở sau (phẩn gian phu), được giỏi 
hạn ở sau bởi màng niêm mạc cảng giữa cäc sụn phễu (nếp gian phểu). Khe 
thanh môn cùng các cấu trúc vây quanh là nơi hẹp nhất của ổ thanh quản và 
được gọi chung là thanh môn (glottis). 

Niêm mạc thanh quản ở trên các nếp thanh ãm là thương mỗ lất tắng 
không sừng hóa và do thần kinh thanh quản trên cảm giác; niêm mạc ở dưới các 
nếp thanh âm là thượng mồ trụ giả tắng có lông. bao gồm các tế bào lòng. các tế 
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Hảo hình đái tiết nhậc và các tề bao đa. vã do thâm banh thánh quản qUẬT 
Ốc Cảm lát 


4. KHÍ QUẦN LTRACHEA) (CÁC 268 VÀ 690/ 


Sun nhẫn 


'Cân vòng sun khi quản 


Phó quên 
chnh phải 
Phố quản thuy -sốmŠY2 „ 
Tên sẽ 12 "hổ quên by trên 
%„È 
Phá in huy ˆ 
mm ` mn 0g — P sảng, 
¬...- 


Minh 68, Hính thể ngoài của khi quản 


4.1. Vị trí, hình thể và kích thước. 

Khi quản là một ổng dẫn khi dài khoảng 12 cm và rồng khoảng 3.ð em. Nó 
nằm trước thực quần và đi tử chổ nối với thanh quản tôi ngang khoảng gian các 
đốt ống ngực IV - V, nơi nó chia thành các phế quản chỉnh 
trong thưởng nhẫn, có mâu hồng và nhìn rõ các g vòng ngang của các sụn. Đầu 
dưới khí quản có hai lỗ thông vào hai phế quản chính ngăn cách nhau bởi một. 
mào gọi là cựa khí quản (carina of trachea) 


4.8, Liên quan 

Khí quản đi qua cổ và ngực. 

Tiên quan ở cổ Khí quản nằm trước thực quản, giữa hai bó mạch cảnh, 
Sau eo tuyển giáp và các cơ đưởi móng. Các cơ dười móng không che kín mật 
trước khí quản mà để hä một khe hình trầm gợi là trám mở khí quản. Vùng hè 
này chỉ có da và mạc che phủ nên có thể mỏ khí quản tại đây khi cần. 

Tiên quan ở ngực. Khí quản nằm trong trung thất trên. Nó nằm trước 
thực quản, giữa bai ổ mảng phổi và sau cung động mạch chủ cùng các nhánh 
của cung này. Phía trước các động mạch là tĩnh mạch tay-đấu trái và tuyến ức. 


Sen sng 


Trưng 
tung đm chủ at) 
Tà hoện tài Tw hoành phác 
Kh nản Cong mớm 
lờng tang ti “Thang tang ph: 
Thực giản 
Tà han giản 
tro 0. Lông ngực 


Hình 6.3, Liên quản của khi quản 
.A..Đoạn cổ (hết đồ ngăng qua C VI) 
8. Đoạn ngực (hiết đồ ngang qua NV) 


4/8. Cấu tạo (#1,6.10) 

Khí quản là một ống cấu tạo bằng hai lớp: lớp sụn-sgi:cd trơn ở ngoài và 
lớp niêm mạc lõt ö trong. Lớp sụn-sợi-eơ trơn gỗm: (1) các vòng sụn khí quản. 
(tracheal cartilages) hình chữ C (khuyết ở phía sau) nằm chống lên nhau, (2) 
các màng sợi vây bọc và nối các vòng sụn lại với nhau và (3) cơ khí quản 
(trachealis) căng giữa các đẩu vòng sụn. Lớp niểm mạc (muosa) lót mật 
trong khí quản thuộc loại thượng mô trụ giả tắng có lông chứa các tế bào lông 
và tế bào hình đài tiết nhảy. 


C0khi quân g 
bác tuyển khi quỗn 


Thương mô, 


} Lòng Mi quân 


Hình 6.10, Cấu tao của khi quản 


5. PHỔI (LUNGS) 


Hai phổi là những cơ quan hô hấp nằm ở hai bên trung thất, trong các ổ 
màng phổi phải và trái. Phối phải hơi lớn hơn phổi trái vì tìm nằm chếch hơn 
sanh bên trái. 


inh thể ngoài (//.6.11 oã H.6.19) 


Mỗi phổi trông gắn giổng một nửa hình nón nên cô một đỉnh, một đây và 
cách nhau bằng các bở. Hai mật của phổi là mật sưỡn và mật 


trung thất 


+ Đây (base oƒ lưng) nằm trên có hoành (còn gọi là mật hoảnh - 
(diaphragmatie surface) 


+ Đỉnh (apex oƒ lung) nhô lên trền xương sườn Ì vào nến cổ. 


- Mật sườn (costa sưr[aee) hưởng về phía mật trong của các 
Sương sướn. 


~ Mặt trung thất (mediastinal surfaee), hay mặt trong, nằm áp vào 
trung thất ở phía trước và cột sống ở phía sau; mật này chứa rốn phổi (hilum of 
lung) hình dấu phảy, nơi mà các cấu trúc đi vào và rỡi khỏi phổi. 

+ Ba bờ: bà dưới sắc ngân cách đãy phổi với hai mật của phổi; các bờ trước 
và sau ngân cách mật sưởn với mật trung thất; bở sau của phổi thì nhẫn và 
trên, khâng sắc như bờ đưới và bở trước. 


Phổi có nhiều vết ấn trên bể mật bồi những cấu trúc tiếp giáp với nó, Mặt 
trong của phổi có các vết ấn của tìm (ấn tỉm - cardiac impression) và các mạch. 
máu lớn. Các xương sườn để lại vết ấn trên mặt sườn. 
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'Khe chốch 


Thuy dưới 


Hinh 6.11. Mật sườn của phổi 
A Phối phải 8. Phối 


Cuống phổi (root of lung) 


'Cuống phổi là một tập hợp những cấu trúc gắn kết phổi vời những cẩu trúc 
đ trung thất. Nó được bao bọc bởi phần màng phối trung thất mà lật lên bể mật 
phổi để liên tiếp với màng phổi tạng, Đường lật của màng phổi lên mật trung 
thất của phổi được gọi là rốn phổi, nơi các cấu trúc đi vào và rời khỏi phổi. 

Một nếp màng phổi gọi là đấy chẳng phổi (pulmanary ligament) chạy 
xuống từ cuống phổi và trải rộng từ mật trung thất của phổi đến trung thất 


Hình 6.12 'thất của. 
PM tị~%-Tieng 
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Các thanh phận của mắt cuống phối ban găm: đọnạt wiạch phối. hút tĩnh 
mdạth phối. phế quản chịnh. cât mach phế quần, thân kinh va hạch huyết Tại 
phải. đông mạch phải nàn» tình mlach phối nam dưới gà phê quần 
chính năm sau động mạch. Nhãnh phế quản cho thuỷ trên phối phat Lach ra từ 
phế quản chính ø cuống phốt trong khi ø bên trai thì nhành my tách ra ở 
trung phốt 


Các khe và thuỷ phối 


Phối phải. Phối phải được chịa thành bà êuy trên, giữa và dưới bái hai 
khe từ bể mặt phôi ân sấu vào tận rồn phối 


he chếch (ohhque fissure) ngân cảch thuỷ đưới với thuỷ trôn và 
thuy giữa, 
© Nhe ngang (hurizontal issure o[ right lung) ngân cách thuỷ trên vôi 
thuỷ giữn 
Mật trong của phối phát nằm kể các cẩu trúc sau dây của trung thất: tìm, 
cúc tĩnh mạch chú. tĩnh mạch ơn vã thực quản; riêng thuỷ trên phối phải liên 
quan với động mạch và tình mạch dhười đòn phải. 


Phối trái. Phối trải được chìa thành €húy trên (superior lobe) và thuy dưới 
(inferiot lobe) bỏi khe chếch. Vì tìm nhỏ nhiều hơn sang trải nên ấn tìm ở mật 
trong phổi trải sâu hơn và bở trước phổi trải bị khuyết thành khuyết tìm. Vùng. 
thuỷ trên phối trải ä dưới khuyết này được gọi là đưỡt pliổi trải (lingula of lefL 
lung). Mật trong của phối trãi nằm kế với các cấu trúc sau đây của trung thất: 
tìm, cung động mạch chủ, đông mạch chủ ngục và thực quản, riêng thuỷ trên 
phổi trải liên quan với động mạch và tĩnh mạch đưới đòn trái. 


5,8, Cấu tạo của phổi. 

Phổi được cấu tạo bải toàn bộ các nhánh phân chia ở trong phổi của phế. 
quản chỉnh, các mạch mâu, mạch bạch huyết và các sợi thắn kinh. Bao quanh 
các thành phần nói trên là mô liên kết. 


5,8,1, Sự phản chia cầa phế quản chính 


Phế quản chính chạy qua cuống phổi và rốn phổi để đi vào phổi. Phế quản 
chính phải to hơn và nằm thắng đứng hơn ở trong cuống phổi so với phế quản 
chính trải. Ở trong phổi, mỗi phế quản chính sẽ phân chia nhỏ dẫn tới các 
phể nang. 

Trước hết, phế quản chính (main bronehus) (phế quản bậc mới) chia 
thành các phế qudn thủy (lobar bronchi) (phế quản bắc hai) dẫn khí vào các 
thùy phổi: phế quản chính phải chia thành ba phế quản thủy, phế quản chính 
trái thành hai phế quản thùy. 

Tiếp đó, mỗi phế quản thùy chia thành các phế gưổn phđn thủy 
(segmental bronchi) (phế quản bác ba). Mỗi phế quản phân thùy. 


—" 


dẫn khí vào. 
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mẠt vung mô phối gại là phẩm thấy pÃc guansjthót (bàonchopdlnlonaty 
xeEmtents). Mỗi phối có 10 phế quan 

Phể quản phản thủy chía nhành nhiều, ¡g mỗi nhần thút. giam dần. 
VÉ đường kinh và sở lượng sua «au mỗi lân chia. Khi ống phổ quản đạt tối 
đương kình: quan cố nax được gọi là 
tiều phể quận 
phúi- một tiếu tĩnh mạch phối v 'h huyết dị vàn một vũng mỗ phối 
nho cả bao sô liên kết riêng gọi là tiếu thuy phát (lobule). Trong tiêu thủy phất 
tiêu phế quan chìa thanh các tiểu phế quán tần (ca đương kính khoang Ô.ö mm), 
mỗi tiếu nh quan tận chía thành các tiểu phế quan hỏ hấp, Mỗi tiếu phế quản. 
hỗ hấp chia thành các ống phế nang; mỗi ống phể nang chia thành các phẻ 
nang. Các phế nang được vày quanh bởi mạng lưới rao mị phối. Có 3ñ hậc 
phân nhánh tự khí quan tới ống phế nang và toàn bộ các nhânh phản chia của. 
phể quản gọi là cáy phế quản 


“Thành phế quản được cấu tạo bởi sụn, cơ trơn và được lốt bởi niềm mạc ở 
mật trong. Cấu trúc thành phế quản trất qua sự biển đổi khi phể quản phân 
chịa nhỏ đến: (1) Thương mồ biển đổi dấn từ thượng mồ trụ giá tắng có lông ó 
phể quản tôi thượng mô trụ đơn không có lông ö tiểu phế quản tân: (2) Các vũng 
sụn không hoàn chỉnh ä phế quản chính được thay thế dắn bằng các mảnh sun. 
vổi cuối cùng biển đi; (3) Lượng sụn giảm đần và lượng cơ trơn tàng dần. ở tiều 
phế quản hồ hấp, lớp thượng mỗ chuyển từ trụ đơ sang vảy (lâu đơn 


Phổ quần chnh tri 
thôn 'Om phổi tri 
Phể quân chính phải 
Phố quản thuỷ trên 
La: "hố quản thuy tên 
Đm phổi phải 
"Phế quản thuỷ dưới 


Phế quần thuy giữa 
Phể quản lhu đười 


"Mình 6.13. Liên quan giữa động mạch phối và phế quản. 


Mỗi phế nang là mặt bọng hình chén mà thành dược lót bằng thượng mô 
vậy đơn và được chống đỡ bằng một màng đây mống. Hai hoặc ba phế nang có 
chung lỗ mỏ vào ống phế nang tạo nên một éú: phế nang. Thành phế nang có hai 
loại tế bào thượng mô: loại Ï là tế bào thượng mỏ vảy đơn (mỏng) chiếm phần 
lên diện tích thành phế nang, loại II là tế bào tròn hoặc hình vuông tiết dịch 
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Trang dịch phê nàng có chá? ñuar điệu (sutfacLanl), một hôi: hút của 
rắc phaspholipid và lipenroteir có tặc dụng lâm giám súc cảng bế mát của địch 
phể nàng, Trên thunh phế ang con có các đạt thực lào. Tiêu động much và tiểu 


tĩnh mạch của tiểu thơv liên tiếp với mang lướt mao mạch bao quanh phế nang: 
TThùnh mùa mách bao gồm một lớp tế bào nội mô ở trong và một màng đầy ở 
ngoài định với mang dày của phê mang. Các ldp của thanh máo mạch và các lớp 
của thành phế nang tao nên mang hỏ hấp. nơi mà các chát khí phai khuyếch 
tân qua 


3.8.8, Các mạch máu của phối (H.8.13) 
Các động mạch phối 
Các dộng mạch phổi phải và trải bắt nguồn tứ thân đông mach phổi và 
vận chuyển mầu mất ôxy tứ tâm thất phải tôi phổi 
Động mạch phổi phái đài hơn đông mạch phối trải. Nó chạy ngang trước 
phế quản chính phải, sau động mạch chủ lên. tình mạch chủ trên và tỉnh mạch 
phổi trên phải. Nó tách ra nhành vào thuỷ trên ở cuống phổi rồi đì vào phổi qua 
tữïn phổi, tiếp tục phân nhánh vào các thuỷ giữa và dưới 
Động mạch phổi trải ngắn hơn bên phải, nó nâm trước động mạch chủ 
xuống và sau tỉnh mạch phổi trên trái. Nô đi qua rốn phổi và chia nhánh ố 
trong phối 
Các tĩnh mạch phổi 
“Tinh mạch phổi trên và tĩnh mạch phối dưi dẫn máu gắn oxy tứ phổi đi 
Về Lâm nhĩ trải 
Động mạch phế quản 
Đông mạch phể quản là nhành của động mạch chủ ngục. đưa mầu giàu 
oxy tới nuối đưỡng cho thành phế quản và mô phổi. Máu tĩnh mạch chủ yếu trở 


về qua đường tình mạch phổi. một phần về tỉnh mạch phế quản; tĩnh mạch phế. 
quản đổ về hệ tình mạch đơn. 


5.8. Màng phổi (pleura) 


Màng phổi là một bao thanh mạc kín bọc lấy phổi. Bao này gốm hai lá 
mảng phổi tạng và màng phổi thành, giữa hai lá là một khoang tim tàng gọi là 
đổ mảng phẩi. 

"Màng phổi tạng (oiaceral pfeura) là là thanh mạc bao bọc và dinh chật 
vào nhu mô phổi. lách cả vào các khe gian thùy để bọc cả các mật gian thuỷ của 
phổi. Ở quanh rốn phổi, màng phổi tạng quật lại liên tiếp với màng phổi thành. 


tr ngEchy‡n ro Xcez‡eordeerghel-prdprrabzrer tien 


trong lổng ngực (phần sưửm - costal part), Bo 4 th 
hoành - diaphragmatic part), phần phủ. E L4-  nyiva Loa 2ámn-. 
thất - meäi hưgneie Bh hận tá nà Bà 'màng phổi - đome o[ 
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ng phổi (tưdng ứng với tác bố phối) được gọi 
'mntic raress) chạy 


pleura) Góc giữa eắc phần của. 
la túc nghịch mang pÄlöi- mghúch sưm-hoành (costedhaphirr: 
đạc theo duun eong của bở dưới phối. nhưng xuống thấp hơn phối và la nơi thấp 
nhất củ y nhói. mạch xuâm-trưng thất (coztomediastInal recesal chay dọc 
bữ trước phối, ngúch: hoanlr-trungr thất (phrerleoraediasttnal reeess) chay song 
song vúi đoan tháng của bà đưới phối. 


Khi quản 
Vòm mang pM 
Phế quản chính 
Phối 
Lá tang 
Thánh ngực 'Ổ mang phổi 
Trung thất phuÌệi 
Ngắch sướn ‹ hoành 
Cø hoành 


'Hình 6.14. Sơ đồ phổi và máng phổi 


5.4. Đối chiếu của phối và mảng phổi trên lống ngực. 


Đổi chiếu của phổi và màng phổi trên lống ngực thay đổi tùy theo từng 
người và ngay ở một người, nó cũng thay đổi theo nhịp hít vào hay thả ra. Một 
người trưởng thành có lổng ngực trung bỉnh và thở bình thường cỏ đổi chiếu 
như dưới đây. 


8.4.1. Đối chiếu của phổi 


lỉnh phổi. Điểm cao nhất của đỉnh phổi ngang mức đầu sau xương sườn 
1, nhỏ lên trên đầu trước xương sườn Í độ 5 cm, trên xương đồn 3 cm và cách 
đường giữa 4 em. 

Bờ trước của phổi bất đầu tử điểm cao nhất của đỉnh phổi đi chếch xuống 
dưới và vào trong bắt chéo khớp ức - sườn 1, tới ngang mức khớp ức - sườn II thì 
vào sát đường giữa. Từ đó bờ trước phổi phải chạy xuống tôi đầu trong của sụn. 
sườn VI thì tiếp nổi với bờ dưới. Bờ trước phẩi trải giống bên phải tôi đầu trong 
sụn sườn [V, từ đó bờ trước phổi trái chạy vòng ra ngoài, xuống dưởi tới gắn đầu 
ngoài của sụn sườn Vĩ thỉ tiếp nối với bờ dưới. 
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đỡ dưi cua phi bắt đâu tư chủ 
tận hết của bỏ trước chạy chếch xuống, 
dưới rạ ngoài và ra sau. bát chẽo 
khoang gian suớn VỊ ö dưỡng núm sử. 
khoang gian sươn VỊI ở dưỡng nách, 
khang giao sươn ÍX trên đường v 
tận bết 0 đâu sau xương sướn XL 


Giải hạn sau trong của phối (hay 
bỡ sau) tứ đầu sau xương sướn Ï chay 
xuống bất chéo các möm ngang đốt sổ 
ngực II -ÄL 


Khe chếch bất đâu từ đấu sau 
khoang gian sướn HÍ chạy chếch xuống, 
đưểi, ra ngoài và ra trước để tận hết ở tình ø +6 Đối chiếu của nh và, 


chỗ nổi giữa xương sướn và sun sườn _. sườn" vụng ôi mang phốilên lông nạực 
vị 


Khe ngang tách từ khe chếch ở ngang mức khoang gian sướn IV trên 
dường nách, rối chạy ngang ra trước tới phia trước sun sườn IV 


8.4.8, Đối chiếu của mảng phối (H. 18.6) 

'Vòm màng phổi tướng ứng với điểm cao nhất của đỉnh phối. 

Ngúch sưởn - trung thất ở bên phải giống đối chiếu của bố trước phổi phải, 
côn ở bên trải giống bở trước phối trải cho tôi đầu trong sun sườn IV, tử đó 
ngàch sườn trung thất bên trái lách vào gắn đường giữa hơn, tới sun sươn VỊ, 
cích đường giữa khoảng 2 em, thì liên tiếp vời ngách sườn hoành. 

Ngách sườn - hoành bắt đấu từ chỗ tận hết của ngách sườn trung thất 
chạy chếch xuống dưới, ra ngoài và ra sau, bắt chéo xương sườn X ở đường nách. 
giữa, xương sướn XI ở cách đường giữa 10 cm và tận hết ở khe giữa đốt sống. 
ngục XII và đốt sống thất lưng Ì. 


5.5. Hình ảnh X quang của phổi 

Chụp X quang lồng ngục ta thấy ở hai bên hình ảnh trong sáng của phổi 
quây lấy bóng mờ của tìm ở giữa. Ở gắn đỉnh phối có bóng xương đòn cắt ngang. 
chia thành 2 phần trên và dưới đồn. 

'Ở hai bên sắt bồng tìm có hai đám mỡ sẵm, đó là rốn phổi. Từ rốn phổi tòa 
ra phía ngoài những vết mỡ nhạt dắn. đó là các thành phần của cuống phổi di 
vào phổi. Hai Và SêA S9 96B) (09:00 Xe sbgnôie,92 9 xanh 
sưỡn -hoành của màng phổi. 
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CÂU HI TỰ LƯỢNG GIÁ 
Á. Tìm lựa chọn dùng của những câu hồi nhiều lựa chọn sau. 


1, Mồ tả nào sau đây về hệ hồ hấp đúng? 
khí quản và phải 


+. Bao tôm miệng, hầu. thanh qu: 
9, Không có phần chung với hệ tiêu hoá, 

+ Gồm một số khoang và ống dẫn khi được cấu tạo bằng xương và su 
. Được phủ bằng loại niêm mat giống nhau ở tất cả các đoạn 

3, M tả não sau đây về ổ mũi đúng? 

sa, Nó ngân cách với hộp sọ bởi xương trần và xương chẩm; 

, Nó ngân cách với ổ miệng bởi mảnh tháng đứng xương khẩu cấi: 

e. Nô thông với các xoang cạnh môi; 

d. Nó có một ngách mới chưng nẦm giữa cắc xoân mũi trên và giữa 


18, Mô tả nào sau đây về các xoang cạnh mũi đũng? 
Aa. Xoang hầm trên đổ vào ngãch mũi trên; 

b. Xoang bưởm đổ vào ngắch mũi giữa, 

e. Xoang trần đổ vào ngách mũi dưới, 

d. Xoang sằng sau đổ vào ngách môi trên. 

4, Mô tả nào sau đây về hầu đúng? 

4. Nó nằm đưới nến sọ và trước cột sống ngực; 

b, Nô đi từ nến sọ tới lỗ vào thanh quản; 

e, Nó là một ống mà thành được cấu tạo bằng cơ trơn; 

dd. Nó thông với môi, miệng, thanh quản, hôm nhĩ và thực quản. 
5, Mô tả nào sau đây về tị hầu đúng? 

a. Nó được ngân cách với khẩu hầu bằng khẩu cái cứng: 

b, N có một hạnh nhân ö vòm và hai hạnh nhân ở các thành bên; 
e. Nó nằm ngay dưới các lỗ mũi sau; 

d. Nó thông với ống tai ngoài qua vòi tai. 

6. Mô tả nào sau đây về khẩu hầu đúng? 

a. Nó có một nửa số hạnh nhân của vòng bạch huyết quanh hầu, 
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b. Nó thông với tiến dành miệng quá eo họng 
e. Nô năm sau cung khẩu cải hầu. 


4 Nô cô hạnh nhãn lười và hai hạnh nhân với 


7. Mõ tả nào sau đây về sụn nhẫn đúng? 
& Nỗ gồm một minh ở trước vã một cung ð sau. 

b. Nõ tiếp khóp với hai sưng trên sụn giáp. 

e. Nó tiếp khớp với đây bai sun phẫu: 

d, NG là một sụn đôi 

8. Mõ tả nào sau đây về ổ thanh quản đúng? 

ñ. Nô hẹp nhất ở nơi có các nếp thanh âm; 

b. Nó hẹp dần từ khe thanh môn đến lỗ vào thanh quân: 

© Nó họp dẫn từ khe thanh mỗn tối khí quần: 

, Nó có thành sau dải hơn thành trước. 

9. Mô tả nào sau đây vể khi quản đúng? 

a. Nó dÀ) 16 - Ø0 em; 

b. Nó thông với hai phế quản chính ở đầu dười, 

e. Nó được cẩu tạo bằng các vồng sụn trồn, 

dd. Nó nẫm trước cung động mạch chủ. 

10, Mô tả nào sau đây vế các mật và bở của phổi đúng? 
a. Mặt sườn ấp vào mật trong các xương sườn; 

b. Bờ trước ngân cách mật hoành vôi mật trung thất; 

©. Bờ đi vậy quanh mật trung thất; 

c4. Mặt trung thất lỗi. 

11. Các mô tả sau đây về màng phổi thành đều đúng trừ: 
&. Nó gồm phần hoảnÀ phủ mật trên có hoành; 

b. Nó có một Uuòm ä cao hơn xương đòn; 

e, Nó có ngách sườn-trung thất nằm dọc bờ dưới phổi, 

cả. N6 cùng màng phổi tạng giải bạn nên ổ màng phổi. 


xây vấp š 


lắm Án 
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1#. Các mô tú sau đây về sự phân chia nhỏ dẫn của phế quản chính đếu 
đúng, trừ: 

ta i0ng kính của nó giảm đẩn: 

b. Thun mỗ biến đội từ só lông sang không lông. 


te: ating sụn tầng tiến và lượng eơ trơn giẩm dân 


d. Các sụn biến dị khi phế quần có dưỡng kính dưới mm, 


18, Các cơ sau đây đều là cơ nội tại của thanh quản, trữ 
. Các cơ trên mông (năng thanh quản); __b. Cơ nhẫn:phẩu sau, 
e Nhẫn phẫu bế 4. Có thanh âm. 


14. Các mô tả sau đây về khi quản đều đúng trữ: 

á. Nô di từ bờ đưới sụn nhẫn tôi ngang mức đốt sống ngực Vị 

b, Nó chia thành hai phố quản chỉnh có chiếu dải vã đường kinh như nhau: 
©. Nó có thể sở thấy qua đa lúc đi qua cổ, 

d4 Nồ nằm trước thực quản. 


1õ. Các mỗ tả sau đây về hầu đều đúng trữ: 

a, Nó được chia thành ba phần tương ứng với môi, miệng và thanh quản; 
b. Nó có 6 hạnh nhân tạo nên uòng bạch huyết quanh hấu; 

e- Nó liên tiếp ở đầu dưôi với thanh qu: 
dÌ. Nó vừa là đường dẫn khí, vừa là đường dẫn thức ân. 


B, Xác định xem những câu sau đúng hay sai 

16. Cơ nhắn-phẩu bên làm khép khe thanh môn. 

1ï. Dây chẳng thanh âm chính là bỡ trên của nón đản hối. 

18. Ngách hoán -trung thất là ni thấp nhất của ổ mảng phẩi. 
19. Vũng hô hấp của niễm mạc mũi nằm trên xoân mũi trên. 
20. Hạnh nhân khẩu cái nằm sau cung khẩu cái hầu. 


.C. Hãy kết hợp mỗi mô tả ở A (mang số) với một cấu trúc thích hợp ở B 


~ Á: (21) ngân cách thuỷ dưới với thuỷ trên và thuỷ giữa phổi phải; (22) nhô lên. 
tận nến cổ; (23) nằm sau động mạch chủ lên và tỉnh mạch chủ trên; (24) ngăn. 
cách màng phổi thành với màng phổi tạng; (35) chỗ lõm d bở trước phổi trấi. 


khuyết tim; b. động mạch phổi phải; c. đỉnh phổi; d. ổ màng phổi; e. khe 


chếch. 
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ĐI, Điền tử vào chổ trống để hoàn thiện các cầu sáu dây 


.36. Từ trước ta sau. rắc xưởng tao nên trấn ö mũt là 


37. Phân thánh ngoài đ mũi nâm trên xoàn mũi trên được gọi là —- đây là nơi 
đã vào của 

98. Tế hào mũ mí ở hành khửu là nóron chẳng thử... của đường dẫn truyền 
khu giác 

38. Các agi cua thân kinh khúu la... củn các tố bào cảm thụ khưu giác hàn cực 
30. Để dẫn lưu mụ trong xoang hầm trên, có thể chọc vào xoang quả... hoặc 


thành của khẩu hầu tảo nên một...và 


1. Các m6 dạng bạch huyết trêu c; 
hài 


3#. Eo họng được giới bạn bởi.... ú trên......ð hai bên và..... ở dưới 
38. Các hạnh nhân khẩu cải năm giữa...và...; chủng cùng với các hạnh nhãn 
khắc tạo nên. 

31, Vũng vố Rhủu thử nhất tiếp nhân cúc sợi đến từ... và cho sợi đi đến 

35, Thanh hầu tháng với tiến định thanh quản qua 


Đề. Điễn từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện các cầu sau đây 


36. Hai mảnh của sun giáp gắn vải nhau ở trước tại..... sừng dưới của sun giấp 
tiếp khớp với... 


37. Hai sụn phêu nằm ở..... đây của nó có hai mỗm lã....và. 

38. Bồ trên của nón đàn hồi được gọi lá 

39. Cơ nhẫn phẩu bên đi tử, đến... 

40. Các eơ nội tại của thanh quản đểu do.... chi phổi. trữ. 

41. Nơi hẹp nhất của ổ thanh quản là... 

48. So vũi phế quản chính trái, phế quản chính phải.... hơn, ...hơn và...hơn. 
48. Phể quản thuỷ trên phái chia thành ba phế quản phản thuỷ, đó là.... 


44. 8o với cuống phổi, thần kinh lang thang nằm ỏ..., thần kinh hoành nằm ở... 
-36. T thành phẫn tạo nên cuống phổi và (1). 
46. Tiểu phế quản khác với các phế quản ở chỗ nó không có... 


47. Thành phần nằm thấp nhất của cuống phổi là....; cấu trúc nằm trước nhất. 
là. 


48. 5 phân thuỷ phế quản-phổi của thuỷ dưới là:. 
49. 3 phần của màng phổi thành là: (1)..., (2)...và (3). 
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Ẩn tum trên phối là chỗ lõm năm ð.. 


3t. Kho ngang của phối ngàn cách...vối... 


ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 

1y 2t G9: dị đc d5: bị 6: ấy 7: e 8 ấy 9: bị 1Ô: a; 11: c; 12c Ti đc TẢ: bị l5: : 
16t Đị lít Ðị 18: S; 19: §: 20: S; 21: e; 29: c: 23. bị 24: d; 25: ä: 26: xương mí 
xương trân, xương sàng, xương bưởm; 2ï: ngách bướm sàng, xoang bưởm; 38: 
hai; 29: nhánh trục; 30: thành ngoài của ngách mũi đưổi, qua hố nanh trên mật 
trước xương hãm trên: 31: hạnh nhân lưỡi, hạnh nhân khẩu cái; 38: lưỡi gà, hai 
cung khẩu cái-lười, lưng lưỡi; 33: cung khẩu cải-lưỡi, cung khẩu cái-hầu, vồng, 
bạch huyết quanh hầu; 34: văn khứu ngoài, vùng võ ổ mắt trần bên: 35: lỗ vào 
thanh quản, 86: lỗi thanh quản, mật bền của mảnh sụn nhẫn, 8: bở trên mảnh 
sun nhẫn, mồm ed, mỏi thanh âm, 38: dãy chẳng thanh âm, 39: bờ trên cung. 
sụn nhẫn, mỏm cơ sụn phêu; 40: thắn kinh thanh quản quật ngược, cơ nhẫn. 
giâp; 41: ổ thanh quản trung gian (phần giữa); 4: rồng hơn, ngắn hơn, thẳng. 
đứng hơn; 18: phể quản phân thuỷ đỉnh, phế quản phần thuỷ sau, phế quần 
phân thuỷ trước; 44: sau. trước, 45: phế quản chính, động mạch phổi, các tỉnh 
mạch phối, động mạch phế quản, tĩnh mạch phế quản, thần kinh, bạch huyết; 
tĩnh mạch phổi dưới. tĩnh mạch phổi trên; 48: phần thuỷ trên, phần. 
thuỷ đây giữa, phân thuỷ đầy trước, phân thuỷ đầy bên, phân thuỷ đáy sau; 49; 
phần aưỡn, phần hoành, phần trung thất; õ0: mật trung thất (mật trong): 51 
thuỷ trên, thuỷ giữa. 
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